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	cm
	–
	Centimet

	COD
	–
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	dB(A)
	–
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	DO
	–
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	ha
	–
	Hectare

	kg
	–
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	km
	–
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	m
	–
	Mét
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	–
	Mét trên giây

	m2 
	–
	Mét vuông

	m³ 
	–
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	–
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	mm
	–
	Milimét

	NO2
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	NOx
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	PM
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	SO2
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	Lưu huỳnh đioxit

	TSP
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	Tổng lượng hạt lơ lửng



GHI CHÚ

Trong báo cáo này, "$" đề cập đến đô la Mỹ.

Báo cáo đánh giá môi trường ban đầu này là tài liệu của bên vay. Các quan điểm được nêu trong tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hội đồng quản trị, Ban quản lý hoặc Nhân viên của ADB, và có thể chỉ mang tính chất sơ bộ. Vui lòng tham khảo mục “ điều khoản sử dụng ” trên trang web của ADB .

Trong quá trình chuẩn bị bất kỳ chương trình hoặc chiến lược quốc gia nào, tài trợ cho bất kỳ dự án nào, hoặc bằng cách chỉ định hoặc đề cập đến một lãnh thổ hoặc khu vực địa lý cụ thể nào trong tài liệu này, ADB không có ý định đưa ra bất kỳ phán xét nào về tình trạng pháp lý hoặc các tình trạng khác của bất kỳ lãnh thổ hoặc khu vực nào .
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II. GIỚI THIỆU
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số II sẽ hỗ trợ đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của các tỉnh Quảng Trị và Phú Yên, Việt Nam [footnoteRef:3]. Dự án phù hợp với Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Phát triển Nông thôn Mới giai đoạn 2021-2025 và Quy hoạch Tổng thể Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021-2025. [3:  	Quyết định số 702/QD-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch hành động số 07-CTHĐ/TU ngày 8 tháng 1 năm 2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Kế hoạch); Quyết định 122/2008/QD-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020; Quyết định số 171/2010/NQ-HĐN của Tỉnh ủy Phú Yên về Kế hoạch xây dựng tỉnh Phú Yên đến năm 2025.] 

Đầu tư của dự án tập trung vào các xã có tỷ lệ hưởng lợi của đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất. Đây chủ yếu là các huyện miền núi phía Tây, có mật độ dân cư rất thấp, khiến người dân địa phương phải di chuyển quãng đường dài để tiếp cận các dịch vụ và thị trường so với các khu vực có mật độ dân cư cao, nơi trường học và cơ sở y tế có thể được bố trí gần hơn. Thông qua việc cải thiện khả năng tiếp cận hạ tầng và dịch vụ thiết yếu, dự án dự kiến sẽ mở rộng cơ hội phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng dân tộc thiểu số, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn diện tại khu vực các tỉnh duyên hải miền Trung.
Tính toàn diện kinh tế trong khu vực dự án bị hạn chế bởi cơ sở hạ tầng cơ bản chất lượng thấp và phân tán, dẫn đến sự gia tăng bất bình đẳng cũng như giảm khả năng cạnh tranh và đầu tư kinh doanh, đồng thời gia tăng nguy cơ thiên tai, dẫn đến sinh kế dễ bị tổn thương và chi phí sửa chữa, tái thiết và thích ứng cao. Dự án đa ngành do tỉnh quản lý này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện cho các dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Trị (QTP) và tỉnh Phú Yên (PYP) nằm dọc theo vùng duyên hải miền Trung. Hai tỉnh này có diện tích 9,791 km² [footnoteRef:4]với dân số 1,59 triệu người, trong đó 6% thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số [footnoteRef:5]. [4: 	Chiếm gần 3 % tổng diện tích đất liền của Việt Nam.]  [5: 	Số lượng EM được dựa trên cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2019.] 

Dự án hướng đến mục tiêu giảm nghèo và bất bình đẳng thông qua việc cải thiện hòa nhập kinh tế, tiếp cận xã hội và kết nối với các dịch vụ, tăng cường khả năng phục hồi của cơ sở hạ tầng và tiếp cận nước sạch trong bối cảnh biến đổi khí hậu cực đoan dự kiến tại 5 huyện thuộc dự án. Dự án sẽ trực tiếp mang lại lợi ích cho khoảng 0,36 triệu người thông qua việc thực hiện các tiểu dự án được ưu tiên tại địa phương, bao gồm: (i) nâng cấp đường tỉnh, huyện và nông thôn; (ii) cải thiện cơ sở hạ tầng tài nguyên nước cho cấp nước sinh hoạt nông thôn (RDWS); và (iii) cải thiện quản lý rủi ro liên quan đến thời tiết thông qua hệ thống dữ liệu khí hậu và khí tượng [footnoteRef:6]. [6: 	Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 2018. Quỹ Công nghệ Cao cấp . Manila .] 

Với tư cách là chủ đầu tư dự án, mỗi Ủy ban Nhân dân tỉnh (PPC) sẽ là Chủ đầu tư dự án (theo thuật ngữ của Chính phủ) với quyền hạn và thẩm quyền giao trách nhiệm quản lý dự án cho một Đơn vị Quản lý Dự án cấp tỉnh (PPMU). Theo thuật ngữ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), mỗi PPC là một Cơ quan Thực thi (EA) và PPMU được ủy quyền là Cơ quan Triển khai (IA).
Dự án hướng đến tác động kỳ vọng sau: đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của các tỉnh được lựa chọn. Để góp phần đạt được mục tiêu này, dự án đề xuất kết quả sau: Cải thiện vị thế kinh tế - xã hội và tính toàn diện của cộng đồng dân tộc thiểu số.
Kết quả của Dự án sẽ đạt được thông qua các sản phẩm đầu ra sau: (i) cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và thiên tai, (ii) cải thiện cơ sở hạ tầng tài nguyên nước có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và thiên tai, và (iii) cập nhật hệ thống dữ liệu quản lý rủi ro biến đổi khí hậu và thiên tai.
Tiểu dự án này ban đầu được phê duyệt ở giai đoạn Nghiên cứu Khả thi (FS) và Thiết kế Cơ bản, kèm theo Đánh giá Môi trường Ban đầu (IEE) và Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) được chuẩn bị vào năm 2022. Sau đó, Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED) và ước tính chi phí xây dựng đã được phê duyệt vào năm 2025, dựa trên các khảo sát thực địa được cập nhật và chi tiết hơn so với các khảo sát được thực hiện ở giai đoạn FS/Thiết kế Cơ bản. Kết quả là, một số điều chỉnh kỹ thuật nhỏ đã được đưa ra để phản ánh tốt hơn các điều kiện thực tế tại hiện trường, bao gồm địa hình, địa chất, thủy văn và các yêu cầu vận hành của hệ thống cấp nước, mà không làm thay đổi phạm vi hoặc quy mô tổng thể của tiểu dự án.
Kế hoạch Quản lý Môi trường Cập nhật (uEMP) này được lập cho tiểu dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn KrôngKlang, xã Mò Ó và xã Hướng Hiệp”. Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) ban đầu được lập cùng với Báo cáo Đánh giá Môi trường Ban đầu (IEE) vào tháng 3 năm 2022, trong quá trình chuẩn bị Nghiên cứu Khả thi (FS). EMP ban đầu được xây dựng theo quan điểm của chính sách bảo vệ môi trường của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (Tuyên bố Chính sách Bảo vệ Môi trường - SPS 2009).
Kế hoạch quản lý môi trường tổng thể (uEMP) phản ánh thêm những thay đổi trong cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của các bên liên quan phát sinh từ việc sáp nhập và tái tổ chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cũng như việc hợp nhất các đơn vị hành chính được thực hiện trong giai đoạn 2024–2025, đảm bảo sự rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong quản lý môi trường trong quá trình thực hiện tiểu dự án.
Dựa trên đánh giá được trình bày trong IEE 2022, tiểu dự án dự kiến sẽ tạo ra các tác động môi trường mang tính đặc thù tại địa điểm, chủ yếu là tạm thời và có thể đảo ngược, và có thể được quản lý hiệu quả thông qua các biện pháp giảm thiểu thích hợp. Theo đó, tiểu dự án được xếp vào Loại B về môi trường theo chính sách bảo vệ môi trường hiện hành của nhà tài trợ.
Như đã nêu trong Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) ban đầu, các hoạt động xây dựng và vận hành có thể gây ra một số tác động bất lợi đến môi trường xung quanh và các đối tượng nhạy cảm trong khu vực dự án. Các biện pháp giảm thiểu cụ thể đã được xây dựng để giải quyết những tác động tiềm tàng này, tuân thủ các quy định về môi trường của Chính phủ Việt Nam và các yêu cầu bảo vệ của nhà tài trợ.
Không có thay đổi đáng kể nào được đưa ra trong giai đoạn thiết kế chi tiết so với Nghiên cứu Khả thi (FS) đã được phê duyệt của tiểu dự án. Do đó, các tác động tiềm tàng và đánh giá tác động được trình bày trong IEE vẫn còn hiệu lực. Trong quá trình cập nhật uEMP, các tác động chính sẽ được mô tả và định lượng chi tiết hơn, cùng với các biện pháp giảm thiểu bổ sung, chương trình nâng cao năng lực cho PPMU và các nhà thầu, và khung giám sát và quản lý môi trường, để đảm bảo quản lý môi trường hiệu quả trong quá trình thực hiện dự án.
III. [bookmark: _Toc219109402][bookmark: _Toc219113599][bookmark: _Toc220426886]MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN
3.1. [bookmark: _Toc219109403][bookmark: _Toc219113600][bookmark: _Toc220426887]Vị trí
[bookmark: _Toc76166423]Tiểu dự án “Xây dựng hệ thống cấp nước sạch thị trấn KrôngKlang, xã Mò Ó và xã Hướng Hiệp” nằm trong xã Hướng Hiệp (mới), tỉnh Quảng Trị, thuộc hệ thống chính quyền địa phương hai cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã. Xã Hướng Hiệp (mới) được thành lập thông qua việc sáp nhập thị trấn Krông Klang (cũ), xã Hướng Hiệp (cũ) và xã Mò Ó (cũ) theo Nghị quyết số 1252/2025, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Việc tái cấu trúc hành chính này dẫn đến sự thay đổi về tên gọi hành chính và ranh giới quản lý khu vực dự án, trong khi vị trí thực tế của các hạng mục dự án trên mặt đất vẫn không thay đổi so với giai đoạn chuẩn bị dự án.
Khu vực dự án nằm ở trung tâm vùng Đại Đông cũ, một vùng núi phía tây tỉnh Quảng Trị, đặc trưng bởi địa hình đồi núi và mạng lưới sông suối dày đặc. Dân cư trong khu vực dự án bao gồm cả người Kinh và các dân tộc thiểu số như Văn Kiều và Pa Cơ, những người đã sinh sống lâu đời tại đây. Điều kiện kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều thách thức, với việc tiếp cận các dịch vụ hạ tầng cơ bản còn hạn chế, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt sạch. Hệ thống sông Thạch Hãn là nguồn nước mặt quan trọng cho sinh kế và sinh hoạt của người dân địa phương.
Theo Nghiên cứu Khả thi và Đánh giá Môi trường Ban đầu (IEE) được lập năm 2022, tiểu dự án được xác định sẽ thực hiện trong phạm vi Thị trấn Krông Klang (trước đây), Xã Hướng Hiệp (trước đây) và Xã Mò Ó (trước đây). Phạm vi tiểu dự án bao gồm các công trình khai thác nước thô, một nhà máy xử lý nước đặt tại khu vực nhà máy hiện có ở Krông Klang, và các đường ống truyền tải và phân phối nước đến các khu dân cư và các cơ sở công cộng trong các đơn vị hành chính nêu trên. Phạm vi địa lý của tiểu dự án trong IEE đã được xác định rõ ràng, và các tác động môi trường và xã hội của nó đã được đánh giá đầy đủ.
Ở giai đoạn Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED), phạm vi địa lý tổng thể của tiểu dự án về cơ bản vẫn không thay đổi so với mô tả và đánh giá trong Báo cáo Đánh giá Môi trường Ban đầu năm 2022. Tiểu dự án tiếp tục được thực hiện trong cùng khu vực địa lý, nay thuộc xã Hướng Hiệp (mới), và không tạo ra các khu vực xây dựng mới cũng như không mở rộng phạm vi tác động môi trường và xã hội vượt quá mức đã được đánh giá trong giai đoạn chuẩn bị dự án trước đó.
Đối với đường ống dẫn nước thô, bản thiết kế chi tiết (DED) phản ánh một số điều chỉnh cục bộ về hướng tuyến trên thực địa so với mô tả trong báo cáo nghiên cứu khả thi/đánh giá tác động môi trường ban đầu (FS/IEE). Những điều chỉnh này nằm trong khu vực địa lý đã được đánh giá trong báo cáo IEE và dựa trên các khảo sát chi tiết hơn được thực hiện ở giai đoạn sau. Những điều chỉnh này không làm thay đổi tổng thể phạm vi dự án cũng như không tạo ra các tác nhân môi trường hoặc xã hội mới ngoài những tác nhân đã được xác định trong đánh giá ban đầu.
Đối với nhà máy xử lý nước, vị trí xây dựng vẫn không thay đổi so với giai đoạn nghiên cứu khả thi/kỹ thuật tổng thể (FS/IEE). Nhà máy vẫn nằm trong khu vực nhà máy xử lý nước hiện có ở Krông Klang (trước đây), nay thuộc xã Hướng Hiệp (mới). Bất kỳ sự điều chỉnh nào được thực hiện ở giai đoạn thiết kế chi tiết (DED) đều chỉ giới hạn trong ranh giới khu đất đã được xác định và do đó không dẫn đến thay đổi về phạm vi địa lý hoặc việc thu hồi thêm đất.
Về mạng lưới phân phối nước, phạm vi phủ sóng dịch vụ được xác định trong DED phần lớn duy trì khu vực dịch vụ mục tiêu được xác định trong FS/IEE, bao gồm các khu dân cư đã được xác định trước đó trong Krông Klang, Hướng Hiệp và Mò Ó (trước đây). Một số điều chỉnh cục bộ về tuyến đường ống đã được thực hiện để phản ánh thông tin không gian chính xác hơn và điều kiện hiện trường; tuy nhiên, những điều chỉnh này không dẫn đến những thay đổi đáng kể về phạm vi địa lý của mạng lưới cũng như phạm vi tác động môi trường và xã hội so với những gì đã được đánh giá trong IEE năm 2022.
Tóm lại, những thay đổi về mặt địa lý được đưa ra ở giai đoạn DED chủ yếu là những điều chỉnh dựa trên thông tin chi tiết hơn về địa điểm, trong khi diện tích dự án tổng thể và phạm vi tác động môi trường và xã hội vẫn nhất quán với những đánh giá trong Báo cáo Đánh giá Môi trường Ban đầu. Kế hoạch Quản lý Môi trường (uEMP) đã được cập nhật tương ứng để phản ánh bối cảnh hành chính hiện tại và thông tin thiết kế chi tiết, đảm bảo tính liên tục và nhất quán trong quản lý môi trường trong suốt quá trình thực hiện và vận hành dự án.
[image: ]
[bookmark: _Toc223603330]Hình 1 : Vị trí hệ thống cấp nước sạch tại xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị. 
3.2. [bookmark: _Toc219109404][bookmark: _Toc219113601][bookmark: _Toc220426888]Hiện trạng hệ thống cấp nước sạch
So với báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2022 (IEE), hệ thống cấp nước sinh hoạt hiện tại ở xã Hướng Hiệp về mặt kỹ thuật và vận hành vẫn không thay đổi tại thời điểm lập uEMP. Hệ thống vẫn dựa trên nhà máy xử lý nước tập trung được đưa vào vận hành năm 2004, với công suất thiết kế 2.000 m³/ngày. Nước thô được lấy từ sông Thạch Hãn thông qua công trình lấy nước hiện có và vận chuyển đến nhà máy qua đường ống dẫn nước thô. Quy trình xử lý vẫn không thay đổi, bao gồm lắng cặn, lọc cát, rửa ngược bộ lọc và khử trùng bằng clo thủ công. Việc phân phối nước tiếp tục hoạt động chủ yếu theo phương thức trọng lực, tùy thuộc vào chênh lệch độ cao giữa nhà máy xử lý và khu vực phục vụ, và không có sự mở rộng hoặc sửa đổi cấu trúc đáng kể nào của hệ thống được thực hiện kể từ báo cáo IEE.
Các chỉ số hiệu suất hệ thống cũng nhất quán với kết quả đánh giá của IEE. Sản lượng nước thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với công suất thiết kế, với sản lượng lịch sử khoảng 960–1.100 m³/ngày (khoảng 45–55% công suất) và giờ hoạt động hàng ngày hạn chế. Tỷ lệ phủ sóng dịch vụ vẫn thấp, chỉ khoảng 36% hộ gia đình được kết nối, trong khi lượng nước thất thoát vẫn tương đối cao, khoảng 25%. Những hạn chế này tiếp tục liên quan đến sự phát triển từng bước của mạng lưới phân phối, việc lựa chọn kích thước đường ống không đồng bộ và sự chênh lệch độ cao, dẫn đến nguồn cung ổn định ở các khu vực thấp gần nhà máy và áp suất thấp hoặc không ổn định ở các khu vực xa hơn hoặc có độ cao lớn hơn. Nhìn chung, các đặc tính kỹ thuật và hạn chế vận hành của hệ thống vẫn không thay đổi so với đánh giá trong IEE. Đánh giá tình trạng vật lý của các công trình cho thấy cấu trúc lấy nước hiện có, bao gồm móng bê tông cốt thép và tòa nhà điều khiển trên mặt đất được xây bằng gạch và tường trát vữa, nhìn chung vẫn còn trong tình trạng kết cấu tốt, với các bộ phận kim loại bên trong được bảo trì bằng cách sơn bảo vệ định kỳ. Tuy nhiên, như đã lưu ý trong báo cáo đánh giá tác động môi trường độc lập (IEE), vị trí lấy nước hiện tại có thể cần được thay thế hoặc di dời xa hơn về phía thượng nguồn trong tương lai do những rủi ro tiềm tàng liên quan đến chất lượng nước thô và ô nhiễm, điều này có thể ảnh hưởng đến sự chấp nhận của người tiêu dùng và an toàn nguồn nước lâu dài. Ngoài ra, hệ thống bơm hiện tại được coi là sắp hết tuổi thọ hoạt động nếu tiếp tục vận hành lâu dài, đặc biệt là khi các thông số kỹ thuật ban đầu của máy bơm có thể không tối ưu. Việc thay thế hoặc di dời tiềm năng như vậy sẽ được thực hiện theo một chương trình đầu tư riêng trong tương lai và không nằm trong phạm vi của tiểu dự án hiện tại.
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[bookmark: _Toc223603331]Hình 2 : Giếng khô của cửa lấy nước hiện có
Nhà máy xử lý nước hiện tại bao gồm bốn bể lắng hình chữ nhật được bố trí theo cấu hình dòng chảy ngược kết hợp. Mỗi bể lắng được trang bị một cột bê tông cốt thép trung tâm phân phối nước thô thông qua đường ống thép mạ kẽm. Các bể lắng được tháo nước và hút bùn định kỳ vài lần mỗi năm. Quá trình trộn chất keo tụ diễn ra trong cột trung tâm; tuy nhiên, do không có thiết bị trộn cơ học, hiệu quả trộn bị hạn chế, đặc biệt là trong thời kỳ chất lượng nước thô biến động. Mặc dù vậy, kết quả giám sát chất lượng nước đã xử lý vào tháng 2 năm 2026 cho thấy nước đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sinh hoạt hiện hành đối với các thông số chính, bao gồm pH; độ đục; clo dư; tổng coliform; E. coli; Fe; Mn; As; nitrat (NO₃⁻ ) ; amoni (NH₄⁺ ) ; TDS. Kết quả chất lượng nước đã xử lý (tháng 2 năm 2026) cho thấy hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn nước uống QCVN 01-1:2024/BYT. Tất cả các thông số được phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Các chỉ số vật lý như độ đục và màu sắc rất thấp, chứng tỏ quá trình keo tụ – lắng đọng – lọc hiệu quả. Độ pH ổn định trong phạm vi trung tính, và nồng độ TDS thấp, phản ánh độ ổn định hóa học tốt. Các chất dinh dưỡng và thành phần vô cơ, bao gồm nitrat và amoni, có mặt ở nồng độ tối thiểu, không cho thấy bằng chứng về ô nhiễm nguồn. Nồng độ sắt, mangan và asen thấp hơn đáng kể so với ngưỡng quy định, xác nhận việc loại bỏ hiệu quả các kim loại vết. Lượng clo dư được duy trì trong phạm vi tối ưu cho quá trình khử trùng, và các chỉ số vi sinh (tổng coliform và E. coli) không xuất hiện, xác nhận hiệu quả của quá trình khử trùng. Nhìn chung, chất lượng nước đã xử lý ổn định, tuân thủ các quy định và an toàn cho nguồn cung cấp nước uống, với rủi ro tồn dư thấp nếu tiếp tục vận hành đúng cách và giám sát thường xuyên. Kết quả phân tích chất lượng nước được tóm tắt trong bảng sau:
[bookmark: _Toc223603300]Bảng 1. Kết quả chất lượng nước đã xử lý (tháng 2 năm 2026) 
	STT
	Tham số
	Đơn vị
	Mẫu 1
	Mẫu 2
	Mẫu 3
	QCVN 01-1:2024/BYT Giới hạn

	1
	Độ màu
	TCU
	<2
	<2
	<2
	15

	2
	Độ mùi
	-
	Không có mùi lạ
	Không có mùi lạ

	3
	pH
	-
	7,36
	7.40
	7,39
	6,0–8,5

	4
	Độ đục
	NTU
	0,45
	0,42
	0,40
	2

	5
	Clorua ( Cl⁻ )
	mg/L
	8.17
	7,81
	8.17
	250

	6
	Chỉ số Permanganat
	mg/L
	<0,5
	<0,5
	<0,5
	2

	7
	Độ cứng (tính theo CaCO₃ )
	mg/L
	32,5
	33.0
	33.0
	300

	8
	Nitrat (NO₃⁻ dưới dạng N)
	mg/L
	0.385
	0,402
	0.391
	11

	9
	Nitrit (NO₂⁻ dưới dạng N)
	mg/L
	<0,0012
	<0,0012
	<0,0012
	0,9

	10
	Sắt (Fe)
	mg/L
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	0,3

	11
	Mangan (Mn)
	mg/L
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	0,1

	12
	Sunfat ( SO₄²⁻ )​
	mg/L
	<3.5
	<3.5
	<3.5
	250

	13
	Clo dư tự do
	mg/L
	0,51
	0.37
	0.31
	0,2–1,0

	14
	Tổng chất rắn hòa tan (TDS)
	mg/L
	63,85
	66,93
	64,97
	1000

	15
	Amoni (NH₃ & NH₄⁺ dưới dạng N)
	mg/L
	<0,016
	<0,016
	<0,016
	1

	16
	Asen (As)
	mg/L
	<0,002
	<0,002
	<0,002
	0,01

	17
	Tổng số vi khuẩn Coliform
	CFU/100 mL
	0
	0
	0
	<1

	18
	Vi khuẩn E. coli
	CFU/100 mL
	0
	0
	0
	<1

	· Mẫu 1: Nước đã qua xử lý từ hồ chứa của Nhà máy xử lý nước Krông Klang.
· Mẫu 2: Số 68 đường Bùi Đức Tài, xã Hướng Hiệp
· Mẫu 3: Số 27 đường Hùng Vương, xã Hướng Hiệp


Nguồn: Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị (QTWACO)
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[bookmark: _Toc223603332]Hình 3 : Bể lắng hiện trạng
[image: A picture containing grass
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[bookmark: _Toc66720715][bookmark: _Toc99362257][bookmark: _Toc223603333]Hình 4 : Bể lọc hiện trạng
Khu vực quản lý và kho hóa chất hiện đang được kết hợp trong một tòa nhà duy nhất và bao gồm một bể trộn PAC có máy khuấy cơ học, một bể cấp liệu trung gian, máy bơm định lượng, bình khí clo và thiết bị khử trùng bằng clo. Tuy nhiên, các thiết bị trong khu vực này đã được đánh giá là lỗi thời, với một số bộ phận cần được thay thế để đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn hóa chất và hiệu quả khử trùng bền vững. Các cuộc khảo sát được thực hiện trong giai đoạn Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED) đã xác nhận rằng tòa nhà quản lý và kho hóa chất hiện tại đã xuống cấp đáng kể, với các bức tường bị hư hỏng và điều kiện kết cấu cơ bản xuống cấp. Do đó, tòa nhà quản lý và kho hóa chất kết hợp đã xuống cấp sẽ bị phá dỡ trong tiểu dự án và được thay thế bằng hai cơ sở riêng biệt - một nhà quản lý mới và một kho hóa chất mới - để đảm bảo quản lý vận hành tốt hơn và tuân thủ các yêu cầu an toàn phù hợp với việc mở rộng công suất đề xuất.
[image: A picture containing building, outdoor, porch, colonnade
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[bookmark: _Toc223603334]Hình 5 : Nhà Hóa chất/quản lý hiện trạng
Về mạng lưới phân phối, hệ thống hiện tại đã được mở rộng dần dần theo nguồn vốn và nhu cầu ở các giai đoạn khác nhau; tuy nhiên, các đợt mở rộng trước đây không được thực hiện một cách phối hợp về việc lựa chọn đường kính ống và chênh lệch độ cao, dẫn đến chất lượng dịch vụ không đồng đều. Các khu vực gần nhà máy xử lý và ở độ cao thấp hơn thường duy trì áp suất và điều kiện cung cấp nước ở mức chấp nhận được, trong khi các khu vực xa nhà máy hơn hoặc ở độ cao cao hơn thường gặp phải tình trạng áp suất thấp hoặc không ổn định. Nhiều đoạn đường ống có đường kính nhỏ, điều này hạn chế khả năng mở rộng và tăng lưu lượng trong tương lai. Mạng lưới hiện tại bao gồm hỗn hợp các ống thép mạ kẽm và ống uPVC, với nhiều đoạn ống thép mạ kẽm bị ăn mòn nghiêm trọng. Tình trạng này góp phần làm tăng tổn thất nước, giảm chất lượng dịch vụ và tăng chi phí vận hành và bảo trì, phù hợp với mức nước thất thoát và phạm vi phủ sóng dịch vụ hạn chế đã được ghi nhận. 
Để khắc phục những hạn chế này, tiểu dự án sẽ tiến hành cải thiện toàn diện mạng lưới phân phối. Điều này bao gồm việc lắp đặt thêm các đường ống mới để tăng cường khả năng cung cấp nước cho thị trấn Krông Klang, xã Mò Ó và xã Hướng Hiệp, bao gồm cả mạng lưới đường ống chính và mạng lưới đường ống nhánh phân phối thứ cấp. Công tác nâng cấp nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu suất thủy lực, tăng khả năng vận chuyển và đảm bảo phân phối áp suất cân bằng hơn trên toàn khu vực phục vụ. Ngoài ra, một trạm bơm tăng áp mới sẽ được xây dựng để tăng áp suất nước ở những khu vực có độ cao lớn hơn, từ đó đảm bảo duy trì yêu cầu áp suất nước tối thiểu cho tất cả người tiêu dùng trong khu vực phủ sóng mở rộng.
[image: A picture containing outdoor, plant, garden
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[bookmark: _Toc223603335]Hình 6 : Đường ống nước hiện trạng
Thông tin được xem xét ở giai đoạn Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED) xác nhận rằng điều kiện cơ bản của hệ thống cấp nước sinh hoạt tại xã Hướng Hiệp vẫn tương đối phù hợp với những điều kiện được mô tả trong Báo cáo Đánh giá Môi trường Ban đầu (IEE) năm 2022. Không có thay đổi đáng kể nào được xác định về cấu hình hệ thống, công suất thiết kế, quy mô vận hành, phạm vi phủ sóng dịch vụ hoặc các hạn chế về hiệu suất chính. Hệ thống hiện tại tiếp tục hoạt động với tỷ lệ sử dụng tương đối thấp (45% công suất thiết kế), phục vụ một tỷ lệ hộ gia đình hạn chế (khoảng 1.060 hộ) và có chất lượng dịch vụ không đồng đều giữa các khu vực khác nhau, trong khi một số thành phần của các cơ sở xử lý và mạng lưới phân phối vẫn bị xuống cấp về mặt kỹ thuật. Nhìn chung, kết quả DED khẳng định lại kết luận của IEE rằng hệ thống cấp nước hiện tại không đủ để đáp ứng các yêu cầu dịch vụ hiện tại, từ đó cung cấp cơ sở kỹ thuật và thực tiễn cho tiểu dự án đề xuất nhằm cải thiện công suất xử lý, độ tin cậy vận hành, hiệu suất mạng lưới và khả năng tiếp cận nước sạch cho người dân địa phương.
3.3. [bookmark: _Toc219109405][bookmark: _Toc219113602][bookmark: _Toc220426889]Các công trình đề xuất
Dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước Krông Klang được thực hiện tại xã Hướng Hiệp (mới), tỉnh Quảng Trị, với mục tiêu nâng cao công suất khai thác, xử lý và phân phối nước thô để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất trong ngắn hạn và dài hạn. Phạm vi dự án gồm ba thành phần chính, cụ thể là:
(i) Công trình lấy nước thô: bao gồm xây dựng trạm bơm nước thô mới kết hợp với nhà bơm, cùng với đường nội bộ, cổng và hàng rào ranh giới.
(ii) Cải tạo và mở rộng nhà máy xử lý nước hiện có (từ 2.000 m³ / ngày lên 4.300 m³ / ngày): bao gồm việc phá dỡ các tòa nhà hành chính và hóa chất hiện có đã xuống cấp; mở rộng diện tích nhà máy; xây dựng một nhà hành chính mới, một nhà hóa chất mới, một cụm đơn vị xử lý mới và một ao chứa bùn mới; và mở rộng hàng rào ranh giới.
(iii) Xây dựng mạng lưới truyền tải và phân phối nước: lắp đặt các đường ống truyền tải và phân phối nước mới với đường kính từ OD280 đến OD63, cùng với việc xây dựng một trạm bơm tăng áp mới (bao gồm nhà bơm có mái che, đường nội bộ, cổng và hàng rào bao quanh).
Công trình lấy nước thô
Hệ thống lấy nước thô vẫn giữ nguyên vị trí và chức năng so với FS và IEE. DED xác định một trạm bơm nước thô với tổng chiều cao khoảng 11,2 m, bao gồm một hố bơm đường kính 6,6 m và cao 6,5 m, một tòa nhà vận hành 6,6 m × 6,6 m và cao khoảng 4,7 m, và một đường dẫn vào khoảng 28,7 m × 4,0 m. Nước thô, được lấy từ nguồn nước mặt của sông Thạch Hãn, được lấy qua một cửa lấy nước ngầm và được dẫn qua ống thép D250. Đường ống dẫn nước thô vẫn là HDPE D225, với chiều dài được tăng từ khoảng 700 m (IEE) lên khoảng 0,89 km (DED) do việc điều chỉnh lại tuyến đường. Trong trạm bơm, ba máy bơm (90 m³/h mỗi máy) được lắp đặt và hoạt động theo cấu hình hai máy chủ, một máy dự phòng, cung cấp tổng công suất bơm hiệu quả là 180 m³/h. Nguồn điện được cung cấp thông qua hai đường dây trên không 22 kV với tổng chiều dài khoảng 248 m, bao gồm các máy biến áp 75 kVA và 100 kVA.
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[bookmark: _Toc223603336]Hình 7 : Mặt bằng tổng thể hệ thống lấy nước thô
[bookmark: _Hlk220427554]Cải tạo và mở rộng nhà máy xử lý nước hiện có.
Nhà máy xử lý nước sẽ được mở rộng về phía bên trái của khu vực nhà máy hiện có (nhìn từ lối vào chính), với diện tích mở rộng khoảng 20 × 36 m. Trong khu vực mở rộng này, các công trình mới sẽ được xây dựng, bao gồm cụm thiết bị xử lý và hồ chứa bùn, đồng thời đảm bảo sự tích hợp phù hợp với hệ thống hiện có.
[bookmark: _Hlk222931259][bookmark: _Hlk222931243][bookmark: _Hlk222931218]Về quy trình xử lý, nước thô được bơm từ sông Thạch Hãn và kết nối với đường ống dẫn nước thô bằng gang D200 hiện có để vận chuyển đến nhà máy xử lý. Tại nhà máy, một đường ống nhánh D150 sẽ được lắp đặt từ đường ống chính dẫn nước thô D200 hiện có để cung cấp nước thô cho tổ máy lắng – lọc mới được lắp đặt. Trước khi vào buồng trộn, dung dịch PAC được thêm vào nước thô để làm đông tụ các tạp chất. Sau đó, nước chảy theo trọng lực qua buồng phản ứng – lắng, nơi xảy ra quá trình đông tụ và tạo bông cặn. Bông cặn lắng xuống trong bể lắng , và nước đã được làm sạch chảy vào bộ lọc trọng lực tự làm sạch để loại bỏ các chất rắn lơ lửng còn lại. Nước đã lọc được vận chuyển đến các bể chứa nước sạch hiện có , nơi dung dịch clo được thêm vào để khử trùng. Từ các bể chứa, nước đã xử lý chảy theo trọng lực vào mạng lưới truyền tải và phân phối do chênh lệch độ cao giữa nhà máy xử lý và khu vực phục vụ.
[bookmark: _Hlk222931394][bookmark: _Hlk222931410]Bùn thải sinh ra từ quá trình lắng và nước rửa ngược bộ lọc được thu gom và thải vào hồ chứa bùn . Bùn lắng tích tụ trong hồ sẽ được định kỳ loại bỏ 1-2 năm một lần và xử lý theo quy định hiện hành.
[bookmark: _Hlk222931625]Sơ đồ quy trình hoạt động của nhà máy xử lý nước như sau:
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[bookmark: _Toc223603337]Hình 8 : Sơ đồ quy trình hoạt động của nhà máy xử lý nước
Phạm vi thi công bao gồm tổ máy xử lý kết cấu thép mới (hệ thống trộn – phản ứng – lắng – lọc), bao gồm máy trộn tĩnh, buồng phản ứng, bể lắng Lamella, bộ lọc và bể chứa nước rửa ngược. Bùn thải từ quá trình xử lý sẽ được vận chuyển qua đường ống D100 đến hồ chứa bùn, và tất cả các phụ kiện và thiết bị cần thiết sẽ được lắp đặt như một phần của hệ thống xử lý.
Dự án cũng bao gồm việc phá dỡ nhà máy hóa chất và tòa nhà hành chính hiện hữu đã xuống cấp, tiếp theo là xây dựng các tòa nhà một tầng mới với kết cấu bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép chống thấm, tường gạch và hoàn thiện nội thất. Các tòa nhà này sẽ được trang bị hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng và hệ thống phòng cháy chữa cháy để đáp ứng các yêu cầu vận hành. Một hồ chứa bùn hai ngăn mới (sâu 2,2 m, kích thước khoảng 21 × 11,5 m) và một kênh dẫn bùn dài 16 m cũng sẽ được xây dựng.
Các cơ sở xử lý hiện có trong nhà máy, bao gồm hai bể chứa nước sạch 300 m³, hệ thống lọc và bể lắng hiện có, cũng như các đường nội bộ, sẽ được giữ lại và tích hợp vào hệ thống nâng cấp. Ngoài ra, diện tích đất trong khu vực nhà máy mở rộng sẽ được dành riêng cho việc xây dựng thêm một bể chứa nước sạch 400 m³ trong tương lai; bể chứa này không nằm trong phạm vi của tiểu dự án hiện tại.
Dự án còn bao gồm việc lắp đặt hệ thống cấp nước nội bộ trong nhà máy xử lý, bao gồm đường ống HDPE OD160 dài 60 m nối từ đường ống nước thô D200 hiện có đến đơn vị xử lý mới, cũng như các công tác đường ống nội bộ liên quan. Công tác san lấp mặt bằng sẽ được thực hiện trên diện tích khoảng 816 m² (độ cao hoàn thiện +64,00 m), bao gồm cả việc bảo vệ mái dốc bằng đá xây. Một con đường bê tông nội bộ rộng 1 m, dài 44 m sẽ được xây dựng, và khoảng 64 m hàng rào ranh giới mới sẽ được xây dựng để kết nối với hàng rào hiện có. 
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[bookmark: _Toc223603338]Hình 9 : Sơ đồ tổng thể của nhà máy xử lý nước.
Xây dựng mạng lưới truyền tải và phân phối nước
So với thiết kế cơ bản, tổng chiều dài hành lang lắp đặt trong DED vẫn không thay đổi ở mức 48.602 m, không có hành lang xây dựng mới nào được thêm vào.
Đối với các đường ống có đường kính từ OD280 đến OD90, tổng chiều dài tuyến đường vẫn không thay đổi. Việc điều chỉnh chỉ giới hạn ở việc phân bổ lại chiều dài giữa các đường ống HDPE và ống thép tại các điểm giao cắt cầu dựa trên các phép đo thực địa được cập nhật. Cụ thể, chiều dài đường ống HDPE OD180 tăng thêm 84 m, tương ứng với việc giảm 84 m đường ống thép Ø150; đường ống HDPE OD125 giảm 15 m, tương ứng với việc tăng 15 m đường ống thép Ø100; và đường ống HDPE OD90 giảm 16 m, tương ứng với việc tăng 16 m đường ống thép Ø80.
Tổng chiều dài đường ống HDPE OD63 tăng từ 17.959 m lên 40.369 m (tăng 22.410 m) do lắp đặt thêm các đường ống phụ song song với đường ống chính. Tuy nhiên, các đường ống bổ sung này được đặt trong cùng một rãnh với đường ống chính (hai đường ống trong một rãnh), do đó không làm tăng chiều dài tổng thể của hành lang xây dựng.
Các đoạn đường ống mới bổ sung đi qua các khu dân cư thuộc xã Hướng Hiệp (mới), bao gồm các thôn Khe Hạ, Ra Lu, Ruông, Xa Vi, Phú An, Xa Rục, A Rồng và Khe Xoong thu xã Mò Ó, bao gồm các thôn Làng Cát, Phú Thiêng, Phú Thành và Đông Dương.
Đối với đường ống HDPE OD280, chiều rộng rãnh khoảng 0,7 m, với độ sâu lắp đặt trung bình khoảng 1,0 m. Đối với đường ống HDPE OD225, chiều rộng rãnh khoảng 0,6 m và độ sâu lắp đặt trung bình khoảng 0,9 m. Đối với đường ống HDPE OD110, chiều rộng rãnh khoảng 0,5 m, với độ sâu trung bình khoảng 0,8 m. Đối với đường ống HDPE OD90, chiều rộng rãnh khoảng 0,49 m và độ sâu lắp đặt khoảng 0,7 m. Đối với đường ống HDPE OD63, chiều rộng rãnh khoảng 0,46 m, với độ sâu lắp đặt khoảng 0,5 m; ở một số đoạn, đường ống OD63 được lắp đặt song song với các đường ống truyền tải chính.
Việc xây dựng đường ống không liên quan đến việc thu hồi đất vĩnh viễn. Việc sử dụng đất tạm thời để lắp đặt đường ống ước tính khoảng 18 hecta dọc theo hành lang xây dựng. Việc sử dụng tạm thời này chỉ giới hạn trong khu vực đào rãnh và sẽ được khôi phục ngay sau khi công tác lắp đặt hoàn tất.
Việc xây dựng các đoạn đường ống mới không yêu cầu phá dỡ hoặc tạm ngừng hoạt động các đường ống cấp nước hiện có. Do đó, nó sẽ không làm gián đoạn việc cung cấp nước hiện tại cho các hộ gia đình trong khu vực dịch vụ hiện tại. Việc lắp đặt đường ống sẽ được thực hiện theo từng đoạn ngắn, theo từng đợt, với việc lấp đất và khôi phục bề mặt được tiến hành ngay sau khi đặt đường ống. Sẽ không có công trường cố định nào được duy trì dọc theo tuyến đường, do đó giảm thiểu sự gián đoạn đối với giao thông địa phương, việc đi lại và các hoạt động hàng ngày của cư dân xung quanh.
Hệ thống đường ống chủ yếu được lắp đặt dọc theo các tuyến đường hiện có, bao gồm việc xây dựng mới một trạm bơm tăng áp trong mạng lưới phân phối nước sạch, sử dụng máy bơm đặt trong đường ống với công suất 30 m³/h và cột áp 60 m để đảm bảo áp suất nước đầy đủ cho các khu vực có độ cao lớn hơn. Trạm bao gồm một móng bê tông cốt thép có kích thước 4,0 × 4,8 m, được che phủ bởi mái khung thép với lớp phủ tôn. Nguồn điện sẽ được cung cấp thông qua một đường dây điện mới dài khoảng 150 m và một máy biến áp được lắp đặt trong khuôn viên trạm. Khu vực xây dựng sẽ được san phẳng trên diện tích khoảng 120 m² (độ cao hoàn thiện +44 m), với một đường nội bộ và sân bê tông rộng khoảng 60 m². Khu vực trạm sẽ được bao quanh bởi hàng rào gạch và được trang bị cổng chính bằng thép để đảm bảo an ninh và an toàn vận hành.
[image: ]
[bookmark: _Toc223603339]Hình 10 : Sơ đồ tổng thể của trạm tăng áp
Nhìn chung, tiểu dự án vẫn giữ nguyên quy mô, chức năng và phạm vi ảnh hưởng như đã được đánh giá trong báo cáo IEE năm 2022. Kế hoạch quản lý môi trường đô thị (uEMP) được lập dựa trên báo cáo DED và vẫn phù hợp với khung đánh giá và các biện pháp giảm thiểu đã được phê duyệt. Thời gian thi công dự kiến khoảng 24 tháng, tương đương với khoảng thời gian 23 tháng được đánh giá trong báo cáo IEE. Tuy nhiên, do điều chỉnh tiến độ, thời gian hoàn thành dự án đã bị lùi lại khoảng hai năm, dự kiến khởi công vào đầu năm 2026 và hoàn thành vào cuối năm 2027, thay vì từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 11 năm 2025 như kế hoạch ban đầu.
3.4. [bookmark: _Toc219109407][bookmark: _Toc219113604][bookmark: _Toc220426890]Nguồn cung cấp và xử lý vật liệu xây dựng
So với báo cáo đánh giá tác động môi trường năm 2022 (IEE), không có thay đổi đáng kể nào về nguồn cung vật liệu xây dựng, điện, nhiên liệu hoặc nước. Bản cập nhật chính phản ánh sự thay đổi về tên gọi hành chính từ thị trấn Krông Klang sang xã Hướng Hiệp (mới), trong khi bán kính cung ứng, phương thức thu mua và sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng hiện có vẫn không thay đổi. Dự án tiếp tục tránh việc mở các mỏ đá hoặc địa điểm khai thác vật liệu mới và không làm tăng áp lực lên tài nguyên thiên nhiên địa phương. Do đó, các phương án cung ứng được cập nhật không gây ra tác động môi trường mới hoặc bổ sung, cũng như không làm tăng quy mô hoặc phạm vi tác động đã được đánh giá trong báo cáo IEE năm 2022. Kết luận của đánh giá tác động môi trường vẫn có giá trị theo thông tin dự án được cập nhật.
Vật liệu xây dựng cho dự án, bao gồm thiết bị xử lý nước, đường ống cấp nước, thiết bị trạm bơm, cát và sỏi, sẽ được mua chủ yếu từ các nguồn trong tỉnh. Thép xây dựng và xi măng sẽ được cung cấp bởi các nhà cung cấp vật liệu có giấy phép đặt tại trung tâm xã Hướng Hiệp, trong bán kính khoảng 5 km thuộc huyện ĐaKrông cũ. Tất cả vật liệu xây dựng sẽ được kiểm tra các đặc tính vật lý và cơ học liên quan theo quy định hiện hành của quốc gia trước khi sử dụng. Vật liệu không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng nguồn cung cấp đạt tiêu chuẩn. Việc cung cấp vật liệu xây dựng và thiết bị kỹ thuật sẽ được phối hợp với tiến độ thi công và giao hàng theo từng giai đoạn tương ứng với tiến độ dự án.
Tiểu dự án này không liên quan đến việc khai thác đá, cát hoặc sỏi tại chỗ và không yêu cầu mở bất kỳ mỏ đá mới nào. Bất kỳ mỏ đá hiện có nào được sử dụng để cung cấp vật liệu sẽ hoạt động như các nguồn cung cấp thương mại và sẽ không được dành riêng cho dự án này.
Cung cấp điện và nhiên liệu.
Điện năng phục vụ cho các hoạt động xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước và các trạm bơm sẽ được cung cấp từ lưới điện quốc gia hiện có, vốn đã được kết nối với khu vực dự án và được đánh giá là đủ và đáng tin cậy. Nhiên liệu (dầu và khí đốt) cho máy móc thiết bị xây dựng sẽ được cung cấp bởi các trạm xăng dầu địa phương nằm ở trung tâm xã Hướng Hiệp và dọc theo Quốc lộ 9 và 14. Do mạng lưới phân phối điện và nhiên liệu hiện có đã sẵn sàng, việc cung cấp năng lượng cho dự án được đánh giá là thuận lợi và không bị hạn chế.
Cung cấp nước cho xây dựng và sinh hoạt.
Nước phục vụ cho các hoạt động xây dựng chủ yếu sẽ được lấy từ các suối gần đó hoặc từ các hệ thống cấp nước hiện có trong khu vực dự án cho đến khi hoàn thành và chuyển sang vận hành. Nước sinh hoạt tại các công trường xây dựng sẽ được cung cấp, nếu có, từ các hệ thống cấp nước tập trung hoặc từ các giếng đào hoặc khoan tại chỗ (Việc khoan giếng, nếu cần, sẽ tùy thuộc vào nhu cầu thực tế tại thời điểm xây dựng. Mọi hoạt động khoan giếng chỉ được thực hiện sau khi có được các giấy phép cần thiết theo Nghị định số 02/2023/ND-CP và các quy định hiện hành khác). Tại những nơi không có hệ thống cấp nước tập trung hoặc chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn sinh hoạt, nước giếng sẽ được xử lý bằng các hệ thống lọc đơn giản tại chỗ, hoặc nước sạch sẽ được vận chuyển đến công trường bằng xe bồn hoặc bể chứa.
3.5. [bookmark: _Toc219109408][bookmark: _Toc219113605][bookmark: _Toc220426891]Địa điểm xử lý chất thải
Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường ban đầu (IEE), đất đào dự kiến sẽ được tái sử dụng phần lớn cho việc san lấp mặt bằng và lấp đầy đường ống, không có lượng đất dư thừa đáng kể và bất kỳ lượng dư thừa nhỏ nào cũng sẽ được tái sử dụng trong dự án hoặc bởi cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, ở giai đoạn lập kế hoạch tác động môi trường hiện hành (uEMP), dựa trên các tính toán cập nhật theo thiết kế kỹ thuật chi tiết, đã xác định được khối lượng đất đào dư thừa ước tính khoảng 748 m³, bao gồm khoảng 241 m³ từ trạm bơm nước thô (chủ yếu là đào ngầm), 503 m³ từ nhà máy xử lý nước (chủ yếu là đào cho các bể lắng và ao bùn), và 4 m³ từ trạm bơm tăng áp; đất đào từ công trình đường ống vẫn được tái sử dụng phần lớn để lấp đầy. Toàn bộ lượng đất dư thừa dự kiến sẽ được lưu trữ tạm thời trong khu vực dự án trước khi xử lý cuối cùng tại bãi chôn lấp ĐaKrông (khoảng 13.000 m²) và một khu đất trống ở xã Mò Ó (khoảng 2.000 m², nay là xã Hướng Hiệp).
Đất đào thừa phát sinh từ việc xây dựng đường ống tại xã Hướng Hiệp sẽ được vận chuyển đến bãi chôn lấp Đá Krông, nằm cách khu vực xây dựng khoảng 1,8 km. Tuyến đường vận chuyển đi theo đường Hồ Chí Minh – Lê Duẩn (dọc theo đoạn đường ống đang thi công), sau đó qua đường vào thôn Khe Xoong đến bãi thải. Tại xã Mò Ó, đất thừa sẽ được vận chuyển đến khu đất trống được chỉ định nằm ngay cạnh hành lang xây dựng đường ống; tuyến đường đi theo đường Hồ Chí Minh – Lê Duẩn (dọc theo đoạn đường ống đang thi công), sau đó qua đường Hùng Vương (cũng dọc theo tuyến đường ống) đến bãi thải. Việc vận chuyển sẽ được thực hiện bằng đường bộ bằng xe tải 5 tấn.
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[bookmark: _Toc223603340]Hình 11 : Bãi chôn lấp ĐaKrông

[image: ]
[bookmark: _Toc223603341]Hình 12 : Bãi đất trống tại xã Mò Ó
Biên bản xác nhận vị trí các bãi đổ chất thải đã được lập giữa công ty tư vấn khảo sát dự án và đại diện chính quyền địa phương vào tháng 9 năm 2024; chi tiết được cung cấp trong Phụ lục 2.
3.6. [bookmark: _Toc219109409][bookmark: _Toc219113606][bookmark: _Toc220426892]Cơ sở phụ trợ
[bookmark: _Hlk223339216]Dự kiến trong giai đoạn thi công cao điểm, sẽ có ít hơn 20 công nhân tham gia xây dựng nhà máy cấp nước và đường ống. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ của nhà máy cấp nước, phần lớn công nhân sẽ được huy động từ địa phương cho các hoạt động xây dựng đơn giản của dự án. Vì vậy, chỉ cần thiết lập một văn phòng công trường tạm thời (khu vực quản lý xây dựng) để hỗ trợ giám sát, phối hợp và lưu trữ tạm thời vật tư, thiết bị. Nếu cần chỗ ở cho một số lượng hạn chế công nhân nước ngoài, nhà thầu có thể thuê nhà ở địa phương hoặc các cơ sở cộng đồng bỏ trống trong khu vực.
3.7. [bookmark: _Toc219109410][bookmark: _Toc219113607][bookmark: _Toc220426893]Các thụ thể nhạy cảm
Trong IEE, các đối tượng nhạy cảm được xác định một cách tổng quát, chủ yếu bao gồm các khu dân cư tại thị trấn Krông Klang, xã Hướng Hiệp (mới) và xã Mò Ó, mà không có sự phân biệt chi tiết về không gian theo từng thành phần dự án. Trong uEMP, các đối tượng nhạy cảm được xác định dựa trên Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết đã được hoàn thiện và bố trí thực tế của các công trình dự án, theo nguyên tắc xem xét các đối tượng nằm tại hoặc gần các thành phần dự án trọng điểm như trạm lấy nước thô, nhà máy xử lý nước và đường ống dẫn nước. Điều này bao gồm các nguồn nước mặt tại các vị trí lấy nước, các cụm dân cư dọc theo hành lang đường ống và các cơ sở công cộng (ví dụ: địa điểm tôn giáo, đài tưởng niệm, trường học và cơ sở y tế) nằm liền kề hoặc trong phạm vi gần khu vực xây dựng. Do đó, việc xác định trong uEMP cụ thể hơn về không gian và dựa trên từng thành phần, phản ánh phạm vi chi tiết của dự án, đồng thời vẫn nhất quán với các loại đối tượng đã được xác định trước đó trong IEE.
Theo đó, các đối tượng nhạy cảm về môi trường và xã hội trong khu vực dự án dự kiến sẽ không khác biệt so với những đối tượng đã được xác định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ban đầu (IEE). Các đối tượng nhạy cảm chính trong khu vực dự án được tóm tắt và trình bày trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc91073478][bookmark: _Toc93581282]
[bookmark: _Toc223603301]Bảng 2 : Các thụ thể nhạy cảm 
	STT
	Thụ thể nhạy cảm
	Mô tả
	Khoảng cách đến dự án
	Độ nhạy cảm với các tác động (mô tả)
	Ảnh

	1
	Sông Thạch Hãn
	Tại vị trí dự án, sông Thạch Hãn rộng khoảng 90 m với bờ tự nhiên và dòng chảy được điều tiết bởi các đập thủy điện thượng nguồn, đóng vai trò là nguồn nước thô cho nhà máy Krông Klang.
	Tại vị trí trạm bơm lấy nước thô
	Các công trình trong lòng sông, đào xới bờ sông, lắp đặt các công trình lấy nước, gây xáo trộn tạm thời dòng chảy và độ đục của nước.
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	2
	Các khu dân cư tại xã Hướng Hiệp (mới) (các thôn Khe Hạ, Ra Lu, Rường, Xa Vi, Phú An, Xa Rục, A Rồng, Khe Xoong) và các xã Mò Ó (Láng Cát, Phú Thiêng, Phú Thành, Đông Dương)
	Nhà ở chủ yếu phân bố dọc theo các tuyến đường Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Hùng Vương và các đường liên xã, thôn, phần lớn là nhà xây bằng gạch 1-3 tầng. Nhiều nhà có cửa hàng ở tầng trệt, hoạt động từ 6:00 đến 21:00. Mật độ dân cư trung bình.
	Nằm ở cả hai phía của đường ống.
	Đào rãnh, đặt đường ống, lấp đất, giao thông xây dựng, bụi, tiếng ồn, gián đoạn lối đi tạm thời
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	3
	Chùa Phước Sơn
	Một ngôi chùa nhỏ bằng gạch với mái tôn, có cả không gian thờ cúng trong nhà và ngoài trời. Rất đông người vào các dịp lễ Phật giáo lớn và những ngày lễ âm lịch.
	Cách khu vực mở rộng nhà máy xử lý nước khoảng 160 m.
	Tiếng ồn xây dựng, bụi bẩn, vận chuyển vật liệu gần khu vực nhà máy xử lý nước.
	[image: ]

	4
	Đài tưởng niệm liệt sĩ ĐaKrông
	Được xây dựng trên một sườn dốc cao mà không có mái che, nơi đây đóng vai trò là không gian sinh hoạt cộng đồng cho cư dân住在 gần đó, chủ yếu từ 17:00 đến 21:00.
	Nằm cạnh đường ống
	Công tác đào đường ống, tiếng ồn, rung động, xáo trộn cảnh quan tạm thời
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	5
	Trường trung học ĐaKrông
	Cơ sở này phục vụ khoảng 750-800 học sinh, giáo viên và nhân viên. Hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy, với thời gian đông đúc nhất vào khoảng 7:00, 11:00, 13:00 và 17:00.
	Nằm cạnh đường ống
	Tiếng ồn, bụi bẩn, rủi ro an toàn giao thông trong quá trình xây dựng đường ống.
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	6
	Bệnh viện Đa khoa ĐaKrông và Trung tâm Y tế ĐaKrông
	Bệnh viện có sức chứa từ 100 đến 300 giường và đông khách nhất vào khoảng từ 9:00 đến 17:00.
	Cách đường ống dẫn khoảng 160 m
	Tiếng ồn, bụi bẩn, lưu lượng giao thông xây dựng tăng cao
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	7
	Trường Trung học Nội trú Dân tộc ĐaKrông
	Cơ sở này có sức chứa khoảng 270 học sinh, tất cả đều là học sinh nội trú. Cơ sở hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy, với giờ cao điểm vào khoảng 7:00, 11:00, 13:00 và 17:00.
	Nằm cạnh đường ống
	Tiếng ồn, bụi bẩn, rủi ro an toàn liên quan đến việc đào rãnh và vận chuyển vật liệu.
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	8
	Trạm Y tế Krông Klang
	Bệnh viện có sức chứa từ 10 đến 20 giường và đông khách nhất từ 9:00 đến 17:00.
	Cách đường ống dẫn khoảng 140 m
	Tiếng ồn, bụi bẩn, sự gián đoạn giao thông trong quá trình thi công.
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	9
	Trường Tiểu học A Rồng
	Cơ sở này phục vụ khoảng 150-200 học sinh, giáo viên và nhân viên. Hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy, với thời gian đông đúc nhất vào khoảng 7:00, 11:00, 13:00 và 17:00.
	Cách đường ống dẫn khoảng 140 m
	Tiếng ồn, bụi bẩn, rủi ro an toàn do hoạt động xây dựng.
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	10
	Trường Trung học Hướng Hiệp
	Cơ sở này phục vụ khoảng 450-480 học sinh, giáo viên và nhân viên. Hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy, với thời gian đông đúc nhất vào khoảng 7:00, 11:00, 13:00 và 17:00.
	Nằm cạnh đường ống
	Tiếp xúc trực tiếp với tiếng ồn, bụi bẩn và giao thông xây dựng.
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	11
	Các vùng nước mặt (sông và suối) chảy qua cầu Khe Rươi, cầu Sa Mưu, cầu Giêng và cầu Khe Van.
	Kênh này có chế độ dòng chảy tự nhiên, không được sử dụng để cấp nước sinh hoạt và có chiều rộng khoảng 10–30 m tùy thuộc vào vị trí.
	Vượt qua đường ống dẫn truyền tải
	Việc đào bới tại các giao lộ, gây xáo trộn tạm thời dòng chảy của nước, tạo ra trầm tích.
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IV. CÁC BÊN LIÊN QUAN
Cơ quan thực thi (EA) là Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (PPC), đã thành lập Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) làm cơ quan thực hiện (IA). PPMU chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu khả thi và thiết kế chi tiết, quản lý việc thi công hàng ngày của dự án, và bố trí công tác đánh giá, giám sát và báo cáo môi trường trong quá trình thực hiện dự án. PPMU được hỗ trợ bởi Văn phòng Môi trường và Xã hội (ESO) gồm hai cán bộ bảo vệ môi trường và xã hội, chịu trách nhiệm chuẩn bị và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và xã hội, cũng như giám sát, báo cáo và đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về môi trường và xã hội hiện hành.
Sau khi khoản vay được phê duyệt, PPMU sẽ bổ nhiệm một Tư vấn Thực hiện Khoản vay (LIC) để hỗ trợ triển khai các tiểu dự án trong tỉnh. LIC sẽ bao gồm một Chuyên gia Bảo vệ Môi trường (ESS) để hỗ trợ PPMU xem xét và cập nhật IEE/EMP dựa trên thiết kế chi tiết, cập nhật các tài liệu đấu thầu liên quan đến các yêu cầu về môi trường và giám sát việc thực hiện các tiểu dự án. LIC sẽ thuê ngoài các phòng thí nghiệm môi trường được công nhận theo hợp đồng của LIC để tiến hành chương trình lấy mẫu bao gồm chất lượng nước, không khí và tiếng ồn nhằm hỗ trợ giám sát chất lượng tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng của tiểu dự án. ESS sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin đầu vào và báo cáo liên quan đến quản lý COVID-19.
Ban quản lý dự án (PPMU) sẽ ký hợp đồng với một đơn vị tư vấn giám sát xây dựng (CSC) để giám sát hàng ngày tất cả các hoạt động xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ xây dựng của nhà thầu cũng như việc thực hiện Kế hoạch Quản lý Xây dựng Toàn diện (CEMP). CSC cũng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các bộ dữ liệu giám sát COVID-19 được cập nhật và chính xác, đồng thời chịu trách nhiệm theo hợp đồng đối với mọi thiếu sót không được báo cáo.
Bảng dưới đây tóm tắt trách nhiệm quản lý môi trường của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án.
[bookmark: _Toc223603302]Bảng 3 : Trách nhiệm quản lý môi trường của các bên liên quan
	Tổ chức
	Trách nhiệm quản lý môi trường

	PPMU (ESO)
	Hoàn thành danh sách kiểm tra sàng lọc ADB REA cho từng tiểu dự án, xác nhận phân loại ADB và MAE và xác định nhu cầu về IEE và/hoặc EPP hoặc IEE và/hoặc EIAR.
Chuẩn bị IEE và/hoặc EPP bao gồm EMP và gửi cho ADB để phê duyệt, đồng thời tải lên trang web của ADB và PPC và/hoặc DAE để xác nhận.
Tiếp tục tham vấn cộng đồng; công bố bản cập nhật IEE cho các bên liên quan.
Hỗ trợ cập nhật LIC ESS về IEE và EMP trong giai đoạn thiết kế chi tiết và nhận được sự chấp thuận từ PPC.
Đảm bảo EMP được cập nhật được đưa vào tài liệu đấu thầu với sự hỗ trợ từ LIC.
Hỗ trợ CSC và LIC ESS trong việc giám sát và thực thi việc triển khai EMP và/hoặc CEMP của nhà thầu.
Xem xét các báo cáo hàng tháng về hiệu quả hoạt động môi trường của CSC tại các địa điểm.
Xem xét các báo cáo tuân thủ EMP hàng quý của LIC.
Tiếp tục tham vấn các bên liên quan như một phần của GRM.
Chuẩn bị các báo cáo giám sát nửa năm một lần gửi cho ADB và/hoặc DPC và DAE.
Chuẩn bị báo cáo môi trường tiểu dự án, thể hiện hiệu quả môi trường tổng thể của tiểu dự án và sự tuân thủ CEMP khi hoàn thành xây dựng, gửi cho ADB và/hoặc DPC và DAE.

	LIC (ESS)
	Cập nhật IEE và EMP trong giai đoạn thiết kế chi tiết.
Hỗ trợ PPMU ESO đưa EMP cập nhật vào tài liệu đấu thầu.
Xem xét và phê duyệt CEMP của nhà thầu (thay mặt cho PPMU).
Hỗ trợ PPMU ESO và CSC trong việc giám sát việc thực hiện CEMP và/hoặc EMP của các nhà thầu.
Xem xét các báo cáo hàng tháng về hiệu quả hoạt động môi trường và kết quả giám sát tại các địa điểm của CSC.
Hỗ trợ PPMU ESO trong quá trình tham vấn các bên liên quan như một phần của GRM.
Chuẩn bị báo cáo tuân thủ EMP hàng quý gửi cho PPMU.
Hỗ trợ PPMU ESO trong việc chuẩn bị các báo cáo giám sát nửa năm để trình ADB phê duyệt và tải lên trang web của ADB.
Hỗ trợ PPMU ESO chuẩn bị báo cáo môi trường tiểu dự án, thể hiện hiệu quả môi trường tổng thể của tiểu dự án và sự tuân thủ CEMP khi hoàn thành xây dựng, gửi cho ADB và/hoặc CPC và DAE.
Hỗ trợ PPMU ESO thực hiện giám sát tác động môi trường.

	CSC
	Giám sát và theo dõi việc thực hiện CEMP và/hoặc EMP và GRM của nhà thầu hàng ngày.
Yêu cầu nhà thầu thực hiện các biện pháp khắc phục trong trường hợp không tuân thủ CEMP và/hoặc EMP.
Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về hiệu quả hoạt động môi trường tại công trường gửi cho PPMU và/hoặc LIC về tình trạng tuân thủ CEMP và/hoặc EMP cũng như kết quả giám sát.
Giám sát việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 và theo dõi, báo cáo các thỏa thuận quản lý.

	Nhà thầu
	Chuẩn bị hồ sơ dự thầu bao gồm CEMP (dựa trên EMP trong tài liệu đấu thầu).
Bổ nhiệm cán bộ phụ trách môi trường và an toàn chịu trách nhiệm về các vấn đề quản lý môi trường của hợp đồng.
Chuẩn bị và thực hiện CEMP và/hoặc EMP đã được phê duyệt, bao gồm kế hoạch hành động phòng ngừa COVID-19 và quản lý rủi ro, trong đó nêu chi tiết các hành động, hệ thống giám sát và báo cáo cần thiết.
Đóng vai trò là điểm tiếp nhận thông tin địa phương cho GRM.
Thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của CSC trong trường hợp không tuân thủ CEMP và/hoặc EMP.
Chuẩn bị báo cáo tiến độ hàng tháng về tình trạng thực hiện CEMP và GRM gửi cho CSC và PPMU.

	DAE
	Xác nhận EIAR và/hoặc EPP cho từng tiểu dự án.
Xem xét các báo cáo giám sát định kỳ sáu tháng một lần của PPMU.
Xem xét lại báo cáo môi trường của tiểu dự án PPMU sau khi hoàn thành xây dựng.
Thăm công trường khi cần thiết; hướng dẫn PPMU và nhà thầu về các biện pháp khắc phục cần thiết.

	Công ty Cấp nước tỉnh
	· Chịu trách nhiệm triển khai EMP trong giai đoạn vận hành, bao gồm cả giám sát môi trường.
· Phân bổ ngân sách cho hoạt động và bảo trì tiểu dự án, bao gồm cả ngân sách cho việc giám sát môi trường.
· Tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình vận hành dự án.
· Chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường định kỳ để trình lên DAE và/hoặc CPC theo Nghị định 08/2022/ND-CP.
· Nộp báo cáo giám sát môi trường cho ADB để xem xét trong năm hoạt động đầu tiên.

	ADB
	Xem xét bản cập nhật IEE, phê duyệt và tải lên trang web của ADB.
Xem xét các báo cáo giám sát nửa năm và tải lên trang web của ADB.
Tiến hành giám sát định kỳ việc thực hiện EMP và thẩm định cần thiết như một phần của nhiệm vụ đánh giá tổng thể dự án.
Nếu cần, hãy tư vấn cho PPMU trong việc thực hiện các trách nhiệm của mình để triển khai EMP cho dự án.
Xem xét lại báo cáo môi trường của tiểu dự án PPMU sau khi hoàn thành xây dựng.


V. [bookmark: _Toc219109412][bookmark: _Toc219113609][bookmark: _Toc220426895]TÁC ĐỘNG VÀ RỦI RO TIỀM ẨN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
So với các đề xuất được trình bày trong báo cáo khả thi (FS) và đánh giá tác động môi trường ban đầu (IEE) đã được phê duyệt, kế hoạch quản lý môi trường (uEMP) cho tiểu dự án được lập dựa trên bản thiết kế chi tiết (DED) đã hoàn thiện, trong đó có một số điều chỉnh cục bộ để phản ánh tốt hơn điều kiện thực tế tại công trường. Những điều chỉnh này bao gồm: (i) thay đổi chiều dài đường ống nước thô từ 0,7km lên 0,89km (thuộc thành phần trạm bơm nước thô); (ii) một thay đổi về vật liệu đường ống bên trong, từ thép sang HDPE (thuộc hệ thống nội bộ nhà máy xử lý nước); (iii) một điều chỉnh về thông số kỹ thuật của bơm tăng áp, được tính toán lại dựa trên dữ liệu dân số cập nhật và khảo sát địa hình chi tiết (thuộc thành phần trạm bơm tăng áp); (iv) một sự phân bổ lại vật liệu đường ống tại các điểm giao cắt cầu giữa ống HDPE và ống thép (thuộc thành phần mạng lưới cấp nước); và (v) một sự tăng tổng chiều dài đường ống HDPE OD63 do bổ sung các đường ống phụ song song trong cùng một rãnh, mà không làm tăng tổng chiều dài hành lang xây dựng (thuộc thành phần mạng lưới cấp nước). Những điều chỉnh này không làm thay đổi quy mô tổng thể của dự án, phạm vi dịch vụ, định hướng năng lực hệ thống hoặc vai trò chức năng của tiểu dự án, tất cả đều nhất quán với các đánh giá và kết luận của báo cáo đánh giá tác động môi trường độc lập (IEE) đã được phê duyệt.
Mặc dù bản chất cơ bản của tiểu dự án là dự án cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt vẫn không thay đổi, nhưng thiết kế được cập nhật dẫn đến một số thay đổi nhỏ về vị trí, phạm vi và mức độ tương tác giữa các hoạt động xây dựng và các đối tượng bị ảnh hưởng dọc theo hành lang dự án. Theo đó, đánh giá tác động môi trường theo uEMP đã được cập nhật để phản ánh điều kiện thực tế tại công trường và các giải pháp kỹ thuật đã hoàn thiện, đặc biệt chú trọng đến sự tương tác trong giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành tại khu vực lấy nước thô, nhà máy xử lý nước (WTP), khu dân cư dọc theo đường ống truyền tải và phân phối, và các cơ sở công cộng nhạy cảm khác nằm liền kề với tuyến đường ống.
Các đường ống phân phối nước đi qua các khu dân cư hiện hữu, chủ yếu dọc theo các tuyến đường Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và Hùng Vương, cũng như các tuyến đường liên xã và thôn. Nhà ở tại các khu vực này chủ yếu là các tòa nhà gạch 1-3 tầng nằm sát đường. Hệ thống điện và viễn thông được lắp đặt trên cao trên các cột điện chứ không phải ngầm dưới đất. Cơ sở hạ tầng ngầm dọc hai bên vỉa hè chủ yếu bao gồm các đường ống cấp nước hiện có (ở xã Hướng Hiệp chỉ kéo dài đến thôn Phú An, chiếm khoảng một nửa chiều dài đường ống mới về phía bắc; và ở xã Mò Ó chỉ kéo dài đến thôn Phú Thanh, chiếm khoảng một nửa chiều dài đường ống mới về phía tây nam) và hệ thống mương thoát nước bê tông chung dọc theo đường Lê Duẩn - Hồ Chí Minh, rộng khoảng 30-40 cm và sâu 50 cm, được phủ bằng các tấm bê tông đúc sẵn.
Bảng dưới đây tóm tắt những thay đổi trong Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED) so với Thiết kế Cơ bản như đã được mô tả trong IEE đã được phê duyệt.
[bookmark: _Toc223603303]Bảng 4 : Tóm tắt các sửa đổi DED so với thiết kế cơ bản
	STT
	Thành phần
	Mô tả các thay đổi

	A
	Trạm bơm nước thô
	

	1
	Trạm bơm nước thô – đường ống dẫn nước thô
	· Các thông số thiết bị vẫn không thay đổi. Công suất bơm chân không được lựa chọn dựa trên nguồn cung trên thị trường.
· Chiều dài đường ống dẫn nước thô được điều chỉnh từ 0,7 km lên 0,89 km dựa trên khảo sát địa hình chi tiết (vị trí điểm bắt đầu và điểm kết thúc của đường ống này vẫn giữ nguyên như trong thiết kế cơ bản).

	B
	Nhà máy xử lý nước
	

	1
	Đơn vị trộn – phản ứng – lắng đọng – lọc
	· Không có gì thay đổi.

	2
	Nhà máy hóa chất
	· Quy mô, cấu trúc và nguồn cung cấp điện không thay đổi.
· Thông số kỹ thuật thiết bị được nêu chi tiết để phù hợp với nguồn cung thị trường.

	3
	Ao bùn
	· Kích thước không thay đổi;
· Giải pháp kết cấu được điều chỉnh phù hợp với tường xây bằng đá vụn để đảm bảo tính chức năng.

	4
	Tòa nhà hành chính
	· Không có gì thay đổi.

	5
	Hệ thống cấp nước nội bộ
	· Ống thép được thay thế bằng ống HDPE;
· Tỷ lệ không thay đổi.

	6
	San lấp mặt bằng
	· Không có gì thay đổi.

	7
	Đường nội bộ và sân
	· Không có gì thay đổi.

	8
	Cổng và hàng rào
	· Không có gì thay đổi.

	C
	Mạng lưới cấp nước
	

	1
	Đường ống truyền tải và phân phối
	· Tổng chiều dài hành lang lắp đặt vẫn không thay đổi, ở mức 48.602 m .
· Phân bổ lại ống HDPE và ống thép tại các cầu vượt: OD180 (+84 m HDPE / −84 m thép Ø150); OD125 (−15 m HDPE / +15 m thép Ø100); OD90 (−16 m HDPE / +16 m thép Ø80).
· Chiều dài đường ống HDPE OD63 tăng từ 17.959 m lên 40.369 m (+22.410 m) do bổ sung thêm các tuyến OD63 phụ song song trong cùng một rãnh (chiều dài hành lang không tăng).

	2
	Kết nối dịch vụ
	· Không có gì thay đổi.

	3
	Trạm bơm tăng áp
	· Kích thước nhà ga không thay đổi;
· Thông số kỹ thuật của máy bơm được tính toán lại dựa trên dữ liệu khảo sát dân số và địa hình được cập nhật mà không làm thay đổi quy mô hoặc cấu hình kết cấu.


Bên cạnh những tác động tiêu cực ngắn hạn trong quá trình xây dựng, tiểu dự án này dự kiến sẽ tạo ra những lợi ích tích cực đáng kể về môi trường và kinh tế - xã hội trong dài hạn. Việc cải tạo và mở rộng hệ thống cấp nước sẽ cải thiện đáng kể độ tin cậy và an toàn của nguồn nước sinh hoạt, tăng phạm vi phủ sóng dịch vụ và nâng cao khả năng tiếp cận nước sạch. Điều kiện cấp nước được cải thiện, đặc biệt là đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số và cư dân ở các vùng sâu vùng xa, dự kiến sẽ giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nước không an toàn, hỗ trợ các hoạt động kinh tế địa phương và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong khu vực dự án và các vùng lân cận.
Cập nhật nhận diện tác động: Đánh giá này xác nhận rằng các loại tác động môi trường tiềm tàng vẫn nhất quán với những tác động đã được xác định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường ban đầu (IEE) đã được phê duyệt. Các tác động này chủ yếu bao gồm ảnh hưởng liên quan đến công tác san lấp mặt bằng; bụi, tiếng ồn và rung động do máy móc xây dựng tạo ra; nước thải xây dựng và sinh hoạt; phát sinh chất thải rắn; gia tăng lưu lượng giao thông do vận chuyển vật liệu; và rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động và cộng đồng. Một số đối tượng bị ảnh hưởng đã được tinh chỉnh hoặc mô tả chi tiết hơn dựa trên phạm vi xây dựng thực tế, chủ yếu liên quan đến các khu dân cư dọc theo hành lang đường ống, khu vực bờ sông tại vị trí lấy nước, đường giao thông địa phương và các đoạn có địa hình dốc.
Đánh giá tác động được cập nhật: Dựa trên thiết kế cuối cùng và khối lượng ước tính được cập nhật, quy mô và phạm vi không gian của các tác động trong giai đoạn xây dựng được đánh giá là tạm thời, cục bộ và có thể quản lý được, và không có loại tác động mới hoặc tác động rủi ro cao hơn nào so với IEE đã được phê duyệt được xác định. Không có đặc điểm môi trường nhạy cảm mới, môi trường sống quan trọng hoặc loài quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng nào bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án. Các biện pháp giảm thiểu và chương trình giám sát môi trường được đề xuất trong uEMP vẫn nhất quán với các biện pháp trong IEE đã được phê duyệt, với những điều chỉnh để đảm bảo tính phù hợp với điều kiện xây dựng thực tế và các phương án thực hiện.
5.1. [bookmark: _Toc219861893]Đánh giá tác động chi tiết theo DED
5.1.1. Giai đoạn chuẩn bị
a) Bom mìn, vật liệu nổ
Nguy cơ bom mìn chưa nổ (UXO) là một yếu tố cần xem xét đối với Dự án, vì địa điểm xây dựng nằm trong khu vực từng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động chiến tranh. Có khả năng tồn tại bom mìn chưa nổ tại các vị trí cần phải thu hồi đất vĩnh viễn, bao gồm nhà máy xử lý nước (WTP), trạm bơm nước thô và trạm bơm tăng áp, cũng như dọc theo các khu vực đào tạm thời để lắp đặt đường ống. Nguy cơ này đặc biệt liên quan đến các hoạt động dọn dẹp mặt bằng, san lấp mặt bằng và đào hào làm xáo trộn lớp đất dưới bề mặt.
Các đối tượng bị ảnh hưởng chính sẽ là công nhân xây dựng trực tiếp tham gia dọn dẹp mặt bằng và đào đất, cũng như các hộ gia đình và người tham gia giao thông sống gần các khu vực đang thi công. Trong trường hợp vô tình làm phát tán vật liệu nổ chưa nổ (UXO), có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với an toàn con người, bao gồm thương tích hoặc tử vong, cũng như thiệt hại cục bộ về tài sản và gián đoạn tạm thời các hoạt động xây dựng.
Thời gian ảnh hưởng tiềm tàng chỉ giới hạn trong các giai đoạn san lấp mặt bằng và đào móng tại các địa điểm nhà máy xử lý nước, trạm bơm nước thô và trạm bơm tăng áp, cũng như trong quá trình đào rãnh để lắp đặt đường ống. Sau khi công tác đào bới ở mỗi khu vực hoàn tất và khu vực đó được xác nhận đã được dọn sạch, rủi ro liên quan sẽ được loại bỏ hiệu quả tại vị trí đó.
Do việc khảo sát và rà soát vật liệu nổ chưa nổ (UXO) bởi các đơn vị quân đội chuyên nghiệp hoặc được ủy quyền có giấy phép là điều kiện tiên quyết bắt buộc trước khi xây dựng, và không có hoạt động xây dựng nào được bắt đầu trước khi có xác nhận bằng văn bản về việc rà soát địa điểm, nên mức độ tác động tổng thể được đánh giá là thấp , cục bộ và tạm thời. Với việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quản lý UXO, rủi ro còn lại trong quá trình xây dựng dự kiến sẽ ở mức tối thiểu và có thể kiểm soát được.
b) Thu hồi đất
Phạm vi thu hồi đất được cập nhật của Dự án bao gồm tổng diện tích 550 m² cần thiết cho việc xây dựng trạm bơm nước thô, trạm bơm tăng áp và mở rộng nhà máy xử lý nước. Diện tích này bao gồm 250 m² đất nông nghiệp được thu hồi từ hai hộ gia đình và 300 m² đất công cộng chưa sử dụng. Tổng diện tích đất thu hồi vẫn không thay đổi so với giai đoạn Thiết kế cơ bản, vì không có thêm diện tích đất nào được thu hồi trong thiết kế cập nhật.
Hai hộ gia đình bị ảnh hưởng vĩnh viễn do việc thu hồi đất nông nghiệp. Cả hai hộ đều được xếp vào diện dễ bị tổn thương, bao gồm một hộ dân tộc thiểu số và một hộ dân tộc thiểu số nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Dự án không yêu cầu di dời nơi ở vì không có đất ở hoặc nhà ở nào bị thu hồi vĩnh viễn.
Ngoài những tác động lâu dài, khoảng 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng tạm thời bởi các công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông dọc theo tuyến đường ống. Những tác động này chỉ giới hạn ở việc chiếm dụng hoặc gây xáo trộn tạm thời trong quá trình thi công. Đường ống không yêu cầu thu hồi đất vĩnh viễn dọc theo tuyến đường, và các khu vực bị ảnh hưởng sẽ được khôi phục về hiện trạng ban đầu ngay sau khi lắp đặt đường ống. Việc thi công dọc theo đường ống sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, có nghĩa là các tác động sẽ cục bộ và ngắn hạn tại mỗi đoạn chứ không xảy ra đồng thời dọc theo toàn bộ hành lang.
Việc thu hồi đất vĩnh viễn diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị dự án, trước khi bắt đầu công trình xây dựng. Các tác động tạm thời liên quan đến việc xây dựng đường ống sẽ xảy ra trong suốt thời gian xây dựng 24 tháng nhưng sẽ có thời gian giới hạn tại mỗi vị trí cụ thể do phương pháp xây dựng tuần tự.
Các biện pháp bồi thường và hỗ trợ sẽ được thực hiện theo Kế hoạch Tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số (REMDP) được lập theo khuôn khổ Hỗ trợ Kỹ thuật (TRTA). REMDP tuân thủ Tuyên bố Chính sách Bảo vệ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB SPS) và các quy định quốc gia hiện hành, và sẽ được thực thi bởi ủy ban tái định cư và bồi thường cấp huyện.
Xét đến quy mô nhỏ của việc thu hồi đất, việc không có di dời dân cư, số lượng hộ gia đình bị ảnh hưởng vĩnh viễn hạn chế, và sự sẵn có của khuôn khổ bồi thường và hỗ trợ chính thức phù hợp với cả yêu cầu của ADB và quốc gia, tác động tổng thể của việc thu hồi đất và tái định cư được đánh giá là ở mức độ trung bình và có thể kiểm soát được.
5.1.2. Giai đoạn xây dựng
a) Chất lượng không khí suy giảm
(i) Tác động từ hoạt động xây dựng
Hoạt động phá dỡ công trình hiện có
Các hoạt động phá dỡ trong dự án bao gồm việc dỡ bỏ các tòa nhà hành chính và hóa chất hiện có tại nhà máy xử lý nước, với tổng diện tích khoảng 360 m² (các tòa nhà một tầng có mái tôn), cũng như việc đào xới cục bộ mặt đường dọc theo các đoạn đường ống, nơi chiều rộng rãnh khoảng 30–60 cm nằm trong hành lang đường hiện có. Nguồn tác động chính là bụi phát sinh trong quá trình dỡ bỏ mái nhà, phá tường gạch, đập vỡ bê tông và thu gom vật liệu phá dỡ tại chỗ.
Lượng chất thải phá dỡ (khoảng 180 tấn) được ước tính dựa trên việc phá dỡ hai tòa nhà xây bằng gạch một tầng hiện có (tòa nhà hành chính và nhà máy hóa chất) tại nhà máy xử lý nước với tổng diện tích mặt bằng khoảng 360 m². Ước tính này giả định tỷ lệ phát sinh chất thải trung bình là 0,45–0,55 tấn/m² đối với các công trình xây bằng gạch cốt thép thấp tầng có mái tôn lượn sóng, bao gồm tường gạch, các cấu kiện bê tông, vữa trát, tấm lợp và các cấu kiện thép nhỏ. Giá trị trung bình khoảng 0,50 tấn/m² đã được áp dụng, dẫn đến khối lượng chất thải phá dỡ ước tính khoảng 180 tấn (360 m² × 0,50 tấn/m²).
Do quy mô công trình nhỏ và không có các tòa nhà cao tầng hoặc khối lượng lớn bê tông cốt thép cần phá dỡ, lượng bụi sinh ra dự kiến sẽ thấp và tập trung trong thời gian ngắn trong quá trình phá dỡ. Mỗi hoạt động phá dỡ sẽ được thực hiện tại các vị trí cụ thể và hoàn thành trong thời gian ngắn, không diễn ra đồng thời trên toàn bộ khu vực dự án.
Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu giới hạn trong khu vực xây dựng ngay lập tức và vùng lân cận, dẫn đến tác động cục bộ và tạm thời. Với các biện pháp kiểm soát bụi tiêu chuẩn như phun nước định kỳ trong quá trình phá dỡ và dọn dẹp mặt bằng kịp thời sau khi hoàn thành, tác động còn lại đến chất lượng không khí xung quanh được đánh giá là trung bình , ngắn hạn và có thể kiểm soát được.
Công tác san lấp mặt bằng
Phương pháp định lượng được công nhận rộng rãi trong nhiều báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) do Ngân hàng Thế giới tài trợ theo Khung Xã hội và Môi trường (ESF) của ngân hàng, sử dụng dữ liệu cụ thể của dự án từ DED. Hệ số phát thải bụi E cho công tác san lấp mặt bằng xây dựng được tính toán theo Sổ tay Đánh giá Môi trường của Ngân hàng Thế giới (1991) và US EPA AP-42 (1995):
E = kx 0,0016 x (U/2,2) 1,4 ÷ (M/2) 1,3 , kg/tấn 	[1]
Trong đó:
· E : hệ số phát thải (kg/tấn);
· U : tốc độ gió trung bình (m/s) (2,4 m/s vào mùa khô; 3,6 m/s vào mùa mưa theo số liệu khí tượng địa phương);
· k : hệ số nhân kích thước hạt (k = 0,35 đối với PM ₁₀ theo AP-42, Bảng 13.2.4-4);
· M : hàm lượng ẩm bề mặt trung bình của vật liệu (%), ở đây là 11%.
Khối lượng bụi trung bình được tạo ra cho mỗi hoạt động như sau:
W = E x Q xd (kg) 	[2]
Trong đó:
· W : tổng khối lượng bụi được tạo ra;
· Q : khối lượng vật liệu được xử lý (m³), lấy từ báo cáo tài chính cho từng hạng mục đầu tư chính;
· d : khối lượng riêng của đất/đá (1,45 t/m³ theo Quyết định 1329/QĐ-BXD).
Sự phân tán từ các nguồn tuyến tính/bề mặt được ước tính bằng cách sử dụng mô hình khuếch tán nguồn bề mặt (Trăng Ngọc Chân, 2000):
C = [image: ](mg/ m³ ) 	[3]
Trong đó:
· C : nồng độ bụi trung bình trong một giờ ở độ cao ngang tầm thở (mg/m³);
· E_s = M / (L x W) (mg/m² · s)tốc độ phát thải trên đơn vị diện tích (mg/m²·s);
· u : tốc độ gió vuông góc với cột khói (m/s);
· H : chiều cao trộn (m);
· L, W : Chiều dài và chiều rộng của vùng khuếch tán không khí (m).
Tất cả các hạng mục công việc đều yêu cầu công tác san lấp mặt bằng quy mô nhỏ cho nhà máy xử lý nước, trạm bơm và đường ống phân phối. Dựa trên bản vẽ thiết kế chi tiết (DED), các hoạt động xây dựng sẽ bao gồm việc xử lý khoảng 2.742 m³ đất đào, 2.511 m³ vật liệu lấp và thải bỏ khoảng 748 m³ đất thừa trong suốt thời gian xây dựng khoảng 24 tháng. Chi tiết như sau:
[bookmark: _Toc223603304]Bảng 5. Tóm tắt khối lượng đất đào và quy đổi sang tấn (1 m³ = 1,45 tấn đất/đá)
	Vật liệu xây dựng
	Khối lượng đào – Đất loại II (m³)
	Tổng lượng đất lấp (m³)
	Thể tích xử lý (m³)
	Tổng khối lượng đất đào đắp (m³)
	Quy đổi sang tấn (t) (1 m³ = 1,45 t)

	I. Trạm bơm nước thô
	1.668
	1.427
	241
	3.336
	4.837,2

	II. Nhà máy xử lý nước (WTP)
	1.023
	520
	503
	2.046
	2.966,7

	III. Hệ thống cấp nước
	
	
	
	
	

	3.1 Trạm bơm tăng áp
	51
	47
	4
	102
	147,9

	3.2 Đường ống
	180.000
	180.000
	0
	360.000
	522.000


Sử dụng các công thức (1)–(3) và khối lượng đất cho mỗi hạng mục đầu tư chính, hai kịch bản phân tán đã được mô hình hóa:
· Kịch bản 1 – Mùa khô, trường hợp xấu nhất (hệ số phát thải E cao hơn , u ≈ 2,4 m/s);
· Kịch bản 2 – Mùa mưa ( M cao hơn , lượng phát thải thấp hơn, u ≈ 3,6 m/s ).
[bookmark: _Toc221412278][bookmark: _Toc222087782][bookmark: _Toc223603305]Bảng 6. Sự phát tán bụi do hoạt động san lấp mặt bằng (TSP, trung bình 1 giờ, mg/m³) 
( QCVN 05:2023/BTNMT – TSP trung bình 1 giờ = 0,30 mg/m³)
	Vật liệu xây dựng
	Kịch bản
	L=W (m)
	H = 1,5
	H = 3
	H = 4,5
	H = 6
	H = 10
	H = 15

	I. Trạm bơm nước thô
	Kịch bản 1
	10
	0,000128
	0.000064
	0.000043
	0,000032
	0.000019
	0.000013

	
	
	50
	0.000005
	0.000003
	0,000002
	0.000001
	0.000001
	0.000001

	
	Kịch bản 2
	10
	0,000150
	0,000075
	0,000050
	0,000038
	0.000023
	0.000015

	
	
	50
	0.000006
	0.000003
	0,000002
	0,000002
	0.000001
	0.000001

	II. Nhà máy xử lý nước (WTP)
	Kịch bản 1
	10
	0.000078
	0.000039
	0,000026
	0.000020
	0.000012
	0.000008

	
	
	50
	0.000003
	0,000002
	0.000001
	0.000001
	0.000000
	0.000000

	
	Kịch bản 2
	10
	0,000092
	0.000046
	0.000031
	0.000023
	0.000014
	0.000009

	
	
	50
	0.000004
	0,000002
	0.000001
	0.000001
	0.000001
	0.000000

	III. Hệ thống cấp nước
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 Trạm bơm tăng áp
	Kịch bản 1
	10
	0.000004
	0,000002
	0.000001
	0.000001
	0.000001
	0.000000

	
	
	50
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	
	Kịch bản 2
	10
	0.000005
	0,000002
	0,000002
	0.000001
	0.000001
	0.000000

	
	
	50
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000
	0.000000

	3.2 Đường ống
	Kịch bản 1
	10
	0.013778
	0.006889
	0.004593
	0.003445
	0.002067
	0.001378

	
	
	50
	0.000551
	0.000276
	0.000184
	0.000138
	0.000083
	0,000055

	
	Kịch bản 2
	10
	0.016204
	0.008102
	0.005401
	0.004051
	0.002431
	0.001620

	
	
	50
	0.000648
	0.000324
	0.000216
	0,000162
	0.000097
	0.000065



Bảng sau đây trình bày đánh giá về lượng bụi phát sinh từ công tác san lấp mặt bằng của từng hạng mục đầu tư chính theo Kịch bản 1 – Mùa khô trong giai đoạn thi công:
[bookmark: _Toc70975468][bookmark: _Toc221412279][bookmark: _Toc222087783][bookmark: _Toc223603306]Bảng 7. Mức độ ảnh hưởng và các đối tượng tiếp nhận bụi do công tác san lấp mặt bằng.
	Vật liệu xây dựng
	Thụ thể
	Mức độ tiếp xúc
	Thời gian tiếp xúc

	I. Trạm bơm nước thô
	Công nhân xây dựng tại công trường; các hộ gia đình lân cận và các đối tượng chịu ảnh hưởng ven đường.
	Kịch bản 1 – mùa khô (trường hợp xấu nhất): TSP ở khoảng cách 10 m = 0,000128 mg/m³ (~ 0,04% so với tiêu chuẩn ). TSP ở khoảng cách 50 m = 0,000005 mg/m³ (không đáng kể; thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn). Mức độ phơi nhiễm thấp dự kiến chủ yếu trong phạm vi ~10–20 m xung quanh các công trình đất đang hoạt động, và sẽ giảm nhanh chóng ngoài khoảng cách này.
	Toàn bộ công tác san lấp mặt bằng dự kiến kéo dài khoảng 1-2 tháng .

	II. Nhà máy xử lý nước (WTP)
	Công nhân xây dựng trong khuôn viên nhà máy xử lý nước; các khu vực tiếp nhận tín hiệu gần đó xung quanh khu vực nhà máy.
	Kịch bản 1 – mùa khô (trường hợp xấu nhất): TSP ở khoảng cách 10 m = 0,000078 mg/m³ (~ 0,03% so với tiêu chuẩn ). TSP ở khoảng cách 50 m = 0,000003 mg/m³ (không đáng kể; thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn). Mức độ phơi nhiễm thấp dự kiến chủ yếu trong phạm vi ~10–20 m xung quanh các công trình đất đang hoạt động, và sẽ giảm nhanh chóng ngoài khoảng cách này.
	Toàn bộ công tác san lấp mặt bằng dự kiến kéo dài khoảng 1-2 tháng .

	III. Hệ thống cấp nước
	
	
	

	3.1. Trạm bơm tăng áp
	Công nhân xây dựng; các hộ gia đình lân cận khu vực thi công móng.
	Kịch bản 1 – mùa khô (trường hợp xấu nhất): TSP ở khoảng cách 10 m = 0,000004 mg/m³ (~ 0,001% so với tiêu chuẩn ). TSP ở khoảng cách 50 m ≈ 0 mg/m³ (không đáng kể). Mức độ phơi nhiễm rất thấp dự kiến chủ yếu trong phạm vi ~10 m xung quanh các công trình đất đang hoạt động, với mức độ không đáng kể ở khoảng cách xa hơn ~50 m .
	Toàn bộ công tác san lấp mặt bằng dự kiến kéo dài khoảng 1-2 tháng .

	3.2. Đường ống
	Các hộ gia đình và cửa hàng ven đường; các trường học, trạm y tế, bệnh viện, chùa chiền, đài tưởng niệm liệt sĩ gần đó; người tham gia giao thông dọc theo tuyến đường.
	Kịch bản 1 – mùa khô (trường hợp xấu nhất): TSP ở khoảng cách 10 m = 0,013778 mg/m³ (~ 4,6% so với tiêu chuẩn ). TSP ở khoảng cách 50 m = 0,000551 mg/m³ (~ 0,18% so với tiêu chuẩn ). Mức độ phơi nhiễm thấp dự kiến chủ yếu trong phạm vi ~10–50 m tính từ khu vực đào rãnh đang hoạt động, và sẽ giảm nhanh chóng ngoài khoảng cách này.
	Công tác đất gắn liền với hoạt động thi công, kéo dài khoảng 24 tháng , được thực hiện tuần tự theo từng khu vực hoặc từng dãy phố. Mỗi cụm dân cư chịu ảnh hưởng chủ yếu khi công việc diễn ra ngay trước mặt tiền của cụm dân cư đó, thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần .


Ô nhiễm không khí do bụi phát sinh trong quá trình xây dựng là một tác động mang tính đặc thù theo vị trí, chủ yếu xảy ra tại các khu vực có công tác san lấp mặt bằng gần khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm khác, đặc biệt là dọc theo tuyến đường ống và tại trạm bơm tăng áp. Tác động này mang tính tạm thời và tuần tự, di chuyển dọc theo hành lang xây dựng khi công trình tiến triển. Thời gian tiếp xúc tại mỗi cụm đối tượng thường chỉ giới hạn trong một thời gian ngắn, thường là 1-2 tuần, trong khi toàn bộ quá trình san lấp mặt bằng kéo dài khoảng 24 tháng.
Dựa trên kết quả mô hình hóa trong kịch bản xấu nhất (mùa khô), nồng độ TSP dự đoán vẫn thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa nguồn phát thải và các đối tượng chịu ảnh hưởng tương đối ngắn—nhà ở và các đối tượng nhạy cảm khác thường nằm trong phạm vi khoảng 10–20 m dọc theo hành lang đường ống và trong phạm vi 10–30 m xung quanh trạm bơm tăng áp—nên tác động được đánh giá là trung bình và cục bộ. Với việc thực hiện các biện pháp quản lý xây dựng tiêu chuẩn và các biện pháp kiểm soát bụi.
Khí thải phát sinh từ hoạt động của thiết bị xây dựng
1. Thiết bị xây dựng là nguồn phát thải đáng kể vào không khí trong quá trình dọn dẹp mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng móng và lắp đặt đường ống dẫn. Quá trình đốt cháy nhiên liệu diesel trong máy xúc, máy bốc xếp, máy đầm, xe tải tự đổ, máy phát điện và thiết bị hàn HDPE tạo ra khí thải như CO, NOₓ , SO₂ và hydrocarbon chưa cháy (HC), cùng với một phần nhỏ khí thải dạng hạt góp phần vào tổng mức TSP tại các công trường xây dựng. Những khí thải này được thải ra từ các cửa xả ở độ cao thấp và thường phân tán nhanh chóng trong các khu vực trống; tuy nhiên, sự tích tụ tạm thời có thể xảy ra xung quanh các khu vực làm việc đang hoạt động trong quá trình vận hành máy móc cường độ cao, đặc biệt là trong điều kiện khô ráo và gió nhẹ.
2. Các đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng bao gồm công nhân xây dựng làm việc trong phạm vi khoảng 10–20 m so với thiết bị hạng nặng, khu dân cư nằm ở hai bên hành lang đường ống tại xã Hướng Hiệp và Mạc Ô, và các công trình nhạy cảm nằm liền kề hoặc trong phạm vi 140–160 m so với tuyến đường ống, bao gồm trường học, cơ sở y tế và khu dân cư. Đất nông nghiệp và các đoạn đường thủy nội địa dọc theo hành lang đường ống, cũng như sông Thạch Hãn tại vị trí lấy nước thô, cũng có thể bị ảnh hưởng gián tiếp bởi khí thải ngắn hạn trong quá trình thi công gần đó.
3. Đối với Tiểu dự án Cấp nước Krông Klang, dựa trên quy mô xây dựng và thời gian thực hiện 24 tháng, tổng nhu cầu nhiên liệu cho máy móc xây dựng và xe tải vận chuyển ước tính khoảng 42.300 lít dầu diesel. Sử dụng mật độ dầu diesel là 0,85 kg/L, khối lượng nhiên liệu tương ứng là khoảng 36,0 tấn. Tải lượng chất gây ô nhiễm được tính toán bằng cách sử dụng các hệ số phát thải thận trọng của WHO đối với quá trình đốt cháy dầu diesel áp dụng cho thiết bị xây dựng hỗn hợp: CO: 0,03 kg/kg nhiên liệu; SO₂ : 0,04 kg/kg nhiên liệu; NO₂ : 0,055 kg/kg nhiên liệu; HC: 0,012 kg/kg nhiên liệu; và TSP: 0,0045 kg/kg nhiên liệu. Lượng phát thải ước tính trong suốt thời gian xây dựng được tóm tắt trong bảng sau.
[bookmark: _Toc221412282][bookmark: _Toc222087786][bookmark: _Toc223603307]Bảng 8. Lượng khí thải ước tính từ việc tiêu thụ nhiên liệu của máy móc xây dựng.
(1 lít dầu diesel ≈ 0,85 kg; lượng khí thải được làm tròn, dựa trên hệ số phát thải của WHO)
	Vật liệu xây dựng
	Nhu cầu DO – Lít
	Nhu cầu DO – Kg
	CO (t)
	SO ₂ (t)
	NO ₂ (t)
	HC (t)
	TSP (t)

	TỔNG CỘNG
(Tất cả các hoạt động xây dựng)
	42,3
	35.955
	1.08
	1,44
	1,98
	0,43
	0,16


4. Các tổng số này thể hiện lượng khí thải được thải ra dần dần trong suốt toàn bộ quá trình xây dựng , chứ không phải tại một thời điểm. Để đánh giá tác động đến chất lượng không khí xung quanh từ những khí thải này, mô hình khuếch tán Sutton được áp dụng để tính toán hàm lượng chất gây ô nhiễm trong khí thải theo khoảng cách (x) và độ cao (z) của tải trọng như sau:
C = [image: ][4]
Trong đó:
	C – Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/ m³ )
E - Lượng chất gây ô nhiễm từ nguồn (mg/ms)
u – Tốc độ gió trung bình trong khu vực (m/s)
	z – Chiều cao của khu vực được tính toán (m)
h – Chiều cao mặt bằng công trường (WTP) so với mặt bằng xung quanh (m), h~0,8 m


5. Hệ số khuếch tán thẳng đứng của chất ô nhiễm (z) với độ ổn định khí quyển trong khu vực nghiên cứu được phân loại là B, được xác định bằng công thức tính toán sau:
[image: ]
Trong đó:
· x là khoảng cách từ điểm tính toán đến nguồn chất thải theo hướng gió, phương pháp tính toán là chia tọa độ của các điểm theo trục hoành (x) và trục tung (z). Đối với khu vực dự án, tốc độ gió trung bình là 2,2 m/s. Mức độ ổn định của khí quyển là loại B.
· Hệ số khuếch tán [image: ]phụ thuộc vào sự khuếch tán trong khí quyển. Giá trị của hệ số khuếch tán [image: ]do gió thẳng đứng được tính toán bởi Slade với độ ổn định khí quyển loại B và khoảng cách x = 5-10m từ tâm của các vị trí được tính toán đến các cạnh.
[bookmark: _Toc221412283][bookmark: _Toc222087787][bookmark: _Toc223603308]Bảng 9. Sự phân tán chất ô nhiễm từ quá trình đốt nhiên liệu của máy móc xây dựng  
	Khoảng cách từ nguồn x (m)
	Tính toán chiều cao H (m)
	σ ᶻ (m)
	CO (mg/m³)
	SO ₂ (mg/m³)
	NO ₂ (mg/m³)
	HC (mg/m³)
	TSP (mg/m³)

	5
	1,5
	1,716
	0,082
	0.109
	0,150
	0,033
	0,012

	–
	2.0
	1,716
	0,072
	0,096
	0.132
	0,029
	0,011

	10
	1,5
	2,846
	0,064
	0,085
	0.117
	0,025
	0,009

	–
	2.0
	2,846
	0,056
	0,074
	0.102
	0,022
	0,008

	QCVN 05:2023/BTNMT – Giới hạn 1 giờ
	–
	–
	30
	0,35
	0,20
	–
	0,30 (TSP 24h)


Khí thải từ thiết bị xây dựng chạy bằng dầu diesel tạo ra nồng độ thấp các chất CO, SO₂ , NO₂ , HC và TSP ở khoảng cách tiếp nhận 5–10 m, với tất cả các giá trị dự đoán đều thấp hơn nhiều so với giới hạn QCVN 05:2023/BTNMT hiện hành. Mô hình phân tán cho thấy nồng độ chất gây ô nhiễm giảm nhanh theo độ cao và khoảng cách, và sự phơi nhiễm chủ yếu giới hạn ở những người lao động làm việc gần máy móc chứ không phải cộng đồng xung quanh. Với cường độ phát thải thấp và phạm vi tác động hạn chế về mặt không gian, ô nhiễm không khí do khí thải từ việc sử dụng dầu diesel trong toàn bộ Dự án được đánh giá là có tác động thấp .
(ii) Tác động từ việc vận chuyển vật liệu và chất thải
Việc vận chuyển nguyên vật liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp đến các công trường dự án, cũng như việc vận chuyển đất đào, chất thải phá dỡ và xây dựng đến các bãi thải được chỉ định, có thể tạo ra bụi do hoạt động di chuyển, bốc dỡ của phương tiện. Việc vận chuyển các vật liệu rời như cát, đất và cốt liệu là nguyên nhân chính gây ra bụi trong công tác hậu cần xây dựng. Tất cả các hoạt động vận chuyển—bao gồm nguyên vật liệu, vật liệu lấp đầy, phế thải phá dỡ và đất đào—sẽ diễn ra song song trong suốt 24 tháng thi công.
Dựa trên ước tính cập nhật về khối lượng đất và vật liệu, dự án sẽ sử dụng khoảng 1.334 tấn vật liệu xây dựng trong suốt giai đoạn thi công. Chi tiết như sau:

[bookmark: _Toc223603309]Bảng 10. Khối lượng vật liệu ước tính theo từng thành phần (tấn, T)
	Vật liệu xây dựng
	Đất (T)
	Cát (T)
	Gạch (T)
	Xi măng (T)
	Các vật liệu khác (T)
	Tổng cộng (T)

	I. Trạm bơm nước thô
	0
	26
	17
	4
	18
	65

	II. Nhà máy xử lý nước (WTP)
	939
	29
	48
	12
	35
	1.063

	III. Hệ thống cấp nước
	
	
	
	
	
	

	3.1 Trạm bơm tăng áp
	70
	2
	4
	1
	6
	83

	3.2 Đường ống
	0
	0
	0
	0
	123
	123

	TỔNG CỘNG DỰ ÁN
	1.009
	57
	69
	17
	182
	1.334


[bookmark: _Toc221412280][bookmark: _Toc222087784][bookmark: _Toc223603310]Bảng 11. Số lượng chuyến đi vận chuyển ước tính mỗi ngày
	Vật liệu xây dựng
	Vật liệu xây dựng (t)
	Số chuyến chở vật liệu/ngày (xe tải 5 tấn)
	Đất thừa + Phá dỡ (t)
	Số chuyến vận chuyển đất thừa/ngày (60 ngày)
	Chất thải còn lại (tấn)
	Số chuyến vận chuyển chất thải/ngày (720 ngày)

	I. Trạm bơm nước thô
	65
	0,02
	350
	1.16
	1
	0,00

	II. Nhà máy xử lý nước (WTP)
	1.063
	0,3
	909
	3.04
	12
	0,00

	III. Hệ thống cấp nước
	
	
	
	
	
	

	3.1 Trạm bơm tăng áp
	83
	0,02
	6
	0,02
	1
	0,00

	3.2 Đường ống
	123
	0,04
	1
	0,00
	1
	0,00

	TỔNG CỘNG
	1.334
	0,38
	1.265
	4.22
	15
	0,00


Một phần đáng kể lượng đất đào sẽ được tái sử dụng trong phạm vi mỗi hạng mục đầu tư, đặc biệt là cho công tác san lấp mặt bằng và lấp rãnh, nhờ đó giảm thiểu nhu cầu vận chuyển vật liệu đường dài. Tuy nhiên, dự án vẫn sẽ tạo ra lượng đất đào dư thừa cần được xử lý ngoài công trường tại các địa điểm được chỉ định và phê duyệt, chủ yếu liên quan đến Nhà máy xử lý nước (WTP) và Trạm bơm nước thô. Ngoài ra, các vật liệu xây dựng như cốt liệu, vật liệu lớp nền, xi măng và các sản phẩm bê tông sẽ cần được cung cấp từ các mỏ đá, trạm trộn bê tông và nhà cung cấp được cấp phép.
Dựa trên các ước tính cập nhật cho toàn bộ thời gian thi công 24 tháng, nhu cầu vận chuyển trung bình tổng thể ước tính khoảng 4-5 chuyến xe tải mỗi ngày (xe tải 5 tấn) trong 1-2 tháng đầu tiên trong giai đoạn phá dỡ công trình hiện có và san lấp mặt bằng. Sau khi hoàn tất việc san lấp, nhu cầu vận chuyển vật liệu giảm xuống còn khoảng 1 chuyến mỗi 3 ngày (0,38 chuyến/ngày), bao gồm cả việc vận chuyển vật liệu đầu vào và vận chuyển chất thải đầu ra (chất thải từ việc phá dỡ không đáng kể, chỉ chiếm khoảng 1,1% tổng lượng vật liệu sử dụng). Số lượng chuyến xe tải được ước tính dựa trên tổng khối lượng vật liệu, khối lượng đất thừa cần xử lý và thời gian thi công dự kiến.
Những chuyến đi này thể hiện sự di chuyển của phương tiện trên cả đường nội bộ trải nhựa và không trải nhựa, nơi xe tải tích tụ bùn và bụi có thể bám vào đường phố công cộng. Lượng khí thải bổ sung phát sinh từ việc phương tiện đi qua các công trường xây dựng, khu vực chứa vật liệu và đường dẫn lên xuống. Theo Hướng dẫn của IAQM (2016), mức độ phát thải bụi từ giao thông vận tải được phân loại như sau:
· Cao: > 50 chuyến xe tải hạng nặng (HDV 10 tấn) xuất đi mỗi ngày, vật liệu bề mặt có thể bụi (ví dụ: đất sét hoặc cát mịn), chiều dài vận chuyển trên đường không trải nhựa > 100 m;
· Mức độ khó trung bình: 10–50 xe tải hạng nặng (10 tấn) mỗi ngày, bề mặt đường có nhiều bụi, chiều dài quãng đường vận chuyển trên đường không trải nhựa là 50–100 m;
· Thấp: < 10 xe tải hạng nặng (10 tấn) mỗi ngày, vật liệu ít phát thải bụi, chiều dài quãng đường vận chuyển trên địa hình gồ ghề < 50 m.
6. Trong mô hình IAQM, nguồn phát thải từ đường bộ đại diện cho tất cả các khí thải sinh ra dọc theo các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng, bao gồm: (i) khí thải từ xe tải và máy móc (CO, NOₓ , SO₂ , VOC , PM₂.₅ ) ; (ii) bụi bị khuấy động lại từ sự di chuyển của phương tiện trên các bề mặt không trải nhựa hoặc bị xáo trộn; và (iii) bụi phát tán và bụi rơi vãi từ xe tải chở vật liệu không có mái che. Tất cả các thành phần phát thải này được kết hợp để đánh giá tác động tổng thể của giao thông xây dựng đến chất lượng không khí xung quanh. Sử dụng các tiêu chí IAQM kết hợp với ước tính số chuyến xe tải, tác động của bụi phát sinh từ việc vận chuyển vật liệu và chất thải trong quá trình xây dựng được đánh giá là thấp nói chung, xảy ra trên tất cả các thành phần trong thời gian vận chuyển vật liệu và chất thải, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường tiếp cận công trường và ở các khu vực liền kề với khu dân cư và thương mại. Những tác động này mang tính chất cục bộ, tạm thời và có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua các biện pháp quản lý giao thông và kiểm soát bụi phù hợp.
b) Sự phát sinh và tác động của tiếng ồn
Trong giai đoạn thi công dự án, tiếng ồn chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau: (i) vận chuyển vật liệu xây dựng, chất thải rắn; (ii) các hạng mục thi công và tháo dỡ; và (iii) vận hành thiết bị xây dựng tại công trường. Tiếng ồn xây dựng trong cộng đồng không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe người lao động và/hoặc làm tổn hại thính giác của họ, mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng cuộc sống, làm giảm hiệu suất làm việc và khả năng tập trung của trẻ em. Ở một mức độ nào đó, tiếng ồn xây dựng có thể là yếu tố gián tiếp góp phần làm suy giảm sức khỏe con người vì nó có thể gây khó chịu, căng thẳng và làm gián đoạn giấc ngủ - tất cả những điều này có thể dẫn đến huyết áp cao, lo lắng và cảm giác bất mãn đối với những người hoặc cơ quan gây ra tiếng ồn. Tiếng ồn xây dựng có khả năng làm phiền người dân tại nhà riêng, trong các tòa nhà văn phòng hoặc cửa hàng bán lẻ, trong các tòa nhà công cộng, tại các địa điểm tổ chức lễ nghi tôn giáo, khi tham dự các sự kiện thể thao hoặc khi đi nghỉ mát.
Sự lan truyền tiếng ồn suy giảm theo khoảng cách theo công thức thực nghiệm:

L p = L p (X o ) + 20log10(X o /X)
Trong đó:
	L p (X o ): mức độ tiếng ồn ở khoảng cách 1,5m từ nguồn (dBA)
	L p (X): mức độ tiếng ồn tại vị trí tính toán (dBA)

	Xo = 1,5m
	X: vị trí được tính toán (m).


Bảng dưới đây trình bày mức độ tiếng ồn ước tính do các loại máy móc xây dựng thông thường tạo ra ở các khoảng cách khác nhau.
[bookmark: _Toc221412284][bookmark: _Toc222087788][bookmark: _Toc223603311]Bảng 12. Độ ồn (dBA) phát sinh từ máy móc xây dựng
	Stt
	Máy móc
	1,5 m
	5 m
	10 m
	15 m
	20 m
	30 m
	50 m
	100 m

	1
	Máy ủi
	93
	87
	81,5
	73
	67
	64,2
	62,5
	56,5

	2
	Con lăn
	72–74
	69,3
	63,5
	57
	52,3
	48
	43,5
	37,5

	3
	Máy xúc
	72–84
	79,2
	72,6
	68
	61
	58
	53,5
	47,5

	4
	Máy xúc gầu
	72–93
	87,2
	81,5
	73
	65
	61
	62,5
	56,5

	5
	Máy trộn bê tông
	75–88
	82
	76
	68
	61
	58
	57,5
	51,5

	6
	Máy bơm bê tông
	80–83
	77
	71,6
	63
	58
	54
	52,5
	46,5

	7
	Máy đầm bê tông
	85
	79
	73,4
	65
	59
	54,7
	52,5
	48,5

	8
	Hydra phá vỡ búa
	90
	83,7
	77,8
	71,9
	66,9
	65,2
	61,7
	55,9

	9
	Xe tải
	88
	82
	76
	68
	61
	58
	57,5
	51,5

	Tiêu chuẩn tiếng ồn – QCVN 26:2025/BTNMT

	Khu vực A – Trường học, bệnh viện, văn phòng, địa điểm tôn giáo
	Ngày
	55

	
	Đêm
	50

	Khu vực B – Khu dân cư
	Ngày
	60

	
	Đêm
	55

	Khu vực C – Khu thương mại / công viên
	Ngày
	65

	
	Đêm
	60

	Khu vực D – Công nghiệp / vận tải
	Ngày
	70

	
	Đêm
	65

	Hướng dẫn EHS của IFC (2007)

		IFC – Khu dân cư/nhạy cảm



	Ngày
	55

	
	Đêm
	45

	IFC – Công nghiệp/thương mại
	Ngày và đêm
	70


(Nguồn: USEPA – Tiếng ồn từ thiết bị và máy móc xây dựng, NJID 300.1, 1971)
[bookmark: _Toc70975282]Dựa trên mức độ tiếng ồn của máy móc xây dựng được trình bày trong bảng trên, một số hạng mục đầu tư quan trọng có thể tạo ra tiếng ồn vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 26:2025/BTNMT và Hướng dẫn EHS của IFC ở khoảng cách ngắn.
Việc thi công đường ống gây ra tác động tiếng ồn đáng chú ý nhất do việc đào rãnh, đầm nén, trải nhựa đường và xe tải di chuyển trên các tuyến đường hẹp. Máy móc như máy xúc, máy lu, xe tải và máy đầm bê tông hoạt động rất gần các khu dân cư nằm hai bên đường ống thuộc xã Hướng Hiệp và Mạc Ô. Các đối tượng nhạy cảm nằm ngay cạnh đường ống bao gồm Trường THPT Đa Krông, Trường THPT Nội trú Dân tộc Đa Krông, Trường THPT Hướng Hiệp và Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện Đa Krông. Tại các địa điểm này, tiếng ồn xây dựng có thể vượt quá giới hạn cho phép ban ngày trong phạm vi khoảng 20-30 mét tính từ khu vực thi công.
Ngược lại, các hoạt động xây dựng tại Trạm bơm nước thô nằm ở khu vực lấy nước sông Thạch Hãn, cách xa các khu dân cư đông đúc. Các đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng chủ yếu là công nhân xây dựng và người sử dụng đất nông nghiệp gần đó. Tương tự, các công trình tại Nhà máy xử lý nước (WTP) và Trạm bơm tăng áp nằm trong khu vực được chỉ định và thường cách xa khu dân cư khoảng 140–160 m, bao gồm cả Chùa Phước Sơn, Bệnh viện Đa khoa Đại Đông Long và Trung tâm Y tế huyện. Ở những khoảng cách này, mức độ tiếng ồn dự kiến sẽ giảm nhanh chóng và khó có thể vượt quá giới hạn cho phép, trừ ở khoảng cách rất ngắn so với máy móc đang hoạt động.
Tiếng ồn phát sinh trong quá trình xây dựng mang tính chất cục bộ, tạm thời và xảy ra tuần tự dọc theo hành lang đường ống, với thời gian tiếp xúc tại mỗi cụm điểm chịu ảnh hưởng thường kéo dài 1-2 tuần, trong khi toàn bộ hoạt động xây dựng kéo dài khoảng 24 tháng. Xét đến tính chất ngắn hạn của công trình, phạm vi không gian cục bộ và thời gian tiếp xúc hạn chế tại bất kỳ điểm chịu ảnh hưởng nào, tác động tiếng ồn tổng thể được đánh giá là thấp đến trung bình và có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua việc lập kế hoạch phù hợp, bảo trì thiết bị và các biện pháp quản lý tiếng ồn.
c) Tác động rung động
Rung động có thể được tạo ra chủ yếu từ các thiết bị hoạt động với công suất lớn và thường xuyên tại các công trường như máy ủi, máy xúc, máy lu, máy đóng cọc, v.v., từ các hoạt động san lấp, đầm nén và xây dựng móng. Khi đánh giá rung động truyền qua mặt đất, thường có hai mối quan ngại chính: thiệt hại cho công trình và khả năng gây xáo trộn.
Để dự báo mức độ giảm rung động theo khoảng cách, hãy tham khảo mức độ rung động của xe cộ, máy móc và thiết bị trong báo cáo Đánh giá tác động tiếng ồn và rung động giao thông công cộng (Cơ quan Quản lý Giao thông Liên bang Hoa Kỳ, 2006). Công thức sau được sử dụng:

L = L o – 10lg (r/r o ) – 8,7a (r – r o ) (dB)
Trong đó:
· L là cường độ rung động tính bằng dB ở khoảng cách r mét cách nguồn phát;
· L₀ là cường độ rung động tính bằng dB đo được ở khoảng cách r₀ mét từ nguồn. Rung động ở khoảng cách r₀ = 10 m thường được coi là rung động từ nguồn;
· a là hệ số giảm rung động nội tại trên nền đất sét, khoảng 0,5.
Kết quả dự báo được trình bày trong bảng sau.
[bookmark: _Toc221412285][bookmark: _Toc222087789][bookmark: _Toc223603312]Bảng 13. Độ rung của máy móc xây dựng 
	STT
	Máy móc
	r ₀ = 10 m (Laeq dB / Lveq mm/s)
	r = 12 m
	r = 14 m
	r = 16 m
	r = 18 m

	1
	Máy xúc
	80 / 1,72
	70,5 / 0,58
	61,1 / 0,23
	55,8 / 0,14
	51,5 / 0,10

	2
	Xe vận tải hạng nặng
	74 / 0,86
	64,5 / 0,29
	55,1 / 0,12
	49,7 / 0,08
	45,4 / 0,06

	3
	Con lăn
	82 / 2,17
	72,5 / 0,73
	63,1 / 0,29
	57,7 / 0,18
	53,4 / 0,13

	4
	Máy ủi
	79 / 1,53
	69,5 / 0,51
	60,1 / 0,21
	54,7 / 0,13
	50,4 / 0,09

	5
	Máy nén khí
	81 / 1,93
	71,5 / 0,65
	62,1 / 0,26
	56,7 / 0,17
	52,4 / 0,12

	QCVN 27:2025/BTNMT – giới hạn rung động
	Ban ngày: 70 dB & 2 mm/s đối với khu dân cư; 75 dB & 5 mm/s đối với khu hỗn hợp ; Ban đêm: 55 dB & 1 mm/s đối với khu dân cư; 60 dB & 2 mm/s đối với khu hỗn hợp.

	DIN 4150-3 (1970)
	≤ 2 mm/s: Không ảnh hưởng ; 5 mm/s: Bong tróc vữa ; 10 mm/s: Có thể ảnh hưởng đến cấu trúc ; 20–40 mm/s: Hư hỏng cấu trúc


Nguồn: Ủy ban Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, Rung động từ thiết bị và máy móc xây dựng, NJID, 300.1, 31 – 12 – 197.
Bảng dưới đây thể hiện tác động của rung động lên các công trình thông thường.
[bookmark: _Toc221412286][bookmark: _Toc222087790][bookmark: _Toc223603313]Bảng 14. Đánh giá mức độ ảnh hưởng do rung động gây ra
	STT
	Loại công việc
	PPV (mm/s)
	Giá trị Lv xấp xỉ (VdB)

	1
	Bê tông cốt thép, thép, gỗ (không có nhựa)
	0.153
	102

	2
	Bê tông kỹ thuật, công tác xây dựng thông thường (không dùng nhựa)
	0,092
	94

	3
	Gỗ thô và các công trình xây dựng lớn.
	0,061
	98

	4
	Vỏ máy quá nhạy cảm với rung động
	0,037
	90


Nguồn: Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Đường bộ Thụy Sĩ, Ảnh hưởng của rung động đến công trình xây dựng, VSS-SN640-312a, Zurich, Thụy Sĩ, tháng 4 năm 1992.
Rung động do thi công là tác động cụ thể theo vị trí phát sinh từ hoạt động của các thiết bị xây dựng hạng nặng. Dựa trên mức độ rung động của các loại máy móc xây dựng thông thường, tác động rung động từ việc đào rãnh, đầm nén, trải nhựa đường và di chuyển xe tải dọc theo hành lang đường ống dẫn được đánh giá là từ thấp đến trung bình do vị trí gần các điểm chịu ảnh hưởng ở một số đoạn. Các hoạt động này tạo ra rung động mặt đất có thể cảm nhận được ở khoảng cách ngắn, đặc biệt là nơi các tòa nhà dân cư, cửa hàng và các điểm chịu ảnh hưởng nhạy cảm khác nằm ngay cạnh công trình, thường trong phạm vi khoảng 5-15 m tính từ các hoạt động đào rãnh và đầm nén. Mặc dù giá trị vận tốc hạt cực đại dự đoán (PPV) vẫn nằm dưới ngưỡng gây hư hại kết cấu cho các tòa nhà, nhưng mức độ rung động có thể đáng chú ý và có thể gây khó chịu tạm thời trong thời gian đầm nén mạnh hoặc vận hành thiết bị hạng nặng.
Ngược lại, tác động rung động liên quan đến việc xây dựng tại Trạm bơm nước thô, Nhà máy xử lý nước (WTP) và Trạm bơm tăng áp dự kiến sẽ thấp vì các công trình này nằm cách xa các khu dân cư đông đúc hoặc cách các đối tượng nhạy cảm với khoảng cách thường vượt quá 100 m. Ở khoảng cách như vậy, rung động sẽ suy giảm nhanh chóng và khó có thể cảm nhận được.
Nhìn chung, tác động của rung động trong quá trình xây dựng Dự án được đánh giá là thấp , tạm thời, cục bộ và chủ yếu giới hạn trong giờ làm việc ban ngày. Mức độ rung động dự đoán vẫn nằm dưới ngưỡng gây hư hại về kết cấu hoặc phi kết cấu và có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua các phương pháp xây dựng phù hợp, lập kế hoạch, bảo trì thiết bị và các biện pháp kiểm soát rung động.
d) Tác động đến chất lượng nước
Các hoạt động xây dựng của Dự án sẽ tạo ra nước thải có thể ảnh hưởng đến chất lượng các nguồn nước mặt trong khu vực dự án, bao gồm sông Thạch Hãn tại vị trí lấy nước thô, các kênh thoát nước bê tông ven đường chạy dọc hai bên hành lang đường ống truyền tải, và một số dòng suối tự nhiên cắt ngang tuyến đường tại các vị trí cầu như Khe Rươi, Sa Mưu, Giêng và Khe Van.
Các nguồn này bao gồm: (i) nước thải sinh hoạt từ công nhân xây dựng và các hoạt động hàng ngày tại công trường; (ii) nước thải xây dựng từ việc trộn và bảo dưỡng bê tông, rửa thiết bị và phương tiện, và các hoạt động bảo trì; và (iii) nước mưa chảy tràn từ đất trống, bãi chứa vật liệu và khu vực máy móc, có thể cuốn trôi các chất rắn lơ lửng, trầm tích và cặn dầu vào hệ thống thoát nước ven đường hoặc các dòng suối gần đó nếu không được kiểm soát đúng cách.
(i) Nước thải sinh hoạt từ văn phòng tại công trường và các hoạt động hàng ngày của công nhân
Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công Dự án bắt nguồn từ các khu vực thi công tạm thời được thiết lập tại Nhà máy xử lý nước (WTP), Trạm bơm nước thô, Trạm bơm tăng áp và dọc theo hành lang đường ống dẫn nước. Do quy mô Dự án tương đối nhỏ, sẽ không có khu nhà ở tập trung cho công nhân. Hầu hết công nhân được huy động tại địa phương và chỉ làm việc theo ca ban ngày. Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ việc sử dụng nhà vệ sinh và rửa tay tại các công trường. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, nước thải này có thể chảy vào các kênh thoát nước bê tông ven đường dọc theo tuyến đường ống, các dòng suối gần đó chảy qua tuyến đường, hoặc sông Thạch Hãn tại vị trí lấy nước thô, có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận.
Lượng nước thải sinh hoạt được ước tính dựa trên mức tiêu thụ nước sinh hoạt tiêu chuẩn là 130 lít/người/ngày (theo TCVN 13606:2023). Do công nhân xây dựng chỉ có mặt tại công trường trong giờ làm việc ban ngày (8 giờ/ngày), lượng nước tiêu thụ được tính theo tỷ lệ thời gian có mặt, tương đương với 8/24 của mức tiêu chuẩn hàng ngày. Theo đó, lượng nước sử dụng hiệu quả trên mỗi công nhân trong thời gian thi công ban ngày được tính là 130 × 8/24 ≈ 43 lít/người/ngày. Với 20 công nhân, lượng nước thải ước tính phát sinh trong các hoạt động ban ngày là khoảng 0,87 m³/ngày.
Ngoài giờ làm việc, mỗi công trường (nhà máy xử lý nước, trạm bơm nước thô và trạm bơm tăng áp) sẽ có một nhân viên bảo vệ túc trực 16 giờ mỗi ngày. Lượng nước tiêu thụ trong thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ được tính theo tỷ lệ tương ứng là 130 × 16/24 ≈ 87 lít/người/ngày. Với ba nhân viên bảo vệ, con số này tương đương với khoảng 0,26 m³/ngày.
Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong Dự án ước tính khoảng 1,13 m³/ngày. Toàn bộ lượng nước cấp được giả định là đã được chuyển hóa hoàn toàn thành nước thải sinh hoạt.
Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng chứa: Chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học (BOD₅ cao ) , chất rắn lơ lửng, chất dinh dưỡng (nitơ, phốt pho), dầu mỡ, vi sinh vật gây bệnh (coliform, E. coli). Lượng chất gây ô nhiễm trên mỗi người (IEST, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 2006): BOD₅ : 45–54 g/người/ngày; TSS: 70–145 g/người/ngày; Dầu mỡ: 10–30 g/người/ngày ; NO₃⁻ (dưới dạng N): 6–12 g/người/ngày; PO₄³⁻ ( dưới dạng P): 0,8–4,0 g/người/ngày; Coliform: 10⁶ – 10⁹ MPN /100 mL
Nồng độ chất gây ô nhiễm được tính toán bằng cách sử dụng:

Trong đó:
· M: Nồng độ chất gây ô nhiễm được tính toán
· m: Lượng chất ô nhiễm (kg/ngày).
· V: Tổng lượng nước thải phát sinh (m³ / ngày)
Kết quả tính toán được trình bày trong bảng sau.
[bookmark: _Toc221412288][bookmark: _Toc222087792][bookmark: _Toc223603314]Bảng 15. Nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý
	Chất gây ô nhiễm
	Nồng độ trong nước thải chưa qua xử lý (mg/L)
	QCVN 14:2025/BTNMT (Cột B)
	Ghi chú

	BOD ₅
	380 mg/L
	35 mg/L
	Vượt quá khoảng 10,9 lần

	TSS
	825 mg/L
	60 mg/L
	Vượt quá khoảng 13,8 lần

	Dầu mỡ
	153 mg/L
	15 mg/L
	Vượt quá ~10,2 lần

	NO₃⁻ (như N)
	69 mg/L
	30 mg/L (Tổng lượng nitơ)
	Vượt quá khoảng 2,3 lần

	PO₄³ ⁻ (như P)
	18 mg/L
	2,5–6 mg/L (Tổng lượng phốt pho)
	Vượt quá khoảng 3–7 lần

	Vi khuẩn Coliform
	3,2 × 10⁷ MPN /100 mL
	5.000 MPN/100 mL
	Vượt quá ~6.400 lần


Dựa trên ước tính về số lượng nhân công và khối lượng nước thải sinh hoạt, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trong quá trình xây dựng ước tính khoảng 1,13 m³/ngày. Mặc dù khối lượng nước thải hàng ngày tương đối nhỏ, nhưng nồng độ chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý lại cao, với các chỉ số BOD₅ , TSS, chất dinh dưỡng, dầu mỡ và coliform vượt quá giới hạn quy định của QCVN 14:2025/BTNMT (Cột B) từ vài lần đến vài bậc độ lớn. Do đó, bất kỳ việc xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý từ các văn phòng công trường tạm thời hoặc khu vực xây dựng đều có thể dẫn đến sự suy giảm chất lượng nước tiếp nhận ngay lập tức và cục bộ.
Các đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng bao gồm các kênh thoát nước bê tông ven đường dọc theo tuyến đường ống dẫn, các dòng suối gần đó chảy qua tuyến đường tại các vị trí cầu (ví dụ: Khe Rươi, Sa Mưu, Giêng và Khe Van), và sông Thạch Hãn tại vị trí lấy nước thô. Ngoài ra, các khu dân cư liền kề và các cơ sở công cộng nằm gần hành lang đường ống cũng có thể bị ảnh hưởng gián tiếp nếu nước thải không được xử lý đúng cách và chảy vào hệ thống thoát nước.
Do nồng độ chất ô nhiễm cao trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý, tính chất phát sinh nước thải liên tục (hàng ngày) trong quá trình xây dựng, và sự gần gũi với các nguồn nước tiếp nhận nhạy cảm, nên có nguy cơ gây ảnh hưởng cục bộ nếu không áp dụng các biện pháp kiểm soát. Tuy nhiên, xét đến khối lượng nước thải phát sinh tương đối hạn chế, tính chất tạm thời và cục bộ của các hoạt động xây dựng, và thực tế là nước thải chỉ phát sinh tại các văn phòng công trường tạm thời và các công trường cố định (nhà máy xử lý nước và trạm bơm) chứ không phân tán dọc theo toàn bộ hành lang xây dựng, tác động từ nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng được đánh giá là thấp và có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua các biện pháp thu gom, chứa đựng và quản lý nước thải phù hợp.
(ii) Nước thải xây dựng 
Các hoạt động xây dựng trên tất cả các hạng mục đầu tư chính của Dự án tạo ra nhiều loại nước thải với khối lượng và đặc điểm ô nhiễm khác nhau tùy thuộc vào công việc cụ thể đang được thực hiện. Nhìn chung, nước thải trong giai đoạn xây dựng có thể được chia thành hai loại chính: (i) nước thải xây dựng phát sinh từ các hoạt động như trộn và bảo dưỡng bê tông; rửa máy móc, phương tiện và thiết bị xây dựng; làm sạch dụng cụ; hút nước từ móng và rãnh đào (nước lẫn với đất và trầm tích); rửa mặt đường sau khi trải nhựa; và làm sạch khu vực lưu trữ vật liệu; và (ii) nước mưa chảy tràn từ bề mặt đất lộ thiên, các bãi chứa vật liệu, khu vực máy móc và các đoạn rãnh dọc theo tuyến đường ống.
Các dòng nước thải này thường chứa hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) cao, các hạt đất, cặn xi măng và cát mịn; có độ pH kiềm do tiếp xúc với xi măng; và có thể chứa dấu vết dầu và nhiên liệu rò rỉ từ thiết bị xây dựng. Nước mưa chảy tràn có thể mang theo đất, trầm tích và dầu còn sót lại từ các bề mặt xây dựng. Nếu không được thu gom và xử lý đúng cách, nước thải như vậy có thể xả vào các kênh thoát nước bê tông ven đường dọc theo tuyến đường ống, các dòng suối gần đó cắt ngang tuyến đường tại các vị trí cầu, hoặc sông Thạch Hãn tại điểm lấy nước thô, dẫn đến tác động cục bộ đến chất lượng nước tiếp nhận.
[bookmark: _Toc221412289][bookmark: _Toc222087793][bookmark: _Toc223603315]Bảng 16. Các hoạt động xây dựng tạo ra nước thải và các nguồn nước tiếp nhận.[footnoteRef:7] [7: Khối lượng nước thải được trình bày trong bảng này là ước tính mang tính tham khảo, được tính toán dựa trên sự kết hợp của: (i) các hoạt động và phương pháp xây dựng được mô tả trong Nghiên cứu Khả thi và Đánh giá Tác động Môi trường Quốc gia; (ii) mức sử dụng nước và lượng nước thải tiêu chuẩn cho các hoạt động xây dựng được cung cấp trong Sổ tay Đánh giá Môi trường của Ngân hàng Thế giới (1991), Hướng dẫn về Môi trường, Sức khỏe và An toàn (EHS) cho Xây dựng và Tháo dỡ của IFC (2007), và CIRIA C648 – Kiểm soát ô nhiễm nước từ các dự án xây dựng tuyến tính ; và (iii) các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của Việt Nam, bao gồm TCVN 7222:2002, QCVN 40:2025/BTNMT, và TCXDVN 13606:2023.] 

	Vật liệu xây dựng
	Các hoạt động xây dựng (tổng hợp)
	Lượng nước tiêu thụ (m³/ngày hoặc m³/sự kiện)
	Lượng nước thải phát sinh (m³/ngày)
	Các chất gây ô nhiễm chính / đặc điểm
	Nguồn nước tiếp nhận / đường thoát nước

	I. Trạm bơm nước thô
	Công tác đào móng và hút nước; thi công bê tông cho công trình lấy nước; vệ sinh thiết bị.
	Thoát nước: 3–6 m³/ngày; công tác bê tông: 1–2 m³/ngày; vệ sinh: 1–2 m³/ngày
	4–8 m³/ngày (trong giai đoạn cao điểm thi công móng)
	Hàm lượng TSS cao, cặn mịn, độ pH kiềm, cặn xi măng, dấu vết dầu mỡ.
	Sông Thạch Hãn (thông qua xả thải có kiểm soát), hệ thống thoát nước tại chỗ

	II. Nhà máy xử lý nước (WTP)
	Đào móng và xây bể chứa; thi công bê tông cho bể chứa và công trình; vệ sinh thiết bị.
	Thoát nước: 4–8 m³/ngày; công tác bê tông: 2–3 m³/ngày; vệ sinh: 1–2 m³/ngày
	5–10 m³/ngày (không liên tục, trong thời gian thi công)
	Hàm lượng TSS cao, vữa xi măng, độ pH kiềm, có vết dầu mỡ.
	Hệ thống thoát nước tại chỗ → mương thoát nước bê tông ven đường

	III. Hệ thống cấp nước
	
	
	
	
	

	3.1 Trạm bơm tăng áp
	Đào móng; thi công sàn bê tông; vệ sinh thiết bị
	Thoát nước: 1–2 m³/ngày; công tác bê tông: 0,5–1 m³/ngày; rửa sạch: 0,5–1 m³/ngày
	1–3 m³/ngày
	TSS, độ pH kiềm, cặn dầu nhỏ
	Hệ thống thoát nước địa phương → cống bê tông ven đường

	3.2 Đường ống
	Đào mương và bơm hút nước cục bộ; súc rửa đường ống/kênh mương; vệ sinh thiết bị; khôi phục mặt đường.
	Hút nước cục bộ: 2–5 m³/ngày cho mỗi đoạn hoạt động; xả nước: 3–5 m³/lần; rửa: 1–2 m³/ngày
	3–6 m³/ngày cho mỗi khu vực thi công đang hoạt động (tạm thời, di chuyển dọc tuyến đường)
	Nước chứa nhiều trầm tích, TSS, các hạt đất, một lượng nhỏ dầu.
	Kênh thoát nước bê tông ven đường



Dựa trên các hoạt động tạo ra nước thải và khối lượng ước tính, nước thải xây dựng được tạo ra tại Trạm bơm nước thô, Nhà máy xử lý nước (WTP), Trạm bơm tăng áp và dọc theo các đoạn đường ống dẫn nước đang hoạt động. Khối lượng nước thải điển hình dao động từ khoảng 3–6 m³/ngày tại mỗi khu vực thi công, với lưu lượng cao hơn cục bộ xảy ra trong quá trình xây dựng móng và hút nước hố đào.
Mặc dù tổng lượng nước thải ở mức trung bình và không liên tục, nhưng đặc điểm ô nhiễm của nước thải xây dựng có thể rất đáng kể. Nước thải từ các công trình bê tông thường có tính kiềm và chứa vữa xi măng cùng các hạt mịn; các hoạt động đào bới và hút nước tạo ra dòng chảy chứa nhiều trầm tích, bao gồm đất sét, bùn, cát mịn, và có thể cả sắt và mangan hòa tan từ các tầng đất dưới; và việc rửa thiết bị có thể đưa vào cặn dầu mỡ. Nếu xả thải không được xử lý, các dòng nước thải này có thể vượt quá giới hạn quy định trong QCVN 40:2025/BTNMT và gây suy giảm chất lượng nước tiếp nhận cục bộ.
Mức độ rủi ro thay đổi tùy theo từng thành phần. Tại Trạm bơm nước thô, khu vực thi công nằm cách sông Thạch Hãn khoảng 10 m, tùy thuộc vào mực nước theo mùa. Khoảng cách ngắn này làm tăng khả năng nước thải xả thải không kiểm soát hoặc nước chảy tràn có thể nhanh chóng chảy vào sông. Dọc theo đường ống dẫn, việc đào rãnh được thực hiện rất gần với các kênh thoát nước bê tông ven đường hiện có, thường trong vòng 1-2 m tùy thuộc vào vị trí, vì cả hai đều nằm trong cùng một hành lang cơ sở hạ tầng kỹ thuật dọc theo đường. Do đó, nước chảy tràn chứa trầm tích hoặc nước thải không được xử lý đúng cách có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống thoát nước và chảy đến các nguồn nước mặt ở hạ lưu.
Ngược lại, trạm xử lý nước (WTP) nằm trên một khu đất độc lập, được bao quanh bởi sân bãi và khu vực cảnh quan hiện có. Khu đất này đã có hệ thống thoát nước bề mặt hiện hữu, sẽ được duy trì trong suốt quá trình xây dựng, dẫn nước chảy tràn về phía đường Hồ Chí Minh cách đó khoảng 200 m, nơi có kênh thoát nước ven đường. Do đường dẫn dòng chảy dài hơn và có các khu vực sân bãi trung gian, nguy cơ xả thải trực tiếp vào nguồn nước mặt tự nhiên tại vị trí này thấp hơn so với trạm thu nước và các đoạn đường ống.
Nhìn chung, nước thải xây dựng gây ra tác động cục bộ, tập trung tại các công trường nơi diễn ra các hoạt động đào đất, hút nước và đổ bê tông, đặc biệt là trong điều kiện mưa. Tác động này chỉ mang tính tạm thời và xảy ra tuần tự dọc theo các đoạn công trình; tại mỗi địa điểm, việc phát sinh nước thải chỉ diễn ra trong giai đoạn thi công tích cực, mặc dù tổng thời gian xây dựng kéo dài nhiều tháng.
Xét đến nồng độ chất ô nhiễm tiềm tàng cao trong nước thải xây dựng chưa qua xử lý, khoảng cách ngắn giữa nguồn phát thải và nguồn tiếp nhận tại một số vị trí (đặc biệt là trạm thu nước và tuyến đường ống), và sự hiện diện của hệ thống thoát nước và nguồn nước mặt nhạy cảm gần các công trường đang hoạt động, có nguy cơ gây ảnh hưởng cục bộ nếu không thực hiện các biện pháp kiểm soát. Tuy nhiên, do khối lượng nước thải tương đối hạn chế, tính chất tạm thời và cục bộ của các hoạt động xây dựng, và thực tế là nước thải chỉ phát sinh tại các công trường riêng lẻ chứ không liên tục dọc theo toàn bộ hành lang dự án, tác động từ nước thải xây dựng trong giai đoạn thi công được đánh giá là ở mức độ trung bình và có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua các biện pháp thu gom, kiểm soát trầm tích, tách dầu và quản lý hệ thống thoát nước tại công trường phù hợp.

(iii) Nước mưa chảy tràn
Trong quá trình xây dựng, nước mưa chảy tràn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước vì nước mưa có thể cuốn trôi đất tơi xốp, các hạt mịn, cặn xi măng, dầu mỡ và các mảnh vụn xây dựng nói chung từ các bề mặt lộ thiên, bãi chứa vật liệu và khu vực thi công. Khi nước chảy tràn qua những khu vực không được bảo vệ hoặc các công trình đang thi công dở dang, nó có thể mang theo lượng trầm tích đáng kể vào các con sông, kênh rạch và ao hồ nhân tạo gần đó. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào diện tích khu vực bị ảnh hưởng, cường độ mưa, địa hình và khả năng pha loãng của các nguồn nước tiếp nhận.
Lượng nước chảy tràn phát sinh tại mỗi hạng mục đầu tư trọng điểm được ước tính dựa trên công thức thủy văn tiêu chuẩn:
W = ψ xqx F/1000 (m³ / ngày)
Trong đó:
·  W = lượng nước mưa chảy tràn (m³/ngày),
· ψ = hệ số dòng chảy (0,2 đối với đất hỗn hợp, thảm thực vật và bề mặt bán thấm),
· q = lượng mưa tối đa hàng ngày (110 mm), q_min = 40 mm/ngày
· F = diện tích mặt bằng xây dựng (m²).
Chất lượng nước chảy tràn thường có nồng độ chất gây ô nhiễm thấp hơn so với nước thải xây dựng, nhưng tải lượng trầm tích (TSS) có thể đáng kể khi đất bị xáo trộn. Theo WHO, nồng độ điển hình bao gồm COD 10–20 mg/L, TSS 10–50 mg/L, nitơ 0,5–1,5 mg/L và phốt pho 0,004–0,03 mg/L. Mặc dù nồng độ này thấp, tổng khối lượng chất gây ô nhiễm được vận chuyển phụ thuộc vào thể tích nước chảy tràn, và thể tích này lại phụ thuộc vào diện tích bề mặt tác động. Do đó, tác động của nước chảy tràn sẽ khác nhau tùy thuộc vào các hạng mục đầu tư chính.
[bookmark: _Toc221412290][bookmark: _Toc222087794][bookmark: _Toc223603316]Bảng 17. Lượng nước mưa ước tính chảy tràn tại các công trường xây dựng
	Vật liệu xây dựng
	Diện tích bề mặt (m²)
	Lượng nước chảy tràn (m³/ngày)
	Nguồn nước tiếp nhận chính / Đường thoát nước

	I. Trạm bơm nước thô
	283,12
	6,23
	Sông Thạch Hãn (khu vực gần bờ)

	II. Nhà máy xử lý nước (WTP)
	510
	11,22
	Hệ thống thoát nước hiện có của khu vực → hướng về đường Hồ Chí Minh (~200 m) → mương thoát nước bê tông ven đường

	III. Hệ thống cấp nước
	
	
	

	3.1 Trạm bơm tăng áp
	140
	3,08
	Hệ thống thoát nước địa phương → cống bê tông ven đường

	3.2 Đường ống (tổng chiều dài hành lang)
	180.000
	3.960,00
	Mương thoát nước bê tông ven đường (rất gần rãnh, khoảng 1-2 m) → dòng suối phía hạ lưu tại các cầu vượt.

	TỔNG CỘNG
	180,933,12

	3.980,53
	–


Lưu ý: Lượng dòng chảy được trình bày dưới dạng phạm vi tối thiểu – tối đa dựa trên điều kiện lượng mưa thấp và cao.
Nước mưa chảy tràn được tạo ra trên tất cả các hạng mục đầu tư chính của Dự án, bao gồm Trạm bơm nước thô, Nhà máy xử lý nước (WTP), Trạm bơm tăng áp và hành lang đường ống dẫn nước, với cường độ và tác động tiềm tàng khác nhau tùy thuộc vào quy mô xây dựng, diện tích bề mặt tiếp xúc và khoảng cách đến nguồn nước tiếp nhận. Trong điều kiện mưa lớn (lượng mưa tối đa hàng ngày khoảng 110 mm), lượng nước chảy tràn tăng lên đáng kể do mưa trực tiếp trên bề mặt đất tiếp xúc và các khu vực xây dựng bán thấm.
Trong số các thành phần, hành lang đường ống có tổng diện tích chiếm dụng lớn nhất; tuy nhiên, việc xây dựng được thực hiện tuần tự theo từng đoạn ngắn thay vì đồng thời dọc theo toàn bộ tuyến đường. Tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ có một số đoạn hạn chế được đào bới tích cực, điều này làm giảm đáng kể diện tích thực tế tiếp xúc với dòng chảy trong các trận mưa. Tuy nhiên, vì các hoạt động đào rãnh được thực hiện rất gần (khoảng 1-2 m) với các kênh thoát nước bê tông ven đường hiện có, dòng chảy phát sinh tại các khu vực thi công có thể được kết nối thủy lực với hệ thống thoát nước. Kết quả là, dòng chảy chứa trầm tích từ các đoạn cục bộ này có thể nhanh chóng được đưa đến các dòng suối phía hạ lưu tại các cầu vượt nếu không được kiểm soát đúng cách.
Tại Trạm Bơm Nước Thô, mặc dù diện tích xây dựng tương đối nhỏ, nhưng vị trí nằm cách sông Thạch Hãn khoảng 10 m. Do đó, ngay cả lượng nước chảy tràn trung bình trong các trận mưa cũng có thể chảy đến sông trên một đoạn đường ngắn nếu không được kiểm soát đúng cách. Ngược lại, Nhà máy Xử lý Nước (WTP) nằm trên một khu đất độc lập được bao quanh bởi sân bãi và khu vực cảnh quan hiện có, với hệ thống thoát nước bề mặt hướng ra đường Hồ Chí Minh cách đó khoảng 200 m. Do đường thoát nước dài hơn và có bề mặt trung gian, tác động của dòng chảy tại vị trí này dự kiến sẽ được giảm thiểu trước khi đến hệ thống thoát nước ven đường. Trạm Bơm Tăng áp, với diện tích xây dựng tương đối nhỏ và kết nối thoát nước cục bộ, dự kiến sẽ tạo ra lượng nước chảy tràn hạn chế và do đó tác động tiềm tàng thấp hơn.
Do đó, nước chảy tràn từ hoạt động xây dựng là một tác động cụ thể theo vị trí, tập trung tại các khu vực xây dựng có bề mặt tiếp xúc lớn và được kết nối thủy lực với sông, suối hoặc hệ thống thoát nước địa phương. Tác động này chỉ là tạm thời và xảy ra không liên tục trong các trận mưa, dịch chuyển tuần tự dọc theo các mặt trận xây dựng khi công trình tiến triển. Mặc dù nước mưa chảy tràn có thể cuốn trôi trầm tích từ các bề mặt tiếp xúc và tạm thời làm tăng độ đục trong các kênh thoát nước hoặc nguồn nước mặt gần đó, nhưng phạm vi và thời gian của những tác động này bị hạn chế bởi diện tích không gian nhỏ hẹp của các khu vực xây dựng đang hoạt động, thời gian tiếp xúc ngắn hạn liên quan đến từng khu vực công trình riêng lẻ và tính chất gián đoạn của dòng chảy do mưa gây ra chứ không phải là sự xả thải liên tục.
Trên cơ sở đó, tác động từ nước thải xây dựng trong giai đoạn thi công được đánh giá là thấp đến trung bình và có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua các biện pháp kiểm soát xói mòn thích hợp, bẫy trầm tích, quản lý hệ thống thoát nước bề mặt và các biện pháp ổn định mặt bằng kịp thời.
e) Phát sinh chất thải rắn và tác động của nó
(i) Chất thải rắn xây dựng (bao gồm chất thải phá dỡ)
Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong suốt Dự án bao gồm: (i) việc phá dỡ các công trình hiện có và các công trình tạm thời; (ii) lượng đất đào thừa phát sinh trong quá trình thi công móng và rãnh; và (iii) chất thải xây dựng còn lại liên quan đến tổn thất trong quá trình vận chuyển vật liệu, phế liệu ván khuôn, vật liệu đóng gói và các hư hỏng nhỏ trong quá trình thi công.
Dựa trên Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED), Dự án sẽ sử dụng khoảng 1.334 tấn vật liệu xây dựng cho Trạm bơm nước thô, Nhà máy xử lý nước (WTP), Trạm bơm tăng áp và đường ống dẫn trong suốt quá trình thi công. Ngoài ra, công tác san lấp mặt bằng sẽ tạo ra khoảng 1.085 tấn đất đào thừa, được tính toán dựa trên cân bằng khối lượng đất đào cập nhật sử dụng mật độ khối lượng 1,45 t/m³. Ước tính thêm 1,1% tổng vật liệu xây dựng sẽ trở thành chất thải tồn dư do hao hụt, cắt, rơi vãi và những bất hiệu quả trong quá trình xử lý trong quá trình xây dựng.
Chất thải phá dỡ được xem xét riêng. Các hoạt động phá dỡ trong Dự án bao gồm việc dỡ bỏ các tòa nhà hành chính và hóa chất hiện có tại Nhà máy xử lý nước, với tổng diện tích khoảng 360 m² (các tòa nhà một tầng có mái tôn lượn sóng). Chất thải phá dỡ dự kiến chủ yếu bao gồm gạch xây, mảnh vụn bê tông cốt thép, tấm lợp kim loại và các cấu kiện kết cấu liên quan.
Bảng sau đây trình bày lượng chất thải rắn xây dựng ước tính theo từng thành phần, bao gồm cả đất đào thừa và lượng vật liệu thất thoát.
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	Thành phần / Thành phần phụ
	Vật liệu xây dựng được xử lý (t)
	Chất thải xây dựng còn lại (t)
	Chất thải phá dỡ (t)
	Đất dư thừa (t)

	I. Trạm bơm nước thô
	65
	1
	–
	349

	II. Nhà máy xử lý nước (WTP)
	1.063
	12
	180
	729

	III. Hệ thống cấp nước
	
	
	
	

	3.1 Trạm bơm tăng áp
	83
	1
	–
	6

	3.2 Đường ống
	123
	1
	–
	1

	TỔNG CỘNG
	1.334
	15
	180
	1.085


Lượng chất thải ước tính được trình bày trong bảng cho thấy sự tập trung rõ ràng của chất thải rắn xây dựng tại các hạng mục cụ thể và trong các giai đoạn xây dựng cụ thể, thay vì phân bố đồng đều trên toàn dự án. Trong tổng số 1.279 tấn chất thải rắn xây dựng, Nhà máy xử lý nước (WTP) chiếm tỷ lệ lớn nhất, khoảng 909 tấn, tương đương hơn hai phần ba tổng khối lượng. Điều này phản ánh cả khối lượng công tác đào đắp đất đáng kể và việc phá dỡ thêm các công trình hiện có trong khu vực WTP. Trạm bơm nước thô là đơn vị đóng góp lớn thứ hai, tạo ra khoảng 350 tấn, chủ yếu liên quan đến việc đào đất cho các công trình ngầm và móng. Ngược lại, Trạm bơm tăng áp chỉ tạo ra khoảng 6-7 tấn, và đường ống dẫn nước đóng góp khoảng 1 tấn đất thừa, vì vật liệu đào được tái sử dụng phần lớn để lấp đầy ngay lập tức dọc theo rãnh.
Về mặt thời gian, lượng chất thải phát sinh không liên tục ở mức cao điểm trong suốt 720 ngày thi công. Phần lớn đất thừa và phế thải phá dỡ dự kiến sẽ phát sinh trong các giai đoạn cao điểm tương đối ngắn của công tác san lấp mặt bằng và tháo dỡ công trình, ước tính khoảng 60 ngày cho mỗi công trường chính. Trong những giai đoạn này, cường độ vận chuyển chất thải cao nhất, đặc biệt là tại Nhà máy xử lý nước (WTP), nơi vận chuyển trung bình có thể vượt quá 1,5 chuyến xe tải mỗi ngày, và tại Trạm bơm nước thô, nơi vận chuyển có thể đạt gần 0,6 chuyến mỗi ngày. Ngược lại, chất thải xây dựng còn lại, chiếm 1,1% tổng lượng vật liệu được xử lý, chỉ khoảng 15 tấn trên toàn bộ Dự án và được phát sinh dần dần trong suốt thời gian thi công, dẫn đến nhu cầu vận chuyển hàng ngày không đáng kể.
Thành phần của dòng chất thải giải thích thêm về mô hình phân bố. Đất đào thừa chiếm phần lớn khối lượng chất thải tổng thể, đặc biệt là tại Nhà máy xử lý nước (WTP) và Trạm bơm nước thô, và phần lớn là chất trơ. Chất thải phá dỡ chỉ tập trung tại WTP và có phạm vi không gian hạn chế, trong khi lượng vật liệu còn lại bị thất thoát tương đối nhỏ. Khi quá trình xây dựng tiến triển tuần tự theo từng địa điểm và từng phần, việc phát sinh chất thải và các tác động liên quan diễn ra cục bộ và không liên tục chứ không đồng thời trên tất cả các thành phần.
Trên cơ sở đó, mặc dù Nhà máy xử lý nước (WTP) và Trạm bơm nước thô là những nguồn phát sinh chất thải chính trong thời kỳ cao điểm đào bới và phá dỡ, nhưng nhìn chung, chất thải chủ yếu là các vật liệu trơ, và việc phát sinh chất thải với cường độ cao chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Do đó, tác động của chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn thi công được đánh giá là thấp , chủ yếu do sự gia tăng tạm thời trong hoạt động vận chuyển và tiềm năng gây phiền toái cục bộ, và có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua việc phân loại chất thải đúng cách, lưu trữ có mái che, lập kế hoạch vận chuyển được kiểm soát và xử lý tại các địa điểm được phê duyệt.
(ii) Chất thải rắn sinh hoạt
Rác thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu bao gồm bao bì thực phẩm, túi nylon, chai nhựa, lon nhôm, vật liệu giấy và một lượng nhỏ chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học từ các hoạt động hàng ngày của công nhân. Theo Phương pháp Đánh giá Nhanh của WHO, lượng rác thải sinh hoạt thường được ước tính là 0,5 kg/người/ngày, tương ứng với lượng rác thải sinh hoạt trung bình hàng ngày được tạo ra trên mỗi người.
Do công nhân xây dựng thuộc Dự án không phải là cư dân thường trú và chỉ làm một ca ngày duy nhất khoảng 8 giờ, nên lượng chất thải thực tế phát sinh tại công trường được giả định tỷ lệ thuận với thời gian làm việc. Trên cơ sở đó, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh tại công trường được ước tính một cách thận trọng ở mức khoảng 30% so với mức tiêu chuẩn hàng ngày, tương đương khoảng 0,15 kg/người/ngày. Sử dụng giả định này, tổng khối lượng chất thải sinh hoạt được tính toán như trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc221412292][bookmark: _Toc222087796][bookmark: _Toc223603318]Bảng 19. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt ước tính
	Vật liệu xây dựng
	Lực lượng lao động (người)
	Thời gian thi công (ngày)
	Rác thải sinh hoạt tại các công trường xây dựng (kg/ngày)
	Rác thải sinh hoạt tại các công trường xây dựng (tấn/toàn bộ giai đoạn)

	Toàn bộ các tuyến thi công
	20
	720
	3
	2.16


Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng ước tính khoảng 2,16 tấn trong toàn bộ thời gian thi công. Ở cấp độ từng công trường, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày vẫn tương đối nhỏ và chủ yếu liên quan đến các hoạt động thường nhật của công nhân xây dựng tại công trường.
Mặc dù số lượng có hạn, việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt không đúng cách có thể dẫn đến ô nhiễm môi trường cục bộ. Nếu không được thu gom và lưu trữ đúng cách, thức ăn thừa và chất thải hữu cơ có thể thu hút ruồi, chuột và các vật trung gian truyền bệnh khác, tạo ra mùi khó chịu và góp phần gây ô nhiễm dọc theo hành lang xây dựng. Các vật liệu nhẹ như túi nhựa và bao bì có thể bị gió thổi bay vào các khu dân cư lân cận, kênh thoát nước ven đường hoặc các nguồn nước mặt gần đó. Các đối tượng nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng bao gồm các hộ gia đình gần đó dọc theo đường ống dẫn, công nhân tại công trường và các cơ sở công cộng nằm gần các khu vực đang thi công. Tuy nhiên, do lực lượng lao động ít và không có lán trại cho công nhân, việc phát sinh chất thải vẫn được giới hạn trong các khu vực công trường tạm thời thay vì liên tục phân tán dọc theo toàn bộ tuyến dự án.
Xét đến lượng chất thải sinh hoạt hàng ngày tương đối nhỏ, tính chất cục bộ và có thể khắc phục được của các tác động gây phiền toái tiềm tàng, sự sẵn có của các dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt hiện có trong khu vực dự án, và thời gian tiếp xúc hạn chế tại mỗi địa điểm khi quá trình xây dựng diễn ra tuần tự, tác động liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng được đánh giá là thấp và có thể được giảm thiểu hiệu quả thông qua việc phân loại phù hợp, cung cấp thùng rác có nắp đậy, thu gom thường xuyên và xử lý theo quy định của địa phương.
(iii) Chất thải rắn nguy hại
Chất thải rắn nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng dự kiến sẽ xuất hiện với số lượng nhỏ nhưng liên tục tại các công trường đang hoạt động. Tỷ lệ phát sinh ước tính được tính toán dựa trên quy mô lực lượng lao động, số lượng thiết bị và quy trình bảo trì.
Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của người lao động ước tính khoảng 0,05–0,1 kg/người/tháng. Loại chất thải này chủ yếu bao gồm một lượng nhỏ pin đã qua sử dụng, đèn huỳnh quang bị hỏng và giẻ lau dính dầu mỡ phát sinh từ việc sửa chữa thiết bị nhỏ hoặc các hoạt động bảo trì hàng ngày tại chỗ. Với số lượng lao động cao điểm khoảng 20 người, tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động liên quan đến người lao động dự kiến sẽ vẫn ở mức rất hạn chế.
Lượng chất thải nguy hại liên quan đến máy móc xây dựng được ước tính khoảng 1–2 kg/tháng cho mỗi thiết bị. Hệ số này phản ánh chu kỳ bảo dưỡng điển hình bao gồm thay dầu, thay thế bộ lọc dầu và phát sinh một lượng nhỏ chất bôi trơn thải và vật liệu thấm hút bị ô nhiễm. Tuy nhiên, các hoạt động bảo dưỡng lớn, bao gồm thay dầu quy mô lớn và bảo trì thiết bị, sẽ được thực hiện tại xưởng của nhà thầu chứ không phải tại công trường. Do đó, dự kiến sẽ không phát sinh lượng lớn dầu thải hoặc chất thải nguy hại trong khu vực xây dựng của Dự án.
Về hoạt động hàn, dự kiến chỉ có một số lượng nhỏ hoạt động hàn tại công trường. Việc hàn chủ yếu sẽ được thực hiện tại các xưởng chế tạo trước khi lắp đặt, đặc biệt là đối với các bộ phận đường ống thép như mặt bích và khớp nối ống. Hàn tại công trường chỉ diễn ra khi cần điều chỉnh nhỏ trong quá trình lắp đặt. Do đó, lượng que hàn đã qua sử dụng và các chất thải nguy hại liên quan phát sinh tại các công trường dự kiến sẽ không đáng kể.
[bookmark: _Toc223603319]Bảng 20. Ước tính lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng .
	Nguồn phát sinh
	Tốc độ phát sinh (kg/người/tháng hoặc kg/máy/tháng)
	Lượng phát sinh hàng tháng (kg/tháng)
	Thời gian thi công (tháng)
	Tổng lượng phát điện (kg)

	Công nhân (sử dụng pin cũ, đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu từ các lần sửa chữa nhỏ)
	0,075 (khoảng: 0,05–0,1)
	1,5
	24
	36

	Máy móc xây dựng (giẻ lau dính dầu mỡ, bộ lọc nhỏ đã qua sử dụng; bảo trì lớn được thực hiện ngoài công trường)
	1,5 (khoảng: 1–2)
	9
	24
	216

	Các hoạt động hàn (có một lượng nhỏ cặn điện cực; hàn tại chỗ hạn chế)
	0,1 (không đáng kể, chỉ điều chỉnh theo vị trí)
	0,1
	24
	2.4

	TỔNG CỘNG
	–
	10.6
	24
	254,4


Các đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng bao gồm công nhân xây dựng xử lý vật liệu nguy hiểm, cư dân sinh sống gần hành lang đường ống dẫn nước, và nhân viên vận hành tại Trạm bơm nước thô, Nhà máy xử lý nước (WTP) và Trạm bơm tăng áp, cũng như các nguồn nước mặt liền kề có thể bị ảnh hưởng bởi sự rò rỉ hoặc dòng chảy bất ngờ. Những đối tượng này bao gồm sông Thạch Hãn tại vị trí lấy nước thô, các kênh thoát nước bê tông ven đường nằm cách khu vực đào đường ống khoảng 1-2 m, và các dòng suối nhỏ cắt ngang tuyến đường ống tại các vị trí cầu.
Nếu chất thải nguy hại không được phân loại và lưu trữ đúng cách trên các bề mặt không thấm nước với hệ thống chứa thứ cấp, dầu, mỡ và các kim loại nặng vi lượng từ giẻ lau, bộ lọc hoặc cặn hàn bị nhiễm bẩn có thể gây ô nhiễm cục bộ đất và trầm tích, tạo thành lớp màng dầu trên các kênh thoát nước hoặc suối gần đó, và gây ra những tác động nhỏ trong ngắn hạn đối với các sinh vật thủy sinh. Ngoài ra, các thùng chứa rải rác, pin đã qua sử dụng hoặc vật liệu nhựa đường còn sót lại có thể làm giảm tính thẩm mỹ của khu vực, làm tắc nghẽn đường thoát nước và tạo ra các mối nguy hiểm cục bộ về an toàn lao động và cộng đồng.
Tuy nhiên, xét đến khối lượng nhỏ, phạm vi tác động tiềm tàng chỉ giới hạn ở các công trường xây dựng và việc phát sinh chất thải nguy hại chỉ diễn ra trong giai đoạn xây dựng, tác động của dự án đến chất thải rắn nguy hại được đánh giá là thấp.
f) Xói mòn đất và bồi lắng
Các hoạt động xây dựng thuộc Dự án, bao gồm dọn dẹp mặt bằng, đào rãnh đường ống, thi công móng cho Trạm bơm nước thô, Trạm bơm tăng áp và Nhà máy xử lý nước (WTP), cùng các công tác san lấp và đắp đất liên quan, sẽ làm xáo trộn khoảng 1,5 ha đất mặt dọc theo hành lang dự án. Tổng khối lượng đào ước tính khoảng 2.742 m³, cộng thêm lượng đất cần thiết cho việc đắp bờ và san lấp mặt bằng. Việc loại bỏ thảm thực vật và lớp đất mặt sẽ tạm thời làm lộ ra các bề mặt đất tơi xốp, làm tăng nguy cơ xói mòn, đặc biệt là trong mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 1.
Trạm bơm nước thô
Tại Trạm Bơm Nước Thô nằm dọc sông Thạch Hãn, độ sâu đào móng và các công trình lấy nước dao động từ khoảng 2,0 đến 3,0 m dưới mặt đất hiện tại, tùy thuộc vào cao độ thiết kế và mực nước sông theo mùa. Khu vực bờ sông có đặc điểm là đất phù sa cát pha, có độ kết dính trung bình khi khô nhưng dễ bị xói mòn khi bão hòa nước. Để đảm bảo sự ổn định lâu dài và chống lũ, công trình bảo vệ bờ sông được thiết kế với tổng chiều cao khoảng 4,5 m. Trong phạm vi chiều cao này, một đoạn tường chắn thẳng đứng bằng bê tông cốt thép cao 2,6 m kéo dài từ đỉnh của công trình bảo vệ đến đỉnh dốc. Cao độ đỉnh là +27,5 m, cao hơn mực nước lũ lịch sử ghi nhận năm 2009 trên sông Thạch Hãn (+27,2 m), do đó tạo ra một biên độ an toàn cho cơ sở hạ tầng của trạm bơm.
Các nguyên nhân chính gây ra nguy cơ xói mòn tại vị trí này bao gồm việc loại bỏ thảm thực vật, hình thành tạm thời các sườn dốc đắp và cắt, sự tập trung dòng chảy bề mặt trên các sườn dốc mới hình thành và sự dao động mực nước sông theo mùa có thể gây ra xói mòn chân dốc nếu các công trình bảo vệ sườn dốc không được hoàn thành kịp thời. Mặc dù không dự kiến xảy ra lũ lụt quy mô lớn tại khu vực này do độ cao thiết kế vượt quá mức lũ lịch sử, nhưng ngập lụt cục bộ và mực nước ngầm dâng cao có thể xảy ra trong các trận mưa lớn, đặc biệt là trước khi các công trình bảo vệ vĩnh viễn được lắp đặt hoàn chỉnh. Do vị trí gần sông và sự kết nối thủy lực giữa các sườn dốc bị xáo trộn và nguồn nước, mức độ tác động xói mòn tiềm tàng tại khu vực lấy nước được đánh giá là từ trung bình đến đáng kể cục bộ nếu không được kiểm soát; tuy nhiên, thời gian tác động là ngắn hạn và chỉ giới hạn trong giai đoạn xây dựng.
Nhà máy xử lý nước
Tại khu vực nhà máy xử lý nước (WTP), nằm trên một khu đất độc lập cách xa sông và được bao quanh bởi các khu vườn hiện có, độ sâu đào đất thường dao động từ 1,5 đến 2,5 m. Cơ chế xói mòn chính tại vị trí này là dòng chảy bề mặt từ đất lộ thiên trong các trận mưa chứ không phải do tương tác trực tiếp với sông. Tại khu vực mở rộng ở phía bên trái của WTP hiện có, độ cao của nền móng mới cao hơn mực nước ngầm hiện có liền kề. Do đó, một công trình chắn đá cao khoảng 5 m sẽ được xây dựng dọc theo hàng rào ranh giới để ổn định độ dốc của đất đắp. Bờ kè cao này là khu vực dễ bị xói mòn nhất trong toàn bộ khu vực WTP nếu các biện pháp ổn định độ dốc và thoát nước không được thực hiện kịp thời. Trước khi hoàn thành công trình chắn đá và hệ thống thoát nước bề mặt, mưa lớn có thể dẫn đến xói mòn cục bộ hoặc mất ổn định độ dốc nông. Tuy nhiên, WTP vẫn duy trì hướng thoát nước bề mặt hiện có về phía khu vực đường Hồ Chí Minh, cách đó khoảng 200 m, nơi nước chảy vào các kênh thoát nước bê tông ven đường. Do đó, mức độ tác động tiềm tàng đến các nguồn nước mặt tự nhiên được đánh giá là thấp đến trung bình và chủ yếu liên quan đến việc vận chuyển trầm tích vào hệ thống thoát nước đô thị hơn là ô nhiễm trực tiếp sông ngòi. Thời gian tác động này chỉ là tạm thời và giới hạn trong phạm vi các công trình san lấp mặt bằng đang hoạt động.
Hành lang đường ống dẫn truyền tải
Dọc theo hành lang đường ống, mặc dù tổng diện tích bị ảnh hưởng của tuyến đường ống xấp xỉ 18 ha, nhưng việc thi công được thực hiện tuần tự theo từng đoạn thay vì đồng thời dọc toàn bộ hành lang. Do đó, diện tích đất bị lộ ra tại bất kỳ thời điểm nào đều bị hạn chế. Nguy cơ xói mòn vào các kênh thoát nước bê tông ven đường chỉ giới hạn ở những đoạn đào trực tiếp trong đất tự nhiên dọc theo tuyến chính, với các kênh thoát nước nằm cách mép rãnh khoảng 1-2 m. Trong những trận mưa lớn, nước chảy tràn chứa phù sa từ các đoạn rãnh đang thi công có thể chảy vào các kênh này và được vận chuyển xuống hạ lưu đến các dòng suối mà tuyến đường ống đi qua tại cầu Khe Rươi, cầu Sa Mưu, cầu Giêng và cầu Khe Van.
Ngoài ra, tại các vị trí cầu vượt nơi lắp đặt đường ống thép bên dưới kết cấu cầu, hoạt động xây dựng diễn ra trực tiếp trên các bờ dốc ở cả hai mố cầu. Những khu vực này có liên hệ thủy lực trực tiếp với các dòng suối bên dưới. Trong điều kiện mưa lớn, xói mòn có thể xảy ra trực tiếp từ các bề mặt dốc bị xáo trộn vào các nguồn nước tiếp nhận nếu không có các công trình thoát nước trung gian. Trong các trận mưa lớn trùng với hoạt động đào bới, nồng độ chất rắn lơ lửng tổng cộng (TSS) cục bộ gần khu vực thi công có thể tạm thời tăng lên khoảng 300–400 mg/L. Tuy nhiên, do phạm vi không gian hạn chế của mỗi đoạn hoạt động và thời gian tiếp xúc ngắn, những tác động như vậy dự kiến sẽ chỉ xảy ra cục bộ và trong thời gian ngắn.
Nhìn chung, xét đến độ sâu đào, đặc điểm đất, cường độ mưa theo mùa, khả năng kết nối thủy lực với sông ngòi và hệ thống thoát nước, cũng như phương pháp thi công tuần tự, tác động của xói mòn và mất ổn định mái dốc trong giai đoạn thi công được đánh giá là ở mức độ thấp , cục bộ về phạm vi không gian và ngắn hạn. Các tác động này có thể khắc phục được và chỉ giới hạn trong thời gian thi công. Với việc kịp thời thực hiện các biện pháp ổn định mái dốc, xây dựng các công trình chắn giữ, mương thoát nước tạm thời, hố lắng cặn, lập kế hoạch đào theo từng giai đoạn và nhanh chóng khôi phục hiện trường, rủi ro xói mòn có thể được kiểm soát hiệu quả trong giới hạn môi trường cho phép.
g) Sự nén chặt đất và sự suy thoái lớp đất mặt
Trong suốt thời gian thi công 24 tháng, nhu cầu vận chuyển vật liệu và đất đào sẽ thay đổi theo từng giai đoạn và hạng mục thi công. Dựa trên các ước tính cập nhật, trong 1-2 tháng đầu tiên, tương ứng với việc phá dỡ các công trình hiện có và các công tác san lấp mặt bằng quy mô lớn, khối lượng vận chuyển trung bình khoảng 4-5 chuyến/ngày bằng xe tải 5 tấn. Sau khi hoàn thành công tác đào và san lấp, nhu cầu vận chuyển giảm đáng kể xuống còn khoảng 0,38 chuyến/ngày (tương đương một chuyến mỗi ba ngày), bao gồm cả việc vận chuyển vật liệu đầu vào và vận chuyển đất thừa đến các bãi thải được chỉ định. Các chuyến xe tải này được phân bổ theo tiến độ thi công từng giai đoạn và không diễn ra đồng thời tại tất cả các địa điểm thi công.
Trạm bơm nước thô
Đối với Trạm bơm nước thô, việc thu hồi đất đã được tiến hành trong phạm vi dự án đã được phê duyệt, và một con đường tiếp cận chuyên dụng dài khoảng 28 m và rộng 4 m sẽ được xây dựng hoàn toàn trong khu vực đất đã thu hồi. Con đường này sẽ phục vụ cả mục đích xây dựng và vận hành trong tương lai. Vì con đường nằm hoàn toàn trong phạm vi đất đã được thu hồi, nên không có thêm đất nào bên ngoài khu vực dự án bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn xây dựng ban đầu, lưu lượng xe tải sẽ tập trung tại vị trí này do các hoạt động phá dỡ, đào móng và vận chuyển đất. Tác động tiềm tàng đến chất lượng đất xung quanh chủ yếu liên quan đến rung động do hoạt động của thiết bị hạng nặng và sự phát tán bụi trong quá trình vận chuyển và xử lý vật liệu. Đất nông nghiệp thuộc sở hữu của các hộ gia đình bị ảnh hưởng nằm liền kề với địa điểm trạm bơm, đặc biệt là trong phạm vi khoảng 10-50 m tính từ ranh giới xây dựng, có thể bị lắng đọng bụi tạm thời trên bề mặt đất và cây trồng. Tuy nhiên, do tần suất vận chuyển trung bình và các hoạt động được giới hạn trong phạm vi dự án đã được phê duyệt, mức độ tác động được đánh giá là thấp đến trung bình, cục bộ và tạm thời.
Nhà máy xử lý nước
Tại Nhà máy Xử lý Nước (WTP), việc tiếp cận công trường sẽ sử dụng con đường bê tông rộng 4 mét hiện có đang phục vụ cho cơ sở vận hành. Không cần xây dựng đường tiếp cận mới hoặc mở rộng đường tại vị trí này, do đó không cần phải thu hồi đất thêm. Các hoạt động vận chuyển sẽ được giới hạn trong cơ sở hạ tầng hiện có, mà không làm thay đổi mô hình sử dụng đất xung quanh. Tác động liên quan đến đất dự kiến sẽ chỉ giới hạn ở việc phát sinh bụi ngắn hạn trong giai đoạn thi công móng cao điểm và rung động cục bộ từ thiết bị xây dựng. Mức độ tác động tại hạng mục này được đánh giá là thấp và ngắn hạn.
Hành lang đường ống dẫn truyền tải
Đối với đường ống, việc thi công sẽ được thực hiện dọc theo lề đường hiện có, và sẽ không xây dựng các đường dẫn tạm thời riêng biệt. Việc tiếp cận mỗi đoạn đường ống đang hoạt động sẽ trực tiếp từ đường hiện có, do đó không cần phải thu hồi đất thêm cho mục đích tiếp cận. Trạm bơm tăng áp nằm cách đường hiện có khoảng 2-3 m, và khu vực tiếp cận cần thiết cho cả việc thi công và vận hành đã được bao gồm trong ranh giới thu hồi đất đã được phê duyệt. Vì việc xây dựng đường ống được thực hiện tuần tự theo từng đoạn, nên việc di chuyển của xe tải tại bất kỳ vị trí nào cũng bị hạn chế và phân bố rải rác theo thời gian. Tác động đến chất lượng đất dọc theo tuyến đường chủ yếu liên quan đến rung động trong quá trình đào rãnh và đầm nén, cũng như phát thải bụi trong điều kiện khô hạn. Những tác động này mang tính cục bộ và có thời gian giới hạn tại mỗi đoạn đường ống đang hoạt động.
Nhìn chung, bất kỳ sự suy giảm tiềm tàng nào về chất lượng đất trong quá trình xây dựng chủ yếu là do rung động và phát tán bụi từ thiết bị trong quá trình vận chuyển và thi công, đặc biệt là ở các khu vực nông nghiệp liền kề Trạm bơm nước thô. Do tần suất xe cộ tương đối thấp trong hầu hết thời gian thi công, các đường tiếp cận nằm trong ranh giới đất đã được phê duyệt và không có việc xây dựng đường mới nào bên ngoài phạm vi dự án, tác động tổng thể đến chất lượng đất được đánh giá là ở mức độ thấp , cục bộ, ngắn hạn và hoàn toàn có thể khắc phục được sau khi hoàn thành xây dựng thông qua các biện pháp làm sạch bề mặt và phục hồi hiện trường.
h) Sự lắng đọng trầm tích trong các vùng nước lân cận
Trạm bơm nước thô
Trong quá trình xây dựng Trạm bơm nước thô, đặc biệt là công tác đào móng, san lấp mặt bằng và ổn định bờ sông Thạch Hãn, dòng chảy bề mặt từ đất bị xáo trộn có thể cuốn trôi trầm tích trực tiếp vào sông. Do khoảng cách thủy lực ngắn giữa khu vực xây dựng và bờ sông, các trận mưa lớn có thể dẫn đến sự gia tăng cục bộ độ đục ở khu vực ngay phía hạ lưu công trình lấy nước. Tuy nhiên, diện tích khu vực bị ảnh hưởng tương đối hạn chế và sẽ được ổn định dần thông qua việc thi công kè đá và bảo vệ mái dốc bằng bê tông cốt thép theo thiết kế. Do đó, dự kiến hiện tượng lắng đọng trầm tích chủ yếu xảy ra trong giai đoạn san lấp mặt bằng ban đầu và chỉ mang tính chất tạm thời.
Các đối tượng chịu ảnh hưởng nhạy cảm bao gồm người sử dụng nước ở hạ lưu, những người phụ thuộc vào sông Thạch Hãn cho mục đích sinh hoạt và tưới tiêu, cũng như các môi trường sống thủy sinh dọc theo bờ sông. Tuy nhiên, tác động dự kiến là cục bộ và ngắn hạn, và có thể được kiểm soát hiệu quả thông qua việc bố trí các mương thoát nước tạm thời, bẫy trầm tích, và kịp thời ổn định hoặc che phủ các bề mặt lộ thiên trong quá trình thi công.
Nhà máy xử lý nước
Tại khu vực mở rộng của Nhà máy xử lý nước (WTP), các hoạt động đào xới và san lấp mặt bằng có thể tạo ra dòng chảy bề mặt mang theo các chất rắn lơ lửng trong các trận mưa lớn. Tuy nhiên, khu vực này không xả trực tiếp vào các dòng suối tự nhiên; thay vào đó, dòng chảy sẽ chảy qua hệ thống thoát nước hiện có về phía hành lang đường Hồ Chí Minh trước khi đến các nguồn nước tiếp nhận ở hạ lưu. Do đó, sự vận chuyển trầm tích chủ yếu ảnh hưởng đến các kênh thoát nước cục bộ chứ không gây lắng đọng trực tiếp vào các sông hoặc suối tự nhiên.
Các đối tượng chịu ảnh hưởng nhạy cảm trong khu vực này bao gồm cư dân sống gần các cửa thoát nước và người sử dụng nước mặt ở hạ lưu. Do phạm vi xây dựng tương đối hạn chế và việc ổn định từng bước các khu vực lộ thiên, việc vận chuyển trầm tích dự kiến sẽ ở mức nhỏ và tạm thời. Với các biện pháp kiểm soát xói mòn thích hợp như kênh thoát nước tạm thời, hố lắng đọng và khôi phục bề mặt nhanh chóng sau khi san lấp mặt bằng, tác động được đánh giá là nhỏ và có thể kiểm soát được.
Hành lang đường ống dẫn truyền tải
Dọc theo hành lang đường ống, đặc biệt là tại các đoạn giao cắt với suối bên dưới các cầu Khe Rươi, Sa Mưu, Giêng và Khe Van, công tác đào mương có thể dẫn đến dòng chảy mang theo phù sa xâm nhập vào các kênh thoát nước và suối gần đó trong các trận mưa lớn. Ở nhiều đoạn, khoảng cách giữa các mương đào và các kênh thoát nước bê tông ven đường chỉ khoảng 1-2 m, tạo ra một đường dẫn thủy lực trực tiếp cho phù sa được vận chuyển xuống hạ lưu. Tại các vị trí giao cắt cầu nơi lắp đặt đường ống thép dọc theo các bờ dốc bên dưới mố cầu, hiện tượng xói mòn có thể xảy ra trực tiếp từ các sườn dốc bị xáo trộn xuống các dòng chảy bên dưới. Trong những trận mưa lớn, sự gia tăng cục bộ tạm thời về tổng lượng chất rắn lơ lửng (TSS) có thể xảy ra gần các đoạn thi công đang hoạt động trước khi quá trình pha loãng và lắng đọng tự nhiên diễn ra.
Các đối tượng chịu ảnh hưởng nhạy cảm bao gồm cư dân tại các thôn Khe Hà, Ra Lư, Ruông, Xa Vi, Phú An, Xa Rục, A Rồng và Khe Xoong (xã Cường Hiệp), cũng như các thôn Lang Cát, Phú Thiêng, Phú Thanh và Đông Dương (xã Mò Ó), nằm gần các cửa xả nước và các khu vực trũng thấp dọc theo hành lang thi công. Môi trường sống dưới nước tại các đoạn suối cũng là những đối tượng chịu ảnh hưởng nhạy cảm. Tuy nhiên, do việc thi công được thực hiện tuần tự theo từng đoạn ngắn và việc khôi phục diễn ra ngay sau khi lắp đặt đường ống, nên diện tích tiếp xúc tại bất kỳ thời điểm nào vẫn bị hạn chế. Do đó, tác động mang tính cục bộ, tạm thời và có thể được quản lý hiệu quả thông qua việc xây dựng các mương thoát nước tạm thời, bẫy trầm tích, che phủ đất đào và ổn định bề mặt kịp thời.
Nhìn chung, dòng chảy bề mặt mang theo trầm tích trong giai đoạn thi công có thể tạm thời làm tăng độ đục và gây lắng đọng trầm tích cục bộ trong các nguồn nước tiếp nhận, đặc biệt là gần sông, suối và cửa thoát nước. Tuy nhiên, do diện tích khu vực tiếp xúc bị ảnh hưởng khá hạn chế tại bất kỳ thời điểm nào, phương pháp thi công tuần tự và sự sẵn có của các biện pháp kiểm soát xói mòn và lắng đọng tiêu chuẩn, tác động được đánh giá là nhỏ , tạm thời và có thể kiểm soát được trong suốt thời gian thi công.
i) Ngập lụt cục bộ
Trạm bơm nước thô
Trạm bơm nước thô được xây dựng trên bờ sông dốc dọc theo sông Thạch Hãn. Khu vực này có đất tự nhiên với khả năng thấm nước tương đối tốt, do thành phần đất chủ yếu là phù sa cát. Khu vực đất bên ngoài hàng rào, giáp với Quốc lộ QL9, có độ dốc tự nhiên từ QL9 xuống phía trạm bơm. Độ cao mặt đất từ cổng trạm đến ranh giới hàng rào bên ngoài dao động từ khoảng +29,1 m xuống đến +28,7 m, cho thấy hệ thống thoát nước tự nhiên chảy từ QL9 xuống vùng đất thấp hơn gần trạm bơm.
Trong quá trình xây dựng hàng rào và san lấp mặt bằng, nguy cơ đọng nước cục bộ chủ yếu có thể xảy ra dọc theo phía trong hoặc ngay sát đường rào nếu các lỗ thoát nước ngang hoặc cống không được thiết kế đúng cách. Tuy nhiên, đoạn có nguy cơ này tương đối ngắn (khoảng 10 m), với chênh lệch độ cao hạn chế và đất có độ thấm tốt. Ngay cả trong điều kiện mưa lớn, nước mưa dự kiến sẽ thấm vào lòng đất hoặc thoát theo độ dốc tự nhiên, thay vì tạo thành các vùng đọng nước rộng lớn. Với điều kiện có đủ lỗ thoát nước ở chân hàng rào, tác động của lũ lụt được đánh giá là ở mức độ thấp, cục bộ và có thể kiểm soát được.
Nhà máy xử lý nước
Đối với Nhà máy Xử lý Nước (WTP), khu vực mở rộng nằm ở độ cao lớn hơn so với vùng đất xung quanh. Độ cao rìa của khu vực mở rộng xấp xỉ +62,25 m, trong khi độ cao mặt đất xung quanh dao động từ +61,7 m đến +56,4 m. Do đó, phần mở rộng nằm trên một đỉnh đồi tự nhiên so với các khu vực liền kề. Việc nâng cao nền móng ở vị trí này không cản trở hướng thoát nước tự nhiên tổng thể, vì nước mưa vẫn có thể chảy xuống dốc về phía các khu vực xung quanh thấp hơn. Dự án không tạo ra bờ kè ngang chặn dòng chảy bề mặt hoặc liên quan đến việc lấp đầy các vùng trũng thấp. Do đó, sau khi hoàn thành, công trình dự kiến sẽ không gây ra lũ lụt cục bộ mới so với tình trạng hiện tại. Tác động đến các mô hình thoát nước tự nhiên được đánh giá là nhỏ và không đáng kể.
Hành lang đường ống dẫn truyền tải
Đối với đường ống, các hoạt động xây dựng chủ yếu bao gồm đào rãnh để lắp đặt đường ống, sau đó lấp đất và khôi phục mặt bằng. Không có việc nâng cao mặt đất vĩnh viễn hoặc thay đổi độ cao tổng thể của khu vực dọc theo hành lang. Phương pháp thi công theo từng đoạn ngắn đảm bảo rằng diện tích mặt đất bị lộ ra tại bất kỳ thời điểm nào đều được hạn chế và được khôi phục kịp thời sau khi lắp đặt đường ống. Do đó, không hình thành các rào cản hoặc vật cản lâu dài đối với dòng chảy bề mặt. Trong trường hợp mưa lớn, nước có thể tạm thời tích tụ trong các rãnh hở trước khi lấp đất; tuy nhiên, điều này vẫn nằm trong phạm vi công trường và không lan sang đất dân cư hoặc đất nông nghiệp gần đó. Sau khi khôi phục và đầm nén, điều kiện thoát nước được khôi phục gần như về trạng thái ban đầu.
Nhìn chung, Dự án không làm thay đổi đáng kể hướng thoát nước tự nhiên hoặc tạo ra các bề mặt cao quy mô lớn có thể cản trở dòng chảy bề mặt. Nguy cơ gây ngập lụt ở các khu vực lân cận được đánh giá là thấp , cục bộ và tạm thời trong quá trình xây dựng. Với các biện pháp thiết kế và quản lý xây dựng phù hợp, bao gồm việc bố trí các cửa thoát nước dọc theo hàng rào trạm bơm, duy trì độ dốc thoát nước tự nhiên và khôi phục kịp thời dọc theo hành lang đường ống, Dự án dự kiến sẽ không gây ra ngập lụt mới hoặc kéo dài ở các khu vực xung quanh.
j) Rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
Trong giai đoạn thi công, lực lượng lao động ước tính khoảng 20 người mỗi ngày, được phân bổ cho các hạng mục khác nhau tùy thuộc vào tiến độ thi công. Do tính chất của các hoạt động xây dựng—bao gồm công tác san lấp mặt bằng, lắp đặt đường ống, công tác bê tông, vận hành thiết bị cơ khí và lao động ngoài trời—người lao động phải đối mặt với nhiều rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động.
Các rủi ro chính bao gồm trượt ngã trên nền đất ướt hoặc không bằng phẳng và các bề mặt dốc; tai nạn liên quan đến máy móc hạng nặng như máy xúc, máy lu và xe tải; tai nạn giao thông liên quan đến các phương tiện ra vào công trường hoặc hoạt động trên các tuyến đường hiện có; điện giật từ máy hàn, thiết bị cắt và các dụng cụ điện khác; nguy cơ rơi xuống sông tại khu vực Trạm bơm nước thô dọc sông Thạch Hãn; say nắng và kiệt sức do tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao; và các rủi ro về sức khỏe cộng đồng như lây truyền bệnh tật và ngộ độc thực phẩm nếu điều kiện vệ sinh và ăn uống không được quản lý đúng cách.
Điều kiện làm việc trong không gian hạn chế chỉ dự kiến xảy ra tại Trạm bơm nước thô, nơi hố bơm ngầm sâu khoảng 6 mét và được che phủ một phần bởi tấm bê tông cốt thép. Trong quá trình lắp đặt và hoàn thiện, công nhân có thể cần phải làm việc trong không gian hạn chế này, tiềm ẩn các rủi ro liên quan đến thông gió kém, khả năng thiếu oxy, tích tụ khí độc hại và hạn chế khả năng tiếp cận khẩn cấp. Không có điều kiện làm việc trong không gian hạn chế tương tự nào được dự kiến tại Nhà máy xử lý nước (WTP) hoặc dọc theo đường ống dẫn nước.
Các khu vực làm việc có rủi ro cao được xác định là: (i) khu vực Trạm bơm nước thô dọc sông Thạch Hãn, đặc biệt là các khu vực đào sâu và các đoạn gần bờ sông; (ii) khu vực cải tạo và mở rộng nhà máy xử lý nước, nơi các hoạt động xây dựng được tiến hành liền kề với các công trình hiện có; (iii) các đoạn rãnh đường ống, bao gồm việc lắp đặt đường ống thép bên dưới các cầu vượt; và (iv) các bãi chứa và xử lý vật liệu.
Những rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động này luôn hiện hữu trong suốt quá trình xây dựng kéo dài khoảng 24 tháng; tuy nhiên, mức độ phơi nhiễm thay đổi tùy theo vị trí và giai đoạn xây dựng và không xảy ra đồng thời trên toàn bộ khu vực dự án. Nhìn chung, tác động được đánh giá là thấp và mang tính đặc thù theo từng địa điểm. Nếu không được quản lý đúng cách, tai nạn có thể dẫn đến thương tích cho người lao động hoặc ảnh hưởng gián tiếp đến cộng đồng lân cận. Tuy nhiên, với việc thực hiện các biện pháp quản lý an toàn phù hợp—bao gồm đào tạo an toàn thường xuyên, cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), kiểm soát giao thông nội bộ, biển báo và hàng rào, quy trình ra vào không gian hạn chế tại hố bơm, và quản lý vệ sinh và an toàn thực phẩm đúng cách—các rủi ro có thể được kiểm soát hiệu quả trong suốt giai đoạn xây dựng.
k) Rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng
Trong giai đoạn xây dựng, với lực lượng lao động ước tính khoảng 20 công nhân mỗi ngày, các khu nhà ở cho công nhân và các cơ sở liên quan dự kiến sẽ tạo ra khoảng 1,13 m³/ngày nước thải sinh hoạt và khoảng 3 kg/ngày chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động thường nhật. 
Nếu không được quản lý đúng cách, nước thải sinh hoạt và chất thải rắn có thể gây mùi hôi cục bộ, thu hút côn trùng và chuột, và tạo ra những vấn đề vệ sinh nhỏ trong khu vực lán trại. Trong điều kiện ấm áp và ẩm ướt, việc kiểm soát vệ sinh không đầy đủ cũng có thể làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh tật giữa các công nhân. Tuy nhiên, các lán trại công nhân và bãi chứa vật liệu thường nằm trong các khu vực xây dựng được chỉ định, cách các khu dân cư gần nhất khoảng 50-100 m, do đó hạn chế phạm vi ảnh hưởng tiềm tàng về mặt không gian.
Việc tập trung lực lượng lao động địa phương vào các hoạt động xây dựng cũng có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm.
Về vấn đề an toàn công cộng, các rủi ro bổ sung có thể phát sinh trong quá trình đào và lắp đặt. Dọc theo hành lang đường ống dẫn, các đường ống được lắp đặt ở độ sâu tương đối nông, khoảng 0,5 – 1,0 m, với chiều rộng rãnh từ 0,4 – 0,7 m . Việc thi công được thực hiện tuần tự theo từng đoạn ngắn và được hoàn trả ngay sau khi lắp đặt đường ống, dẫn đến khả năng người dân vô tình rơi xuống rãnh là rất thấp. Bất kỳ rủi ro nào như vậy đều chỉ là tạm thời và giới hạn trong các khu vực đang thi công.
Tại Nhà máy xử lý nước (WTP), cơ sở hiện có được bao quanh bởi hàng rào và được bảo vệ bởi nhân viên an ninh tại chỗ. Công tác mở rộng được thực hiện trong phạm vi được kiểm soát này, giảm đáng kể khả năng xâm nhập trái phép và các rủi ro liên quan đến an toàn công cộng.
Ngược lại, Trạm bơm nước thô tiềm ẩn rủi ro an toàn cao hơn do có hố bơm sâu (khoảng 6 m) và các công trình ngầm. Nếu không có hàng rào, biển báo cảnh báo và kiểm soát ra vào thích hợp, sẽ có nguy cơ xảy ra tai nạn rơi xuống hố đào, đặc biệt là trong điều kiện tầm nhìn kém. Tại Trạm bơm tăng áp, mặc dù không có công tác đào sâu (vì cấu trúc chủ yếu gồm các cột và mái thép được dựng trên tấm bê tông), nhưng các rủi ro liên quan đến xây dựng như vật rơi, tai nạn điện và nguy cơ cháy nổ liên quan đến các công trình cơ khí và điện vẫn có thể xảy ra.
Nhìn chung, các tác động liên quan đến nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, lây truyền bệnh tật và an toàn công cộng trong quá trình xây dựng được coi là ngắn hạn và tùy thuộc vào từng địa điểm cụ thể. Với lượng chất thải tương đối nhỏ, quy mô nhân công được kiểm soát và khả năng thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro tiêu chuẩn—bao gồm các cơ sở vệ sinh đầy đủ, thu gom rác thải thường xuyên, xử lý nước thải đúng cách, rào chắn an toàn khu vực đào bới, biển báo cảnh báo và giám sát công trường—mức độ rủi ro tổng thể được đánh giá là thấp . Những rủi ro này có thể quản lý được và có thể được giảm thiểu hiệu quả trong suốt thời gian xây dựng.
l) Mất an toàn công cộng và gián đoạn giao thông
Trong giai đoạn thi công, công tác đào đất, vận chuyển vật liệu và tái thiết mặt bằng sẽ làm tăng tiếng ồn, bụi và lưu lượng xe tải trên các tuyến đường chính, bao gồm Quốc lộ 9 (QL9), đường Hồ Chí Minh, đường Lê Duẩn, đường Hùng Vương, cũng như các đường nội xã và đường làng kết nối với các tuyến đường chính này. Những tuyến đường này thường được người dân địa phương, xe máy, xe nông nghiệp và các phương tiện vận tải nhỏ sử dụng để đi lại giữa các làng, trường học, trạm y tế và ruộng đồng.
Đối với các đoạn đường ống dẫn nước chính chạy dọc theo tuyến QL9, đường Hồ Chí Minh, đường Lê Duẩn và đường Hùng Vương, đường ống được lắp đặt dọc theo lề đường hai bên và không chiếm lòng đường chính. Chỉ có một đoạn, nối Nhà máy xử lý nước (WTP) với đường Hồ Chí Minh, cần phải băng qua đường. Tuy nhiên, việc băng qua đường này được thực hiện theo từng giai đoạn, chỉ đào một nửa chiều rộng đường mỗi lần thay vì chặn hoàn toàn lòng đường. Do đó, tác động đến giao thông trên các tuyến đường chính này dự kiến sẽ ở mức tối thiểu.
Tình trạng gián đoạn giao thông có nhiều khả năng xảy ra hơn tại các tuyến đường địa phương và đường làng nơi đường ống cắt ngang vuông góc. Những con đường này thường hẹp hơn và phục vụ cho điều kiện giao thông hỗn hợp, bao gồm xe máy, người đi bộ và xe nông nghiệp. Theo phương pháp thi công được quy định trong Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED), các đoạn giao cắt sẽ được thực hiện ngắn gọn và xây dựng trên diện tích bằng một nửa chiều rộng để duy trì luồng giao thông. Do lưu lượng giao thông tương đối thấp trên các tuyến đường địa phương này, tác động tổng thể dự kiến sẽ không đáng kể.
Trong thời gian cao điểm vận chuyển, đặc biệt là trong vòng một đến hai tháng đầu tiên của quá trình phá dỡ và san lấp mặt bằng quy mô lớn, nhu cầu vận tải ước tính khoảng 4-5 chuyến xe tải mỗi ngày (xe tải 5 tấn). Sau khi hoàn thành công tác san lấp mặt bằng chính, tần suất vận tải giảm xuống còn khoảng 0,38 chuyến mỗi ngày (tương đương với một chuyến mỗi ba ngày). Do đó, tình trạng tắc nghẽn giao thông tạm thời, nếu có, sẽ chỉ xảy ra cục bộ và ngắn hạn, chủ yếu gần các điểm ra vào công trường và các giao lộ với đường địa phương.
Người dân tại các thôn Khe Hà, Ra Lư, Rường, Xá Vị, Phú An, Xá Ruc, A Rồng và Khe Xoong (xã Cường Hiệp), cũng như các thôn Lang Cát, Phú Thiêng, Phú Thanh và Đông Dương (xã Mò Ó), nằm trong phạm vi khoảng 10-50 m tính từ tuyến đường ống và các tuyến vận chuyển, có thể gặp phải sự bất tiện tạm thời do bụi, tiếng ồn và lưu lượng xe tải tăng cao. Tại các đoạn đường hẹp có nhiều phương tiện giao thông, nguy cơ mất an toàn giao thông có thể tăng nhẹ trong thời gian thi công.
Về quy mô, tác động đến giao thông và cộng đồng được đánh giá là thấp tại các điểm giao cắt cục bộ và các đoạn đường tiếp cận công trường, nhưng thấp dọc theo các tuyến đường chính như QL9 và đường Hồ Chí Minh do phương pháp thi công theo từng giai đoạn và việc chiếm dụng lòng đường hạn chế. Các tác động này ngắn hạn và cục bộ, giảm dần khi công trình tiến triển theo từng đoạn. Với các biện pháp giảm thiểu thích hợp—bao gồm biển báo giao thông, rào chắn tạm thời, bố trí kiểm soát giao thông, giảm bụi bằng cách phun nước và lập kế hoạch hoạt động vận tải hợp lý—các tác động này có thể được quản lý hiệu quả trong suốt thời gian thi công.
m) An ninh của cộng đồng địa phương
Trong giai đoạn thi công, sự gia tăng lưu lượng xe vận tải và việc vận hành khoảng 6 máy móc xây dựng mỗi ngày trong giờ cao điểm có thể làm tăng sự tương tác với giao thông địa phương và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông dọc theo các đoạn đường đi qua khu dân cư.
Về các tuyến đường chính, bao gồm Quốc lộ 9 (QL9), đường Hồ Chí Minh, đường Lê Duẩn (quốc lộ) và đường Hùng Vương (hiện là đường tỉnh lộ), đây là những hành lang giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Trị. Theo thống kê lưu lượng xe qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trong 6 tháng đầu năm 2024, lưu lượng xe trên Quốc lộ 9 trong khu vực dự án ước tính khoảng 300-350 xe/ngày. Lưu lượng xe tập trung chủ yếu vào giờ cao điểm từ 6:30-8:00 sáng và 4:30-6:00 chiều.
Tuy nhiên, phần lớn đường ống dẫn nước dọc theo các tuyến đường này sẽ được lắp đặt trong lề đường hiện có và sẽ không lấn chiếm lòng đường chính. Chỉ có một vị trí cần phải băng qua đường Hồ Chí Minh để kết nối Nhà máy xử lý nước với đường ống chính. Tại điểm giao cắt này, việc thi công sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, đào một nửa chiều rộng đường mỗi lần trong khi vẫn duy trì ít nhất 50% lòng đường cho giao thông. Do đó, mức độ chiếm dụng đường trên các tuyến đường chính được hạn chế và cục bộ, không gây gián đoạn giao thông hoàn toàn. Vì vậy, tác động đến giao thông trên các tuyến đường quốc lộ và đường chính được đánh giá là thấp.
Tác động rõ rệt hơn có thể xảy ra trên các tuyến đường địa phương nối với các tuyến đường chính, bao gồm các tuyến đường dẫn đến các thôn Khe Hà, Ra Lu, Ruông, Xa Vi, Phú An, Xa Rục, A Rồng và Khe Xoong (xã Hướng Hiệp), và các thôn Làng Cát, Phú Thiềng, Phú Thành và Đông Dương (xã Mò Ó). Những tuyến đường này tương đối hẹp và có lưu lượng giao thông thấp, chủ yếu gồm xe máy, xe nông nghiệp và người đi bộ. Khi việc lắp đặt đường ống cần phải băng qua những tuyến đường này, việc chiếm dụng tạm thời có thể ảnh hưởng đến khoảng 30–50% chiều rộng đường trong thời gian ngắn. Mặc dù tình trạng tắc nghẽn kéo dài khó xảy ra do lưu lượng giao thông thấp, nhưng điều kiện giao thông hỗn hợp có thể tạm thời làm tăng nguy cơ xung đột giữa các phương tiện xây dựng và người tham gia giao thông địa phương.
Các đối tượng nhạy cảm chính dọc theo tuyến đường bao gồm Trường THPT ĐaKrông (khoảng 750–800 học sinh), Trường THCS Hướng Hiệp (khoảng 450–480 học sinh), Bệnh viện Đa khoa/Trung tâm Y tế ĐaKrông (sức chứa 100–300 giường) và Trạm Y tế Krông Klang (10–20 giường). Tại các trường học, lượng người tập trung đông nhất thường vào khoảng 7:00 sáng, 11:00 sáng, 1:00 chiều và 5:00 chiều, trong khi các cơ sở y tế có lượng người đến khám cao hơn từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Nếu hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng và vận hành máy móc diễn ra đồng thời gần cổng trường hoặc các cơ sở y tế trong những giờ cao điểm này, nguy cơ xung đột giao thông và tai nạn an toàn có thể gia tăng.
Các rủi ro tiềm tàng về an toàn cộng đồng bao gồm va chạm giữa xe xây dựng và người đi bộ hoặc người đi xe máy, kích ứng đường hô hấp do bụi trong thời gian ngắn, và các vấn đề an toàn tại các đoạn đường giao cắt tạm thời.
Nhìn chung, dựa trên mật độ giao thông, tỷ lệ chiếm dụng đường và phương pháp thi công tuần tự, tác động đến giao thông được đánh giá là thấp đối với các tuyến đường quốc lộ và đường chính, và trung bình đối với các đường nội đô và các đoạn đường gần trường học và cơ sở y tế. Tác động này mang tính cục bộ và tạm thời, chỉ xảy ra trong thời gian thi công tại các đoạn đường cụ thể. Với các biện pháp giảm thiểu thích hợp—như tránh giờ cao điểm vận chuyển vật liệu, bố trí người điều tiết giao thông tại các vị trí nhạy cảm, lắp đặt biển báo cảnh báo rõ ràng và rào chắn an toàn, duy trì ít nhất một làn đường giao thông mọi lúc và thực thi kiểm soát tốc độ xe—những rủi ro này có thể được quản lý hiệu quả trong suốt thời gian thi công.
5.1.3. Giai đoạn vận hành
a) Bùn thải sinh ra
Trong giai đoạn vận hành, bùn thải được tạo ra từ quá trình lắng và rửa ngược bộ lọc, với tổng thể tích khoảng 136 m³/ngày. Lượng bùn thải ra từ các bể lắng được ước tính là 2% công suất thiết kế của nhà máy, tương đương với:
W_lắng đọng = 4.300 × 2% = 86 m³/ngày
(Lưu ý: Tỷ lệ 2% được xác định theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới và công trình đường ống).
Giả sử mỗi bộ lọc được rửa ngược một lần mỗi ngày với lưu lượng 6 L/s·m² trong 5 phút, thì lượng nước rửa ngược hàng ngày là:
W_rửa ngược = = 50 m³/ngày
Tổng lượng bùn thải sinh ra mỗi ngày là:
W_B = 86 + 50 = 136 m³/ngày
Quá trình thu gom và xử lý bùn được thiết kế như một hệ thống khép kín hoàn toàn nằm trong khuôn viên Nhà máy Xử lý Nước. Nước thải từ các bể lắng và quá trình rửa ngược bộ lọc được dẫn đến một ao lắng và làm khô bùn chuyên dụng. Trong ao này, các chất rắn lơ lửng được phép lắng xuống trước khi nước trong được xả vào hệ thống thoát nước của nhà máy. Bùn đã lắng được giữ lại trong ao, được gạn định kỳ và làm khô tự nhiên. Sau khi đủ khô, bùn được nạo vét và vận chuyển đến địa điểm xử lý được phê duyệt. Việc loại bỏ và vận chuyển bùn được thực hiện định kỳ dựa trên tốc độ tích tụ thực tế và dung tích chứa hiệu quả của ao bùn, chứ không phải hàng ngày. Ao chứa bùn được thiết kế với dung tích 352 m³, tương đương với khả năng giữ nước trong hơn hai ngày.
Nước đã được làm sạch sau khi lắng bùn được thu gom thông qua hệ thống ống PVC D300 và sau đó được xả tự nhiên vào hệ thống thoát nước nằm phía trước nhà máy xử lý.
Với thiết kế và bố trí vận hành này, bùn từ các bể lắng không thể rò rỉ trực tiếp vào các nguồn nước xung quanh. Các tác động tiềm tàng chính liên quan đến quản lý bùn là: (i) nếu bùn không được loại bỏ thường xuyên, sự tích tụ có thể làm giảm thể tích chứa hiệu quả của ao và làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý; và (ii) trong quá trình làm khô bùn, có thể phát sinh mùi cục bộ do sự phân hủy chất hữu cơ, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ cao; (iii) Có nguy cơ bùn lắng vô tình bị cuốn vào đường ống xả D300 bên trong và dẫn đến hệ thống thoát nước phía trước nhà máy nếu các hoạt động hút bùn và gạn bùn không được kiểm soát đúng cách .
Do việc xử lý bùn thải được thực hiện hoàn toàn trong khu vực nhà máy và được quản lý thông qua vận hành có kiểm soát và bảo trì định kỳ, nên các tác động môi trường liên quan được đánh giá là thấp , cục bộ và có thể kiểm soát được thông qua vận hành đúng cách và bảo trì thường xuyên hệ thống lắng và sấy bùn.
b) Phát sinh nước thải vận hành
Trong giai đoạn vận hành, nước thải phát sinh từ quá trình hút bùn bể lắng và rửa ngược bộ lọc được thu gom và vận chuyển đến hồ chứa và làm khô bùn trong khuôn viên Nhà máy Xử lý Nước (WTP), nơi các chất rắn lơ lửng được lắng xuống trước khi gạn. Nước trong được xả qua đường ống D300 bên trong vào hệ thống thoát nước của nhà máy, cuối cùng kết nối với các nguồn nước mặt ở hạ lưu. Bùn lắng được giữ lại trong hồ, làm khô tại chỗ, và được định kỳ thu gom và vận chuyển đến địa điểm xử lý được phê duyệt. Mặc dù bùn không được xả trực tiếp vào sông hoặc suối, nhưng vẫn có khả năng ảnh hưởng gián tiếp đến chất lượng nước tiếp nhận nếu các hoạt động lắng và gạn không được kiểm soát đúng cách (ví dụ: xả sớm trước khi lắng hoàn toàn hoặc cuốn theo chất rắn lơ lửng). Với dung tích hồ đủ (giữ lại hơn hai ngày), quy trình gạn được kiểm soát và việc loại bỏ bùn thường xuyên, nguy cơ cuốn theo bùn là thấp. Trong điều kiện vận hành và bảo trì đúng cách, mức độ ảnh hưởng này được coi là thấp , kéo dài, cục bộ và có thể kiểm soát được.
c) Sự hình thành bùn lý hóa
Bùn thải hóa lý phát sinh từ quá trình đông tụ - kết tủa và lắng đọng chủ yếu bao gồm các chất rắn vô cơ (bao gồm các hợp chất nhôm và sắt), chất lơ lửng và một lượng nhỏ chất hữu cơ. Loại bùn này được chứa hoàn toàn trong các bể chứa bùn bằng bê tông cốt thép và các bãi sấy được lót bằng vật liệu không thấm nước. Bùn được sấy khô trực tiếp trong các cấu trúc bê tông và được nạo vét định kỳ rồi vận chuyển đến địa điểm xử lý được cấp phép. Vì bùn không tiếp xúc với đất tự nhiên nên nguy cơ ô nhiễm đất rất hạn chế. Mối quan ngại chính về môi trường liên quan đến bùn là khả năng phát sinh mùi trong quá trình sấy khô, đặc biệt là ở nhiệt độ môi trường cao, và khả năng giảm hiệu quả xử lý nếu bùn không được loại bỏ thường xuyên. Mức độ tác động tổng thể được đánh giá là thấp đến trung bình , liên tục trong suốt quá trình vận hành nhà máy nhưng có thể kiểm soát được thông qua quản lý thích hợp.
d) Tác động đến chất lượng không khí tại địa phương
Về chất lượng không khí, clo được sử dụng với liều lượng ước tính khoảng 12,9 kg mỗi ngày, tương ứng với nồng độ khoảng 3 mg/L để duy trì mức clo dư từ 0,3–0,5 mg/L trong nước đã xử lý. Khu vực lưu trữ và định lượng hóa chất nằm trong một phòng hóa chất kín. Do đó, lượng khí thải clo tiềm tàng chủ yếu được giới hạn trong phạm vi phòng hóa chất và khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến môi trường xung quanh. Mối quan ngại chính liên quan đến nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp của người vận hành nhà máy trong trường hợp rò rỉ hoặc xử lý không đúng cách. Tác động môi trường bên ngoài ranh giới nhà máy được coi là thấp và cục bộ.
e) Nguy cơ tràn hoặc rò rỉ hóa chất
Các rủi ro tiềm ẩn về rò rỉ hóa chất liên quan đến clo và polyaluminum chloride (PAC). PAC được định lượng ở nồng độ khoảng 20 mg/L, tương ứng với mức tiêu thụ hàng ngày khoảng 46 kg, như đã tính toán trong Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED). Khu vực lưu trữ và pha chế hóa chất được thiết kế với các bể trộn bê tông cốt thép được trang bị các biện pháp chống thấm. Sàn và tường phòng hóa chất được xây dựng bằng bê tông cốt thép có lớp lót chống thấm, và các bức tường bên trong được ốp lát bằng vật liệu không thấm nước đến độ cao 2 mét. Trong trường hợp bị tràn, hóa chất sẽ được giữ lại trong khu vực sàn kín và sẽ không thấm vào đất bên dưới. Do đó, nguy cơ ô nhiễm đất và nước ngầm do rò rỉ hóa chất được coi là thấp , với điều kiện các biện pháp kiểm soát vận hành và quy trình ứng phó khẩn cấp được thực hiện đúng cách.
f) Tác động đến chất lượng đất tại các khu vực lưu trữ và xử lý bùn thải.
Tại khu vực lưu trữ và làm khô bùn, bùn được giữ lại trong các bể bê tông cốt thép có lớp lót không thấm nước, và quá trình làm khô diễn ra trực tiếp bên trong các cấu trúc này. Do đó, không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa bùn và đất tự nhiên. Tác động tiềm tàng đến chất lượng đất do đó là không đáng kể trong điều kiện hoạt động bình thường. Chỉ khi cấu trúc bị hư hỏng hoặc bảo trì không đầy đủ thì nước rỉ mới có thể thoát ra ngoài. Với việc kiểm tra và bảo trì định kỳ, mức độ tác động đến đất được đánh giá là thấp và kéo dài nhưng có thể kiểm soát được.
g) Tác động tiềm tàng đến hệ sinh thái thủy sinh
Đối với hệ sinh thái thủy sinh, việc khai thác nước thô từ sông có thể gây ra những thay đổi cục bộ về điều kiện dòng chảy, đặc biệt là vào mùa khô khi lưu lượng nước sông thấp hơn. Tuy nhiên, lượng nước nhà máy khai thác nhỏ so với lưu lượng tự nhiên của sông, và chế độ dòng chảy của sông Thạch Hãn được điều tiết bởi các hồ chứa thủy điện thượng nguồn. Do đó, tác động đến mực nước, vận tốc dòng chảy và môi trường sống thủy sinh được coi là nhỏ. Tác động này kéo dài nhưng có cường độ thấp và khó có thể làm thay đổi đáng kể cấu trúc sinh thái của sông.
h) [bookmark: _Hlk223447104]Tạo ra tiếng ồn và rung động
Tiếng ồn và rung động trong quá trình vận hành chủ yếu phát sinh từ các trạm bơm và thiết bị xử lý nước tại nhà máy xử lý nước (WTP). Tại trạm bơm nước thô, các máy bơm được lắp đặt trong một hầm ngầm sâu 6 mét, được bao bọc bởi một tòa nhà vận hành, giúp giảm thiểu đáng kể tiếng ồn trước khi lan ra môi trường bên ngoài. Tại WTP, hầu hết các máy bơm và thiết bị cơ khí đều nằm bên trong các tòa nhà kín. Chỉ có trạm bơm tăng áp sử dụng máy bơm đặt trên mặt đất dưới mái thép mà không có tường bao kín hoàn toàn, dẫn đến khả năng lan truyền tiếng ồn tương đối cao hơn. Tuy nhiên, với công suất bơm trung bình và khoảng cách đủ xa so với khu dân cư, tác động của tiếng ồn trong quá trình vận hành được đánh giá là thấp đến trung bình , liên tục trong suốt quá trình vận hành nhà máy nhưng chỉ giới hạn trong khu vực lân cận nhà máy.
i) Rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động
Các rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động trong quá trình vận hành bao gồm: nguy hiểm về điện từ động cơ bơm công suất lớn và bảng điều khiển; nguy cơ cháy nổ trong khu vực lưu trữ hóa chất; nguy cơ hít phải khí clo trong phòng hóa chất trong trường hợp rò rỉ; và nguy cơ rơi xuống bể xử lý, hố bơm hoặc khu vực có chênh lệch độ cao tại nhà máy xử lý nước và trạm bơm nước thô. Những rủi ro này nằm trong phạm vi hoạt động của nhà máy và có thể xảy ra trong suốt vòng đời hoạt động nếu các quy trình an toàn không được tuân thủ nghiêm ngặt. Mức độ rủi ro nghề nghiệp được đánh giá là trung bình, kéo dài trong thời gian dài, nhưng có thể quản lý được thông qua các hệ thống quản lý an toàn toàn diện, đào tạo nhân viên và cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp.
Các rủi ro vận hành liên quan đến sự biến động chất lượng nước thô bao gồm sự gia tăng đột ngột độ đục, chất hữu cơ, chất dinh dưỡng hoặc các sự kiện ô nhiễm do xả thải hoặc lũ lụt từ thượng nguồn. Những sự kiện như vậy có thể tạm thời làm giảm hiệu quả xử lý và ảnh hưởng đến chất lượng nước thành phẩm nếu việc định lượng hóa chất và kiểm soát quy trình không được điều chỉnh kịp thời. Những rủi ro này mang tính ngắn hạn và dựa trên sự kiện nhưng có thể đạt mức độ trung bình nếu không được quản lý đúng cách thông qua các hệ thống giám sát và kiểm soát thời gian thực.
j) [bookmark: _Hlk223447092]Rủi ro liên quan đến sự biến động chất lượng nước thô
Về nguy cơ không tuân thủ các tiêu chuẩn nước uống do sự cố trong quy trình, định lượng hóa chất không chính xác, trục trặc thiết bị hoặc giám sát không đầy đủ. Mặc dù mức độ nghiêm trọng của sự cố như vậy có thể ở mức trung bình , nhưng thời gian thường ngắn nếu phát hiện nhanh chóng và có biện pháp khắc phục kịp thời.
k) [bookmark: _Hlk223406904]Rủi ro khi không tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nước đã qua xử lý
Sự cố tại các trạm bơm, bao gồm mất điện, hỏng hóc cơ khí hoặc lỗi hệ thống điều khiển, có thể dẫn đến gián đoạn cung cấp nước tạm thời và dao động áp suất trong mạng lưới phân phối. Những rủi ro này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến một khu vực phục vụ rộng lớn. Nhìn chung, rủi ro không tuân thủ chất lượng nước đã qua xử lý được đánh giá là thấp .
l) Rủi ro vận hành liên quan đến máy móc, thiết bị và cơ sở hạ tầng của dự án.
Trong hệ thống phân phối, sự mất áp suất hoặc rò rỉ có thể cho phép nước bị ô nhiễm từ bên ngoài xâm nhập, đặc biệt là tại các mối nối hoặc các đoạn ống bị hư hỏng. Điều này tiềm ẩn rủi ro ở mức độ trung bình, tùy thuộc vào thời gian mất áp suất và hiệu quả của việc duy trì áp suất dương trong hệ thống.
Nhìn chung, các tác động và rủi ro trong vận hành chủ yếu nằm trong phạm vi nhà máy hoặc hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Với thiết kế kỹ thuật phù hợp, quy trình vận hành, hệ thống giám sát và chương trình bảo trì, các tác động và rủi ro này được xem xét. Mức độ thấp, dễ quản lý và có thể kiểm soát được trong dài hạn.
5.2. Tác động của thụ thể nhạy cảm
5.2.1. Sông Thạch Hãn (gần công trường xây dựng trạm lấy nước thô)
Sông Thạch Hãn là nguồn nước thô chính cho hệ thống cấp nước Krông Klang. Tại vị trí dự án, sông rộng khoảng 90 m với bờ tự nhiên, và chế độ dòng chảy của nó được điều tiết một phần bởi các hồ chứa thủy điện thượng nguồn. Nguồn nước nhạy cảm này nằm ngay tại vị trí của trạm bơm lấy nước thô và công trình lấy nước được đề xuất. Theo thiết kế, trạm bơm nước thô bao gồm một cấu trúc giếng khô bằng bê tông cốt thép với giếng tròn có đường kính khoảng 6,6 m và tổng chiều cao khoảng 11,2 m, với một nhà điều hành được xây dựng phía trên. Nước thô sẽ được lấy qua một cửa lấy nước ngầm và được dẫn đến nhà máy xử lý nước thông qua đường ống nước thô HDPE (D225) dài khoảng 0,89 km. Ngoài ra, một công trình kè đá có kích thước khoảng 29 m × 10 m × 4 m sẽ được xây dựng kéo dài từ bờ sông để ổn định độ dốc ở chân trạm bơm và ngăn ngừa xói mòn cục bộ.
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[bookmark: _Toc223603342]Hình 13 : Mặt cắt ngang của công trình thu nước thô 
Trong giai đoạn thi công, các hoạt động như đào móng trạm bơm, lắp đặt công trình lấy nước, đặt đường ống dẫn nước thô và xây dựng kè đá có thể làm xáo trộn vật liệu bờ sông và trầm tích đáy ở khu vực lân cận công trình. Những hoạt động này có thể tạm thời làm tăng độ đục và nồng độ chất rắn lơ lửng trong nước gần đó, đặc biệt là trong quá trình đào đất và đổ đá. Thiết bị xây dựng và các công trình tạm thời dọc bờ sông cũng có thể gây ra những xáo trộn nhỏ cục bộ đối với điều kiện dòng chảy gần bờ trong quá trình thi công. Tuy nhiên, phạm vi thi công tương đối nhỏ và chỉ giới hạn ở một điểm dọc bờ sông, và không có hoạt động nạo vét hoặc cải tạo lòng sông quy mô lớn. Do đó, bất kỳ tác động nào đến sông sẽ vẫn mang tính cục bộ và giới hạn trong khu vực thi công ngay lập tức.
Theo phương pháp thi công được mô tả trong Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED), việc chuyển hướng dòng sông và các công trình ven sông sẽ được lên kế hoạch thực hiện vào mùa khô, khi lưu lượng nước sông thấp. Việc tiến hành thi công trong thời kỳ lưu lượng thấp sẽ giúp giảm thiểu những xáo trộn tiềm tàng đối với dòng chảy của sông và hạn chế sự phát tán trầm tích trong cột nước.
Trong quá trình vận hành, hoạt động chính liên quan đến công trình nhạy cảm này là việc lấy nước thô từ sông Thạch Hãn để xử lý và phân phối. Lượng nước lấy của hệ thống cấp nước Krông Klang tương đối nhỏ so với lưu lượng tự nhiên của sông. Do đó, hoạt động của trạm lấy nước dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến mực nước sông, chế độ dòng chảy hoặc việc sử dụng nước ở hạ lưu. Việc hoàn thành kè đá sẽ giúp ổn định bờ sông tại vị trí trạm bơm và ngăn ngừa xói mòn cục bộ, từ đó góp phần bảo vệ bờ sông lâu dài mà không gây ra tác động xấu đến môi trường.
Nhìn chung, các tác động tiềm tàng đến sông Thạch Hãn chủ yếu liên quan đến giai đoạn thi công và dự kiến sẽ ngắn hạn, cục bộ và có thể đảo ngược sau khi công trình hoàn thành. Trong quá trình vận hành, tác động được coi là không đáng kể. Do đó, mức độ tác động tổng thể đến đối tượng nhạy cảm này được đánh giá là thấp.
5.2.2. Khu dân cư dọc theo đường ống
Khu dân cư tại xã Hướng Hiệp (các thôn Khe Hà, Ra Lư, Ruông, Xa Vi, Phú An, A Ruc, A Rồng, Khe Xoong) và xã Mò Ó (các thôn Làng Cát, Phú Thiềng, Phú Thành, Đông Dương) chủ yếu phân bố dọc theo đường Hồ Chí Minh, đường Lê Duẩn, đường Hùng Vương và các tuyến đường liên xã, liên thôn khác. Nhà ở tại các khu vực này chủ yếu là nhà xây bằng gạch 1-3 tầng với mật độ dân cư trung bình. Một số hộ gia đình có cửa hàng nhỏ ở tầng trệt, thường hoạt động từ khoảng 6:00 đến 21:00. Các khu dân cư này nằm ở hai bên đường ống truyền tải và phân phối điện của dự án, dự kiến sẽ được lắp đặt trong các hành lang đường bộ hiện có.
Các hoạt động xây dựng tại các khu vực này chủ yếu bao gồm đào rãnh để lắp đặt đường ống, đặt đường ống và khôi phục mặt đường sau khi lắp đặt. Chiều rộng rãnh để lắp đặt đường ống dao động từ khoảng 0,3 m đến 0,6 m, tùy thuộc vào đường kính ống và điều kiện địa điểm. Tổng diện tích đào và lấp cho công trình đường ống ước tính khoảng 18 ha, với tổng khối lượng đào và lấp khoảng 522.000 tấn đất dọc theo toàn bộ tuyến đường ống. Đất đào sẽ được tái sử dụng phần lớn tại chỗ: sau khi đào rãnh và lắp đặt đường ống, vật liệu đào sẽ được sử dụng để lấp. Do đó, dự kiến sẽ không có vận chuyển đáng kể đất đào ra khỏi công trường. Tổng trọng lượng vật liệu đường ống cần thiết cho hệ thống ước tính khoảng 123 tấn.
Dựa trên khối lượng vật liệu này, nhu cầu vận chuyển ước tính bằng xe tải 5 tấn là cực kỳ nhỏ, trung bình khoảng 0,04 chuyến xe tải mỗi ngày, tương đương với khoảng một chuyến xe tải cứ sau 25 ngày. Do đó, khối lượng vận chuyển vật liệu xây dựng là tối thiểu và sẽ không làm tăng đáng kể lưu lượng giao thông trên mạng lưới đường bộ hiện có.
Trong giai đoạn thi công, các hoạt động như đào rãnh, lắp đặt đường ống, vận hành thiết bị xây dựng và vận chuyển vật liệu có thể tạo ra bụi, tiếng ồn và rung động cục bộ ở các khu vực gần nhà dân. Bụi sinh ra trong quá trình đào và lấp đất có thể tạm thời làm giảm chất lượng không khí tại khu vực thi công. Tiếng ồn từ thiết bị và phương tiện xây dựng có thể gây ảnh hưởng tạm thời đến sinh hoạt hàng ngày của người dân và các cửa hàng nhỏ ven đường. Ngoài ra, việc đào rãnh dọc theo các tuyến đường hiện có có thể tạm thời làm giảm chiều rộng đường và ảnh hưởng đến việc tiếp cận nhà cửa và cửa hàng dọc theo tuyến đường ống.
Trên một số tuyến đường địa phương nhỏ nối các làng với Quốc lộ 9 (QL9), đường ống sẽ băng qua đường. Theo phương pháp thi công được quy định trong Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED), việc lắp đặt đường ống tại các điểm giao cắt đường sẽ được thực hiện bằng cách đào và xây dựng từng nửa đường một, đồng thời duy trì ít nhất một nửa chiều rộng đường thông thoáng để cho phép xe cộ và người đi bộ tiếp tục lưu thông. Cách tiếp cận này sẽ giảm thiểu sự gián đoạn đối với giao thông địa phương và duy trì khả năng tiếp cận cho người dân trong suốt thời gian thi công.
Ngoài những tác động vật lý trực tiếp liên quan đến việc đào rãnh và lắp đặt đường ống, các hoạt động xây dựng cũng có thể tạo ra chất thải xây dựng và chất thải sinh hoạt. Chất thải rắn có thể bao gồm một lượng nhỏ đất thừa, vật liệu đóng gói, phế liệu xây dựng và chất thải sinh hoạt do công nhân tạo ra trong ca làm việc. Vì hầu hết đất đào sẽ được tái sử dụng để lấp lại rãnh, nên khối lượng đất dư thừa dự kiến sẽ ở mức tối thiểu. Chất thải lỏng có thể bao gồm một lượng nhỏ nước thải từ việc vệ sinh thiết bị, nước mưa chảy tràn qua các khu vực xây dựng lộ thiên mang theo trầm tích lơ lửng và một lượng nhỏ nước thải sinh hoạt do công nhân tạo ra. Trong các trận mưa, nước mưa chảy qua các rãnh hở hoặc khu vực đất bị xáo trộn có thể mang theo trầm tích đến các hệ thống thoát nước ven đường gần đó, gây ra hiện tượng đục nước cục bộ tạm thời. Tuy nhiên, những tác động này thường có quy mô và thời gian hạn chế.
Sự hiện diện của công nhân xây dựng trong ca làm việc cũng có thể gây ra những phiền toái nhỏ tạm thời cho các cộng đồng lân cận, chẳng hạn như một lượng nhỏ rác thải sinh hoạt, tiếng ồn gia tăng trong giờ làm việc hoặc nhu cầu sử dụng các dịch vụ địa phương tăng nhẹ. Tuy nhiên, lực lượng lao động tại mỗi công trường dự kiến sẽ tương đối nhỏ và các hoạt động xây dựng chủ yếu diễn ra trong giờ làm việc ban ngày, do đó những tác động này được coi là hạn chế và có thể kiểm soát được thông qua việc quản lý công trường và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường phù hợp.
Hơn nữa, công tác lắp đặt đường ống sẽ được thực hiện theo từng đoạn ngắn dọc theo tuyến đường ống, có nghĩa là hoạt động xây dựng tại bất kỳ vị trí cụ thể nào cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn trước khi các rãnh được lấp lại và mặt đường được khôi phục. Vì hầu hết đất đào được tái sử dụng tại chỗ và nhu cầu vận chuyển vật liệu đường ống rất thấp, nên số lượng xe xây dựng cũng bị hạn chế. Sau khi hoàn thành việc lắp đặt đường ống, mặt đường và các khu vực xung quanh sẽ được khôi phục về trạng thái ban đầu. Do đó, trong giai đoạn vận hành, dự kiến sẽ không có tác động đáng kể nào đến môi trường tại các khu dân cư lân cận.
Nhìn chung, tác động đến các khu dân cư dọc theo tuyến đường ống chủ yếu liên quan đến giai đoạn xây dựng và mang tính tạm thời, cục bộ và có thể kiểm soát được thông qua các biện pháp quản lý xây dựng và kiểm soát môi trường phù hợp. Mức độ tác động tổng thể được đánh giá là trung bình trong giai đoạn xây dựng và không đáng kể trong giai đoạn vận hành.
5.2.3. Chùa Phước Sơn
Chùa Phước Sơn là một công trình tôn giáo nhỏ trong khu vực dự án, được xây bằng tường gạch và mái tôn, bao gồm cả không gian thờ cúng trong nhà và ngoài trời. Chùa nằm cách khu vực mở rộng của Nhà máy Xử lý Nước (WTP) khoảng 160 m. Các công trình xây dựng tại WTP bao gồm việc phát triển một tổ máy xử lý mới (hệ thống trộn – phản ứng – lắng – lọc), xây dựng nhà máy hóa chất mới, ao lắng bùn, nhà quản lý, đường nội bộ và các công trình phụ trợ khác trong khuôn viên nhà máy.
Từ Quốc lộ 9 (QL9), chùa có hai tuyến đường dẫn vào thông qua hai con hẻm nhỏ cách nhau khoảng 300 m, mỗi hẻm rộng khoảng 3,5–4 m. Một trong hai con hẻm này sẽ là tuyến đường chính dẫn đến công trường xây dựng nhà máy xử lý nước (WTP), và một đoạn đường ống dẫn nước của dự án cũng sẽ được lắp đặt dọc theo con hẻm này. Do đó, trong quá trình xây dựng, việc đào rãnh để lắp đặt đường ống và sự di chuyển của các phương tiện xây dựng vận chuyển vật liệu đến WTP có thể gây cản trở một phần việc đi lại trên tuyến đường này, có khả năng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách đến chùa. Cũng có thể có những rủi ro về an toàn giao thông cục bộ, đặc biệt là vào những thời điểm chùa đón nhiều du khách tham gia các hoạt động tôn giáo.
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[bookmark: _Toc223603343]Hình 14 : Vị trí chùa Phước Sơn và các công trường xây dựng thuộc tiểu dự án. 
Trong giai đoạn thi công, các hoạt động như san lấp mặt bằng, đào móng, thi công bê tông cốt thép, lắp đặt thiết bị xử lý nước và vận chuyển vật liệu xây dựng có thể phát sinh bụi, tiếng ồn và rung động từ thiết bị xây dựng. Bụi phát sinh từ công tác đào đất, vận chuyển vật liệu và tập kết vật liệu xây dựng có thể tạm thời làm giảm chất lượng không khí tại khu vực xung quanh. Tiếng ồn từ máy móc và phương tiện xây dựng có thể lan truyền về phía khu vực chùa, đặc biệt là trong giai đoạn xây dựng móng và lắp đặt thiết bị.
Ngoài ra, một lượng nhỏ chất thải xây dựng và chất thải sinh hoạt có thể được tạo ra trong quá trình thi công. Chất thải rắn có thể bao gồm vật liệu xây dựng còn sót lại, vật liệu đóng gói, mảnh vụn xây dựng và chất thải sinh hoạt do công nhân tạo ra trong ca làm việc. Nước thải có thể bao gồm một lượng nhỏ nước thải sinh hoạt từ công nhân và nước mưa chảy tràn qua khu vực xây dựng, có thể mang theo các chất lắng đọng lơ lửng và vật liệu rời. Trong các trận mưa, nước mưa chảy qua các khu vực đất bị xáo trộn có thể tạm thời làm tăng độ đục trong dòng chảy thoát nước cục bộ trong khu vực công trường. Tuy nhiên, những tác động này dự kiến sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi khu vực nhà máy xử lý nước và dọc theo lối đi.
Từ góc độ xã hội, sự hiện diện của công nhân xây dựng và xe cộ trong giờ làm việc có thể làm tăng mức độ hoạt động ở khu vực xung quanh. Chùa thường đón nhiều khách tham quan hơn vào các ngày lễ Phật giáo và các ngày lễ âm lịch (như ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch). Do đó, tiếng ồn, bụi bẩn và những hạn chế tạm thời về việc đi lại trong quá trình xây dựng có thể ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh của chùa và sự thuận tiện của du khách trong những thời điểm này.
Tuy nhiên, vì chùa vẫn có tuyến đường thay thế từ QL9 và hoạt động xây dựng chỉ diễn ra trong một thời gian giới hạn, nên tác động đến việc đi lại và các hoạt động tôn giáo tại chùa dự kiến sẽ chỉ là tạm thời và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp quản lý xây dựng và an toàn giao thông phù hợp. Trong giai đoạn vận hành của nhà máy xử lý nước, các hoạt động của nhà máy chủ yếu diễn ra trong khuôn viên nhà máy xử lý và dự kiến sẽ không gây ra tiếng ồn hoặc tắc nghẽn giao thông đáng kể ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.
Nhìn chung, tác động của dự án đối với chùa Phước Sơn được đánh giá là nhỏ và tạm thời trong giai đoạn xây dựng, và không đáng kể trong giai đoạn vận hành.
5.2.4. Đài tưởng niệm liệt sĩ ĐaKrông
Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện ĐaKrông là một di tích văn hóa và lịch sử có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng địa phương. Đài tưởng niệm nằm trên một khu vực thoáng đãng, cao ráo, không có mái che và là nơi diễn ra các hoạt động tưởng niệm và tụ họp cộng đồng. Theo quan sát thực địa, người dân địa phương thường đến thăm đài tưởng niệm vào cuối buổi chiều và buổi tối, thường là từ 17:00 đến 21:00. Khu vực nhạy cảm này nằm liền kề với tuyến đường ống của dự án, do đó các hoạt động xây dựng đường ống sẽ diễn ra ở vị trí rất gần.
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Mặt tiền khu tưởng niệm, bao gồm cả khu vực vỉa hè liền kề, kéo dài khoảng 100 m dọc theo con đường. Các công trình xây dựng liên quan đến việc lắp đặt đường ống chủ yếu bao gồm đào rãnh, đặt ống và khôi phục mặt đường sau khi thi công. Chiều rộng rãnh khoảng 0,3 m đến 0,6 m, và công việc sẽ được thực hiện dọc theo hành lang đường hiện có. Vì việc lắp đặt đường ống sẽ được thực hiện theo phương pháp thi công từng đoạn, nên chỉ một phần nhỏ mặt tiền sẽ bị chiếm dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Do đó, người dân địa phương vẫn có thể tiếp cận khu vực tưởng niệm trong suốt quá trình thi công, và dự kiến sự gián đoạn tạm thời đối với việc tiếp cận địa điểm sẽ ở mức hạn chế.
Trong giai đoạn thi công, các hoạt động như đào đất, vận hành thiết bị xây dựng và vận chuyển vật liệu định kỳ có thể tạo ra bụi, tiếng ồn và rung động cục bộ gần khu vực tưởng niệm. Bụi phát sinh từ hoạt động đào và lấp đất có thể tạm thời làm giảm chất lượng không khí tại địa phương, trong khi tiếng ồn từ máy móc và phương tiện xây dựng có thể ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh thường thấy tại khu vực tưởng niệm. Ngoài ra, việc đào rãnh và tập kết tạm thời vật liệu gần công trình có thể gây ra những xáo trộn nhỏ và tạm thời cho cảnh quan xung quanh.
Các hoạt động xây dựng cũng có thể tạo ra một lượng nhỏ chất thải xây dựng và sinh hoạt, bao gồm vật liệu xây dựng còn sót lại, chất thải bao bì, chất thải sinh hoạt từ công nhân và một lượng nhỏ nước thải sinh hoạt phát sinh trong ca làm việc. Trong các trận mưa, nước mưa chảy qua các khu vực đất bị xáo trộn hoặc các rãnh hở có thể mang theo trầm tích, có khả năng gây ra hiện tượng đục tạm thời trong dòng chảy bề mặt cục bộ. Tuy nhiên, những tác động này dự kiến sẽ chỉ mang tính cục bộ và tạm thời trong suốt thời gian xây dựng.
Vì các hoạt động xây dựng chủ yếu diễn ra trong giờ làm việc ban ngày, trong khi các chuyến thăm khu tưởng niệm thường diễn ra vào cuối buổi chiều và buổi tối, nên dự kiến sự chồng chéo giữa các hoạt động xây dựng và giờ thăm viếng chính sẽ được hạn chế. Sau khi công trình hoàn thành và khu vực được phục hồi, khu vực xung quanh khu tưởng niệm sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Trong giai đoạn vận hành hệ thống cấp nước, đường ống ngầm sẽ không gây ra tiếng ồn, bụi bẩn hoặc các tác động khác ảnh hưởng đến khu vực tưởng niệm.
Nhìn chung, tác động của dự án đối với Đài tưởng niệm Liệt sĩ Quận ĐaKrông được đánh giá là tạm thời, cục bộ và ở mức thấp trong giai đoạn xây dựng, và không đáng kể trong giai đoạn vận hành.
5.2.5. Các cơ sở giáo dục (Trường THPT ĐaKrông, Trường THPT nội trú dân tộc ĐaKrông, Trường THPT Hướng Hiệp và Trường Tiểu học A Rồng)
Một số cơ sở giáo dục nằm dọc theo hoặc gần tuyến đường ống của dự án. Chúng bao gồm Trường THPT ĐaKrông, Trường THPT nội trú dân tộc ĐaKrông, Trường THPT Hướng Hiệp và Trường Tiểu học A Rồng.
Trường Trung học ĐaKrông phục vụ khoảng 750-800 học sinh, giáo viên và nhân viên, hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy, với giờ cao điểm học sinh di chuyển vào khoảng 7:00, 11:00, 13:00 và 17:00. Trường nằm liền kề với tuyến đường ống của dự án, có nghĩa là các hoạt động xây dựng liên quan đến việc lắp đặt đường ống sẽ diễn ra ở vị trí rất gần trường.
Trường Trung học Nội trú Dân tộc ĐaKrông có khoảng 270 học sinh, hầu hết đều sống trong khu nội trú của trường. Trường hoạt động suốt tuần với các hoạt động học tập và sinh hoạt hàng ngày. Cơ sở này cũng nằm liền kề với tuyến đường ống, do đó có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự cố liên quan đến xây dựng trong quá trình lắp đặt đường ống.
Trường THPT Hướng Hiệp phục vụ khoảng 450-480 học sinh, giáo viên và nhân viên, hoạt động từ thứ Hai đến thứ Bảy với các giờ cao điểm tương tự như các trường khác trong khu vực. Trường nằm liền kề với tuyến đường ống, và công trình xây dựng sẽ diễn ra dọc theo hành lang đường bộ gần trường.
Trường Tiểu học A Rồng phục vụ khoảng 150-200 học sinh và nhân viên, nằm cách tuyến đường ống khoảng 140 m. Mặc dù trường không nằm sát trực tiếp tuyến đường ống, nhưng vẫn có thể chịu ảnh hưởng gián tiếp từ hoạt động xây dựng như tiếng ồn và lưu lượng giao thông xây dựng gia tăng ở khu vực xung quanh.
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Các công tác xây dựng liên quan đến việc lắp đặt đường ống chủ yếu bao gồm đào rãnh để lắp đặt đường ống, đặt đường ống và khôi phục mặt đường sau khi lắp đặt. Chiều rộng rãnh thường dao động từ khoảng 0,3 m đến 0,6 m, tùy thuộc vào đường kính ống và điều kiện địa điểm. Các hoạt động này sẽ được thực hiện dọc theo các tuyến đường hiện có gần các trường học.
Trong giai đoạn thi công, các hoạt động như đào đất, vận hành thiết bị xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng có thể tạo ra bụi, tiếng ồn và rung động trong môi trường xung quanh. Bụi sinh ra trong quá trình đào và lấp đất có thể tạm thời ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại khu vực xung quanh trường học. Tiếng ồn từ thiết bị và phương tiện xây dựng cũng có thể gây gián đoạn tạm thời đến các hoạt động dạy và học nếu việc thi công diễn ra trong giờ học.
Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải bằng xe tải cũng có thể tạm thời làm tăng lưu lượng giao thông trên các tuyến đường địa phương gần trường học. Trong giai đoạn dọn dẹp mặt bằng và san lấp mặt bằng, các hoạt động xây dựng dự kiến sẽ tạo ra khoảng 4-5 chuyến xe tải mỗi ngày, chủ yếu liên quan đến việc vận chuyển thiết bị, vật liệu xây dựng và các hoạt động chuẩn bị mặt bằng. Sau khi hoàn thành công tác san lấp mặt bằng và chuẩn bị mặt bằng ban đầu, nhu cầu vận chuyển vật liệu và chất thải xây dựng sẽ giảm đáng kể xuống còn khoảng một chuyến xe tải 5 tấn mỗi ba ngày. Mặc dù tổng lưu lượng giao thông liên quan đến các hoạt động xây dựng tương đối nhỏ, sự hiện diện của các phương tiện xây dựng vẫn có thể gây ra tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi có nhiều học sinh đến hoặc rời trường.
Ngoài ra, việc đào rãnh dọc theo các khu vực ven đường có thể tạo ra những rủi ro tạm thời về an toàn giao thông, đặc biệt là khi học sinh đi bộ, đi xe đạp hoặc đi xe máy dọc theo con đường gần các khu vực thi công. Việc thu hẹp đường tạm thời, sự hiện diện của các phương tiện xây dựng và các rãnh hở có thể làm tăng nguy cơ tai nạn nếu không thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp.
Các hoạt động xây dựng cũng có thể tạo ra một lượng nhỏ chất thải xây dựng và sinh hoạt, bao gồm vật liệu đóng gói, phế liệu xây dựng, chất thải sinh hoạt từ công nhân và một lượng nhỏ nước thải sinh hoạt phát sinh trong ca làm việc. Trong các trận mưa, nước mưa chảy tràn qua các khu vực đất bị xáo trộn hoặc các rãnh hở có thể mang theo các chất lắng đọng lơ lửng vào hệ thống thoát nước gần đó, có khả năng gây ra hiện tượng nước chảy tràn bị đục tạm thời.
Tuy nhiên, việc lắp đặt đường ống sẽ được thực hiện theo từng đoạn ngắn dọc theo tuyến đường, có nghĩa là các hoạt động xây dựng gần mỗi trường học sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian giới hạn trước khi các rãnh được lấp lại và mặt đường được khôi phục. Việc thực hiện các biện pháp quản lý xây dựng như rào chắn tạm thời, biển báo cảnh báo, nhân viên điều tiết giao thông và phối hợp với ban quản lý trường học có thể giảm thiểu đáng kể các rủi ro về an toàn và sự gián đoạn.
Trong giai đoạn vận hành, đường ống sẽ được chôn ngầm dưới lòng đất và sẽ không gây ra tiếng ồn, bụi bẩn hoặc ảnh hưởng đến giao thông xung quanh khu vực trường học.
Nhìn chung, tác động đến các cơ sở giáo dục dự kiến sẽ chỉ là tạm thời và ở mức độ trung bình trong giai đoạn xây dựng, chủ yếu liên quan đến bụi, tiếng ồn và rủi ro an toàn giao thông do hoạt động đào bới và vận chuyển vật liệu xây dựng gây ra, và sẽ không đáng kể trong giai đoạn vận hành.
5.2.6. Các cơ sở y tế (Bệnh viện Đa khoa ĐaKrông, Trung tâm Y tế ĐaKrông và Trạm Y tế Krông Klang)
Một số cơ sở y tế nằm trong khu vực lân cận tuyến đường ống của dự án, bao gồm Bệnh viện Đa khoa ĐaKrông, Trung tâm Y tế ĐaKrông và Trạm Y tế Krông Klang. Các cơ sở này cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân địa phương và do đó được coi là những đối tượng nhạy cảm với các biến động môi trường.
Bệnh viện Đa khoa ĐaKrông và Trung tâm Y tế ĐaKrông có tổng công suất khoảng 100-300 giường bệnh và là các cơ sở chăm sóc sức khỏe chính của quận. Các cơ sở này nằm cách tuyến đường ống của dự án khoảng 160 m. Bệnh viện hoạt động nhộn nhịp nhất vào ban ngày, đặc biệt là từ 9:00 đến 17:00, khi các dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú diễn ra sôi nổi nhất.
Trạm Y tế Krông Klang là một cơ sở y tế nhỏ hơn với sức chứa khoảng 10-20 giường bệnh, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương tại thị trấn Krông Klang. Cơ sở này nằm cách tuyến đường ống khoảng 140 m và cũng có lượng bệnh nhân đông nhất vào ban ngày, đặc biệt là từ 9:00 đến 17:00.
Các công trình xây dựng liên quan đến đường ống dẫn nước ở những khu vực này chủ yếu bao gồm đào rãnh để lắp đặt đường ống, đặt đường ống và khôi phục mặt đường sau khi xây dựng. Chiều rộng rãnh thường dao động từ khoảng 0,3 m đến 0,6 m, tùy thuộc vào đường kính ống và điều kiện địa điểm. Các hoạt động này sẽ được thực hiện dọc theo các tuyến đường hiện có gần các cơ sở y tế.
Trong giai đoạn thi công, các hoạt động như đào đất, vận hành thiết bị xây dựng và vận chuyển vật liệu xây dựng có thể tạo ra bụi, tiếng ồn và rung động trong môi trường xung quanh. Bụi phát sinh từ hoạt động đào và lấp đất có thể tạm thời ảnh hưởng đến chất lượng không khí tại các khu vực lân cận. Tiếng ồn từ máy móc và phương tiện xây dựng cũng có thể lan đến các cơ sở y tế và có khả năng gây ảnh hưởng đến bệnh nhân, đặc biệt là những người cần điều kiện yên tĩnh và ổn định trong quá trình điều trị và phục hồi.
Việc vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải bằng xe tải cũng có thể tạm thời làm tăng lưu lượng giao thông trên các tuyến đường địa phương xung quanh các công trình này. Trong giai đoạn dọn dẹp mặt bằng và san lấp mặt bằng, các hoạt động xây dựng dự kiến sẽ tạo ra khoảng 4-5 chuyến xe tải mỗi ngày. Sau khi hoàn thành giai đoạn san lấp mặt bằng ban đầu, nhu cầu vận chuyển vật liệu và chất thải xây dựng sẽ giảm đáng kể xuống còn khoảng một chuyến xe tải 5 tấn mỗi ba ngày. Mặc dù lưu lượng giao thông này tương đối thấp, nhưng các phương tiện xây dựng vẫn có thể góp phần gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và tiềm ẩn rủi ro an toàn, đặc biệt là gần các cơ sở y tế nơi xe vận chuyển bệnh nhân, xe cứu thương và khách thăm thường xuyên ra vào khu vực này.
Các hoạt động xây dựng cũng có thể tạo ra một lượng nhỏ chất thải xây dựng và sinh hoạt, bao gồm vật liệu đóng gói, phế liệu xây dựng, chất thải sinh hoạt do công nhân tạo ra và một lượng nhỏ nước thải sinh hoạt trong ca làm việc. Ngoài ra, nước mưa chảy tràn qua các khu vực đất bị xáo trộn hoặc các rãnh hở trong các trận mưa có thể mang theo trầm tích, có khả năng làm tăng độ đục trong hệ thống thoát nước gần đó tạm thời.
Tuy nhiên, việc lắp đặt đường ống sẽ được thực hiện theo từng đoạn ngắn dọc theo tuyến đường, có nghĩa là các hoạt động xây dựng gần các cơ sở y tế sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian giới hạn trước khi các rãnh được lấp lại và mặt đường được khôi phục. Các biện pháp quản lý xây dựng thích hợp như giảm bụi, kiểm soát tiếng ồn và quản lý giao thông có thể giảm thiểu đáng kể các tác động tiềm tàng đến hoạt động của các cơ sở y tế.
Trong giai đoạn vận hành, đường ống sẽ được chôn ngầm dưới lòng đất và sẽ không gây ra tiếng ồn, bụi bẩn hoặc ảnh hưởng đến giao thông, tác động đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong khu vực xung quanh. Nhìn chung, tác động đến các cơ sở y tế dự kiến sẽ chỉ là tạm thời và ở mức độ trung bình trong giai đoạn xây dựng, chủ yếu liên quan đến bụi, tiếng ồn và giao thông xây dựng, và không đáng kể trong giai đoạn vận hành.
5.3. So sánh đánh giá tác động môi trường giữa uEMP và IEE năm 2020
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	Danh mục tác động
	Đánh giá tác động ban đầu (IEE 2022)
	Đánh giá tác động được cập nhật (uEMP 2026, dựa trên thiết kế chi tiết)

	I
	Giai đoạn chuẩn bị

	1
	Rà soát bom mìn, vật liệu nổ (UXO)
	· Dự án nằm trong khu vực từng là vùng chiến sự; do đó, có thể tồn tại nguy cơ bom mìn chưa nổ.
· Xác suất xảy ra sự cố dọc theo các tuyến đường ống là thấp vì chúng đi theo các tuyến đường hiện có.
· Nguy cơ cao hơn có thể xảy ra ở xã Hướng Hiệp, đặc biệt là gần các đơn vị xử lý nước thải được di dời.
· Việc rà phá bom mìn chưa nổ có thể tạm thời ảnh hưởng đến người lao động và các hộ gia đình sống gần đó.
· Công tác rà phá bom mìn sẽ do các đơn vị chuyên trách thực hiện; dự kiến tác động sẽ ngắn hạn và có thể kiểm soát được.
	· Nguy cơ vật liệu nổ chưa nổ (UXO): Dự án nằm trong khu vực từng là vùng chiến sự; do đó, tiềm ẩn nguy cơ UXO tại các công trường xây dựng cần thu hồi đất vĩnh viễn (nhà máy xử lý nước, trạm bơm nước thô, trạm bơm tăng áp) cũng như dọc theo các khu vực đào tạm thời để lắp đặt đường ống.
· Đối tượng bị ảnh hưởng: công nhân xây dựng, các hộ gia đình sống gần đó và người tham gia giao thông ở khu vực liền kề với các công trình đang thi công.
· Thời gian ảnh hưởng: trong quá trình dọn dẹp mặt bằng và đào móng tại nhà máy xử lý nước, trạm bơm nước thô và trạm bơm tăng áp, cũng như trong quá trình đào rãnh để lắp đặt đường ống.
· Mức độ ảnh hưởng: thấp, cục bộ và tạm thời, vì rủi ro sẽ được giảm thiểu thông qua việc khảo sát và rà soát vật liệu nổ chưa nổ bắt buộc do các đơn vị chuyên trách thực hiện trước khi xây dựng.

	2
	Thu hồi đất và tái định cư
	· Thu hồi đất: Quy mô hạn chế, như đã dự kiến ở giai đoạn nghiên cứu khả thi/đánh giá tác động môi trường, ảnh hưởng đến 102 hộ gia đình (426 người) và 12 tổ chức; tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 550 m². Không có hộ gia đình nào phải di dời.
· Không cần chuyển địa điểm cư trú.
· Các tài sản bị ảnh hưởng khác: 2.759 m² công trình kiến trúc.
· Đánh giá tác động: Các tác động được đánh giá là ở mức độ trung bình và có thể quản lý được, đồng thời được giải quyết thông qua REMDP/RP đã được phê duyệt, tuân thủ theo ADB SPS (2009).
	· Diện tích đất cần thu hồi được cập nhật: Tổng cộng 550 m² để xây dựng trạm bơm nước thô, trạm bơm tăng áp và mở rộng nhà máy xử lý nước, bao gồm 250 m² đất nông nghiệp của 2 hộ gia đình và 300 m² đất công chưa sử dụng. Điều này vẫn không thay đổi so với giai đoạn Thiết kế cơ bản, vì không có phạm vi thu hồi đất bổ sung nào được đưa ra.
· Các hộ gia đình bị ảnh hưởng vĩnh viễn: 2 hộ gia đình mất đất nông nghiệp, cả hai đều được xếp vào diện dễ bị tổn thương (1 hộ thuộc dân tộc thiểu số; 1 hộ thuộc dân tộc thiểu số nghèo do phụ nữ làm chủ hộ).
· Không cần chuyển địa điểm cư trú.
· Sử dụng đất tạm thời: Chỉ có 100 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông. Công trình đường ống không yêu cầu thu hồi đất vĩnh viễn và các khu vực sẽ được khôi phục ngay sau khi lắp đặt.
· Thời gian tác động: Việc thu hồi đất vĩnh viễn diễn ra trong giai đoạn chuẩn bị dự án; các tác động tạm thời xảy ra trong quá trình xây dựng đường ống (24 tháng cho toàn bộ tuyến đường), với các tác động cục bộ theo tiến độ xây dựng luân phiên.
· Bồi thường và hỗ trợ: Được thực hiện theo REMDP được lập trong khuôn khổ TRTA, tuân thủ ADB SPS và các quy định quốc gia, và do ủy ban tái định cư và bồi thường cấp huyện thực hiện.
· Mức độ ảnh hưởng: trung bình và có thể kiểm soát được.

	II
	Giai đoạn xây dựng

	1
	[bookmark: _Hlk223020816]Chất lượng không khí suy giảm
	· PM₁₀ , PM₂.₅ ) và khí thải (CO, NOx, SO₂ ) trong ngắn hạn : Dự kiến xảy ra trong các hoạt động xây dựng, bao gồm công tác san lấp mặt bằng, đào rãnh, đặt đường ống, vận chuyển vật liệu và vận hành máy móc xây dựng dọc theo khu vực lấy nước, khu vực nhà máy xử lý nước và hành lang đường ống dẫn nước.
· Phạm vi ảnh hưởng: Ảnh hưởng chủ yếu tập trung tại các công trường xây dựng dọc theo đường ống dẫn và phân phối nước, khu vực lấy nước thô và khu vực mở rộng nhà máy xử lý nước; được đánh giá là tạm thời và ở mức độ trung bình.
· Các khu vực nhạy cảm: khu dân cư tại thị trấn Krông Klang, xã Hướng Hiệp và xã Mò Ó.
	[bookmark: _Hlk223020826]1) Tác động từ các hoạt động xây dựng
· Bụi và khí thải sẽ được tạo ra từ việc dọn dẹp mặt bằng, san lấp mặt bằng, đào rãnh, lắp đặt đường ống, lấp đất, bốc dỡ vật liệu và các hoạt động vận chuyển tại trạm lấy nước thô, nhà máy xử lý nước, trạm bơm tăng áp và dọc theo các hành lang đường ống truyền tải và phân phối.
· [bookmark: _Hlk223129134]Theo DED, các hoạt động xây dựng sẽ bao gồm việc xử lý khoảng 2.742 m³ đất đào, 2.511 m³ vật liệu lấp và thải bỏ khoảng 748 m³ đất dư thừa trong suốt thời gian xây dựng khoảng 24 tháng.
· Các hoạt động tạo ra nhiều bụi nhất dự kiến sẽ diễn ra trong quá trình san lấp mặt bằng và đào bới, đặc biệt là tại trạm bơm nước thô, khu vực mở rộng nhà máy xử lý nước (các đơn vị lắng và hồ chứa bùn) và dọc theo các đoạn đường ống đi qua khu dân cư.
· Các nguồn phát thải bụi và khí thải chính bao gồm công tác đào và lấp đất, vận chuyển đất đào và đất thừa, và vận hành máy móc và phương tiện xây dựng chạy bằng động cơ diesel.
· Các đối tượng nhạy cảm bao gồm công nhân xây dựng; các cụm dân cư ven đường tại xã Hướng Hiệp (các thôn Khe Hà, Ra Lư, Rương, Xa Vi, Phú An, Xa Rục, A Rồng, Khe Xoong) và xã Mò Ó (các thôn Lang Cát, Phú Thiêng, Phú Thanh, Đông Dương); và các cơ sở công cộng lân cận như trường học, trạm y tế, bệnh viện huyện, chùa chiền và đài tưởng niệm liệt sĩ nằm liền kề hoặc trong phạm vi gần đường ống dẫn (10-30m) và nhà máy xử lý nước (10-20m).
· Vùng ảnh hưởng cục bộ của bụi xây dựng dự kiến chủ yếu nằm trong phạm vi 10–50 m tính từ các khu vực thi công, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khô ráo.
· Mức độ: trung bình và cục bộ
[bookmark: _Hlk223339001]2) Tác động từ việc vận chuyển vật liệu và chất thải
· Dự kiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng và đất đào sẽ được thực hiện với tốc độ trung bình khoảng 4-5 chuyến xe tải mỗi ngày, sử dụng xe tải 5 tấn trong 1-2 tháng đầu tiên của giai đoạn san lấp mặt bằng và khoảng 1 chuyến mỗi 3 ngày trong thời gian còn lại. Hoạt động vận chuyển chủ yếu sẽ sử dụng Quốc lộ 9 và các tuyến đường nội xã/làng thuộc các xã Hướng Hiệp và Mò Ó, nơi có nhà ở và các công trình công cộng nằm gần tuyến đường ống.
· Lượng chất thải xây dựng (chủ yếu là đất đào thừa, kèm theo một lượng nhỏ cát và mảnh vụn bê tông) ước tính khoảng 748 m³. Lượng đất thừa này sẽ được vận chuyển ra bãi chôn lấp Da Krông, nằm cách khu vực xây dựng đường ống khoảng 1,8 km tại xã Hướng Hiệp, và đến một khu đất trống được chỉ định tại xã Mò Ó, giáp trực tiếp với hành lang xây dựng đường ống tại xã Mò Ó.
· Dự kiến tác động từ hoạt động vận chuyển sẽ kéo dài trong khoảng 24 tháng, tương ứng với giai đoạn xây dựng chính, với cường độ cao hơn trong quá trình san lấp mặt bằng và lắp đặt đường ống, và đạt đỉnh điểm vào mùa khô (tháng 11 – tháng 3).
· Cường độ: thấp, cục bộ và tạm thời.
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	Ô nhiễm tiếng ồn và rung động
	· Tiếng ồn xây dựng tạm thời từ công tác san lấp mặt bằng và làm cảnh quan; dự kiến sẽ tập trung ở một số khu vực nhất định và có cường độ trung bình.
· Dự kiến không có rung động đáng kể; không có kế hoạch đóng cọc.
· Các khu vực nhạy cảm được xác định trong IEE bao gồm khu dân cư tại thị trấn Krông Klang, xã Hướng Hiệp và xã Mò Ó.
	1) Từ các hoạt động xây dựng
· Nguồn lực & thiết bị: dọn dẹp mặt bằng, đào rãnh cho đường ống, lắp đặt và nối ống, lấp đất và đầm nén, thi công bê tông cho các trạm bơm và công trình xử lý nước, và thi công đường nội bộ. Số lượng xe hoạt động vào ngày cao điểm khoảng 6 xe/ngày.
· Mức độ và phạm vi dự kiến: Tại các công trường đang thi công, mức độ tiếng ồn tổng hợp ban ngày dự kiến nằm trong khoảng 50–65 dBA ở khoảng cách 50 m, giảm xuống khoảng 35–55 dBA ở khoảng cách 100 m trong điều kiện suy giảm tiếng ồn bình thường. Độ rung mặt đất chủ yếu do máy lu và máy đầm nén tạo ra dự kiến ở mức thấp đến trung bình, thường chỉ cảm nhận được trong phạm vi 20–30 m xung quanh khu vực thi công và không có khả năng gây hư hại cấu trúc.
· Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất: Tác động của tiếng ồn và rung động đáng kể nhất tại các đoạn thi công liền kề với các đối tượng nhạy cảm được xác định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (IEE), bao gồm các khu dân cư dọc theo hành lang đường ống truyền tải và phân phối tại các xã Hướng Hiệp và Mò Ó, đặc biệt là nơi đường ống chạy gần nhà ở và các công trình công cộng. Mức độ nhạy cảm cao hơn cũng được dự báo tại các đoạn liền kề với trường học, cơ sở y tế, địa điểm tôn giáo và đài tưởng niệm liệt sĩ nằm gần tuyến đường ống, cũng như tại khu vực lấy nước thô trên sông Thạch Hãn, khu vực mở rộng nhà máy xử lý nước (WTP) và các giao lộ đường bộ nơi tập trung các hoạt động xây dựng.
· Thời gian và phạm vi: Tác động về tiếng ồn và rung động chủ yếu sẽ xảy ra trong quá trình san lấp mặt bằng, tạo nền đường và xây dựng mặt đường trong suốt 24 tháng thi công, với các hoạt động hàng ngày tập trung vào giờ ban ngày (07:00–17:00) và cường độ cao hơn trong mùa khô (khoảng tháng 3–tháng 6).
· Cường độ: thấp đến trung bình và cục bộ
2) Từ vận chuyển vật liệu
· Khối lượng và tuyến đường vận chuyển: Dự kiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng và đất đào sẽ diễn ra với tốc độ trung bình khoảng 4-5 chuyến xe tải/ngày, sử dụng xe tải 5 tấn trong 1-2 tháng đầu tiên của giai đoạn san lấp mặt bằng và khoảng 1 chuyến/3 ngày trong thời gian còn lại. Hoạt động vận chuyển chủ yếu sẽ sử dụng Quốc lộ 9 và các tuyến đường nội xã/làng thuộc các xã Hướng Hiệp và Mò Ó, nơi có nhà ở và các công trình công cộng nằm gần tuyến đường ống.
· Khu vực chịu ảnh hưởng tiếng ồn: Tiếng ồn liên quan đến giao thông chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến các hành lang tuyến tính dọc theo các tuyến vận chuyển trên Quốc lộ 9 và các tuyến đường nội xã được sử dụng cho việc xây dựng đường ống. Mức độ ảnh hưởng cao nhất dự kiến ở các khu dân cư nằm ngay sát đường ống dẫn (khoảng 0–20 m) và tại Trường THPT ĐaKrông và Trường THCS Hướng Hiệp, nằm ngay cạnh tuyến đường ống. Mức độ ảnh hưởng cao cũng được dự đoán gần Bệnh viện Đa khoa ĐaKrông và Trung tâm Y tế ĐaKrông (cách đường ống khoảng 160 m) và Trạm Y tế Krông Klang (cách đường ống khoảng 140 m). Tại các vị trí này, tiếng ồn xe tải đi qua trong thời gian ngắn có thể đạt khoảng 70–78 dBA trong giờ cao điểm, với mức độ tiếng ồn giảm nhanh theo khoảng cách từ đường.
· Thời gian và diễn biến: Tiếng ồn và rung động nhỏ liên quan đến vận chuyển sẽ xảy ra trong suốt 24 tháng thi công, với cường độ cao hơn trong giai đoạn cao điểm san lấp mặt bằng và vận chuyển vật liệu. Rung động do xe tải di chuyển dự kiến sẽ nhỏ và cục bộ, chủ yếu dễ nhận thấy tại các giao lộ, đoạn đường gồ ghề và điểm ra vào, và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và có thể khắc phục được.
· Cường độ: thấp đến trung bình và cục bộ
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	Chất thải xây dựng (đất, mảnh vụn, bê tông, bao bì, v.v.) 
	· Dự kiến sẽ có những tác động nhỏ do chất thải xây dựng thông thường như đất thừa, gạch vỡ và mảnh vụn bê tông.
· Dự kiến chất thải sẽ do nhà thầu quản lý và được xử lý tại các địa điểm được phê duyệt của địa phương. 
	· Chất thải phá dỡ : bao gồm việc tháo dỡ các tòa nhà hành chính và nhà máy hóa chất hiện có tại nhà máy xử lý nước. Chất thải phá dỡ dự kiến chủ yếu bao gồm gạch xây, mảnh vụn bê tông cốt thép, tấm lợp kim loại và các cấu kiện kết cấu liên quan. Tổng lượng chất thải phá dỡ ước tính khoảng 180 tấn.
· Chất thải xây dựng: Chủ yếu phát sinh trong quá trình san lấp mặt bằng, đào rãnh đường ống, lấp đất và xây dựng các trạm bơm và công trình xử lý nước. Tổng lượng chất thải xây dựng, không bao gồm đất đào, ước tính khoảng 15 tấn. Chất thải chủ yếu bao gồm đất, cát và một lượng nhỏ mảnh vụn bê tông, tập trung tại các bãi chứa vật liệu tạm thời, khu vực mở rộng nhà máy xử lý nước, các công trường xây dựng trạm bơm và các mặt trận xây dựng đường ống đang hoạt động.
· Các đối tượng nhạy cảm: Các đối tượng nằm gần nhất với khu vực phát sinh và xử lý chất thải bao gồm các khu dân cư dọc theo đường ống dẫn, trường học và các cơ sở y tế tại các xã Hướng Hiệp và Mò Ó, những nơi đặc biệt nhạy cảm với bụi, tiếng ồn và sự xáo trộn giao thông.
· Mức độ: Thấp, ngắn hạn và cục bộ, chủ yếu xung quanh các khu vực lưu trữ và xử lý vật liệu, và có thể được kiểm soát thông qua các biện pháp thu gom, lưu trữ tạm thời và xử lý chất thải tiêu chuẩn.

	
	Rác thải sinh hoạt từ công nhân
	· Lượng phát thải nhỏ từ các khu lán trại công nhân; không đáng kể nếu được quản lý đúng cách.
	· Dự kiến lực lượng lao động xây dựng sẽ trung bình khoảng 20 công nhân/ngày, tạo ra khoảng 3 kg chất thải rắn sinh hoạt/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ yếu bao gồm bao bì thực phẩm, túi nylon, chai nhựa, lon nhôm, vật liệu giấy và một lượng nhỏ chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học từ các hoạt động hàng ngày của công nhân. Văn phòng công trường nằm trong khu vực cải tạo và mở rộng nhà máy xử lý nước, thường cách khu dân cư gần nhất khoảng 50–100 m.
· Tác động thường thấp, cục bộ và ngắn hạn, chủ yếu liên quan đến mùi khó chịu, rác thải vương vãi và thu hút côn trùng trong thời kỳ khô hạn và nóng bức, và có thể được kiểm soát bằng việc thu gom rác thải thường xuyên và các biện pháp vệ sinh đúng cách.

	
	Đất đào
	· Việc tái sử dụng đất đào được ghi nhận; số lượng không được nêu rõ trên bao bì.
	· Khối lượng đất đào (đào đất): khoảng 2.742 m³, chủ yếu phát sinh từ công tác san lấp mặt bằng, đào rãnh đường ống và xây dựng trạm bơm nước thô, các công trình nhà máy xử lý nước và trạm bơm tăng áp.
· Tổng lượng vật liệu lấp cần thiết: khoảng 2.520 m³, chủ yếu được cung cấp bằng cách tái sử dụng đất đào trong phạm vi dự án, cùng một lượng nhỏ cát bổ sung theo quy định trong Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết.
· Các hoạt động lưu trữ và vận chuyển tạm thời: Vì phần lớn đất đào (khoảng 2.742 m³) sẽ được tái sử dụng tại chỗ để lấp và san lấp mặt bằng, nên chỉ cần vận chuyển đường dài đối với khối lượng dư thừa khoảng 748 m³ để xử lý. Các khu vực lưu trữ tạm thời cũng sẽ được bố trí trong công trường. Trong giai đoạn cao điểm san lấp mặt bằng (khoảng 1-2 tháng đầu), ước tính sẽ cần 4-5 chuyến xe tải 5 tấn mỗi ngày .
· Tác động: hiện tượng lắng đọng bùn có thể xảy ra dọc theo các đường nội bộ và tuyến đường vận chuyển;
· Mức độ: thấp, cục bộ, ngắn hạn và có thể đảo ngược, chủ yếu giới hạn ở các công trường đang thi công và các hành lang giao thông.

	
	Chất thải nguy hại (dầu đã qua sử dụng, giẻ lau dính dầu, thùng chứa dung môi/sơn)
	· Số lượng nhỏ dự kiến phát sinh từ việc bảo trì máy móc; cần được xử lý theo quy định.
	· Chất thải chủ yếu phát sinh từ các khu vực bảo dưỡng và tiếp nhiên liệu được chỉ định nằm trong các công trường xây dựng tại khu vực nhà máy xử lý nước, thường cách khu dân cư gần nhất 50–100 m. Lượng chất thải ước tính khoảng 1,5 kg/tháng chất thải do công nhân tạo ra, 9 kg/tháng giẻ lau dính dầu, bộ lọc và các thùng chứa bị ô nhiễm trong thời kỳ xây dựng cao điểm và 0,1 kg/tháng que hàn.
· Tác động tiềm tàng: Ô nhiễm đất và hệ thống thoát nước cục bộ, đặc biệt là trong mùa mưa.
· Mức độ tác động: thấp, tùy thuộc vào địa điểm và có thể kiểm soát được bằng các biện pháp bảo quản, ngăn ngừa tràn đổ và thu gom thích hợp.
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	Suy thoái chất lượng nước
	· Dự kiến chất lượng nước mặt sẽ bị suy giảm nhẹ tạm thời do nước chảy tràn từ khu vực thi công, trầm tích và nước thải sinh hoạt của công nhân.
· Không dự kiến có sự xả thải nào vào các nguồn nước nhạy cảm vì các công trường chủ yếu nằm trên đất liền.
· Các tác động được dự đoán là cục bộ, ngắn hạn và có thể đảo ngược.
	· Trong giai đoạn thi công Tiểu dự án Cấp nước Krông Klang, chất lượng nước mặt có thể bị ảnh hưởng tạm thời do nước thải sinh hoạt từ các khu nhà ở của công nhân, nước thải xây dựng, nước mưa chảy tràn từ các bề mặt bị xáo trộn, công tác xây dựng đường ống dọc các cầu vượt (cầu Khe Rươi, cầu Sa Mưu, cầu Giêng và cầu Khe Van), và việc xây dựng trạm bơm nước thô dọc bờ sông Thạch Hãn. Những tác động này liên quan đến công tác san lấp mặt bằng, đào mương, thi công bê tông và vận chuyển vật liệu. Nhìn chung, tác động đến chất lượng nước dự kiến ở mức thấp đến trung bình, cục bộ, ngắn hạn và có thể khắc phục được, không có sự suy thoái lâu dài nào được dự báo.
1) Nước thải xây dựng
· Các nguồn gây ảnh hưởng: Công tác san lấp mặt bằng, đào rãnh đường ống, công trình tại các cầu vượt và xây dựng trạm bơm lấy nước thô. Dự kiến lượng chất rắn lơ lửng (SS) và độ đục sẽ tăng cao trong mùa mưa (tháng 9 – tháng 1).
· Khối lượng ước tính: 4–8 m³/ngày (trong giai đoạn cao điểm thi công móng) tại Trạm bơm nước thô; 5–10 m³/ngày (không liên tục, trong thời gian thi công) tại Nhà máy xử lý nước; thông thường 3–6 m³/ngày cho mỗi khu vực thi công đang hoạt động (tạm thời, di chuyển dọc theo tuyến đường) tại hành lang đường ống.
· Mức độ và phạm vi ô nhiễm: Nước chảy tràn tạm thời với hàm lượng chất rắn lơ lửng cao (khoảng 200–300 mg/L), dấu vết dầu mỡ từ máy móc và lượng chất dinh dưỡng nhỏ (N, P) liên quan đến đất bị xáo trộn. Không sử dụng hóa chất trong quá trình xây dựng.
· Các nguồn tiếp nhận: Sông Thạch Hãn và các nguồn nước mặt (sông, suối) chảy qua đường ống dẫn, bao gồm cả các nguồn nước tại cầu Khe Rươi, Sa Mưu, Giêng và Khe Van.
· Các đối tượng tiếp nhận nhạy cảm: Các nguồn nước tiếp nhận và người sử dụng nước ở hạ lưu phụ thuộc vào nước mặt cho sinh hoạt, tưới tiêu và chăn nuôi, cũng như các môi trường sống thủy sinh địa phương.
· Thời gian: Chủ yếu trong quá trình san lấp mặt bằng, lắp đặt đường ống, thi công cầu vượt và xây dựng trạm bơm nước thô; nguy cơ cao nhất vào các tháng mưa (tháng 9 – tháng 1) khi cường độ dòng chảy mạnh nhất.
2) Nước thải văn phòng và nước thải công nhân
· Số lượng lao động ước tính: Khoảng 20 công nhân trong những tháng cao điểm và 3 bảo vệ trực ca. Lượng nước thải ước tính khoảng 1,13 m³/ngày, chủ yếu từ hoạt động vệ sinh và nhà bếp. Không có khu nhà ở tập trung cho công nhân, vì hầu hết công nhân được huy động tại địa phương và chỉ làm việc vào ban ngày.
· Đặc điểm nước thải: Nước thải chưa qua xử lý có thể chứa BOD₅ ~ 100–150 mg/L và SS ~150–200 mg/L.
· Thu gom và xử lý: Nước thải sẽ được thu gom thông qua các bể tự hoại và bể chứa tạm thời; nước thải đã qua xử lý sẽ được tái sử dụng để giảm bụi hoặc xả thải sau khi lắng cặn theo quy định.
· Khu vực có khả năng bị ảnh hưởng: Tập trung trong các khu lán trại công nhân, thường cách các khu dân cư gần nhất 50–100 m.
3) Nước mưa chảy tràn
· Trong điều kiện mưa lớn, lượng nước mưa chảy tràn ước tính khoảng 6,2 m³/ngày tại Trạm bơm nước thô, 11,2 m³/ngày tại Nhà máy xử lý nước, 3,1 m³/ngày tại Trạm bơm tăng áp và khoảng 3.960 m³/ngày dựa trên tổng diện tích lý thuyết của hành lang đường ống (lượng nước chảy tràn thực tế đồng thời thấp hơn đáng kể do thi công gián đoạn từng đoạn ngắn).
· Nước chảy tràn chủ yếu có đặc điểm là hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) cao, trầm tích mịn, cặn xi măng, độ pH hơi kiềm và dấu vết dầu mỡ. Mặc dù nồng độ chất gây ô nhiễm nhìn chung ở mức trung bình, nhưng lượng trầm tích có thể đáng kể ở những khu vực đất bị lộ thiên.
· Nếu không được kiểm soát đúng cách, dòng chảy bề mặt có thể làm tăng độ đục và gây lắng đọng trầm tích cục bộ trong các kênh thoát nước ven đường, các dòng suối tại các cầu vượt và sông Thạch Hãn, đặc biệt là ở những đoạn có mương nằm gần (1-2 m) hệ thống thoát nước hiện có hoặc nơi trạm lấy nước nằm gần bờ sông.
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	[bookmark: _Hlk223339502]Xói mòn đất và bồi lắng
	· Dự kiến sẽ có những tác động nhỏ và ngắn hạn trong quá trình đào đất, lấp đất và thi công cảnh quan.
· Hiện tượng xói mòn có thể xảy ra trên các bề mặt đất lộ thiên trong phạm vi dự án, nhưng được coi là không đáng kể nếu công tác quản lý hiện trường được thực hiện đúng cách.
· Không dự kiến có tác động nào ra ngoài khu vực dự án.
	· Các hoạt động xây dựng (giải phóng mặt bằng, đào rãnh đường ống, san lấp mặt bằng cho các trạm bơm và công trình xử lý nước) sẽ làm xáo trộn khoảng 1,5 ha đất mặt dọc theo hành lang dự án.
· Tổng khối lượng đất đào khoảng 2.742 m³, cộng thêm lượng đất đắp cần thiết để tạo bờ kè và san lấp mặt bằng (một công trình chắn đá cao khoảng 5 m tại nhà máy xử lý nước và công trình bảo vệ bờ sông với tổng chiều cao khoảng 4,5 m tại cửa lấy nước thô).
· Nguy cơ xói mòn cao được dự báo trong những tháng đầu tiên của quá trình dọn dẹp mặt bằng và san lấp mặt bằng, đặc biệt là vào mùa mưa (tháng 9 – tháng 1) trước khi thảm thực vật được tái lập.
· Nước chảy tràn chứa phù sa có thể chảy vào các dòng suối gần đó, bao gồm sông Thạch Hãn và các dòng suối chảy qua tuyến đường ống tại các cầu Khe Rươi, Sa Mưu, Giêng và Khe Van, và tạm thời làm tăng nồng độ TSS lên khoảng 300–400 mg/L gần các khu vực thi công đang hoạt động trong các trận mưa lớn.
· Các khu vực dễ bị xói mòn bao gồm các đoạn dốc đắp đất tại trạm bơm nước thô dọc bờ sông Thạch Hãn, nơi sẽ thi công công trình bảo vệ mái dốc với chiều rộng khoảng 8.050 mm, chiều dài khoảng 29.360 mm và chiều cao 5 m, cũng như các khu vực chứa đất tạm thời với khối lượng đất dự trữ ước tính khoảng 748 m³.
· Các tác động được đánh giá là thấp, ngắn hạn và có thể khắc phục được, với điều kiện các biện pháp kiểm soát trầm tích tiêu chuẩn (mương thoát nước tạm thời, bảo vệ mái dốc và hố lắng cặn) được thực hiện đúng cách.
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	[bookmark: _Hlk223341589]Sự nén chặt đất và sự suy thoái lớp đất mặt
	· Tình trạng đất bị nén nhẹ do máy móc và xe cộ di chuyển, không đáng kể.
	· Vận hành thường xuyên khoảng 4-5 xe tải/ngày trong giai đoạn phá dỡ và san lấp mặt bằng, và khoảng 1 xe tải/3 ngày trong thời gian còn lại, vận chuyển đất đào và vật liệu xây dựng giữa khu vực xây dựng trạm bơm nước thô, các đoạn đường ống đang hoạt động, các bãi vật liệu và bãi chôn lấp/khu vực xử lý chất thải Da Krông.
· Nếu không được kiểm soát đúng cách, việc di chuyển xe tải lặp đi lặp lại, việc tích trữ tạm thời và việc bánh xe di chuyển có thể gây ra hiện tượng nén chặt đất cục bộ và lắng đọng bụi, có khả năng làm giảm chất lượng lớp đất mặt trên diện tích đất trồng cây lâu năm còn lại của các hộ gia đình bị ảnh hưởng nằm trong phạm vi khoảng 10–50 m tính từ khu vực xây dựng trạm bơm nước thô mới.
· Tác động ở mức độ thấp, cục bộ và hoàn toàn có thể khắc phục sau khi hoàn thành xây dựng thông qua việc làm sạch bề mặt, trồng lại thảm thực vật và khôi phục lại vùng đất bị ảnh hưởng trong khu vực trạm bơm và các khu vực lân cận.
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	[bookmark: _Hlk223344077]Sự lắng đọng trầm tích trong các vùng nước lân cận
	· Không đáng kể; cần quản lý dòng chảy từ các công trường xây dựng.
	· Nước chảy tràn từ đất bị xáo trộn có thể mang theo trầm tích đến các dòng suối gần đó, bao gồm sông Thạch Hãn và các dòng suối chảy qua tuyến đường ống tại các cầu Khe Rươi, Sa Mưu, Giêng và Khe Van, có khả năng làm tăng độ đục và tích tụ trầm tích cục bộ trong các trận mưa lớn.
· Các đối tượng nhạy cảm bao gồm người sử dụng nước ở hạ lưu phụ thuộc vào các dòng suối này cho sinh hoạt và tưới tiêu, môi trường sống dưới nước tại các điểm giao cắt với suối, và cư dân sinh sống gần đó tại các thôn Khe Hà, Ra Lu, Ruông, Xa Vi, Phú An, Xa Rục, A Rồng, Khe Xoong (xã Hướng Hiệp) và các thôn Làng Cát, Phú Thiềng, Phú Thành, Đông Dương (xã Mò Ó), nằm gần các cửa xả nước và các khu vực trũng thấp dọc theo hành lang xây dựng.
· Dự kiến tác động sẽ nhỏ, tạm thời và có thể kiểm soát được nếu thực hiện hệ thống thoát nước phù hợp tại công trường, mương tạm thời, bẫy trầm tích và ổn định kịp thời các bề mặt lộ thiên trong quá trình xây dựng.
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	Ngập lụt cục bộ
	· Chưa được đánh giá
	· Trạm bơm nước thô: Nằm trên bờ sông dốc với đất phù sa cát thấm nước tốt và hệ thống thoát nước tự nhiên chảy từ QL9 về phía vùng đất thấp hơn gần trạm. Có thể xảy ra hiện tượng ứ nước cục bộ gần hàng rào nếu các cửa thoát nước ngang không được thiết kế đúng cách; tuy nhiên, đoạn bị ảnh hưởng ngắn (~10 m) với khả năng thấm nước tốt. Nguy cơ ngập lụt được đánh giá là thấp, cục bộ và có thể kiểm soát được nếu có hệ thống thoát nước đầy đủ.
· Nhà máy xử lý nước (WTP): Khu vực mở rộng nằm trên vùng đất cao hơn (+62,25 m) so với độ cao xung quanh (+61,7 đến +56,4 m). Việc nâng cao nền móng không làm cản trở hướng thoát nước tự nhiên hoặc tạo ra các rào cản dòng chảy bề mặt. Không dự kiến xảy ra ngập lụt cục bộ mới sau khi hoàn thành. Tác động đến hệ thống thoát nước tự nhiên là nhỏ và không đáng kể.
· Hành lang đường ống dẫn: Công việc bao gồm đào rãnh và lấp lại mà không làm thay đổi độ cao mặt đất vĩnh viễn. Thi công theo phương pháp cuốn chiếu giúp hạn chế các khu vực bị lộ thiên, và điều kiện thoát nước được khôi phục sau khi lấp đất. Nước có thể tạm thời tích tụ trong các rãnh hở khi mưa lớn nhưng vẫn giới hạn trong khu vực thi công. Nguy cơ ngập lụt thấp, cục bộ và tạm thời.
· Đánh giá tổng thể: Dự án không làm thay đổi đáng kể các mô hình thoát nước tự nhiên hoặc tạo ra các vật cản lâu dài đối với dòng chảy bề mặt. Nguy cơ ngập lụt ở các khu vực lân cận có mức độ thấp, cục bộ và tạm thời trong quá trình xây dựng, và có thể được quản lý hiệu quả thông qua thiết kế hệ thống thoát nước và quản lý công trường hợp lý.
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	[bookmark: _Hlk223344697]Rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	· Yêu cầu tuân thủ chung các tiêu chuẩn về lao động và an toàn; không cần phân tích định lượng.
	· Lực lượng lao động xây dựng ước tính khoảng 20 người/ngày. Các rủi ro chính bao gồm trượt ngã trên bề mặt ướt, không bằng phẳng hoặc dốc; tai nạn liên quan đến máy móc hạng nặng (máy xúc, máy lu, xe tải); tai nạn giao thông liên quan đến việc tiếp cận công trường và hoạt động trên các tuyến đường hiện có; điện giật từ việc hàn và các thiết bị điện khác; rơi xuống sông Thạch Hãn tại công trường Trạm bơm nước thô; say nắng do tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao; và các rủi ro về sức khỏe cộng đồng như lây truyền bệnh tật và ngộ độc thực phẩm do điều kiện vệ sinh và ăn uống không đảm bảo.
· Khoảng 4 khu vực làm việc có rủi ro cao, bao gồm khu vực trạm bơm nước thô dọc bờ sông Thạch Hãn (đặc biệt là công tác đào hầm và làm việc trong không gian hạn chế), khu vực cải tạo và mở rộng nhà máy xử lý nước, các đoạn rãnh đường ống (bao gồm cả các đoạn giao cắt cầu), và các bãi chứa và vận chuyển vật liệu.
· Thời gian thi công: liên tục trong suốt giai đoạn xây dựng (~24 tháng).
· Tác động: trung bình, tùy thuộc vào từng địa điểm.
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	[bookmark: _Hlk223344725]Rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng 
	· Mức độ nhẹ; cần được xử lý thông qua việc thu gom và xử lý chất thải đúng cách.
	· Các khu nhà ở của công nhân tạo ra khoảng 1,13 m³/ngày nước thải sinh hoạt và khoảng 3 kg/ngày chất thải rắn sinh hoạt từ các hoạt động hàng ngày của lực lượng lao động xây dựng (khoảng 20 công nhân).
· Nếu không được quản lý đúng cách, sẽ có nguy cơ phát sinh mùi khó chịu cục bộ, thu hút côn trùng và ô nhiễm nhẹ gần khu vực cắm trại, thường nằm trong các công trường xây dựng và cách khu dân cư gần nhất khoảng 50-100 mét.
· Việc tập trung lực lượng lao động địa phương vào các hoạt động xây dựng cũng có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh truyền nhiễm.
· Các rủi ro về an toàn công cộng trong quá trình xây dựng chủ yếu phát sinh tại các khu vực đào và lắp đặt: dọc theo đường ống dẫn, các rãnh nông và hẹp kết hợp với việc thi công bằng máy xúc và việc hoàn trả nhanh chóng dẫn đến nguy cơ té ngã thấp và tạm thời; nhà máy xử lý nước (WTP) được bao quanh và bảo vệ nghiêm ngặt, giảm thiểu sự xâm nhập trái phép; ngược lại, trạm bơm nước thô có hố bơm sâu (~6 m) tiềm ẩn nguy cơ té ngã cao hơn nếu không được kiểm soát đúng cách, trong khi trạm bơm tăng áp có thể tiềm ẩn các rủi ro liên quan đến vật rơi, tai nạn điện và nguy cơ cháy nổ trong quá trình thi công cơ khí và điện.
· Tác động thường thấp, ngắn hạn, cục bộ và dễ dàng giảm thiểu thông qua việc cung cấp các tiện nghi vệ sinh đầy đủ, thu gom rác thải thường xuyên và xử lý nước thải đúng cách trong suốt thời gian xây dựng.
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	[bookmark: _Hlk223345322]Gây rối trật tự công cộng và gián đoạn giao thông
	· Dự kiến sẽ không gây nhiều xáo trộn; chỉ có một chút bất tiện ngắn hạn do công trình xây dựng.
	· Các hoạt động xây dựng sẽ làm tăng tiếng ồn, bụi và lưu lượng xe tải xung quanh các đoạn đường giao thông chính dọc theo Quốc lộ 9 và các tuyến đường nội xã, đặc biệt là các đoạn đường ống chạy sát khu dân cư và các công trình công cộng, thường được người dân địa phương, xe máy và xe nông nghiệp sử dụng để đi lại giữa các làng, trường học, trạm y tế và đất nông nghiệp.
· Tình trạng ùn tắc giao thông tạm thời có thể xảy ra trong giờ cao điểm vận chuyển hàng hóa, ước tính trung bình khoảng 1-2 chuyến xe tải/ngày (có thể cao hơn trong thời gian thi công san lấp mặt bằng), chủ yếu dọc theo các tuyến đường tiếp cận dự án và các tuyến đường địa phương kết nối phục vụ các khu vực cung cấp vật liệu và bãi thải.
· Cư dân của các thôn (Khe Hà, Ra Lu, Ruông, Xa Vi, Phú An, Xa Rục, A Rồng, Khe Xoong thuộc xã Hướng Hiệp và các thôn Làng Cát, Phú Thiềng, Phú Thành, Đông Dương thuộc xã Mò Ó) nằm trong phạm vi khoảng 10–50 m tính từ tuyến đường ống và các tuyến vận chuyển có thể gặp phải sự bất tiện ngắn hạn và rủi ro an toàn gia tăng do chiều rộng đường hạn chế, điều kiện giao thông hỗn hợp và lưu lượng xe tải thường xuyên trong quá trình thi công.
· Mức độ tác động: thấp, ngắn hạn và cục bộ, chủ yếu gần các điểm ra vào và các khu vực dân cư dọc tuyến đường.
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	[bookmark: _Hlk223345881]An ninh của cộng đồng địa phương
	· Được đánh giá là có thể kiểm soát được với các quy tắc an toàn chung; không có rủi ro cụ thể nào được đề cập tại địa điểm này.
	· Lưu lượng giao thông và hoạt động của máy móc xây dựng gia tăng làm tăng nguy cơ va chạm và tai nạn gần các khu vực dân cư dọc theo tuyến đường ống, đặc biệt là các khu dân cư, trường học và cơ sở y tế tại các xã Hướng Hiệp và Mò Ó (ví dụ: Trường THPT Đại Đông, Trường THCS Hướng Hiệp, Bệnh viện Đa khoa/Trung tâm Y tế huyện Đại Đông và Trạm Y tế Krông Klang), với ước tính hoạt động của máy móc xây dựng hàng ngày vào giờ cao điểm khoảng ~6 chiếc/ngày và 4-5 chuyến xe tải/ngày để vận chuyển chất thải và vật liệu trong những tháng cao điểm.
· Các rủi ro về an toàn cộng đồng bao gồm kích ứng đường hô hấp ngắn hạn do bụi, tiếp xúc ngẫu nhiên với máy móc đang hoạt động, các điểm tiếp cận tạm thời không an toàn và xung đột giữa xe xây dựng và người đi bộ hoặc người đi xe máy địa phương.
· Mức độ ảnh hưởng: thấp, cục bộ và tạm thời, đòi hỏi phải kiểm soát giao thông nghiêm ngặt tại chỗ, biển báo rõ ràng, kiểm soát ra vào và phân tách hiệu quả giữa các hoạt động xây dựng và sự di chuyển của cộng đồng.

	III
	Giai đoạn vận hành
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	[bookmark: _Hlk223348385]Bùn thải sinh ra
	· Việc quản lý bùn thải sẽ được bao gồm trong hợp đồng quản lý vận hành của WSSU, với các tiêu chuẩn dịch vụ và quản lý chất thải được xác định rõ ràng cùng các yêu cầu báo cáo hàng năm.
· Lượng bùn thải: chưa tính toán
	· Lượng bùn thải: khoảng 136 m³/ngày.
· Xử lý bùn thải: Các chất rắn lơ lửng trong nước thải sẽ lắng xuống hồ chứa bùn, nơi bùn được định kỳ gạn, khử nước/làm khô, sau đó nạo vét và vận chuyển đến địa điểm xử lý được phê duyệt.
· Nước đã được làm sạch sau khi lắng bùn được thu gom thông qua hệ thống ống PVC D300 và sau đó được xả tự nhiên vào hệ thống thoát nước nằm phía trước nhà máy xử lý.
· Nếu không thường xuyên loại bỏ bùn, sự tích tụ của nó có thể làm giảm dung tích chứa hiệu quả của ao và làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý.
· Trong quá trình làm khô bùn, mùi hôi cục bộ có thể phát sinh do sự phân hủy chất hữu cơ, đặc biệt là trong điều kiện nhiệt độ cao.
· Có nguy cơ bùn lắng bị vô tình cuốn vào đường ống xả D300 bên trong và chảy vào hệ thống thoát nước phía trước nhà máy nếu các hoạt động hút bùn và lắng cặn không được kiểm soát đúng cách.
· Mức độ tác động: thấp, cục bộ và có thể kiểm soát được bằng cách vận hành hồ chứa bùn đúng cách, kiểm soát việc xả bùn và giám sát thường xuyên.
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	Phát sinh nước thải vận hành
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Nước thải từ quá trình hút bùn bể lắng và nước rửa ngược bộ lọc được dẫn đến ao chứa bùn và thải ra hệ thống thoát nước thông qua đường ống D300 bên trong.
· Tác động: Có khả năng gây suy giảm gián tiếp chất lượng nước tiếp nhận nếu quá trình lắng và lọc không được kiểm soát đúng cách (ví dụ: hiện tượng cuốn theo chất rắn lơ lửng).
· Các đối tượng tiếp nhận: Các kênh thoát nước ven đường, nguồn nước mặt phía hạ lưu nối với hệ thống thoát nước của nhà máy, và các sinh vật thủy sinh.
· Thời gian: Liên tục trong suốt quá trình vận hành nhà máy.
· Mức độ: Thấp, cục bộ và có thể kiểm soát được bằng hoạt động vận hành và bảo trì phù hợp.
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	Sự hình thành bùn lý hóa
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Các quá trình đông tụ - kết tủa và lắng đọng (chứa nhôm, các hợp chất sắt, chất rắn vô cơ).
· Tác động: Có thể phát sinh mùi trong quá trình sấy; hiệu quả xử lý giảm nếu bùn không được loại bỏ thường xuyên.
· Các đối tượng tiếp nhận mùi: Công nhân nhà máy (tiếp xúc với mùi), môi trường vận hành tại chỗ.
· Thời lượng: Liên tục trong suốt quá trình vận hành.
· Mức độ: Thấp đến trung bình, có thể kiểm soát được thông qua việc quản lý bùn thải đúng cách.
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	Tác động đến chất lượng không khí tại địa phương (sử dụng clo)
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Định lượng clo (~12,9 kg/ngày) trong phòng hóa chất kín.
· Tác động: Nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp trong trường hợp rò rỉ; tác động không đáng kể bên ngoài phạm vi nhà máy.
· Đối tượng tiếp nhận thông tin: Các nhân viên vận hành nhà máy và nhân viên bảo trì bên trong phòng hóa chất.
· Thời lượng: Liên tục trong suốt quá trình vận hành.
· Cường độ: Thấp, khu trú trong phòng hóa chất.
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	Nguy cơ tràn hoặc rò rỉ hóa chất (clo, PAC)
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Lưu trữ và xử lý clo và PAC (~46 kg/ngày).
· Tác động: Nguy cơ ô nhiễm đất hoặc nước ngầm trong trường hợp rò rỉ không kiểm soát; có thể giảm thiểu bằng cách sử dụng sàn bê tông chống thấm và các biện pháp ngăn chặn.
· Các đối tượng chịu ảnh hưởng: Đất tại chỗ bên dưới khu vực lưu trữ hóa chất, nước ngầm nông (trong trường hợp hư hỏng cấu trúc), công nhân nhà máy.
· Thời gian: Trong suốt quá trình vận hành nhà máy.
· Mức độ: Thấp, với điều kiện các biện pháp kiểm soát vận hành được duy trì.

	6
	Tác động đến đất tại khu vực lưu trữ bùn thải
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Bùn được giữ lại và làm khô trong các bể bê tông cốt thép không thấm nước.
· Tác động: Tiếp xúc với đất ở mức tối thiểu; chỉ có khả năng xảy ra trong trường hợp cấu trúc bị hư hỏng.
· Các vị trí tiếp nhận: Đất tại chỗ và lớp đất dưới bề mặt khu vực xử lý bùn thải.
· Thời gian sử dụng: Dài hạn trong suốt quá trình vận hành.
· Mức độ: Thấp, có thể kiểm soát được bằng bảo trì định kỳ.

	7
	Tác động đến hệ sinh thái thủy sinh (khai thác nước thô)
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Nước thô lấy từ sông Thạch Hãn.
· Tác động: Thay đổi nhỏ cục bộ về lưu lượng dòng chảy, đặc biệt là trong mùa khô; sự thay đổi sinh thái không đáng kể do dòng chảy thượng nguồn được điều tiết và khối lượng nước khai thác nhỏ.
· Đối tượng tiếp nhận: Môi trường sống dưới nước, cá và các sinh vật đáy ở sông Thạch Hãn.
· Thời gian: Dài hạn.
· Cường độ: Thấp.

	8
	Tiếng ồn và độ rung trong quá trình hoạt động
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Máy bơm và thiết bị cơ khí tại các nhà máy xử lý nước và trạm bơm.
· Tác động: Tiếng ồn cục bộ, bị suy giảm bởi các cấu trúc kín; khả năng lan truyền cao hơn một chút tại trạm tăng áp.
· Đối tượng tiếp nhận âm thanh: Công nhân nhà máy và khu dân cư gần nhất (nếu nằm trong phạm vi nghe được).
· Thời lượng: Liên tục trong suốt quá trình vận hành.
· Cường độ: Thấp đến trung bình, khu vực hóa.

	9
	Rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Hệ thống điện, động cơ công suất lớn, bể chứa clo, hố bơm sâu và bể xử lý.
· Tác động: Nguy cơ bị điện giật, cháy/nổ, hít phải khí clo, rơi xuống bể chứa hoặc hố.
· Đối tượng tiếp nhận: Nhân viên vận hành nhà máy, nhân viên bảo trì, nhà thầu.
· Thời gian: Suốt vòng đời hoạt động.
· Mức độ: Trung bình, có thể kiểm soát được thông qua quản lý an toàn nghiêm ngặt.

	10
	Rủi ro liên quan đến sự biến động chất lượng nước thô
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Xả thải từ thượng nguồn, lũ lụt, sự gia tăng đột ngột độ đục hoặc chất hữu cơ.
· Tác động: Giảm hiệu quả xử lý; có thể ảnh hưởng tạm thời đến chất lượng nước thành phẩm.
· Các đối tượng tiếp nhận: Quy trình xử lý nước, người tiêu dùng ở hạ lưu được cung cấp nước từ nhà máy.
· Thời gian: Ngắn hạn, theo sự kiện.
· Mức độ: Trung bình nếu không được quản lý đúng cách.

	11
	Nguy cơ không tuân thủ các tiêu chuẩn về nước đã qua xử lý
	· Chưa được đánh giá
	· Nguyên nhân: Sự cố trong quy trình, định lượng hóa chất không chính xác, trục trặc thiết bị, giám sát không đầy đủ.
· Tác động: Có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng nếu không được phát hiện.
· Đối tượng tiếp nhận: Người sử dụng cuối cùng của nước đã qua xử lý (hộ gia đình, tổ chức, doanh nghiệp).
· Thời gian: Ngắn hạn nếu được điều trị kịp thời.
· Mức độ: Trung bình (nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời).

	12
	Rủi ro vận hành – trạm bơm và hệ thống phân phối
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Sự cố mất điện, hỏng hóc máy móc, mất áp suất, rò rỉ hoặc vỡ đường ống.
· Tác động: Gián đoạn nguồn cung cấp nước, biến động áp suất, nguy cơ xâm nhập chất gây ô nhiễm.
· Đối tượng tiếp nhận: Người tiêu dùng nước trong khu vực cung cấp dịch vụ; đất xung quanh các vị trí rò rỉ.
· Thời gian: Ngắn hạn, nhưng nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến phạm vi phục vụ rộng lớn.
· Cường độ: thấp.

	13
	Rủi ro vận hành liên quan đến máy móc, thiết bị và cơ sở hạ tầng
	· Chưa được đánh giá
	· Nguồn: Hỏng hóc cơ khí, điện, kết cấu trong nhà máy hoặc mạng lưới đường ống.
· Tác động: Gián đoạn dịch vụ, bất ổn vận hành, lo ngại về an toàn.
· Các đối tượng tiếp nhận: Người vận hành nhà máy, người sử dụng mạng lưới phân phối, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
· Thời gian: Suốt vòng đời hoạt động.
· Mức độ: thấp, có thể kiểm soát được bằng bảo trì và giám sát phòng ngừa.



VI. [bookmark: _Toc219109430][bookmark: _Toc219113627][bookmark: _Toc220426896]CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Việc cập nhật Kế hoạch Quản lý Môi trường (uEMP) là cần thiết để đảm bảo các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động môi trường cho tiểu dự án hoàn toàn phù hợp với Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết đã được phê duyệt và điều kiện thực hiện thực tế. So với giai đoạn chuẩn bị Đánh giá Môi trường Ban đầu (IEE) năm 2022, Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật hơn về phương pháp xây dựng, khối lượng vật liệu, khối lượng đào bới dư thừa, cũng như quy mô và đặc điểm của các dòng chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng. Trên cơ sở đó, uEMP đã được xem xét và điều chỉnh để cập nhật đánh giá tác động và các biện pháp giảm thiểu tương ứng, đảm bảo tính chính xác, khả thi và phù hợp với điều kiện xây dựng thực tế.
Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, các hoạt động khảo sát và thiết kế đã được thực hiện với sự xem xét các giải pháp kỹ thuật và xây dựng thay thế nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội trong cả giai đoạn xây dựng và vận hành. Trong việc xây dựng các biện pháp giảm thiểu cho dự án uEMP, các nguyên tắc chính sau đây đã được áp dụng: (i) giảm thiểu tối đa sự xáo trộn đến sinh hoạt hàng ngày, sinh kế và hoạt động giao thông của cộng đồng địa phương; (ii) tất cả các biện pháp giảm thiểu được đề xuất phải khả thi về môi trường, xã hội và kinh tế; (iii) phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định và yêu cầu pháp lý hiện hành; (iv) thiết bị xây dựng và phương pháp xây dựng phải thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện địa phương; và (v) các hoạt động giám sát môi trường phải được tiến hành thường xuyên và có hệ thống để đảm bảo tuân thủ và hiệu quả.
Kế hoạch quản lý môi trường (uEMP) này xác định và chỉ rõ các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường chính trong các giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và vận hành của dự án. Do hầu hết các tác động tiềm tàng đều liên quan đến các hoạt động xây dựng dân dụng và vận chuyển vật liệu xây dựng và chất thải, nhiều tác động bất lợi về vật lý, sinh học, xã hội và môi trường có thể được ngăn ngừa hoặc giảm thiểu hiệu quả thông qua việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiêu chuẩn phù hợp với các thực tiễn quản lý kỹ thuật và môi trường tốt. Các biện pháp này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc kiểm soát tiếng ồn, bụi, ô nhiễm nước, chất thải rắn và chất thải nguy hại, cũng như các rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động và sức khỏe và an toàn cộng đồng. Các biện pháp giảm thiểu cần thiết cho các giai đoạn xây dựng và vận hành được tóm tắt trong các bảng tiếp theo của uEMP này.

6.1. Các biện pháp giảm thiểu chung

[bookmark: _Toc223603321]Bảng 22 : Kế hoạch quản lý môi trường
	Tác động tiềm tàng
	Các biện pháp giảm thiểu chi tiết
	Vị trí
	Thời gian / Tần số
	Triển khai
	Giám sát

	GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

	Vật liệu nổ chưa phát nổ
	Phòng ngừa
· Tiến hành rà soát hiện trường để xác định các khu vực có khả năng bị ô nhiễm vật liệu nổ chưa nổ trước khi huy động lực lượng.
· Chỉ được phép thực hiện các hoạt động xây dựng trong phạm vi khu vực đã được phê duyệt và chứng nhận.
Hạn chế
· Thuê một đơn vị được Bộ Quốc phòng cấp phép để thực hiện khảo sát và rà phá vật liệu nổ chưa nổ.
· Phân định rõ ràng các khu vực đã được dọn sạch và cấm tiếp cận các khu vực chưa được dọn sạch.
Giảm thiểu
· Hoàn tất việc rà soát vật liệu nổ chưa nổ và nhận giấy chứng nhận chính thức trước khi bắt đầu xây dựng.
· Nếu phát hiện vật liệu nổ chưa nổ, hãy lập tức tạm dừng công việc và thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
	Toàn bộ khu vực nằm trong ranh giới dự án.
	Trước khi huy động
	Nhà thầu / Đơn vị MOD
	PPMU / CSC

	Thu hồi đất
	Phòng ngừa:
· Tối ưu hóa việc sử dụng các cơ sở xử lý nước hiện có và diện tích đất trong khuôn viên hiện tại.
· Hãy bố trí đường ống dọc theo các tuyến đường hiện có và các khu vực công cộng.
· Điều chỉnh lại hướng tuyến ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật (DED) để tránh nhà cửa và các công trình kiên cố.
Hạn chế
· Áp dụng phương pháp thi công theo từng giai đoạn để giảm thiểu thời gian chiếm dụng đất kéo dài.
Giảm thiểu
· Triển khai REMDP đã được phê duyệt theo đúng tiêu chuẩn SPS của ADB và các quy định quốc gia.
· Bồi thường theo giá trị thay thế và thanh toán đầy đủ trước khi bắt đầu thi công.
· Vận hành hệ thống GRM để giải quyết khiếu nại một cách kịp thời và minh bạch.

	Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi việc triển khai dự án
	Trước khi khởi công xây dựng
	PMU / LFDC
	CSC / ADB

	GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG

	Chất lượng không khí suy giảm
	Hoạt động phá dỡ công trình hiện có
	Phòng ngừa
· Chỉ được phép phá dỡ những công trình đã được xác định trong bản vẽ thiết kế và tránh gây xáo trộn không cần thiết cho các khu vực xung quanh.
· Lên kế hoạch phá dỡ theo trình tự có kiểm soát và sắp xếp công việc vào ban ngày để tránh gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư lân cận và các đối tượng nhạy cảm.
Hạn chế
· Sử dụng các phương pháp và thiết bị phá dỡ phù hợp để giảm thiểu bụi, tiếng ồn và rung động trong quá trình tháo dỡ.
· Tháo dỡ các công trình một cách cẩn thận để phân tách và tái sử dụng hoặc tái chế vật liệu nếu khả thi.
· Khoanh vùng khu vực phá dỡ bằng các rào chắn tạm thời, biển báo cảnh báo và khu vực hạn chế ra vào để bảo vệ công nhân và cư dân sống gần đó.
Giảm thiểu
· Thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi như phun nước thường xuyên trong quá trình phá dỡ và xử lý phế thải.
· Thu gom và quản lý chất thải phá dỡ (ví dụ: gạch, mảnh vụn bê tông, phế liệu kim loại, vật liệu lợp mái) tại các khu vực được chỉ định và vận chuyển đến các cơ sở xử lý hoặc tái chế được phê duyệt theo quy định của địa phương.
· Ngăn chặn rác thải lan rộng ra các khu vực xung quanh hoặc hệ thống thoát nước bằng cách sử dụng các biện pháp ngăn chặn tạm thời.
· Đảm bảo việc xử lý và loại bỏ an toàn mọi vật liệu nguy hiểm (nếu có), và khôi phục hiện trường phá dỡ về trạng thái ổn định và sạch sẽ sau khi hoàn thành.
	Công trường xây dựng
	Trong thời gian phá dỡ
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	
	Công tác san lấp mặt bằng
	Phòng ngừa
· Tuân thủ các quy định quốc gia về chất lượng không khí và khí thải; phê duyệt thiết bị trước khi đưa vào sử dụng và thông báo cho cộng đồng địa phương về lịch trình xây dựng.
· Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch kiểm soát bụi cụ thể cho từng công trình trước khi bắt đầu thi công.
Hạn chế
· Tiến hành đào bới theo từng giai đoạn và đầm nén/lấp đất ngay lập tức để giảm thiểu bề mặt lộ ra.
· Che chắn tất cả các xe tải, cấm chở quá tải, lắp đặt bệ rửa bánh xe (2 × 4 m), và giới hạn tốc độ ở mức 20 km/h (trong công trường) và 25 km/h (đường vào); tránh vận chuyển hàng hóa vào giờ cao điểm.
· Bảo trì máy móc thường xuyên và cấm để máy chạy không tải khi không sử dụng.
Giảm thiểu
· Triển khai 2–3 xe tưới nước (10 m³, chiều rộng phun 6–8 m) để phun 4–5 lần/ngày trong mùa khô và 1–2 lần/ngày trong mùa mưa, tập trung trong phạm vi 100 m xung quanh các đối tượng nhạy cảm và dọc theo 100 m của các tuyến đường vận chuyển.
· Lau dọn ngay lập tức các vật liệu bị đổ, cấm đốt rác thải tại chỗ và cung cấp khẩu trang/thiết bị bảo hộ cá nhân khi cần thiết.
	Các công trường xây dựng và tuyến đường giao thông dọc theo quốc lộ NH 9 và các tuyến đường xã địa phương; các khu vực nhạy cảm
	Liên tục trong quá trình thi công đất.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	
	Khí thải phát sinh từ hoạt động của thiết bị xây dựng
	Phòng ngừa
· Hãy sử dụng thiết bị xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải quốc gia.
· Tránh để động cơ chạy không tải không cần thiết và tối ưu hóa tiến độ thi công để giảm thiểu thời gian vận hành thiết bị gần các khu vực nhạy cảm.
Hạn chế
· Sử dụng máy móc được bảo dưỡng tốt với hệ thống đốt hiệu quả để giảm lượng khí thải (CO, NOx, SO₂ , bụi mịn).
· Đặt các thiết bị cố định (máy phát điện, máy nén khí) càng xa khu dân cư, trường học, cơ sở y tế và các khu vực nhạy cảm khác càng tốt.
· Sử dụng nhiên liệu sạch hơn và thiết bị hiện đại wherever possible để giảm lượng khí thải.
Giảm thiểu
· Tiến hành bảo trì và kiểm tra định kỳ máy móc xây dựng để đảm bảo hoạt động đúng cách và giảm thiểu khí thải.
· Tắt động cơ khi thiết bị không hoạt động để giảm lượng khí thải không cần thiết.
· Theo dõi tình trạng thiết bị và thay thế hoặc sửa chữa máy móc phát thải khói hoặc khí thải quá mức.
	Các khu vực có thụ thể nhạy cảm, đặc biệt là trường học và khu vực chăm sóc sức khỏe.
	Liên tục trong quá trình thi công đất.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Tạo tiếng ồn
	Phòng ngừa
· Tuân thủ các quy định quốc gia về tiếng ồn và rung động.
· Lên kế hoạch thi công các công trình lớn nghiêm ngặt trong khoảng thời gian từ 07:00 đến 17:00 và tránh thi công ban đêm gần khu dân cư, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm tôn giáo.
· Thông báo trước cho cộng đồng địa phương về lịch trình xây dựng.
Hạn chế
· Lắp đặt các rào chắn tiếng ồn bằng ván ép hoặc vải cao 2 m trong phạm vi 30 m xung quanh trường học và cơ sở y tế (tổng chiều dài khoảng 300 m nếu có).
· Tránh vận hành đồng thời hơn ba máy móc phát ra tiếng ồn lớn trong phạm vi bán kính 50 mét.
· Sử dụng máy móc có độ ồn thấp (<85 dBA ở khoảng cách 7 m) với bộ giảm âm/ống giảm thanh và bộ phận cách ly rung động nếu có thể.
· Tiến hành công việc chủ yếu vào ban ngày; nếu cần thiết phải làm việc vào ban đêm, hãy thông báo trước cho chính quyền địa phương và cộng đồng bị ảnh hưởng.
Giảm thiểu
· Tiến hành bảo trì thiết bị hàng tháng để đảm bảo hoạt động đúng cách và kiểm soát tiếng ồn.
· Cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp (bảo vệ tai) cho người lao động tiếp xúc với tiếng ồn lớn.
· Nếu có khiếu nại phát sinh, hãy tiến hành giám sát tiếng ồn và độ rung, đồng thời điều chỉnh phương pháp thi công cho phù hợp.
· Phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết mọi tác động đã được xác minh đến sức khỏe cộng đồng hoặc điều kiện sống.
	Các khu vực có thụ thể nhạy cảm, đặc biệt là trường học và khu vực chăm sóc sức khỏe.
	Liên tục trong quá trình thi công đất.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Tác động rung động
	Phòng ngừa
· Tuân thủ các quy định quốc gia về giới hạn rung động áp dụng cho các hoạt động xây dựng.
· Nên tránh sử dụng các thiết bị có độ rung cao gần các khu vực nhạy cảm như khu dân cư, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm tôn giáo nếu có thể.
· Lên lịch các hoạt động tạo rung động trong giờ làm việc ban ngày (07:00–17:00).
Hạn chế
· Nếu khả thi, hãy lựa chọn các phương pháp và thiết bị xây dựng có độ rung thấp hơn.
· Tránh vận hành đồng thời nhiều máy móc có tải trọng lớn gây rung động mạnh ở vị trí gần nhau.
· Duy trì khoảng cách an toàn giữa thiết bị tạo rung động và các công trình gần đó để giảm thiểu tác động có thể xảy ra lên cấu trúc công trình.
Giảm thiểu
· Tiến hành bảo trì thiết bị định kỳ để đảm bảo hoạt động tốt và giảm rung động quá mức.
· Theo dõi mức độ rung động nếu công trình xây dựng diễn ra gần các công trình nhạy cảm hoặc nếu có khiếu nại.
· Điều chỉnh phương pháp thi công hoặc giảm cường độ vận hành thiết bị nếu mức độ rung động vượt quá giới hạn cho phép hoặc gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư lân cận.
	Các vùng thụ thể nhạy cảm
	Liên tục trong quá trình thi công đất.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Tác động đến chất lượng nước
	Nước thải sinh hoạt từ văn phòng công trường và các hoạt động thường ngày của công nhân.
	Phòng ngừa
· Cần bố trí các cơ sở vệ sinh và khu vực lưu trữ chất thải tạm thời cách xa các kênh thoát nước và nguồn nước ít nhất 50 m để tránh ô nhiễm.
· Tuân thủ các quy định quốc gia về quản lý chất thải và nước thải, đồng thời xin đầy đủ các giấy phép cần thiết cho dịch vụ vệ sinh và thu gom chất thải.
· Ưu tiên sử dụng lao động địa phương để giảm thiểu nhu cầu xây dựng các khu nhà ở tập thể cho công nhân và hạn chế tối đa lượng nước thải sinh hoạt.
Hạn chế
· Cung cấp đầy đủ các tiện nghi vệ sinh tại các công trường xây dựng, bao gồm nhà vệ sinh di động và bể tự hoại, để thu gom nước thải sinh hoạt của công nhân một cách hợp lý.
· Cung cấp các thùng rác phân loại tại văn phòng công trường và khu vực làm việc để phân tách rác thải rắn và ngăn ngừa việc đổ rác không đúng cách vào hệ thống thoát nước.
Giảm thiểu
· Lắp đặt nhà vệ sinh di động (khoảng 6 cái) và bể tự hoại (2 cái, mỗi cái khoảng 5 m³) tại các công trường xây dựng để thu gom nước thải sinh hoạt; đảm bảo việc hút bùn và bảo trì thường xuyên bởi các nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép.
· Nghiêm cấm việc xả trực tiếp nước thải sinh hoạt vào các nguồn nước mặt, hệ thống thoát nước hoặc đất xung quanh.
· Ký hợp đồng với các đơn vị đủ điều kiện để thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt và nước thải theo quy định của địa phương.
· Tháo dỡ các công trình vệ sinh tạm thời và khôi phục lại hiện trường sau khi công trình hoàn tất.
· Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường trong trường hợp ô nhiễm môi trường do quản lý nước thải không đúng cách gây ra.
	Tất cả các công trường xây dựng, Văn phòng công trường 
	Hằng ngày
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	
	Nước thải xây dựng
	Phòng ngừa
· Không được tích trữ vật liệu, trộn bê tông, tiến hành bảo trì hoặc lưu trữ nhiên liệu trong phạm vi 50 mét tính từ các nguồn nước hoặc đường thoát nước.
· Chỉ định các khu vực cụ thể để rửa xe, bảo dưỡng thiết bị và lưu trữ nhiên liệu.
Hạn chế
· Thu gom nước rửa từ xe cộ, dụng cụ và hố móng vào các bể lắng tạm thời trước khi xả thải.
· Cung cấp các kênh thoát nước tạm thời và bẫy trầm tích (các hố 1 × 1 × 1 m cứ mỗi 50 m mương).
· Lắp đặt hàng rào chắn bùn (vải địa kỹ thuật cao 0,8 m) dọc theo khu vực bảo vệ bờ kè (chiều dài khoảng 29,36 m tại trạm bơm nước thô).
· Lưu trữ nhiên liệu và dầu mỡ trong các khu vực có mái che, không thấm nước và được bao quanh bởi tường chắn (khả năng chứa ≥110%).
Giảm thiểu
· Thường xuyên nạo vét và bảo trì các hố lắng cặn và hệ thống thoát nước, đặc biệt là trong mùa mưa.
· Thu gom và quản lý dầu thải, bùn dầu và các vật liệu bị ô nhiễm như chất thải nguy hại; xử lý chất thải còn lại tại các địa điểm được phê duyệt.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường nếu xảy ra ô nhiễm nguồn nước.
	Trạm bơm nước thô dọc sông Thạch Hãn và tại các đoạn đường ống băng qua sông và suối.
	Trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	
	Nước mưa chảy tràn
	Phòng ngừa
· Tránh đặt các kho chứa vật liệu tạm thời gần các nguồn nước.
· Nên tránh việc đào bới và san lấp mặt bằng trong thời gian mưa lớn nếu có thể.
Hạn chế
· Hãy phủ bạt hoặc vải địa kỹ thuật lên những vật liệu dễ bị xói mòn.
· Tăng cường các tuyến đường nội bộ và duy trì các kênh thoát nước tạm thời.
Giảm thiểu
· Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống thoát nước để ngăn ngừa tắc nghẽn và ngập úng cục bộ.
Nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu nước chảy tràn gây ra lũ lụt hoặc ô nhiễm nguồn nước.
	Trạm bơm nước thô dọc sông Thạch Hãn và tại các đoạn đường ống băng qua sông và suối.
	Trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Phát sinh chất thải rắn
	Chất thải rắn xây dựng (bao gồm cả chất thải phá dỡ)
	Phòng ngừa
· Hạn chế tối đa việc phá dỡ và xây dựng theo đúng cấu trúc và khối lượng đã được xác định trong thiết kế để tránh phát sinh chất thải không cần thiết.
· Ưu tiên tái sử dụng hoặc tái chế vật liệu xây dựng (ví dụ: kim loại, gạch, mảnh vụn bê tông) khi khả thi.
Hạn chế
· Phân loại chất thải xây dựng và phá dỡ ngay tại nguồn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái sử dụng, tái chế và quản lý đúng cách.
· Tạm thời lưu trữ các vật liệu phế thải tại các khu vực được chỉ định trong công trường để tránh làm vương vãi và gây tắc nghẽn hệ thống thoát nước hoặc lối đi.
Giảm thiểu
· Thu gom và vận chuyển chất thải xây dựng và phá dỡ đến các cơ sở xử lý hoặc tái chế được phê duyệt theo quy định của địa phương.
· Ngăn chặn rác thải xâm nhập vào hệ thống thoát nước hoặc khu vực xung quanh bằng cách thu gom và giữ gìn vệ sinh công trường đúng cách.
· Khôi phục và dọn dẹp công trường sau khi hoàn thành công trình.
	Tất cả các công trường xây dựng
	Hằng ngày
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	
	Chất thải rắn sinh hoạt
	Phòng ngừa
· Đăng ký và xin tất cả các giấy phép quản lý chất thải cần thiết theo quy định quốc gia.
· Ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, có thể tái chế hoặc tái sử dụng để giảm thiểu lượng chất thải tổng thể tại các công trường xây dựng.
Hạn chế
· Ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương để giảm số lượng công nhân ở lại công trường và từ đó giảm thiểu lượng chất thải sinh hoạt.
· Cung cấp các thùng rác phân loại tại văn phòng và khu vực làm việc của công trường xây dựng để khuyến khích việc phân loại rác tái chế, rác hữu cơ và rác thải thông thường.
Giảm thiểu
· Thu gom chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày do người lao động tạo ra, đặc biệt là chất thải hữu cơ, và vận chuyển đến các điểm thu gom được ủy quyền tại địa phương.
· Hãy đựng rác thải đã thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy để tránh mùi hôi, ô nhiễm và thu hút côn trùng gây hại.
· Ký hợp đồng với các đơn vị thu gom và xử lý chất thải đủ điều kiện và được cấp phép để vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thường xuyên theo quy định của địa phương.
· Sau khi hoàn thành công trình xây dựng, hãy dỡ bỏ các công trình chứa chất thải tạm thời và khôi phục hiện trạng ban đầu của khu vực.
· Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm khắc phục ô nhiễm môi trường và bồi thường nếu xảy ra ô nhiễm do quản lý chất thải không đúng cách.
	Tất cả các công trường xây dựng, Văn phòng công trường 
	Trong suốt thời gian xây dựng
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	
	Chất thải rắn nguy hại
	Phòng ngừa
· Tuân thủ đầy đủ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (được sửa đổi bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT) về quản lý chất thải nguy hại (HW).
· Ký hợp đồng với các đơn vị thu gom và xử lý chất thải nguy hại được cấp phép.
· Cung cấp khóa đào tạo cho người lao động về nhận diện, xử lý và ứng phó sự cố tràn chất thải nguy hại.
· Lưu trữ nhiên liệu và hóa chất trên các bề mặt không thấm nước, có mái che và được bao quanh bởi đê (độ kín ≥110%), cách sông Thạch Hãn (nếu có) và các tuyến thoát nước ít nhất 20 m.
· Nghiêm cấm sử dụng các vật liệu nguy hiểm chưa được phê duyệt (ví dụ: amiăng, sơn chứa chì).
· Các hoạt động bảo trì lớn, bao gồm thay dầu quy mô lớn và bảo dưỡng thiết bị, sẽ được thực hiện tại xưởng của nhà thầu.
Hạn chế
· Xây dựng khu vực lưu trữ chất thải nguy hại chuyên dụng (≥10 m²) với sàn và mái không thấm nước và hệ thống thoát nước được kiểm soát đúng cách.
· Phân loại và bảo quản chất thải nguy hại trong các thùng chứa kín, có nhãn rõ ràng (ví dụ: thùng phuy 120 lít).
· Thu gom dầu mỡ đã qua sử dụng vào các thùng chứa kín, đặt ở nơi có mái che, tránh xa các nguồn gây cháy.
· Chỉ thực hiện các công việc bảo trì nhỏ tại chỗ trong các khu vực được chỉ định, có áp dụng các biện pháp ngăn ngừa tràn đổ.
· Thu gom giẻ lau dính dầu mỡ (khoảng 25–30 kg/tháng) vào các thùng kim loại có nắp đậy.
Giảm thiểu
· Hàng tháng, hãy giao nộp dầu đã qua sử dụng và chất thải nguy hại cho các đơn vị tái chế hoặc xử lý được cấp phép.
· Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ: thông báo ngay lập tức cho kỹ sư giám sát và đơn vị quản lý dự án; ngăn chặn sự lan tràn bằng cát hoặc chất hấp thụ; ngăn không cho chất thải chảy vào hệ thống thoát nước; xử lý đất bị ô nhiễm như chất thải nguy hại.
· Chuẩn bị và nộp báo cáo sự cố nêu rõ nguyên nhân, tác động và biện pháp khắc phục.
Nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường nếu ô nhiễm ảnh hưởng đến đất, nước hoặc sức khỏe cộng đồng.
	Tất cả các công trường xây dựng 
	Trong suốt thời gian xây dựng
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Xói mòn đất và bồi lắng
	Phòng ngừa
· Kiểm tra và đảm bảo hệ thống thoát nước/mương rãnh hiện có đủ công suất trước khi san lấp mặt bằng.
· Tập trung vật liệu xây dựng và chất thải cách xa các tuyến thoát nước hoặc nguồn nước hiện có ít nhất 10 mét.
· Tránh để các sườn dốc có độ nghiêng >10° mà không có biện pháp gia cố và giảm thiểu việc hình thành các sườn dốc quá dốc nếu có thể.
Hạn chế
· Tạo bậc thang và ổn định các sườn dốc >10° bằng thảm xơ dừa và gieo hạt cỏ trong vòng 7 ngày sau khi san lấp.
· Xây dựng các rãnh thoát nước tạm thời (sâu 0,4 m × rộng 0,5 m) xung quanh khu vực thi công để chuyển hướng dòng chảy.
· San bằng và nén chặt các đống vật liệu tạm thời để ngăn ngừa xói mòn trong mùa mưa.
· Thường xuyên làm sạch và nạo vét cống rãnh định kỳ để duy trì khả năng thoát nước.
· Áp dụng biện pháp chống đỡ và gia cố cho các hố hoặc rãnh sâu hơn 2 m để ngăn ngừa nguy cơ sụp đổ và sạt lở.
Giảm thiểu
· Thường xuyên kiểm tra các sườn dốc và hệ thống thoát nước, đặc biệt là sau những trận mưa lớn; kịp thời khắc phục tình trạng xói mòn hoặc tắc nghẽn.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường nếu sạt lở đất hoặc sự cố hệ thống thoát nước gây thiệt hại cho tài sản cộng đồng, đất nông nghiệp hoặc cơ sở hạ tầng.
	Các đoạn có rủi ro cao; Trạm bơm nước thô dọc sông Thạch Hãn.
	Trong quá trình san lấp mặt bằng và trước mùa mưa.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Sự nén chặt đất và sự suy thoái lớp đất mặt
	Phòng ngừa
· Hạn chế tối đa việc di chuyển của xe tải theo các tuyến đường được chỉ định trong khu vực thi công.
· Tránh việc bóc tách lớp đất mặt không cần thiết bên ngoài các khu vực đào bới đã được phê duyệt.
Hạn chế
· Hạn chế tải trọng trục xe xuống dưới 5 tấn nếu có thể để giảm thiểu hiện tượng đất bị nén chặt.
· Bóc tách và lưu trữ riêng lớp đất mặt để tái sử dụng trong quá trình phục hồi hiện trường.
· Hạn chế thời gian lưu trữ và tránh để đất đào tiếp xúc với môi trường trong thời gian dài.
Giảm thiểu
· Tái sử dụng lớp đất mặt đã được bảo quản để phục hồi hiện trạng và tạo cảnh quan sau khi xây dựng.
· Nếu khả thi, hãy khôi phục lại hiện trạng ban đầu của các khu vực bị nén chặt trước khi xây dựng.
	Khu vực dự trữ
	Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Sự lắng đọng trầm tích trong các vùng nước lân cận
	Phòng ngừa
· Lên kế hoạch thực hiện các công tác san lấp mặt bằng gần sông Thạch Hãn, các đoạn sông giao cắt và cửa thoát nước trong mùa khô nếu khả thi để giảm thiểu sự vận chuyển trầm tích trong mùa mưa.
· Tránh tích trữ đất đào hoặc vật liệu xây dựng gần bờ sông, suối hoặc kênh thoát nước ven đường.
Hạn chế
· Lắp đặt mương thoát nước tạm thời và bẫy trầm tích xung quanh khu vực xây dựng, đặc biệt là tại Trạm bơm nước thô, khu vực nhà máy xử lý nước và các đoạn đường ống giao cắt với suối (Khe Rươi, Sa Mưu, Giêng và Khe Van).
· Che phủ hoặc gia cố đất lộ thiên và vật liệu đào bới để ngăn chặn dòng chảy mang theo trầm tích trong mùa mưa.
· Thực hiện thi công theo từng đoạn và lấp đất nhanh hoặc khôi phục bề mặt sau khi lắp đặt đường ống để giảm thiểu diện tích lộ thiên.
Giảm thiểu
· Thường xuyên kiểm tra các tuyến thoát nước, bẫy trầm tích và các biện pháp kiểm soát xói mòn, đặc biệt là sau những trận mưa lớn, và loại bỏ kịp thời các trầm tích tích tụ.
· Khôi phục lại các sườn dốc và bề mặt bị xáo trộn bằng cách nén chặt, kè đá hoặc trồng cây theo quy định trong thiết kế.
· Nhà thầu sẽ khôi phục các kênh thoát nước hoặc nguồn nước bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp khắc phục nếu xảy ra hiện tượng lắng đọng trầm tích quá mức trong quá trình xây dựng.
	Các đoạn có rủi ro cao; Trạm bơm nước thô dọc sông Thạch Hãn.
	Trong quá trình san lấp mặt bằng và trước mùa mưa.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Ngập lụt cục bộ
	Phòng ngừa
· Duy trì các tuyến thoát nước hiện có và tránh làm tắc nghẽn cống thoát nước ven đường hoặc các tuyến thoát nước tự nhiên.
· Đảm bảo có đủ các lỗ thoát nước ngang trong thiết kế Trạm bơm nước thô.
Hạn chế
· Lắp đặt các rãnh thoát nước tạm thời xung quanh khu vực thi công.
· Áp dụng phương pháp thi công lu lèn và lấp rãnh nhanh dọc theo hành lang đường ống.
· Giữ cho các rãnh thoát nước luôn thông thoáng, không bị tắc nghẽn bởi đất, mảnh vụn và vật liệu xây dựng.
Giảm thiểu
· Bơm nước mưa tích tụ trong các rãnh thoát nước khi trời mưa lớn ra ngoài.
· Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống thoát nước tạm thời.
· Khôi phục hệ thống thoát nước sau khi thi công.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề ngập lụt do hoạt động xây dựng gây ra.
	Tất cả các công trường xây dựng
	Trong suốt thời gian thi công, đặc biệt là vào mùa mưa.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	(i) An toàn lao động
Phòng ngừa
· Tuân thủ các quy định an toàn lao động quốc gia và thực hiện Kế hoạch An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS) đã được phê duyệt cho từng địa điểm cụ thể.
· Tiến hành đánh giá rủi ro trước khi thực hiện các công việc nguy hiểm (đào đất, nâng hạ, công việc điện, không gian hạn chế).
· Cung cấp đào tạo về An toàn, Sức khỏe và Môi trường (EHS), bao gồm nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, phòng ngừa bệnh truyền nhiễm và phòng ngừa bạo lực giới/quấy rối tình dục trong vòng 2 tuần kể từ khi bắt đầu hợp đồng (đối với hợp đồng ≥6 tháng); lưu giữ hồ sơ đào tạo và cam kết đã ký của người lao động.
· Yêu cầu tất cả người lao động phải tham gia buổi hướng dẫn an toàn trước khi bắt đầu công việc và ký vào Quy tắc ứng xử cấm gây rối trật tự công cộng.
· Không cho phép công nhân chưa được đào tạo làm việc gần các khu vực nguy hiểm hoặc cơ sở hạ tầng kỹ thuật.
· Phối hợp với chính quyền địa phương về các biện pháp đảm bảo an toàn cộng đồng và phòng chống dịch bệnh.
Hạn chế
· Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với từng nhiệm vụ (mũ bảo hiểm, áo phản quang, găng tay, giày bảo hộ, dây đai an toàn, khẩu trang, kính bảo hộ).
· Tổ chức các cuộc họp nhóm hàng ngày (tối thiểu 15 phút).
· Đảm bảo hệ thống điện được lắp đặt an toàn (không có dây cáp hở; bảng điện được bảo vệ; không có dây dẫn trong nước).
· Lắp đặt và kiểm tra định kỳ bình chữa cháy và bộ dụng cụ sơ cứu (tối thiểu 1 bộ cho mỗi 500 m² diện tích làm việc).
· Hãy trưng bày các áp phích thông tin liên lạc khẩn cấp tại khu vực làm việc (quản lý công trường, cán bộ an toàn, xe cứu thương, cứu hỏa).
· Đảm bảo đủ ánh sáng tại khu vực làm việc, đặc biệt là trong điều kiện tầm nhìn kém.
Giảm thiểu
· Tạm dừng công việc trong trường hợp thời tiết xấu, tai nạn hoặc điều kiện không an toàn.
· Trong trường hợp xảy ra sự cố tràn đổ hoặc thương tích: hãy sơ cứu ngay lập tức, khoanh vùng các mối nguy hiểm và ngăn ngừa ô nhiễm hệ thống thoát nước.
· Cung cấp huấn luyện ứng phó khẩn cấp (hỏa hoạn, nổ, tràn hóa chất, thiên tai).
· Ghi chép và báo cáo tất cả các tai nạn và sự cố suýt xảy ra; nộp báo cáo cho kỹ sư giám sát và Ban Quản lý Dự án (PMU).
Phục hồi
· Nhà thầu chịu trách nhiệm về điều trị y tế, phục hồi chức năng và bồi thường theo luật lao động và các nghĩa vụ hợp đồng trong trường hợp tai nạn lao động.
(ii) Quản lý lao động, điều kiện làm việc và phòng chống bạo lực giới
Phòng ngừa
· Nghiêm cấm tuyệt đối lao động trẻ em (dưới 15 tuổi) và bất kỳ hình thức lao động cưỡng bức nào trong tất cả các hợp đồng.
· Yêu cầu các nhà thầu xác minh tuổi và danh tính của người lao động trước khi tuyển dụng.
· Đưa các điều khoản bắt buộc về tuân thủ luật lao động vào hồ sơ đấu thầu và hợp đồng.
· Yêu cầu tất cả người lao động ký vào Bộ Quy tắc Ứng xử (CoC) bao gồm các điều khoản về bạo lực nơi làm việc, bạo lực giới, quấy rối tình dục/tấn công tình dục và tương tác cộng đồng.
· Nghiêm cấm lạm dụng rượu bia, cờ bạc và các hành vi ứng xử không phù hợp với người dân địa phương.
· Tránh làm thêm giờ quá mức cho phép theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.
Hạn chế
· Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS) cho Nhà thầu phù hợp với các quy định quốc gia và thông lệ tốt quốc tế.
· Đảm bảo giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, giới hạn làm thêm giờ và việc trả lương tuân thủ các quy định pháp luật.
· Cung cấp đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và thực thi việc sử dụng bắt buộc.
· Tổ chức các buổi đào tạo định kỳ về an toàn lao động, quy tắc ứng xử, phòng chống bạo lực giới/bạo lực tình dục/bạo lực tình dục và nâng cao nhận thức về bệnh truyền nhiễm.
· Thiết lập một Cơ chế Giải quyết Khiếu nại của Người lao động bí mật, dễ tiếp cận đối với tất cả người lao động và được liên kết với Dự án GRM.
· Tiến hành kiểm tra hiện trường định kỳ bởi đội quản lý dự án và các chuyên gia tư vấn giám sát.
Giảm thiểu
· Ngay lập tức đình chỉ hoạt động của bất kỳ nhà thầu nào bị phát hiện sử dụng lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức.
· Điều tra các khiếu nại về lao động hoặc bạo lực giới trong khung thời gian quy định và áp dụng các biện pháp khắc phục hoặc kỷ luật.
· Loại bỏ khỏi công trường bất kỳ nhân viên nào vi phạm Quy tắc ứng xử.
· Cung cấp hỗ trợ y tế và báo cáo đầy đủ về các tai nạn lao động.
Phục hồi
· Đảm bảo thanh toán đầy đủ tiền lương, các khoản đóng bảo hiểm và các nghĩa vụ hợp đồng trước khi người lao động giải ngũ.
· Trong trường hợp xác nhận các vụ việc bạo lực giới, cần thực hiện các biện pháp kỷ luật và phối hợp các cơ chế hỗ trợ và giới thiệu phù hợp cho những người bị ảnh hưởng theo quy định của quốc gia.
	Tất cả các trang web đang hoạt động
	Hàng ngày trong suốt quá trình xây dựng
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng
	Phòng ngừa
· Cần bố trí các lán trại công nhân, nhà vệ sinh và khu vực chứa rác thải cách khu dân cư và nguồn nước ít nhất 50 mét.
· Phối hợp với cơ quan y tế địa phương để xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh và vệ sinh cho người lao động.
Hạn chế
· Ưu tiên sử dụng lao động địa phương để giảm thiểu các khu lán trại công nhân và những tác động về vệ sinh liên quan.
· Cung cấp đầy đủ các tiện nghi vệ sinh và đảm bảo thu gom đúng cách nước thải sinh hoạt và chất thải rắn do công nhân tạo ra.
· Duy trì điều kiện vệ sinh tốt tại các khu nhà ở của công nhân để ngăn ngừa mùi hôi, côn trùng và chuột bọ.
Giảm thiểu
· Lắp đặt nhà vệ sinh di động và bể tự hoại, đồng thời đảm bảo việc hút bùn định kỳ được thực hiện bởi các đơn vị được cấp phép.
· Thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và vận chuyển đến các điểm thu gom được ủy quyền của địa phương.
· Triển khai các chương trình khám sức khỏe định kỳ và nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh truyền nhiễm cho người lao động.
· Phục hồi
· Tháo dỡ các công trình tạm thời cho công nhân và hệ thống vệ sinh sau khi hoàn thành xây dựng và khôi phục hiện trường về trạng thái ban đầu.
	Các công trường xây dựng và tuyến đường giao thông dọc theo quốc lộ NH 9 và các tuyến đường xã địa phương.
	Hằng ngày
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Gây rối trật tự công cộng và gián đoạn giao thông
	Phòng ngừa
· Lập và thực hiện kế hoạch quản lý giao thông; tránh vận chuyển vật liệu trong giờ cao điểm (7:00–8:00, 11:00–13:00, 16:00–18:00).
· Xác định các tuyến đường giao thông tránh các khu vực nhạy cảm (trường học, cơ sở y tế, chợ, địa điểm tôn giáo).
· Khảo sát các tuyến đường tiếp cận trước khi thi công và duy trì ít nhất một làn đường thông thoáng cho xe cộ và người đi bộ trong suốt quá trình thi công đường ống.
· Tránh chặn lối vào nhà ở, cửa hàng, phòng khám, trường học hoặc đồng ruộng; không tích trữ vật liệu trên vỉa hè hoặc lối đi công cộng.
· Chỉ sử dụng các phương tiện có giấy đăng ký hợp lệ và được chứng nhận an toàn kỹ thuật.
Hạn chế
· Cung cấp đường vòng và lối băng qua đường tạm thời cho người đi bộ; lắp đặt tấm thép hoặc nắp gỗ che phủ các rãnh khi cần thiết.
· Đảm bảo chiều rộng đường vòng an toàn ≥3 m cho giao thông địa phương và xe cứu hộ.
· Lắp đặt biển báo giao thông, rào chắn phản quang, hàng rào, đèn tín hiệu và biển báo giới hạn tốc độ trong phạm vi 200 m tính từ khu vực thi công đang hoạt động.
· Bố trí gương lồi và đèn cảnh báo tại các cổng công trường để đảm bảo an toàn ban đêm.
· Che chắn hàng hóa vận chuyển đúng cách; không chất quá tải (cao hơn 10 cm so với thành thùng xe).
· Phun nước dọc theo các tuyến đường bị ảnh hưởng và thu gom đất/mảnh vụn bị đổ hàng ngày.
· Tránh đỗ xe lâu ngày hoặc lấn chiếm lòng đường.
· Thông báo cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng ít nhất 5 ngày trước khi gián đoạn truy cập tạm thời.
Giảm thiểu
· Bố trí nhân viên điều tiết giao thông/an ninh được đào tạo bài bản để điều tiết giao thông tại các điểm đông đúc.
· Đảm bảo đủ ánh sáng vào ban đêm trong khu vực thi công và dọc theo các tuyến đường tạm thời.
· Phối hợp với chính quyền địa phương về các tuyến đường tiếp cận khẩn cấp (xe cứu thương, xe cứu hỏa).
· Xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố giao thông.
Phục hồi
· Khôi phục lại toàn bộ đường sá, vỉa hè, hệ thống thoát nước và lối đi ngay sau khi công trình hoàn thành.
· Nhà thầu chịu trách nhiệm sửa chữa và bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc hư hỏng cơ sở hạ tầng giao thông hoặc tài sản công cộng.
	Khu vực công trình và các tuyến đường liền kề
	Trong suốt thời gian xây dựng
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	An ninh của cộng đồng địa phương
	Phòng ngừa
· Hạn chế các hoạt động xây dựng vào ban đêm, đặc biệt là gần khu dân cư, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm tôn giáo.
· Lập kế hoạch di chuyển cho xe tải nặng và giới hạn tốc độ xe ở mức ≤20 km/h trong phạm vi 200 m quanh khu vực thi công.
· Tránh vận chuyển vật liệu vào giờ cao điểm gần trường học và các cơ sở y tế.
Hạn chế
· Lắp đặt hàng rào tạm thời, rào chắn phản quang và biển báo cảnh báo xung quanh các hố đào, rãnh và khu vực xây dựng.
· Luôn duy trì ít nhất một làn đường giao thông thông suốt khi băng qua đường và thực hiện thi công theo từng giai đoạn tại các giao lộ.
· Bố trí nhân viên điều tiết giao thông và đèn cảnh báo tại các địa điểm nhạy cảm như cổng trường học và cơ sở y tế.
· Cung cấp đủ ánh sáng cho các công trường xây dựng vào ban đêm.
Giảm thiểu
· Hãy bố trí các bảng thông tin rõ ràng tại công trường, hiển thị thông tin liên hệ, tiến độ thi công và hướng dẫn an toàn.
· Thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại của cộng đồng và phản hồi các khiếu nại trong khung thời gian đã định.
· Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với tai nạn giao thông và các sự cố an toàn cộng đồng.
· Phục hồi
· Nếu hoạt động xây dựng gây ra thiệt hại hoặc sự cố an toàn ảnh hưởng đến cộng đồng địa phương, nhà thầu phải phối hợp với Chủ đầu tư và chính quyền địa phương để khôi phục các khu vực bị ảnh hưởng và bồi thường theo quy định.
	Các công trường xây dựng và tuyến đường giao thông dọc theo quốc lộ NH 9 và các tuyến đường xã địa phương.
	Hằng ngày
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	Tài nguyên văn hóa vật chất (PCR) và quy trình tìm kiếm ngẫu nhiên
	Phòng ngừa
· Trước khi khởi công xây dựng, cần rà soát khu vực dự án để tìm kiếm các di tích văn hóa, tàn tích khảo cổ, nghĩa trang hoặc mộ phần biệt lập.
· Chọn các tuyến đường xây dựng tránh các địa điểm văn hóa hoặc lịch sử đã được xác định.
· Cung cấp khóa đào tạo cho người lao động về cách nhận biết các phát hiện tình cờ tiềm năng và các thủ tục báo cáo cần thiết.
Phương pháp Hạn chế (Phương pháp tìm ngẫu nhiên)
· Trong trường hợp tình cờ phát hiện ra trong quá trình xây dựng:
· Ngừng ngay lập tức mọi hoạt động tại khu vực bị ảnh hưởng.
· Ghi lại vị trí và mô tả sơ bộ về hiện vật tìm thấy.
· Bảo vệ trang web và hạn chế quyền truy cập nếu cần thiết.
· Thông báo cho kỹ sư giám sát, Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án, chính quyền địa phương và các cơ quan văn hóa có liên quan trong vòng 24 giờ.
Giảm thiểu
· Hãy để các cơ quan có thẩm quyền đánh giá tầm quan trọng của phát hiện này (giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học).
· Điều chỉnh thiết kế hoặc phương pháp thi công nếu cần bảo tồn tại chỗ.
Chỉ được phép tiếp tục thi công sau khi nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ cơ quan có thẩm quyền.
	Tất cả các trang web đang hoạt động
	Đánh giá trước khi xây dựng (một lần trước khi bắt đầu thi công)
Liên tục trong suốt quá trình đào đất
Hành động ngay lập tức trong vòng 24 giờ nếu phát hiện tình cờ.
	Nhà thầu
	CSC / PPMU

	GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH

	Bùn thải sinh ra
	Phòng ngừa
· Thiết kế và vận hành hệ thống thu gom và thoát nước bùn thải để đảm bảo việc xử lý bùn thải được kiểm soát.
Hạn chế
· Thu gom bùn thải từ các đơn vị xử lý vào các ao chứa hoặc bãi sấy bùn được chỉ định.
· Vận chuyển bùn thải bằng xe tải kín và có mái che đến các cơ sở xử lý hoặc tiêu hủy được phê duyệt.
Giảm thiểu
· Xử lý bùn thải theo đúng quy định dựa trên kết quả giám sát.
· Lưu giữ hồ sơ về lượng bùn thải phát sinh, kết quả giám sát và các hoạt động xử lý bùn.
	WTP
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Sự hình thành bùn lý hóa
	
	WTP
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Phát sinh nước thải vận hành
	Phòng ngừa
· Vận hành các ao chứa và làm khô bùn với dung tích lưu giữ đủ (>2 ngày) để ngăn ngừa việc xả thải không kiểm soát.
· Nghiêm cấm xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý từ quá trình rửa ngược hoặc hút bùn ra nguồn nước mặt.
Hạn chế
· Thu gom nước thải từ quá trình hút bùn bể lắng và rửa ngược bộ lọc vào ao chứa/làm khô bùn đã được chỉ định.
· Để đủ thời gian lắng trước khi rót có kiểm soát phần nước trong đã được làm sạch vào hệ thống thoát nước của nhà máy (qua ống D300 bên trong).
· Giữ lại bùn trong ao, phơi khô tại chỗ và định kỳ vớt ra để vận chuyển đến các địa điểm xử lý được phê duyệt.
Giảm thiểu
· Nếu phát hiện lượng chất rắn lơ lửng quá mức, hãy tạm ngừng xả thải và kéo dài quá trình lắng/làm sạch bùn.
Lưu giữ hồ sơ về lượng bùn thải phát sinh, các hoạt động lắng cặn, kết quả giám sát và xử lý bùn.
	WTP
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Tác động đến chất lượng không khí tại địa phương
	Phòng ngừa
· Chỉ được lưu trữ clo trong khu vực chứa hóa chất được chỉ định tại nhà máy xử lý nước, được thiết kế với hệ thống thông gió đầy đủ và biển báo an toàn.
· Cần đưa các quy trình chi tiết vào Sổ tay Vận hành và Bảo trì về việc xử lý, bảo quản và ứng phó khẩn cấp an toàn liên quan đến việc sử dụng clo.
Hạn chế
· Đảm bảo hệ thống thông gió và thiết bị phát hiện khí hoạt động tốt tại khu vực lưu trữ và định lượng clo.
· Huấn luyện nhân viên vận hành về an toàn khi xử lý clo và sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).
· Hãy đậy kín các bình chứa clo và bảo quản chúng trong điều kiện được kiểm soát.
Giảm thiểu
· Trong trường hợp rò rỉ clo hoặc khí clo thoát ra, hãy lập tức cách ly khu vực bị ảnh hưởng, kích hoạt các quy trình khẩn cấp và sử dụng các biện pháp ngăn chặn hoặc trung hòa thích hợp.
· Thông báo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp nếu cần thiết.
· Lưu giữ hồ sơ về việc bảo quản, sử dụng và các sự cố liên quan đến clo theo đúng quy định của pháp luật.
	Nhà máy xử lý nước thải (nhà máy hóa chất)
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Nguy cơ tràn hoặc rò rỉ hóa chất
	Phòng ngừa
· Chỉ được bảo quản các hóa chất xử lý (clo, PAC) trong kho chứa hóa chất được chỉ định, có sàn không thấm nước, hệ thống ngăn chặn thứ cấp và biển báo an toàn.
· Cần đưa các quy trình chi tiết vào Sổ tay Vận hành và Bảo trì về lưu trữ, xử lý, định lượng và ứng phó khẩn cấp với hóa chất.
Hạn chế
· Huấn luyện nhân viên vận hành về xử lý hóa chất, ứng phó sự cố tràn hóa chất và sử dụng đúng cách thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).
· Đảm bảo các hóa chất được lưu trữ trên các bề mặt không thấm nước, có bờ chắn hoặc hệ thống chứa thứ cấp để ngăn ngừa rò rỉ ra đất hoặc hệ thống thoát nước.
· Hãy dán nhãn hóa chất đúng cách và bảo quản chúng ở những khu vực an toàn, thông thoáng.
Giảm thiểu
· Trong trường hợp bị đổ hoặc rò rỉ, hãy lập tức khoanh vùng khu vực bị ảnh hưởng bằng vật liệu thấm hút hoặc bộ dụng cụ xử lý sự cố tràn và ngăn hóa chất chảy vào cống rãnh hoặc nguồn nước.
· Thu gom các vật liệu bị ô nhiễm và xử lý chúng thông qua các đơn vị quản lý chất thải nguy hại được cấp phép.
· Báo cáo và ghi lại các sự cố, đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa tái diễn.
	Nhà máy xử lý nước thải (nhà máy hóa chất)
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Tác động đến chất lượng đất tại các khu vực lưu trữ và xử lý bùn thải.
	Phòng ngừa
· Thiết kế khu vực lưu trữ và sấy bùn với sàn không thấm nước và hệ thống thoát nước thích hợp để ngăn ngừa rò rỉ ra đất.
· Chọn vị trí các khu vực lưu trữ bùn thải cách xa các kênh thoát nước tự nhiên và các nguồn nước.
Hạn chế
· Đảm bảo các khu vực lưu trữ hoặc làm khô bùn được lót hoặc nén chặt đúng cách để ngăn bùn thấm vào đất bên dưới.
· Ngăn ngừa tình trạng tràn hoặc chảy tràn từ các khu vực chứa bùn thải, đặc biệt là trong thời gian mưa.
Giảm thiểu
· Ngay lập tức làm sạch và xử lý mọi sự cố rò rỉ hoặc tràn bùn tại khu vực lưu trữ hoặc xử lý.
· Tiến hành kiểm tra định kỳ các khu vực lưu trữ và sửa chữa mọi vết nứt hoặc hư hỏng trên bề mặt chứa.
	WTP ( khu vực lưu trữ và xử lý bùn thải )
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Tác động tiềm tàng đến hệ sinh thái thủy sinh
	Phòng ngừa
· Giới hạn việc khai thác nước thô ở mức công suất thiết kế đã được phê duyệt của nhà máy xử lý nước.
· Nghiêm cấm việc khai thác vượt quá khối lượng cho phép, đặc biệt là trong điều kiện lưu lượng nước cực thấp.
Hạn chế
· Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng tại công trình lấy nước để theo dõi tốc độ khai thác nước.
· Phối hợp với các cơ quan quản lý tài nguyên nước có liên quan để đảm bảo việc khai thác tuân thủ các giới hạn được cấp phép và các quy định quản lý sông ngòi.
· Theo dõi điều kiện dòng chảy sông theo mùa, đặc biệt là trong mùa khô.
Giảm thiểu
· Trong trường hợp lưu lượng nước sông thấp bất thường, hãy điều chỉnh tỷ lệ khai thác nước theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.
· Duy trì các công trình lấy nước để ngăn chặn sự cuốn trôi các mảnh vụn lớn và giảm thiểu sự xáo trộn đối với môi trường sống dưới nước.
Lưu giữ hồ sơ về khối lượng trích lục để phục vụ việc kiểm tra định kỳ của các cơ quan có thẩm quyền.
	Trạm bơm nước thô
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Tạo ra tiếng ồn và rung động
	Phòng ngừa
· Trong quá trình mua sắm, hãy lựa chọn máy bơm và thiết bị cơ khí có thông số kỹ thuật độ ồn thấp.
· Lắp đặt các máy bơm lớn bên trong các công trình kín hoặc hầm ngầm nếu khả thi (ví dụ: trạm bơm nước thô).
· Đảm bảo khoảng cách an toàn thích hợp giữa các cơ sở vận hành và khu dân cư gần nhất ngay từ giai đoạn thiết kế.
Hạn chế
· Lắp đặt các tấm cách ly rung động và khớp nối mềm cho động cơ bơm và đường ống để giảm sự truyền rung động đến kết cấu.
· Bảo trì và bôi trơn máy bơm và thiết bị quay thường xuyên để ngăn ngừa phát sinh tiếng ồn bất thường.
· Cung cấp tấm chắn âm thanh một phần hoặc vách ngăn bên cho trạm bơm tăng áp khi cần thiết.
· Hạn chế thực hiện các công việc bảo trì không thiết yếu gây tiếng ồn lớn chỉ trong giờ ban ngày.
Giảm thiểu
· Tiến hành giám sát tiếng ồn định kỳ tại ranh giới nhà máy để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành.
· Trong trường hợp có khiếu nại hoặc vượt quá giới hạn, hãy thực hiện các biện pháp khắc phục như bổ sung thêm tấm cách âm hoặc điều chỉnh thiết bị.
Lưu giữ hồ sơ về kết quả giám sát và các hoạt động bảo trì.
	(WTP) , trạm bơm tăng áp, trạm bơm nước thô
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Rủi ro về sức khỏe và an toàn lao động
	Phòng ngừa
· Triển khai một hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp toàn diện cho hoạt động nhà máy theo quy định quốc gia và các thông lệ tốt trong ngành quốc tế.
· Chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền tiếp cận các khu vực có rủi ro cao (phòng điện, động cơ bơm, kho chứa hóa chất, mép bể chứa).
· Lắp đặt các rào chắn vật lý, lan can bảo vệ và bề mặt chống trơn trượt xung quanh các bể xử lý, hố bơm và bệ nâng cao.
Hạn chế
· Tiến hành kiểm tra định kỳ và bảo trì phòng ngừa các hệ thống điện, động cơ bơm công suất lớn và bảng điều khiển.
· Lắp đặt thiết bị phát hiện và chữa cháy tại các khu vực lưu trữ hóa chất.
· Trang bị phòng chứa và định lượng clo với hệ thống thông gió và phát hiện khí đầy đủ.
· Cung cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp (mặt nạ phòng độc, găng tay, kính bảo hộ, dây đai an toàn khi cần thiết) và đào tạo an toàn định kỳ cho nhân viên vận hành.
Giảm thiểu
· Xây dựng và triển khai các quy trình ứng phó khẩn cấp đối với các sự cố như điện giật, hỏa hoạn, rò rỉ clo và cứu hộ trong không gian hạn hẹp.
· Tiến hành các cuộc diễn tập an toàn định kỳ (rò rỉ hóa chất, hỏa hoạn, sơ tán).
Duy trì sổ ghi chép tai nạn và điều tra các sự cố để thực hiện các biện pháp khắc phục.
	(WTP) , trạm bơm tăng áp, trạm bơm nước thô
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Rủi ro liên quan đến sự biến động chất lượng nước thô
	Phòng ngừa
· Vận hành nhà máy xử lý nước (WTP) theo đúng hướng dẫn vận hành và bảo trì đã được phê duyệt và các tiêu chuẩn nước uống quốc gia.
· Đảm bảo đào tạo và cấp chứng chỉ đầy đủ cho người vận hành về định lượng hóa chất và kiểm soát quy trình.
Hạn chế
· Tiến hành kiểm tra định kỳ và bảo trì phòng ngừa đối với bơm định lượng, máy trộn, bộ lọc và hệ thống khử trùng.
· Duy trì thiết bị dự phòng và kho hóa chất dự trữ để tránh gián đoạn quá trình xử lý.
· Tiến hành kiểm tra định kỳ trong phòng thí nghiệm đối với nước thô và nước đã qua xử lý để xác minh kết quả giám sát trực tuyến.
· Duy trì nhật ký vận hành chính xác (liều lượng hóa chất, độ đục, lượng clo dư, hiệu suất bộ lọc).
Giảm thiểu
· Trong trường hợp kết quả giám sát bất thường hoặc sự cố trong quá trình vận hành, hãy điều chỉnh ngay lập tức liều lượng hóa chất và các thông số vận hành.
· Tạm thời ngừng cung cấp nước nếu nước đã qua xử lý không đạt tiêu chuẩn nước uống được cho đến khi các biện pháp khắc phục được thực hiện.
· Thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền nếu quy định yêu cầu.
· Ghi lại sự cố, các hành động khắc phục và biện pháp phòng ngừa để tránh tái diễn.
	(WTP) , trạm bơm tăng áp, trạm bơm nước thô
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Rủi ro khi không tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng nước đã qua xử lý
	Phòng ngừa
· Thiết kế và vận hành hệ thống cấp nước theo đúng các thông số kỹ thuật và công suất thiết kế đã được phê duyệt.
· Đảm bảo đủ nhân lực và năng lực kỹ thuật để vận hành hệ thống.
Hạn chế
· Chuẩn bị và triển khai Sổ tay Vận hành và Bảo trì (O&M) bao gồm bảo trì định kỳ, kiểm tra thiết bị, kiểm soát định lượng hóa chất, cung cấp phụ tùng thay thế và các kế hoạch dự phòng để duy trì công suất thiết kế.
· Lập lịch bảo trì định kỳ cho hệ thống thu nước, xử lý nước, máy bơm và hệ thống phân phối.
Giảm thiểu
· Thiết lập chương trình giám sát chất lượng nước phối hợp với Bộ Y tế, bao gồm việc lấy mẫu định kỳ tại nhà máy xử lý nước và trạm bơm tăng áp.
· Đảm bảo nước đã qua xử lý tuân thủ các tiêu chuẩn nước uống quốc gia (ví dụ: QCVN 01:2009/BYT hoặc quy định cập nhật).
· Nếu kết quả giám sát vượt quá giới hạn cho phép, hãy tiến hành điều tra và thực hiện ngay các biện pháp khắc phục.
Lưu giữ hồ sơ hoạt động và báo cáo giám sát để phục vụ việc kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.
	Toàn bộ hệ thống cấp nước

Tại cửa ra của nhà máy xử lý nước và một số vị trí dọc theo đường ống phân phối.
	Hàng quý
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC

	Rủi ro vận hành liên quan đến máy móc, thiết bị và cơ sở hạ tầng của dự án.
	Phòng ngừa
· Duy trì áp suất dương liên tục trong toàn bộ mạng lưới phân phối.
· Sử dụng ống, phụ kiện đạt chứng nhận và vật liệu xây dựng được phê duyệt.
· Cung cấp máy bơm dự phòng và nguồn điện dự phòng để ngăn ngừa tình trạng mất áp suất kéo dài.
Hạn chế
· Tiến hành kiểm tra định kỳ, phát hiện rò rỉ và bảo trì phòng ngừa đường ống và van.
· Giám sát áp suất hệ thống tại các điểm quan trọng và kịp thời sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng.
Giảm thiểu
· Cô lập các đoạn đường ống bị ảnh hưởng trong trường hợp giảm áp suất hoặc nghi ngờ có sự xâm nhập.
· Xả nước, khử trùng và kiểm tra chất lượng nước trước khi cấp lại nguồn nước.
Ghi nhận các sự cố và thực hiện các biện pháp khắc phục để ngăn ngừa tái diễn.
	Trạm xử lý nước, trạm bơm tăng áp, trạm bơm nước thô
	Liên tục
	Người vận hành
	Quảng Trị DOC




6.2. [bookmark: _Toc219109431][bookmark: _Toc219113628][bookmark: _Toc220426897]Tác động của thụ thể nhạy cảm các biện pháp giảm thiểu
6.2.1. Sông Thạch Hãn (gần công trường xây dựng trạm lấy nước thô)
Các biện pháp phòng tránh:
Công tác đào xới bờ sông và xây dựng công trình lấy nước sẽ được lên kế hoạch thực hiện vào mùa khô, khi lưu lượng nước sông thấp hơn, để giảm thiểu sự xáo trộn đến thủy lực và sự phát tán trầm tích của sông. Vật liệu xây dựng, thiết bị và đất đào sẽ được lưu trữ cách xa bờ sông để tránh việc vô tình thải ra sông.
Các biện pháp hạn chế:
Các kênh thoát nước tạm thời và bẫy trầm tích sẽ được lắp đặt để chặn dòng chảy chứa trầm tích trước khi chảy vào sông. Các hoạt động xây dựng sẽ được giới hạn trong một khu vực làm việc nhỏ ven sông, và các bề mặt bị xáo trộn sẽ được ổn định dần dần. Tường đá (29 m × 10 m × 4 m) sẽ được xây dựng theo thiết kế để ổn định bờ sông và ngăn ngừa xói mòn cục bộ.
Các biện pháp giảm thiểu:
Các bề mặt đất lộ thiên sẽ được che phủ hoặc gia cố trong các trận mưa để ngăn ngừa sự cuốn trôi trầm tích. Rác thải xây dựng và vật liệu rời rạc gần bờ sông sẽ được dọn dẹp thường xuyên. Các khu vực bờ sông bị xáo trộn sẽ được khôi phục lại sau khi công trình hoàn thành.
Các biện pháp khắc phục:
Nếu trầm tích hoặc vật liệu xây dựng chảy vào sông, công tác dọn dẹp sẽ được tiến hành ngay lập tức và khu vực bờ sông bị ảnh hưởng sẽ được ổn định để ngăn chặn việc thải trầm tích thêm.
Các biện pháp bù trừ:
Nếu có những tác động tồn dư đến thảm thực vật ven sông hoặc môi trường sống dưới nước, thảm thực vật sẽ được trồng lại hoặc phục hồi dọc theo bờ sông để khôi phục lại điều kiện sinh thái.
6.2.2. Khu dân cư dọc theo đường ống
Các biện pháp phòng tránh:
Việc lắp đặt đường ống sẽ được thực hiện trong phạm vi các tuyến đường hiện có để tránh lấn chiếm đất dân cư. Các hoạt động xây dựng gây tiếng ồn lớn sẽ chỉ được thực hiện trong giờ làm việc ban ngày.
Các biện pháp hạn chế:
Việc lắp đặt đường ống sẽ được thực hiện theo phương pháp thi công cuốn chiếu, với việc đào và lấp đất được tiến hành theo từng đoạn ngắn. Nước sẽ được phun thường xuyên để giảm bụi. Tại các giao lộ đường bộ, ít nhất 50% chiều rộng đường sẽ được duy trì để đảm bảo giao thông thông suốt cho xe cộ và người đi bộ.
Các biện pháp giảm thiểu:
Các rào chắn tạm thời, biển báo cảnh báo và các biện pháp quản lý giao thông sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn cho việc tiếp cận nhà ở và cửa hàng. Rác thải xây dựng và đất đá sẽ được thu gom thường xuyên và lưu trữ tại các khu vực được chỉ định.
Các biện pháp khắc phục:
Mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước và các khu vực xung quanh sẽ được khôi phục về hiện trạng ban đầu ngay sau khi lắp đặt đường ống.
Các biện pháp bù trừ:
Nếu những xáo trộn tạm thời ảnh hưởng đến thảm thực vật ven đường hoặc không gian cộng đồng, việc trồng lại cây hoặc phục hồi cảnh quan nhỏ sẽ được thực hiện.
6.2.3. Chùa Phước Sơn
Các biện pháp phòng tránh:
Nếu có thể, hãy tránh lên kế hoạch các hoạt động xây dựng gây ra tiếng ồn lớn, bụi bẩn hoặc sự di chuyển của xe cộ hạng nặng trong các lễ hội tôn giáo lớn, các nghi lễ và những ngày thờ cúng cao điểm. Các bãi chứa vật liệu xây dựng, khu vực đậu xe thiết bị hoặc khu nhà ở cho công nhân sẽ không được đặt gần các tuyến đường chính dẫn đến chùa.
Các biện pháp hạn chế:
Ít nhất một tuyến đường dẫn đến chùa sẽ luôn được mở trong suốt quá trình xây dựng. Các biện pháp quản lý giao thông sẽ được thực hiện dọc theo con hẻm hẹp mà các phương tiện xây dựng thường sử dụng để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân địa phương. Các biện pháp giảm bụi, bao gồm phun nước thường xuyên vào các khu vực đào bới và đường dẫn vào, cũng như che chắn các xe tải chở vật liệu, sẽ được thực hiện gần khu vực chùa. Việc vận hành các thiết bị gây tiếng ồn lớn sẽ bị hạn chế và việc sử dụng đồng thời nhiều máy móc gây tiếng ồn lớn sẽ được tránh nếu có thể.
Các biện pháp giảm thiểu:
Biển báo cảnh báo, hàng rào tạm thời và rào chắn an toàn sẽ được lắp đặt dọc theo các khu vực thi công gần lối đi để đảm bảo an toàn cho du khách. Vật liệu xây dựng sẽ được lưu trữ tại các khu vực được chỉ định để tránh gây cản trở lối vào chùa hoặc các tuyến đường đi lại. Thông báo trước về lịch trình xây dựng và thời gian gián đoạn có thể xảy ra sẽ được cung cấp cho chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng.
Các biện pháp khắc phục:
Nếu hoạt động xây dựng gây ra bụi bẩn, tiếng ồn quá mức hoặc làm gián đoạn việc đi lại ảnh hưởng đến các hoạt động tôn giáo, tiến độ xây dựng hoặc phương pháp làm việc sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Đường sá, vỉa hè và khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng sẽ được khôi phục ngay sau khi công trình hoàn thành.
Các biện pháp bù trừ:
Nếu vẫn còn những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hoặc cảnh quan xung quanh bất chấp các biện pháp giảm thiểu, việc chỉnh trang cảnh quan nhỏ hoặc phục hồi thảm thực vật có thể được thực hiện để cải thiện điều kiện môi trường xung quanh chùa. Việc tham vấn liên tục với đại diện cộng đồng sẽ được duy trì để giải quyết các mối quan ngại trong suốt thời gian xây dựng.
6.2.4. Đài tưởng niệm liệt sĩ ĐaKrông
Các biện pháp phòng tránh:
Nếu có thể, hãy tránh lên lịch các hoạt động xây dựng gây tiếng ồn vào những thời điểm đông người đến thăm khu tưởng niệm.
Các biện pháp hạn chế:
Tiến hành lắp đặt đường ống từng phần để chỉ một phần nhỏ mặt tiền của đài tưởng niệm bị chiếm dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Áp dụng các biện pháp giảm bụi và kiểm soát tiếng ồn trong quá trình đào đất và thi công.
Các biện pháp giảm thiểu:
Duy trì lối đi bộ đến khu tưởng niệm trong suốt quá trình thi công. Lắp đặt biển báo và rào chắn tạm thời để đảm bảo an toàn cho du khách gần khu vực thi công.
Các biện pháp khắc phục:
Khôi phục lại mọi mặt đường, vỉa hè hoặc khu vực xung quanh bị ảnh hưởng sau khi hoàn tất việc lắp đặt đường ống.
Các biện pháp bù trừ:
Nếu những sự xáo trộn tạm thời ảnh hưởng đến cảnh quan hoặc điều kiện thẩm mỹ của khu tưởng niệm, các biện pháp chỉnh trang hoặc phục hồi nhỏ sẽ được thực hiện.
6.2.5. Các cơ sở giáo dục (Trường THPT ĐaKrông, Trường THPT nội trú dân tộc ĐaKrông, Trường THPT Hướng Hiệp và Trường Tiểu học A Rồng)
Các biện pháp phòng tránh:
Nếu có thể, hãy tránh lên lịch các hoạt động xây dựng gây tiếng ồn và bụi lớn—như phá dỡ mặt đường, đào sâu hoặc di chuyển xe tải cường độ cao—trong giờ học, đặc biệt là vào giờ cao điểm học sinh đến trường và tan học. Các điểm tiếp cận công trường, bãi chứa vật liệu và khu vực đỗ xe thiết bị sẽ không được đặt ngay trước cổng trường hoặc dọc theo các tuyến đường dành cho người đi bộ mà học sinh thường sử dụng.
Các biện pháp hạn chế:
Việc tiếp cận an toàn cho người đi bộ đến trường sẽ được duy trì trong suốt thời gian thi công bằng cách đánh dấu rõ ràng và bảo vệ các tuyến đường dành cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Các biện pháp giảm bụi tăng cường sẽ được thực hiện trong phạm vi khoảng 50 m quanh khu vực trường học, bao gồm phun nước thường xuyên vào các khu vực đào bới, bề mặt lộ thiên và đường dẫn vào trường, cũng như che phủ các xe tải vận chuyển vật liệu. Các biện pháp quản lý tiếng ồn sẽ được áp dụng gần trường học bằng cách hạn chế việc vận hành đồng thời các thiết bị gây tiếng ồn và đảm bảo máy móc được bảo trì đúng cách. Tại những nơi thi công gần mặt tiền trường học, nhân viên điều khiển giao thông được đào tạo có thể được triển khai trong giờ cao điểm học sinh đến trường để quản lý sự tương tác giữa các phương tiện xây dựng và người đi bộ.
Các biện pháp giảm thiểu:
Hàng rào tạm thời, biển báo cảnh báo và hệ thống chiếu sáng đầy đủ sẽ được lắp đặt dọc theo ranh giới công trình gần trường học để ngăn học sinh đi vào các khu vực nguy hiểm như hào rãnh. Các biện pháp an toàn giao thông, bao gồm kiểm soát tốc độ và rào chắn tạm thời, sẽ được thực hiện dọc theo các đoạn đường xây dựng gần lối vào trường học. Lịch trình xây dựng và phương án điều tiết giao thông sẽ được phối hợp trước với ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương.
Các biện pháp khắc phục:
Nếu hoạt động xây dựng gây ra bụi bẩn, tiếng ồn quá mức hoặc làm gián đoạn việc đi lại ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, phương pháp hoặc tiến độ xây dựng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Bất kỳ hư hại nào đối với đường vào trường, vỉa hè hoặc khu vực phía trước trường do hoạt động xây dựng gây ra sẽ được sửa chữa kịp thời và khôi phục về tình trạng trước khi xây dựng.
Các biện pháp bù trừ:
Trong trường hợp không thể tránh khỏi hoàn toàn những ảnh hưởng còn lại đến môi trường xung quanh trường học bất chấp các biện pháp giảm thiểu, các biện pháp bổ sung như cải thiện cảnh quan, trồng cây xanh hoặc tăng cường giám sát an ninh trong những thời điểm quan trọng có thể được thực hiện phối hợp với ban quản lý nhà trường.
6.2.6. Các cơ sở y tế (Bệnh viện Đa khoa ĐaKrông, Trung tâm Y tế ĐaKrông và Trạm Y tế Krông Klang)
Các biện pháp phòng tránh:
Nếu có thể, hãy tránh lên lịch các hoạt động xây dựng gây tiếng ồn và bụi lớn—như phá dỡ mặt đường, đào đất hoặc di chuyển xe tải cường độ cao—trong giờ cao điểm hoạt động của các cơ sở y tế. Các điểm tiếp cận công trường, bãi chứa vật liệu hoặc khu vực đỗ xe thiết bị sẽ không được đặt trực tiếp trước lối vào của các cơ sở y tế nếu có thể bố trí phương án thay thế.
Các biện pháp hạn chế:
Việc tiếp cận liên tục cho xe cứu thương, bệnh nhân và khách thăm sẽ được duy trì trong suốt thời gian thi công. Các biện pháp giảm bụi tăng cường sẽ được thực hiện gần các cơ sở y tế, bao gồm phun nước thường xuyên vào các khu vực đào bới và đường dẫn vào, cũng như che phủ các xe tải vận chuyển vật liệu. Các biện pháp kiểm soát tiếng ồn sẽ được áp dụng bằng cách hạn chế việc vận hành đồng thời các thiết bị gây tiếng ồn và đảm bảo bảo trì đúng cách máy móc xây dựng. Tại những nơi hoạt động xây dựng diễn ra gần các điểm tiếp cận của cơ sở, các nhân viên điều khiển giao thông được đào tạo có thể được triển khai để quản lý sự tương tác giữa các phương tiện xây dựng và giao thông địa phương.
Các biện pháp giảm thiểu:
Biển báo cảnh báo, hàng rào tạm thời và rào chắn an toàn sẽ được lắp đặt để phân tách rõ ràng khu vực thi công với khu vực bệnh nhân và khách thăm. Lịch trình thi công và thời gian gián đoạn dự kiến sẽ được thông báo trước cho ban quản lý cơ sở y tế và chính quyền địa phương. Các biện pháp quản lý giao thông sẽ đảm bảo xe cấp cứu có thể tiếp cận an toàn và không bị cản trở mọi lúc.
Các biện pháp khắc phục:
Nếu hoạt động xây dựng gây ra bụi bẩn, tiếng ồn quá mức hoặc làm gián đoạn việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiến độ hoặc phương pháp xây dựng sẽ được điều chỉnh phối hợp với đại diện cơ sở y tế. Bất kỳ thiệt hại nào đối với đường sá, vỉa hè hoặc cơ sở hạ tầng xung quanh do hoạt động xây dựng gây ra sẽ được sửa chữa kịp thời và khôi phục về tình trạng trước khi xây dựng.
Các biện pháp bù trừ:
Trong trường hợp không thể tránh khỏi hoàn toàn sự ảnh hưởng còn lại bất chấp các biện pháp giảm thiểu, việc phối hợp bổ sung với ban quản lý cơ sở y tế sẽ được thực hiện để triển khai các biện pháp bổ sung, chẳng hạn như điều chỉnh tạm thời tiến độ xây dựng hoặc tăng cường giám sát an toàn xung quanh các điểm ra vào cơ sở. Các kênh liên lạc liên tục sẽ được duy trì để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian xây dựng.
VII. CÔNG KHAI THÔNG TIN, THAM VẤN VÀ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG
7.1. [bookmark: _Toc219109432][bookmark: _Toc219113629][bookmark: _Toc220426898]Công khai thông tin
Việc công khai chính thức thông tin về tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án đã được thực hiện xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị dự án nhằm đảm bảo các cơ quan chức năng, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác có được thông tin liên quan đến dự án một cách kịp thời và đầy đủ. Trong giai đoạn này, các hoạt động công khai thông tin và tham vấn đã được tiến hành tại thị trấn Krông Klang cũ và các xã Hướng Hiệp và Mò Ó cũ, vốn là khu vực dự án tại thời điểm chuẩn bị tiểu dự án.
Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, việc xây dựng Kế hoạch Tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số (REMDP), cùng với việc thực hiện các cuộc khảo sát xã hội và đánh giá nhu cầu nước, đã bao gồm tham vấn rộng rãi với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các bên liên quan trong các đơn vị hành chính cũ. Những hoạt động này đã tạo cơ hội cho việc công khai thông tin, thu thập phản hồi từ cộng đồng và sự tham gia có ý nghĩa của các bên liên quan trong quá trình lập kế hoạch tiểu dự án.
Song song đó, báo cáo Đánh giá tác động môi trường ban đầu (IEE) và Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) (phù hợp với quy định của Việt Nam) bằng tiếng Việt đã được trình lên Ủy ban nhân dân các xã và thị trấn cũ thuộc khu vực dự án để công bố rộng rãi thông qua việc niêm yết trên bảng thông tin xã, qua đó thông báo cho người dân địa phương về các hoạt động dự án đề xuất và các tác động tiềm tàng về môi trường và xã hội. Báo cáo IEE, bao gồm cả EMP ban đầu của tiểu dự án, cũng đã được công bố trên trang web của ADB sau khi được phê duyệt vào tháng 3 năm 2022.
Trong giai đoạn xây dựng và vận hành, hoạt động công bố thông tin sẽ được thực hiện tại xã Hướng Hiệp, được thành lập trên cơ sở hợp nhất hành chính của thị trấn Krông Klang cũ và các xã Hướng Hiệp, Mò Ó cũ. Trước khi khởi công, Kế hoạch Quản lý Môi trường Xây dựng (CEMP) của nhà thầu sẽ được trình Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp để công bố và phổ biến cho người dân địa phương.
Trong suốt quá trình thi công, Ban quản lý dự án (PPMU), Tư vấn giám sát thi công (CSC) và nhà thầu xây dựng sẽ thông báo cho chính quyền địa phương xã Hướng Hiệp về các quyết định, nghị quyết và biện pháp khắc phục liên quan đến bất kỳ vấn đề môi trường hoặc xã hội phát sinh nào. Thông tin liên lạc của Nhà thầu và CSC sẽ được hiển thị trên bảng thông tin dự án tại các công trường để tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên lạc với chính quyền địa phương và người dân.
Ngoài ra, Kế hoạch Quản lý Môi trường cập nhật (uEMP) và các báo cáo giám sát môi trường nửa năm do PPMU chuẩn bị và trình ADB xem xét, phê duyệt sẽ được cung cấp cho Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp để công bố trên bảng thông tin xã. Các văn bản này sẽ trình bày thông tin về kết quả giám sát môi trường, các vấn đề được xác định trong quá trình thực hiện dự án và các biện pháp khắc phục đã thực hiện, qua đó đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và nâng cao nhận thức cộng đồng trong cơ cấu quản lý hiện hành.
[bookmark: _Toc206680915][bookmark: _Toc223603322]Bảng 23 : Kế hoạch công khai thông tin
	Hoạt động công bố
	Thời gian và địa điểm
	Khán giả
	Định dạng

	Giai đoạn trước khi xây dựng

	Công bố thông tin về uEMP ( báo cáo này) của tiểu dự án
	Sau khi nhận được sự đồng ý của ADB.
Ủy ban nhân dân các xã Khe Sanh, A Doi và ĐaKrông.
- Trang web của ADB.
	- Chính quyền địa phương, các hộ gia đình bị ảnh hưởng và hưởng lợi, các doanh nghiệp địa phương
- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), những người quan tâm/bị ảnh hưởng, công chúng nói chung, các nhà nghiên cứu.
	- Bản tóm tắt uEMP bao gồm các tác động chính, biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại dự án bằng tiếng Việt.
- Toàn bộ báo cáo bằng tiếng Anh.

	Giai đoạn xây dựng

	Công bố Báo cáo Giám sát Môi trường Bán niên (SEMR)
	Sau khi ADB phê duyệt, việc thi công sẽ được tiến hành trong giai đoạn xây dựng.
- Bảng thông tin/loa phóng thanh của Ủy ban nhân dân xã Hướng Hiệp.
- Trang web của ADB.
	- Chính quyền địa phương, các hộ gia đình bị ảnh hưởng và hưởng lợi, các doanh nghiệp địa phương
- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), những người quan tâm/bị ảnh hưởng, công chúng nói chung, các nhà nghiên cứu.
	- Bản tóm tắt SEMR bao gồm tình trạng tuân thủ và các biện pháp khắc phục cần thiết/toàn bộ báo cáo bằng tiếng Việt.
- Toàn bộ báo cáo bằng tiếng Anh.


7.2. [bookmark: _Toc219109433][bookmark: _Toc219113630][bookmark: _Toc220426899]Tham vấn công chúng
Theo Tuyên bố Chính sách Bảo vệ của ADB (SPS, 2009), tham vấn cộng đồng là yêu cầu bắt buộc trong suốt toàn bộ vòng đời dự án. Quá trình tham vấn các bên liên quan nhằm mục đích (i) công bố thông tin về tiểu dự án và các tác động môi trường và xã hội ngắn hạn và dài hạn dự kiến cho các bên liên quan; (ii) thu thập phản hồi về các vấn đề chính để có thể đưa ý kiến đóng góp của các bên liên quan vào quá trình chuẩn bị và thực hiện tiểu dự án; và (iii) xác định các mối quan ngại của cộng đồng và đề ra các biện pháp giảm thiểu thích hợp để giải quyết những mối quan ngại đó trong quá trình thực hiện dự án.
Các cuộc tham vấn với các bên liên quan cho tiểu dự án được tiến hành theo các nguyên tắc tham vấn có ý nghĩa, minh bạch, tham gia và toàn diện, như yêu cầu của SPS (2009). Chiến lược tham vấn đảm bảo rằng tất cả các nhóm bên liên quan—bao gồm các hộ gia đình bị ảnh hưởng, cộng đồng địa phương, các tổ chức quần chúng và các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ và các hộ gia đình thu nhập thấp—đều được tạo cơ hội đầy đủ để tham gia vào việc lập kế hoạch và thiết kế tiểu dự án.
Các bên liên quan chính tham gia vào quá trình tham vấn bao gồm các tổ chức quần chúng (ví dụ: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân), các hộ gia đình và doanh nghiệp nằm gần nhà máy xử lý nước và dọc theo các tuyến đường ống dự kiến, cùng các cơ quan chính phủ có liên quan ở cấp tỉnh, huyện và xã. Việc tham vấn với các bên liên quan này nhằm xác định những mối quan ngại tiềm tàng, cung cấp thông tin cho thiết kế dự án và góp phần xây dựng các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động môi trường và xã hội phù hợp.
Các cuộc tham vấn ban đầu được tiến hành từ ngày 24 đến 26 tháng 4 năm 2020 trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, có sự tham gia của PPMU và QTWACO với tư cách là đơn vị vận hành hệ thống cấp nước hiện có. Các cuộc tham vấn này tập trung vào hiệu suất hoạt động của hệ thống hiện tại, những hạn chế về dịch vụ và nhu cầu nâng cấp, mở rộng. Sau đó, các cuộc họp tham vấn công chúng chính thức được tổ chức từ ngày 27 đến 30 tháng 12 năm 2020 tại thị trấn Krông Klang cũ và các xã Hướng Hiệp và Mò Ó cũ, với sự tham gia của khoảng 60 đại diện, trong đó khoảng 70% là phụ nữ. Biên bản các cuộc họp tham vấn với các lãnh đạo và đại diện xã được cung cấp trong Phụ lục 3.
Trong các cuộc họp tham vấn cộng đồng, phạm vi, vị trí và thiết kế sơ bộ của tiểu dự án đã được trình bày, cùng với thông tin về các tác động môi trường và xã hội dự kiến, các biện pháp giảm thiểu được đề xuất và cơ chế giải quyết khiếu nại. Người tham gia bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiểu dự án và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nguồn cung cấp nước đáng tin cậy, an toàn và giá cả phải chăng, đặc biệt là trong mùa khô. Các mối quan ngại chính được chính quyền địa phương và người dân địa phương nêu ra chủ yếu liên quan đến chất lượng nước, độ tin cậy của dịch vụ, sự gián đoạn do thi công và nhu cầu thực hiện kịp thời cũng như bồi thường thỏa đáng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng.
Nhìn chung, kết quả tham vấn cho thấy sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng và các tổ chức đối với tiểu dự án. Các bên liên quan đã đồng ý với các biện pháp can thiệp dự án và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường được đề xuất, đồng thời khuyến nghị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện để đảm bảo quản lý môi trường hiệu quả, bồi thường minh bạch và công bố thông tin kịp thời. Những kết quả tham vấn này đã được xem xét và tích hợp vào thiết kế dự án và quy trình đánh giá tác động môi trường.
Trong quá trình chuẩn bị thiết kế kỹ thuật chi tiết (DED), các thay đổi thiết kế được đưa ra trong tiểu dự án chỉ giới hạn ở những điều chỉnh kỹ thuật nhỏ để phản ánh tốt hơn điều kiện thực tế của địa điểm. Như đã mô tả trong Phần I (Giới thiệu) và Phần II (Mô tả tiểu dự án), những điều chỉnh này không mở rộng phạm vi ảnh hưởng địa lý của dự án, không tạo ra các nhóm bị ảnh hưởng mới ngoài những nhóm đã được xác định và tham vấn trong quá trình chuẩn bị IEE/EIA. Do đó, trong phạm vi của Kế hoạch Quản lý Môi trường cập nhật (uEMP) này, không có vòng tham vấn cộng đồng bổ sung nào được thực hiện, và kết quả tham vấn từ giai đoạn chuẩn bị dự án vẫn còn hiệu lực.
Trong suốt quá trình thực hiện dự án và giai đoạn vận hành, việc tham vấn các bên liên quan sẽ tiếp tục được thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của ADB SPS (2009). Việc tham vấn sẽ được duy trì trong giai đoạn xây dựng thông qua các chuyến thăm công trường, các cuộc họp không chính thức và phỏng vấn người dân địa phương và các bên liên quan bị ảnh hưởng để đánh giá sự hài lòng của cộng đồng đối với việc thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) và xác định kịp thời bất kỳ vấn đề phát sinh nào. Chuyên viên Bảo vệ Môi trường (ESS) của Tư vấn Thực hiện Khoản vay (LIC) sẽ chịu trách nhiệm điều phối và tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn liên tục trong suốt quá trình xây dựng.
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	Người tổ chức
	Định dạng
	Tính thường xuyên
	Chủ thể
	Người tham dự

	Giai đoạn xây dựng

	PMU, LIC
	Các cuộc họp cộng đồng, chuyến thăm thực địa, phỏng vấn không chính thức và báo cáo trong SEMRs
	Hai lần một năm trong suốt quá trình xây dựng (thăm công trường và phỏng vấn không chính thức)
	Ý kiến và yêu cầu của các hộ gia đình bị ảnh hưởng về việc triển khai EMP
	Các hộ gia đình có khả năng bị ảnh hưởng, đại diện chính quyền địa phương.

	PMU, CSC
	Phỏng vấn ngẫu nhiên
	Hàng quý trong suốt quá trình xây dựng
	Ý kiến và yêu cầu của các hộ gia đình bị ảnh hưởng về việc triển khai EMP
	các hộ gia đình bị ảnh hưởng

	PMU, LIC
	Hội thảo chuyên gia
	Tùy theo nhu cầu, dựa trên tham vấn cộng đồng.
	Ý kiến và đề xuất về các biện pháp giảm thiểu, ý kiến công chúng và đề xuất
	Các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau

	LIC
	Khảo sát ý kiến công chúng
	Khi đến giai đoạn Đánh giá giữa kỳ
	Mức độ hài lòng của công chúng đối với việc triển khai EMP
	các hộ gia đình bị ảnh hưởng, đại diện chính quyền địa phương

	Giai đoạn vận hành

	PMU
	Tham vấn cộng đồng và thăm địa điểm
	Một lần vào năm đầu tiên
	Hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành, ý kiến đóng góp và đề xuất
	Cư dân sống xung quanh dự án, đại diện chính quyền địa phương.

	PMU
	Khảo sát mức độ hài lòng của công chúng
	Khi đến giai đoạn báo cáo hoàn thành dự án
	Mức độ hài lòng của công chúng đối với việc triển khai EMP. Ý kiến và đề xuất.
	Cư dân sống xung quanh dự án, đại diện chính quyền địa phương.


VIII. [bookmark: _Toc219109434][bookmark: _Toc219113631][bookmark: _Toc220426900]CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Theo Báo cáo Đánh giá Môi trường Ban đầu (IEE) được phê duyệt năm 2022, một Cơ chế Giải quyết Khiếu nại (GRM) đã được thiết lập cho Dự án, phù hợp với khung pháp lý của Việt Nam có hiệu lực tại thời điểm phê duyệt và các yêu cầu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Cơ chế GRM được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các khiếu nại của người bị ảnh hưởng (AP) liên quan đến tác động môi trường và xã hội, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các vấn đề khác phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đều được tiếp nhận và giải quyết kịp thời, minh bạch và công bằng.
Theo IEE 2022, những người bị ảnh hưởng có quyền khiếu nại nếu họ cho rằng các hoạt động của dự án đã gây ra những tác động bất lợi đến sức khỏe, sự an toàn, môi trường sống, sinh kế hoặc chất lượng cuộc sống của họ. Khiếu nại có thể liên quan đến tác động môi trường (như tiếng ồn và ô nhiễm), tác động xã hội trong quá trình xây dựng, việc không tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và xã hội hoặc các nghĩa vụ pháp lý, cũng như các vấn đề liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khôi phục sinh kế.
Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) được định nghĩa trong IEE 2022 được thiết kế để hoạt động xuyên suốt các giai đoạn tiền xây dựng, xây dựng và vận hành của Dự án. Cơ chế này nhấn mạnh việc đối thoại trực tiếp với những người bị ảnh hưởng, việc lập hồ sơ và lưu giữ khiếu nại đúng cách, và việc thông báo kịp thời kết quả giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại. GRM không hạn chế quyền của những người bị ảnh hưởng trong việc tiếp cận các kênh giải quyết khiếu nại khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trong quá trình chuẩn bị và cập nhật Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP/uEMP), đã có những thay đổi đáng kể về bối cảnh pháp lý và thể chế so với thời điểm phê duyệt IEE năm 2022. Cụ thể, Luật Đất đai năm 2024 (Luật số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 1 năm 2024) đã được ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cùng với các nghị định và thông tư hướng dẫn. Những thay đổi này ảnh hưởng đến các quy định liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và quyền khiếu nại của người bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Việt Nam đã thực hiện cải tổ hành chính, bao gồm việc sáp nhập các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, hợp nhất và đổi tên các xã, phường trong khu vực dự án, và bãi bỏ đơn vị hành chính cấp huyện. Những thay đổi này có tác động đến thẩm quyền và trách nhiệm hành chính trong việc giải quyết khiếu nại, đặc biệt là việc làm rõ vai trò của chính quyền cấp xã/phường và cấp tỉnh trong quá trình giải quyết khiếu nại.
Việc cập nhật EMP không làm thay đổi các nguyên tắc cơ bản của GRM đã được phê duyệt theo IEE 2022. Thay vào đó, mục tiêu là đảm bảo GRM vẫn hoàn toàn phù hợp với khung pháp lý hiện hành và cấu trúc hành chính mới, đồng thời duy trì hiệu quả, tính minh bạch và khả năng tiếp cận đối với những người bị ảnh hưởng.
Quy trình GRM được đề xuất theo uEMP này được trình bày trong bảng bên dưới và được so sánh với quy trình GRM đã được đề xuất trước đó trong IEE năm 2022:
[bookmark: _Toc206680917][bookmark: _Toc223603324]Bảng 25. Quy trình Cơ chế Giải quyết Khiếu nại (GRM) được cập nhật sau khi tái tổ chức hành chính (sau tháng 7 năm 2025) so với IEE 2022.
	Loại
	Quy trình GRM gốc tại IEE 2022
	Quy trình GRM sau khi tái cơ cấu hành chính

	Quá trình
	· Giai đoạn 1 : Ủy ban nhân dân xã – Nếu hộ gia đình hoặc cá nhân có bất kỳ khiếu nại nào, họ có thể gửi khiếu nại bằng văn bản hoặc bằng lời nói đến đại diện của Ban giám sát cộng đồng - Ủy ban nhân dân xã (thường là Phó Chủ tịch xã/thị trấn) hoặc trực tiếp đến Ban giám sát cộng đồng (PPMU). Ủy ban nhân dân xã sẽ phối hợp với PPMU để giải quyết khiếu nại và đại diện PPMU sẽ trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại. Trong quá trình thi công, Nhà thầu sẽ chỉ định một thành viên của ban quản lý làm đầu mối liên hệ với Ban giám sát cộng đồng và, nếu cần thiết, với người khiếu nại để giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến hành động của Nhà thầu. Toàn thể Ủy ban nhân dân xã sẽ gặp trực tiếp hộ gia đình bị ảnh hưởng và sẽ có 30 ngày và tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết khiếu nại, tuy nhiên, thời gian này tùy thuộc vào việc đó là trường hợp phức tạp hay trường hợp đến từ vùng sâu vùng xa. Ban thư ký Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm ghi chép và lưu trữ tất cả các khiếu nại mà họ xử lý. 
· Giai đoạn 2 : 	Ủy ban Nhân dân Quận (DPC) – Nếu sau 30 ngày hoặc 45 ngày (ở vùng sâu vùng xa) hộ gia đình bị ảnh hưởng không nhận được phản hồi từ CPC, hoặc nếu hộ gia đình bị ảnh hưởng không hài lòng với quyết định được đưa ra về khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể trình bày vụ việc, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, với bất kỳ thành viên nào của DPC. DPC sẽ có 30 ngày hoặc tối đa 70 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại để giải quyết vụ việc, tùy thuộc vào việc vụ việc phức tạp hay ở vùng sâu vùng xa. DPC chịu trách nhiệm ghi chép và lưu giữ hồ sơ tất cả các khiếu nại mà mình xử lý và sẽ thông báo cho Ủy ban Tái định cư Quận (DRC) hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (NRED) về bất kỳ quyết định nào được đưa ra, và DRC/NRED chịu trách nhiệm hỗ trợ DPC giải quyết khiếu nại của hộ gia đình bị ảnh hưởng. DPC phải đảm bảo rằng người khiếu nại được thông báo về quyết định đã được đưa ra.
· Giai đoạn 3 : 	Ủy ban Nhân dân tỉnh (PPC) – Nếu sau 30 ngày hoặc 45 ngày (ở vùng sâu vùng xa) hộ gia đình bị ảnh hưởng không nhận được phản hồi từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoặc nếu hộ gia đình không hài lòng với quyết định giải quyết khiếu nại, hộ gia đình có thể trình báo bằng văn bản lên bất kỳ thành viên nào của PPC. PPC có 30 ngày hoặc tối đa 70 ngày để giải quyết khiếu nại sao cho các bên liên quan hài lòng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào độ phức tạp của vụ việc hoặc vị trí địa lý, PPC có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ về các khiếu nại đã nhận, các biện pháp đã thực hiện và kết quả giải quyết.
· Giai đoạn 4 : 	Nếu các nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục khiếu nại vẫn không được giải quyết hoặc không đạt yêu cầu sau thời hạn ba mươi ngày, người khiếu nại có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để xét xử. Quyết định của Tòa án có tính ràng buộc đối với tất cả các bên.

	· Giai đoạn 1 : Ủy ban nhân dân xã – Người bị thiệt hại có thể khiếu nại lên bất kỳ thành viên nào của Ủy ban nhân dân xã thông qua Chủ tịch xã hoặc trực tiếp lên Ủy ban nhân dân phường/xã, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Chủ tịch phường/xã có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban nhân dân xã về khiếu nại. Ủy ban nhân dân xã sẽ gặp trực tiếp hộ gia đình bị thiệt hại và có 30 ngày để giải quyết khiếu nại. Ban thư ký Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm ghi chép và lưu trữ tất cả các khiếu nại đã được xử lý. 
· Giai đoạn 2 : 	Ủy ban nhân dân tỉnh (PPC) – Nếu sau 15 ngày mà hộ gia đình bị ảnh hưởng không nhận được phản hồi từ Ủy ban nhân dân xã , hoặc không hài lòng với quyết định giải quyết khiếu nại, hộ gia đình có thể trình báo bằng văn bản hoặc bằng lời nói lên PPC. PPC có 15 ngày để giải quyết khiếu nại sao cho các bên liên quan hài lòng. PPC chịu trách nhiệm lập hồ sơ và lưu giữ tất cả các khiếu nại và thông báo cho các bên liên quan về kết quả giải quyết.
· Giai đoạn 3 : 	Tòa án – Nếu sau 15 ngày mà hộ gia đình bị ảnh hưởng không nhận được phản hồi từ PPC sau khi nộp đơn khiếu nại, hoặc nếu họ không hài lòng với quyết định của PPC , họ có thể đưa vụ việc của mình ra tòa án để xét xử. Cơ chế giải quyết khiếu nại nêu trên sẽ được công bố và thảo luận lại với các AP trước khi ADB thẩm định khoản vay để đảm bảo họ hiểu rõ quy trình. PPMU và Trung tâm Phát triển Quỹ Đất (trong trường hợp tái định cư/ thu hồi đất) chịu trách nhiệm theo dõi quá trình giải quyết khiếu nại của các AP.


	Tổng số bước
	4 bước
	3 bước

	Thời gian giải quyết tối đa (ngày)
	70 ngày
	60 ngày


IX. [bookmark: _Toc219109435][bookmark: _Toc219113632][bookmark: _Toc220426901]CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
9.1. [bookmark: _Toc219109436][bookmark: _Toc219113633][bookmark: _Toc220426902]Giám sát chất lượng môi trường
Do phạm vi và quy mô của Dự án không có thay đổi đáng kể nào trong giai đoạn Thiết kế Kỹ thuật Chi tiết (DED) so với giai đoạn Nghiên cứu Khả thi (FS), nên nguồn gốc và mức độ tác động môi trường tiềm tàng của tiểu dự án về cơ bản vẫn không thay đổi so với đánh giá trong Báo cáo Đánh giá Môi trường Ban đầu (IEE) được phê duyệt năm 2022. Theo đó, kế hoạch giám sát chất lượng môi trường theo uEMP này phần lớn được giữ nguyên từ kế hoạch giám sát được đề xuất trong IEE năm 2022, chỉ có một số cập nhật nhỏ để phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và giai đoạn hiện tại của dự án.
Việc giám sát chất lượng môi trường sẽ được thực hiện trong cả giai đoạn trước khi xây dựng và giai đoạn xây dựng của Dự án. Trong giai đoạn trước khi xây dựng, trước khi bắt đầu thi công, việc giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung và chất lượng nước mặt sẽ được tiến hành một lần để thiết lập điều kiện môi trường cơ bản. Trong giai đoạn xây dựng, việc giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung và chất lượng nước mặt sẽ được tiến hành định kỳ sáu tháng một lần.
Việc giám sát tác động môi trường sẽ do Tư vấn Thực hiện Khoản vay (LIC) tiến hành, trong đó các hoạt động giám sát sẽ được thuê ngoài, nếu cần thiết, cho một phòng thí nghiệm môi trường đủ điều kiện và được chứng nhận để thực hiện chương trình lấy mẫu và phân tích môi trường. Chương trình giám sát bao gồm các thông số liên quan đến chất lượng không khí, chất lượng nước và mức độ tiếng ồn, nhằm đánh giá tác động của tiểu dự án đối với điều kiện môi trường xung quanh. Việc lấy mẫu bổ sung có thể được tiến hành khi cần thiết, đặc biệt là để điều tra các khiếu nại hoặc đánh giá các sự cố ô nhiễm môi trường phát sinh từ các hoạt động của tiểu dự án.
Kết quả giám sát thu được trong giai đoạn trước khi xây dựng sẽ được báo cáo trong Báo cáo Giám sát Môi trường Bán niên (SEMR) đầu tiên. Kết quả giám sát từ giai đoạn xây dựng sẽ được đưa vào các báo cáo SEMR tiếp theo do LIC lập. Chi tiết về các thông số giám sát, địa điểm, tần suất giám sát và trách nhiệm được trình bày trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc223603325]Bảng 26. Phạm vi giám sát môi trường trong giai đoạn thi công
(Sẽ được thực hiện bởi LIC thay mặt cho PPMU Quảng Trị)
	STT
	Các mục theo dõi
	Giai đoạn xây dựng
	Giai đoạn vận hành
	Tiêu chuẩn áp dụng

	I
	Môi trường ảnh hưởng đến việc giám sát (tiếng ồn và độ rung)

	
	1. Tham số
	Leq, L50, Lmax
	Leq, L50, Lmax 
	QCVN 26/2025/BTNMT
Hướng dẫn của IFC

	
	2. Tần số
	Theo khiếu nại của cộng đồng 
	1 lần mỗi năm trong 2 năm đầu tiên 
	

	
	3. Vị trí giám sát
	Cần thiết lập các vị trí lấy mẫu môi trường cơ bản tại ranh giới các công trường xây dựng và tại các khu vực nhạy cảm (khu dân cư thuộc thị trấn Krông Klang, xã Hướng Hiệp và Mò Ó ). Tối thiểu, các vị trí giám sát phải bao gồm:
Địa điểm 1: Thị trấn Krông Klang cũ/Nhà máy cấp nước
Địa điểm 2: Trung tâm xã Hướng Hiệp cũ 
Địa điểm 3: Trung tâm xã Mò Ó cũ

	II
	Môi trường ảnh hưởng đến việc giám sát (chất lượng không khí)

	
	1. Tham số
	TSP, CO, NO 2 , SO 2 , HC, vi khí hậu
	
	QCVN 05:2023/BTNMT,

	
	2. Tần số
	Hàng quý hoặc theo yêu cầu của cộng đồng.
	
	

	
	3. Vị trí giám sát
	Cần thiết lập các điểm đo môi trường cơ bản tại ranh giới các công trường xây dựng và tại các khu vực nhạy cảm (khu dân cư thuộc xã Hướng Hiệp). Tối thiểu, các điểm giám sát phải bao gồm:
Địa điểm 1: Thị trấn Krông Klang cũ/Nhà máy cấp nước
Địa điểm 2: Trung tâm xã Hướng Hiệp cũ 
Địa điểm 3: Trung tâm xã Mò Ó cũ

	III
	Môi trường ảnh hưởng đến việc giám sát (chất lượng nước mặt/nước thải)

	
	1. Tham số
	pH, nhiệt độ, DO, TSS, TN, TP, BOD5, COD, dầu mỡ, coliform
	pH, nhiệt độ, DO, TSS, BOD5, COD, DO, dầu mỡ, coliform
	QCVN 08:2023/BTNMT; QCVN 14:2025/BTNMT; QCVN 40:2025/BTNMT

	
	2. Tần số
	Hàng quý hoặc sau những trận mưa lớn
	6 tháng một lần trong 2 năm đầu hoạt động.
	

	
	3. Vị trí giám sát
	Tại các nguồn nước được sử dụng cho hệ thống cấp nước. Tối thiểu, các địa điểm giám sát trên sông ĐaKrông (Thạch Hãn):
Điểm lấy nước sông ĐaKrông
Cửa xả thải từ khu nhà ở công nhân (trong giai đoạn xây dựng)


[bookmark: _Toc219109437][bookmark: _Toc219113634]BOD5 = nhu cầu oxy sinh hóa, CO = carbon monoxide, COD = nhu cầu oxy hóa học, DO = oxy hòa tan, HC = hydrocarbon, IFC = Tập đoàn Tài chính Quốc tế, L50 = mức độ tiếng ồn vượt quá 50% thời gian, Leq = mức độ tiếng ồn liên tục tương đương, Lmax = mức âm thanh tối đa, NO2 = nitơ đioxit, pH = thước đo độ axit hoặc kiềm của dung dịch, PM = chất dạng hạt, PM10 = chất dạng hạt nhỏ hơn 10 micromet, SO2 = sulfur dioxide, TN = tổng nitơ, TP = tổng phốt pho, TSP = tổng chất rắn lơ lửng, TSS = tổng chất rắn lơ lửng.
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á .
9.2. [bookmark: _Toc220426903]Giám sát tuân thủ
Công tác giám sát bảo vệ môi trường được thực hiện trong giai đoạn thi công bởi Tư vấn Giám sát Thi công (CSC) phối hợp với Chuyên gia Bảo vệ Môi trường (ESS) của Tư vấn Thực hiện Khoản vay (LIC), và trong giai đoạn vận hành bởi Sở Xây dựng/Phân khu Giao thông Vận tải tỉnh (PPC). Khung giám sát này được thiết lập để đảm bảo tất cả các chính sách, quy trình và kế hoạch quản lý môi trường hiện hành được thực hiện hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực tiềm tàng đến môi trường.
Chương trình giám sát môi trường, bao gồm cả giám sát tác động môi trường và giám sát tuân thủ môi trường, đã được xây dựng và trình bày trong bảng dưới đây. Kế hoạch Giám sát Tuân thủ cho Dự án cũng được trình bày trong bảng dưới đây. Việc giám sát tuân thủ môi trường chủ yếu được thực hiện bởi CSC, với sự giám sát định kỳ của LIC, để đánh giá sự tuân thủ các quy trình vận hành, tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số kỹ thuật của nhà thầu và các yêu cầu của EMP và CEMP đã được phê duyệt. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc giám sát các biện pháp an toàn xây dựng, điều kiện vệ sinh tại các khu nhà ở của công nhân, quản lý và xử lý chất thải (bao gồm cả chất thải nguy hại), các biện pháp kiểm soát xói mòn và lắng đọng, và việc thực hiện Kế hoạch Quản lý Rủi ro Sức khỏe và An toàn COVID-19 trong quá trình xây dựng.
[bookmark: _Toc223603326]Bảng 27. Kế hoạch giám sát tuân thủ đề xuất cho tiểu dự án
	[bookmark: bookmark19]Các vấn đề môi trường
	Vị trí
	Phương pháp luận
	Tính thường xuyên
	Trách nhiệm giám sát[footnoteRef:8] [8:  	Trong khi LIC ESS sẽ hướng dẫn và xem xét hồ sơ giám sát của CSC, đồng thời tiến hành các chuyến thăm hiện trường và lấy mẫu định kỳ, CSC sẽ giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu hàng ngày.
] 


	
	
	
	
	Triển khai
	Giám sát

	Giai đoạn trước khi xây dựng

	1. Thiết kế chi tiết đã hoàn tất, có tính đến các yêu cầu được xác định trong EMP.
	Không áp dụng
	Xem xét tài liệu
	Một lần
	Tư vấn thiết kế chi tiết
	PPMU, EA, ADB

	2. EMP đã được cập nhật và gửi tới ADB để phê duyệt và công bố.
	Không áp dụng
	Xem xét tài liệu
	Một lần
	PPMU, một EA
	ADB

	3. EMP được tích hợp vào tài liệu đấu thầu.
	Trên toàn bộ khu vực dự án con
	Xem xét tài liệu
	Một lần
	PPMU, EA, Phòng Mua sắm
	EA, ADB

	4. Kiểm tra và loại bỏ các vật liệu nổ chưa phát nổ còn sót lại từ các khu vực chiến tranh.
	Trên toàn bộ khu vực dự án con
	Sử dụng thiết bị đặc biệt
	Một lần
	Lực lượng quân sự địa phương
	PPMU, EA

	5. CSC được EA ký hợp đồng, với nguồn lực đầy đủ để hỗ trợ điều phối việc thực hiện EMP.
	Văn phòng EA
	EA xác nhận
	Một lần
	EA
	ADB

	6. Các CEMP do nhà thầu chuẩn bị và được CSC và PPMU phê duyệt.
	Tất cả các hợp đồng thi công
	Xem xét tài liệu
	Một lần cho mỗi hợp đồng thi công
	CSC

	PPMU, EA, ADB

	7. PPMU đã bố trí nhân viên môi trường toàn thời gian để điều phối việc thực hiện EMP.
	Văn phòng PPMU
	Xác nhận từ PPMU
	Một lần
	PPMU
	EA, ADB

	8. Các nhà thầu đã chỉ định một cán bộ an toàn môi trường (ESO) toàn thời gian và một kỹ sư an toàn xây dựng toàn thời gian trước khi bắt đầu công việc.
	Hợp đồng thi công
	Xác nhận từ phía nhà thầu
	Một lần cho mỗi nhà thầu
	CSC
	PPMU, ADB

	9. EA đã thuê một đơn vị bên ngoài để tiến hành xác minh độc lập việc triển khai EMP.
	Văn phòng EA
	EA xác nhận
	Một lần
	EA
	ADB

	10. Hệ thống quản lý rủi ro rủi ro (GRM) được thiết lập, với các điểm truy cập, quy trình và khung thời gian được xác định rõ ràng. Hệ thống GRM được công bố cho những người có khả năng bị ảnh hưởng.
	Văn phòng PMU, Văn phòng Thị trấn/Xã
	Xác nhận từ PPMU
	Một lần
	PMU
	EA, ADB

	11. Giám sát trước khi xây dựng được thực hiện theo kế hoạch giám sát tác động môi trường được quy định trong EMP này.
	Tại các địa điểm giám sát được xác định trong kế hoạch giám sát.
	Kết quả giám sát do CSC cung cấp.
	Một lần
	CSC
	PPMU

	Giai đoạn xây dựng

	1. EMP và CEMP được triển khai đúng cách.
	Khu vực dự án con
	Kiểm tra hiện trường dựa trên các biện pháp được xác định trong Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP).
	Hằng ngày

Hàng tuần
	CSC

LIC
	PPMU, DAE

	2. GRM đang hoạt động và về mặt chức năng, các khiếu nại được giải quyết theo GRM.
	Văn phòng PPMU, DONRE
	Đăng ký GRM
	Hằng ngày

Nửa năm một lần
	CSC

LIC
	PPMU, LIC

	3. Các giấy phép cần thiết đã được cấp (nhà máy trộn bê tông, bãi thải, lán trại công nhân, và các giấy phép khác nếu có).
	Công trường xây dựng, trạm trộn bê tông và bãi thải.
	Hồ sơ của các nhà thầu xây dựng
	Một lần
	CSC, LIC
	PPMU

	4. Các khu vực được bảo vệ và bảo trì tốt.
	Công trường xây dựng, trạm trộn bê tông, bãi thải.
	Quan sát tại hiện trường
	Hằng ngày

Hàng tuần
	CSC

LIC
	PPMU, DOHA, DAE

	5. Công tác an toàn xây dựng tuân thủ các quy định của Việt Nam, các tai nạn được điều tra và báo cáo.
	Công trường xây dựng, trạm trộn bê tông, bãi thải.
	Quan sát tại hiện trường
	Hằng ngày

Hàng tuần
	CSC

LIC
	PPMU, DOHA, DAE

	6. Các hệ thống phòng chống COVID-19 hoạt động tuân thủ theo yêu cầu của EMP.
	Các điểm vào và ra của khu vực,
khu cắm trại
nhận thức của công chúng
	Theo dõi nhiệt độ hàng ngày và đảm bảo giãn cách xã hội tại nơi làm việc.
	Hằng ngày
	Nhà thầu hàng ngày ESC và CSC
	PPMU

	7. Việc công bố thông tin và tham vấn cộng đồng được thực hiện theo kế hoạch tham vấn.
	Công trường xây dựng
	Quan sát tại hiện trường, báo cáo giám sát
	Hàng tuần, nửa năm
	CSC, LIC
	PPMU

	8. Có nhân viên phụ trách môi trường và an toàn tại hiện trường.
	Công trường xây dựng
	Quan sát tại hiện trường
	Hằng ngày

Hàng tuần
	CSC

LIC
	PPMU

	9. Các khu vực đổ chất thải được phân định rõ ràng và quản lý tốt.
	Địa điểm xử lý chất thải
	Quan sát tại hiện trường
	Hàng tuần

Hàng tháng
	CSC

LIC
	PPMU

	10. Các kế hoạch gom lô được quản lý tốt.
	Nhà máy trộn bê tông
	Quan sát tại hiện trường
	Hàng tuần
	CSC
	PPMU

	11. Báo cáo của nhà thầu được thực hiện kịp thời và bao gồm việc triển khai CEMP.
	Không áp dụng
	Báo cáo tiến độ hàng tháng của các nhà thầu
	Hàng tháng
	CSC
	PPMU

	12. Các vi phạm (như tiếng ồn và bụi quá mức tại ranh giới công trường, xử lý chất thải không đúng cách, v.v.) sẽ do nhà thầu khắc phục.
	Các công trường xây dựng, dọc theo các tuyến đường giao thông.
	Quan sát tại hiện trường
	Hằng ngày
	CSC
	PPMU

	13. Biện pháp giảm bụi (ví dụ: phun nước lên bề mặt) (Đường hiện có và công trường xây dựng) được triển khai.
	Các công trường xây dựng, dọc theo các tuyến đường vận tải
	Quan sát tại hiện trường
	Hằng ngày
	CSC
	PPMU

	14. Điều kiện vệ sinh tại khu nhà ở công nhân (cung cấp nước, quản lý nhà vệ sinh và xử lý chất thải)
	Trại công nhân
	Quan sát tại hiện trường
	Hằng ngày
	CSC
	PPMU

	15. Chăm sóc sức khỏe (ví dụ: khám sức khỏe định kỳ, bệnh truyền nhiễm, sơ cứu và trạm y tế tại chỗ).
	Các khu lán trại công nhân, công trường xây dựng
	Quan sát thực địa, phỏng vấn không chính thức
	Hàng tuần
	CSC
	PPMU

	16. Các vấn đề xã hội liên quan đến lực lượng lao động (ví dụ: xung đột, lạm dụng rượu và ma túy, cờ bạc, v.v.)
	Các khu lán trại công nhân, công trường xây dựng
	Quan sát thực địa, phỏng vấn không chính thức
	Hằng ngày
	CSC
	PPMU

	17. Bảo trì các tuyến đường địa phương dùng để vận chuyển chất thải và vật liệu.
	Dọc theo tuyến đường vận chuyển
	Quan sát
	Vào thời điểm vận chuyển
	CSC
	PPMU

	18. Lập kế hoạch phòng chống cháy nổ.
	Khu vực lưu trữ
	Quan sát
	Hằng ngày
	CSC
	PPMU

	19. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đã được thiết lập.
	Toàn bộ khu vực xây dựng
	Quan sát
	Hằng ngày
	CSC
	PPMU

	Giai đoạn vận hành
	
	
	
	
	

	20. Ô nhiễm nguồn nước đầu vào
	Vị trí tại trạm lấy nước và trạm tăng áp
	Kiểm tra nước
	Cứ 3 tháng một lần
	CSC, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị
	PPMU

	21. Sản xuất bùn thải của nhà máy xử lý nước thải 
	tại nhà máy cấp nước
	Giám sát
	mỗi tuần
	CSC, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị
	PPMU

	22. Xói mòn đất ven sông: Thương tích cho người lao động và người dân
	Tại trạm bơm tăng áp, nhà máy cấp nước
	giám sát
	Cứ 3 tháng một lần, hoặc/và trong mùa mưa,
	CSC, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị
	PPMU


ADB = Ngân hàng Phát triển Châu Á, CEMP = kế hoạch quản lý môi trường xây dựng, COVID-19 = bệnh coronavirus, CSC = tư vấn giám sát xây dựng, DOHA = Bộ Nội vụ, DAE = Bộ Tài nguyên và Môi trường, DOC = Bộ Giao thông vận tải, EA = cơ quan thi công, EMP = kế hoạch quản lý môi trường, ESC = tư vấn bảo vệ môi trường, ESO = cán bộ bảo vệ môi trường, GRM = cơ chế giải quyết khiếu nại, LIC = tư vấn thực hiện khoản vay, N/A = không áp dụng, PPMU = đơn vị quản lý dự án chuyên nghiệp, WTP = nhà máy cấp nước.
Nguồn: Ngân hàng Phát triển Châu Á.

9.3. [bookmark: _Toc219109438][bookmark: _Toc219113635][bookmark: _Toc220426904]Yêu cầu báo cáo
Các yêu cầu về giám sát và báo cáo UEMP trong giai đoạn xây dựng được tóm tắt trong bảng sau:
[bookmark: _Toc223603327]Bảng 28. Hệ thống báo cáo môi trường
	Loại báo cáo
	Tính thường xuyên
	Trách nhiệm
	Gửi đến ai

	Báo cáo CEMP
	Đã từng được cập nhật trong
xây dựng nếu cần thiết
	Nhà thầu
	CSC/PMU

	Báo cáo đánh giá hiệu quả môi trường của địa điểm cho thấy sự tuân thủ CEMP.
	Hàng tháng
	Nhà thầu
	LIC/PPMU

	Báo cáo tuân thủ EMP thể hiện sự tuân thủ tất cả các CEMP của tiểu dự án.
	Hàng quý
	CSC
	PPMU

	Báo cáo giám sát môi trường thể hiện sự tuân thủ tất cả các Kế hoạch Quản lý Môi trường Toàn diện (CEMP) của tiểu dự án và kết quả giám sát.
	Ít nhất hai năm một lần, hoặc hai lần trong quá trình xây dựng nếu thời gian xây dựng ngắn hơn 1 năm.
	LIC/PPMU
	ADB/DPC & DAE

	Báo cáo môi trường tiểu dự án thể hiện hiệu quả môi trường tổng thể của tiểu dự án và sự tuân thủ CEMP.
	Khi hoàn thành tiểu dự án
	LIC/PPMU
	ADB/DPC và DAE


X. Dự toán chi phí
Tổng chi phí, không bao gồm chi phí CEMP được tích hợp vào chi phí của nhà thầu thi công, dự kiến là 13.500 đô la cho chuyên gia LIC cộng thêm 1.500 đô la cho việc thử nghiệm và khoảng 12.000 đô la cho việc giám sát môi trường bổ sung, bao gồm so sánh và giám sát chất lượng nước, xả thải nước thải, tiếng ồn và bụi. Ngoài ra, LIC sẽ cung cấp đào tạo kỹ thuật và hỗ trợ cho cả PPMU và QTWACO. Tổng chi phí EMP ước tính là 27.000 đô la. Chi tiết như bảng sau:

[bookmark: _Toc223603328]Bảng 29. Ước tính chi phí thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP).
	STT
	Mục
	Đơn giá (VND)
	Số lượng
	Tổng cộng (VND)
	Tổng cộng (USD)

	1
	Chuyên gia LIC (tính theo tháng công)
	14.625.000
	24
	351.000.000
	13.500

	2
	Kiểm tra chất lượng môi trường cơ bản:
(i) Giám sát tiếng ồn và độ rung – Thông số: Leq, L50, Lmax; 3 vị trí.
(ii) Giám sát chất lượng không khí – Các thông số: TSP, CO, NO₂ , SO₂ , HC, vi khí hậu; 3 địa điểm.
(iii) Giám sát chất lượng nước mặt / nước thải – Các thông số: pH, nhiệt độ, DO, TSS, TN, TP, BOD₅ , COD, dầu mỡ, coliform; 2 địa điểm.
	39.000.000
	1
	39.000.000
	1.500

	3
	Giám sát môi trường 
(Hàng quý trong 24 tháng – 8 vòng):
(i) Giám sát tiếng ồn và độ rung – Thông số: Leq, L50, Lmax; 3 vị trí.
(ii) Giám sát chất lượng không khí – Các thông số: TSP, CO, NO₂ , SO₂ , HC, vi khí hậu; 3 địa điểm.
(iii) Giám sát chất lượng nước mặt / nước thải – Các thông số: pH, nhiệt độ, DO, TSS, TN, TP, BOD₅ , COD, dầu mỡ, coliform; 2 địa điểm.
	39.000.000
	8
	312.000.000
	12.000

	
	TỔNG CỘNG
	702.000.000
	27.000



Chi phí mua đất và tái định cư không được bao gồm trong ước tính này, mà đã được quy định trong chương trình REMDP.
XI. [bookmark: _Toc219109440][bookmark: _Toc219113637][bookmark: _Toc220426906]ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂNG LỰC
Ban quản lý dự án (PPMU) đã tuyển dụng một nhân viên bảo vệ môi trường toàn thời gian, chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường của tiểu dự án. Nhân viên bảo vệ môi trường cần có kiến thức chuyên môn về quản lý môi trường và quen thuộc với các quy định về môi trường của Chính phủ Việt Nam; tuy nhiên, cần được đào tạo thêm về chính sách bảo vệ môi trường của ADB và về giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường (EMP) tại các công trường xây dựng.
Theo quy định trong tài liệu đấu thầu và hợp đồng xây dựng, cả đơn vị tư vấn giám sát xây dựng (CSC) và nhà thầu xây dựng đều cần có các cán bộ môi trường (EO) đủ điều kiện. Trước khi bắt đầu công việc cho tiểu dự án, các cán bộ môi trường này phải tham dự ít nhất một khóa đào tạo về chính sách bảo vệ môi trường và thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) của ADB.
Đội ngũ chuyên viên bảo vệ môi trường (ESS) của PPMU sẽ tham gia các khóa đào tạo về chính sách bảo vệ môi trường do ADB tổ chức, hoặc được đào tạo tại chỗ liên quan đến các yêu cầu bảo vệ môi trường của ADB trong quá trình thực hiện dự án.
ESS của LIC sẽ cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho ESS của PPMU và các nhân viên liên quan khác trong suốt quá trình thực hiện tiểu dự án, thông qua các hoạt động công việc hàng ngày hoặc các khóa đào tạo chính thức tập trung vào vai trò và trách nhiệm trong việc thực hiện EMP.
Với sự hỗ trợ từ Chuyên gia Môi trường của CSC, ESS sẽ chuẩn bị Kế hoạch Nâng cao Năng lực và quản lý việc thực hiện kế hoạch này trong giai đoạn xây dựng của tiểu dự án.
Mục tiêu của Kế hoạch Nâng cao Năng lực là tăng cường năng lực của Cơ quan Thực hiện (IA)/PMU và CSC/nhà thầu để làm quen với chính sách bảo vệ môi trường của ADB, nâng cao khả năng giám sát việc thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP) tại các công trường xây dựng, và cải thiện sự hiểu biết về việc chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch Quản lý Môi trường của Nhà thầu (CEMP).
Trước khi khởi công xây dựng, ESS của LIC đã tổ chức đào tạo cho nhân viên môi trường của nhà thầu về việc chuẩn bị CEMP, đảm bảo rằng kế hoạch này phù hợp với các điều kiện và yêu cầu cụ thể của tiểu dự án.
[bookmark: _Toc223603329]Bảng 30. Chương trình xây dựng năng lực
	Mục tiêu
	Tăng cường năng lực và quy trình thực hiện đánh giá môi trường một cách có hệ thống theo quy định của chính phủ và hướng dẫn của ADB;
Cung cấp các khóa đào tạo về các thực tiễn tốt nhất quốc tế trong quản lý, giám sát và báo cáo môi trường.
Cung cấp hướng dẫn về cách tích hợp hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường vào thiết kế dự án và cách đưa các điều khoản về kế hoạch quản lý môi trường (EMP) vào hồ sơ đấu thầu và hợp đồng.

	Nhiệm vụ/phạm vi công việc
	Tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo và xem xét các quy định hiện hành của chính phủ và hướng dẫn của các nhà tài trợ về việc đánh giá và quản lý tác động môi trường đối với việc phát triển đường bộ.
Rà soát năng lực của cán bộ PPMU, DAE Quảng Trị, DOC để đánh giá năng lực hiện có về đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đối với dự án phát triển đường bộ.
Chuẩn bị kế hoạch đào tạo và các tài liệu đào tạo liên quan.
Cung cấp chương trình đào tạo, có thể thông qua sự kết hợp giữa hỗ trợ trực tiếp, đào tạo tại chỗ và các hội thảo đào tạo.
Đánh giá hiệu quả của khóa đào tạo bằng cách đo lường sự cải thiện về thái độ và kỹ năng đạt được.
Chỉnh sửa tài liệu/văn bản đào tạo khi cần thiết.
Bàn giao các tài liệu/bài viết đào tạo đã được chỉnh sửa cho người quản lý dự án để sử dụng trong quá trình giảng dạy.
Chuẩn bị báo cáo về kết quả đào tạo.

	Khung thời gian
	Có thể hoàn thành trong vòng 3 tháng sau khi khởi công xây dựng.

	Đối tượng tham gia
	Cán bộ thuộc PPMU, CSC, các nhà thầu và Sở Phát triển Nông thôn Quảng Trị chịu trách nhiệm quản lý môi trường.

	Nhân viên làm việc theo hợp đồng với LIC
	Chuyên gia môi trường quốc gia có ít nhất 7 năm kinh nghiệm quản lý môi trường các dự án đường bộ và phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, quản lý môi trường và các ngành liên quan khác.


XII. [bookmark: _Toc219109441][bookmark: _Toc219113638][bookmark: _Toc220426907]KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Trong quá trình chuẩn bị và cập nhật Kế hoạch Quản lý Môi trường (uEMP) cho Tiểu dự án Cải tạo và Mở rộng Hệ thống Cấp nước Krông Klang, việc xem xét và cập nhật được thực hiện dựa trên thiết kế kỹ thuật chi tiết (DED) để phản ánh tốt hơn các điều kiện thực hiện thực tế và yêu cầu kỹ thuật của tiểu dự án. Các cập nhật chủ yếu tập trung vào việc chi tiết hóa hơn nữa quy mô, cấu hình kỹ thuật và phương án xây dựng của các thành phần cấp nước, bao gồm công trình khai thác nước thô, cải tạo và mở rộng nhà máy xử lý nước, các cơ sở phụ trợ và mạng lưới truyền tải và phân phối nước. Những cập nhật này không đưa ra các hạng mục xây dựng mới vượt quá phạm vi đã được xác định trong giai đoạn chuẩn bị dự án, không mở rộng khu vực địa lý chịu ảnh hưởng về môi trường và xã hội, không làm tăng đáng kể yêu cầu về đất đai và không tạo ra các đối tượng chịu ảnh hưởng mới ngoài những đối tượng đã được xác định và đánh giá trước đó.
Trên cơ sở đó, uEMP được cập nhật đã xem xét và hoàn thiện đánh giá tác động môi trường và xã hội để đảm bảo tính nhất quán với điều kiện thực hiện thực tế của tiểu dự án. Trọng tâm chính của bản cập nhật bao gồm: (i) làm rõ phạm vi, bản chất và các đối tượng bị ảnh hưởng của các tác động tiềm tàng trong giai đoạn xây dựng và vận hành hệ thống cấp nước; (ii) cập nhật và hoàn thiện các biện pháp giảm thiểu, quản lý môi trường và giám sát tương ứng với các yêu cầu kỹ thuật chi tiết; và (iii) xem xét và tăng cường các quy định về công khai thông tin, tham vấn cộng đồng và cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) theo các quy định hiện hành và yêu cầu quản lý dự án.
Phân tích này khẳng định rằng các cập nhật được đưa vào uEMP không làm thay đổi bản chất, quy mô hoặc tầm quan trọng của các tác động môi trường và xã hội đã được xác định trước đó đối với tiểu dự án. Các biện pháp quản lý môi trường, chương trình giám sát và các hoạt động nâng cao năng lực được đề xuất trong uEMP vẫn đầy đủ, phù hợp và có thể áp dụng trong suốt quá trình thực hiện và vận hành tiểu dự án. Bản cập nhật uEMP chủ yếu thể hiện quá trình tinh chỉnh và làm rõ để đảm bảo tính nhất quán giữa thiết kế kỹ thuật chi tiết và các cam kết quản lý môi trường, đồng thời khẳng định lại trách nhiệm và cam kết của Cơ quan thực hiện, Ban quản lý dự án và tất cả các bên liên quan trong việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về môi trường và xã hội của pháp luật Việt Nam và chính sách bảo vệ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (SPS 2009).
Theo đó, báo cáo này khuyến nghị phê duyệt Kế hoạch Quản lý Môi trường được cập nhật làm cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho việc thực hiện các hoạt động xây dựng của tiểu dự án và cho hoạt động vận hành hệ thống cấp nước sau này. Cơ quan thi công và Đơn vị Quản lý Dự án chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ tất cả các cam kết về môi trường và xã hội, bao gồm giám sát môi trường, công khai thông tin, tham vấn các bên liên quan và báo cáo định kỳ, đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Giám sát Xây dựng, các nhà thầu và các cơ quan chức năng địa phương có liên quan trong suốt quá trình thực hiện, giám sát và báo cáo.
Trong giai đoạn vận hành, chủ đầu tư dự án và các đơn vị vận hành phải nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động được quy định trong uEMP, duy trì giám sát thường xuyên môi trường và chất lượng nước theo quy định hiện hành, và chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương để giải quyết kịp thời mọi vấn đề phát sinh. Việc thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các biện pháp này sẽ đảm bảo dự án đạt được các mục tiêu cung cấp nguồn nước an toàn và đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, và duy trì niềm tin và sự ủng hộ của cộng đồng và các bên liên quan trong suốt các giai đoạn xây dựng và vận hành.


XIII. [bookmark: _Toc220426908]PHỤ LỤC
13.1. [bookmark: _Toc220426909]Phụ lục 1: Các tài liệu phê duyệt DED
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13.2. [bookmark: _Toc220426910]Phụ lục 2: Biên bản xác nhận vị trí các bãi thải.
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13.3. [bookmark: _Toc220426911]Phụ lục 3: Biên bản các cuộc họp tham vấn cộng đồng
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Cincit Van ban 56 1955/SXD NO&BDS gy 306/2025 cia S Xiy dung vé
vide thong bio két qui thim dinh thiétké xdy dung trién Khai sau thiét k corsccing
trinh Xy g i thing cdp e sach thi trn Krong Klang vi x3 Mo 0, xa Huaing
Hidp thudc hop phin 2 dic in Xay ding co 55 ha ting thich ing v bién di Ki hiu
cho ding bao din tc thiu s (CRIEM) - Dt dn thinh ph tnh Quing Tri

Cin cit Van ban s 1155/SCT-QLNL ngay 12/6/2025 ciia Si Cing Thiong vé
vide thing bio ké qui tham dinh thit K dis toin xdy g i khai sau this ké cor

s hang muc H thing cdp dién cia Ticu d n Xaydung hé thong cdp mucc sach th
trdn Krang Klang va xa Mo O, xa Huimg Higp.

Can cir Bao cio s6 1961/BC-BQLDA ngay 31/12/2025 ciia Ban QLDA diu e
iy dyng i Quing Tri vé B o 0ng hop kit qua thim dinh i s sict k¢ in
V& thi cong va dit todn iy dimg cong trinh: Xay dmg hé thong cdp mue sach th
i Kring Klang i a M O a Fimg Hicp e Dun “Xav don co ' ting
hich g v bin 401 ki i cho dong bio dan e thicu s (CRIEM) -Du n thinh
phin tinh Quing T7i";

Theo dé nghi ciia Phing K thugt - Thim dinh.

QUYETDINH:

il 1, Phé duyét tiét ki bin vE thicong va dit tdin xdy dune cong tink: Xy
dumg g théng cdp nude sach t trén Krong Klang va xi Mo O, xa Huéng Hip
"Xay dung co 50 ha ting thich img v bién 46 khi b cho ding bl

din ¢ thidu 55 (CRIEM) - Dy thinh phin tinh Quéng Tr” v6i cic ndi dung chi

b sa:
1. Ngudi phé duyét: Gidm déc Ban QLDA Diu tu iy dung tinh Quang Tri
2. Tén cong trinh: Xy dyng b théng cép nue sach thi trin Krong Klang va

tinh Quing Tri.
tinh Quing Tri

6. Nha thiu khio st xéy dyng va lip thiét ké BVTC va dy todn: Lién danh
Cong ty ci phin i  phit trién e vi md trudmg Dai Vit - Cong ty cb phin
vin va xay dung ha i dicn 8.

7. Nha thiu thim tra thidt k BVTC va dur todn: Cong ty TNHH tu vin va
cong nghé Techco,

8. Quy m, chi téu

#.1. Quy mb diu

Xy dimg hé théng cip mute sach thi rén Krong Klang, xi Mo O vi xi Huong
Higp c6 cong suit thiétké 13 2.300 meingay dém: cimg V6 tramhign c, téng con
Suit cip mute 13 4.300 mngdy dém. Cic hang muc dau t bao gom:

thuit, g phip thiét ké chi yéu:
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- Tram bom nuce chim th Iy nude
ot dgng va 01 bom dir phong) v duromg bng tha mde din vé tram xi 1y

- Nhi miy xir 1§ nusde gém c6: Cum xir 1§ nui, nha hod chil, bé ling bin, nha
quin 1§, hing rio, he thing cdp thodt nuéc ni bo.
- Tram bom ting &p.

- Hi théng duomg dng phin phi cip mue sach vé thi trin KrongKlang, xi Mo
.x3 Hudmg Hiép v cic phy kién kém theo.

¢ théng dién cép cho cic tram bom, nhi miy xr 1 e
8.2, Gisi phip thidt ké:
821, Tram bom nuc the

Tram bom e tho dang chim, c6 nhi diéu Khién phia tén, chidu cao 11.2m
bao gom 2 phin

- Phin him dat bom chim dui dét duomg kinh 6,6m, chiéu cao 6,5m, phin
chim dui it h = 6.m. Tutmg phin him dat bom day 300mm, day diy 400mm két
i bing bé tong cét thép (BTCT) M300.

- Nha ‘hanh dit trén ham bom, kich thude (KT) (6,6x6,6)m, cao 4,7m.
Tubmg xiy gach day 200mm, vira 6, trit xi ming M75; tutmg ni b mats 2 1op,
Som 01 16p It vi 2 lép hoin thién bing som mude: nén nbi It gach Ceramic KT
(600x600)mm. H théng cim di i 5 st dung losi hung nhom, pa n kinh an toin
iy 6.38 1y, cimg phu kién déng b i kém. Mai quét dung dich chéng thim, Két ciu
‘méng, cdt, dim, sin bing BTCT M300. Lip dt palang dién logi | tin va dim thép
1350 diing ming hy bom; chu thang bing BTCT M300, bie cip xiy gach. vin xi
ming M7, phia trén bic cip it gach Ceramic; ip dt lan can bing thép mg kém

- Phia ngoi tram bom xdy tutme chin dt bing BTCT M300: phia tauy ngodi
{ram bom sit b son g o bing di hoc. vir xi mang MI100 trén ép i dam diy
10cim, Duimg éng tha mse ho bang thép dromg kinh D250, cia thy chim duri mt
song

- Lip d5t 03 méy bom (02 host dgng. 01 i phong) cong sudt miy bom 25KW,
I agmg Q=90mh, ct ip H=60m. Nguén cip dién duge Lyt tram bién ap xdy
dumg ms.

- Duimg vio tram bom nuce th i 28,74m,rong 4m. Két céu duimg BTXM
M250, diy 20cm, 16p méng CPDD logi | Do - 37.5mm day 10cm; bo via bing
BICT M250.

 Lip dat i vit t, thi bi, duomg dng k5 thuit, ph kign va bé théng chidu
sing, chong sét kém theo.

- Céng, tuomg rio: Xung quanh tram bom xdy dng twomg rdo G5 o bing
BTCT M250; g xiy gach dy 10cm, chin tubng réo Sng gach tran rf cao 0.6
Cng chinh bng thép hop gis cong,chi

€a02,17m, rong 3.6m.
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- Xiy dimg tuyén éng nute tho bing nhua HDPE dubng kinh D225 tr trym
bom vé tuyén ong nude tho hién <8 vGi tong chicu dii khoing 0.89km. Ong cip
e th di ngim doc tauy duomg, doan éng di qua ciu duge dit rén cic try do
bing coc BTCT M300 KT (200x200)mm.

8.2.2. Nhi my xi 1§ mudes

) Cuming loc: (Bétrgn - phin img - Ling - oc)

Xy ding cum bé ling loc bao gom bé tin, bé phn img, bé ing lamen, bé
loc, thiétbi xa ki t dong duge gia cong ché tao sin duge dit trén nén do KT
(4,5x14,5)m day 35cm.

- Két chs cum bé bing thép SS400 his som epoxy. inox 304: nén i bing BTCT
M3o00

4t i dubng éng oip mus va o thidtbi, v t, phy kién

Kem theo.

b) Nha hod ch

damg msi nh 01 thng. KT (13,135.0)m, chiéu cao
4.8, Tutmg xay gch diy 150mm; vt 1, trit xi mang M7 tuomg nhi b matis 2
16p va som e 1 16p 6t 2 16p pha. M bing BTCT M250, quét chons thim. Nén
it gach Ceramic KT (600x600)mm. H théng cia i, 56 sis dung logi khung
nhom, pa 1o kinh an todn dy $mm,cing ph kicn déng b i kém

- Giai phip két céu: HE mong don bing BTCT M250:ci, dim, s, ging bing
BTCT M250: lanh t0, & vang bing BTCT M250.

- Gisi phip cép dién: Neubn din iy tir i din téng cip dién dén cic thiét bi
sir dung day dién tiét dién 2x1.Smm?, 2x2,5mnr’, 2x4mm?, 4x10mm’ luén trong dng
nha di i

 Lip dat b thing cép e, thost e, i s, ching it hodn thién
o) b ing b
~Xay dymg 01 b
chisbim cin ho 13 2.2 m,
dai 16m.

- Gis phip két ciu: Két o mii
250 vi M75, bé ong 1t M100; diy b dip it diy 20cm.

+ H thu: Ban dy, tuimg bing BTCT M250, day 20cm; bin nip bing BTCT
M250, day 10cm.

Mg din bin: Bin diy bing BTCT M250,diy 15 timg bing BTCT
M250, diy 15eims bn i bing BTCT M250,day 10cm.

o) Nba quinly:
- Quy m: N 01 ting, KT (16,0x6,0)mtnh s c,cao 4.8

- G phip thiét ké: Tuimg xdy gach diy 150mm, vita 1, trit xi mang M75;
tuimg nha b matis 2 op + son nuge | 16p 16t va 2 16p phis. M o bing BTCT, san

2 phoi bin hinh thang c6 2 ngin chia, chiéu sau phin
h thude h BrL=(21x11,5)m vi muong din biin B600
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chéng thim. Nén nhi Lt gach Ceramic KT (600x600)mm; tuémg i vé sinh 6p
gach granite KT (300x300)mm, nén nhi vé sinh, bic cip lit gach granite 300x300
chéng trrgt. HE théng cia di,cia 5 si dung logi Kbung nhom, pa no kinh an toin
iy S, cing phu kién dng b di ke

 Gis phip ket chu: Két i hé mong bing BTCT M250 trén nén dit o nhién:
Khung, san diic bing BTCT M250; lanh t6, gid
M100,

ing, lam ditc BTCT M200. B tong 1ot

n: N i Lyt dién g sau do cép cho cic phong bing cip
ién: 2x1.5mnr’, 2x2,5mme, 2x4mm’ ludn trong éng nhura di ngam tudmg,

. - Gii phip cip nude, thodt nude mua, thoit nue thii, phong chiy chita chiy
p dit kém theo dam bao yéu chu sir dung.

€) San néx

. ke mi taluy:

- Dién tich san nén (tinh tir inh ta luy nén dao dén chin taluy nén dip): 816m*
(tong d6 din tich ki vuze mit bing b tri cong trinh 510me, dicn tich mii taluy
306me. Cao dd san nén: +64,0m. D) dim chit K = 0,95

- i cf i aluy bing i hi, vim xdy xi mang M7S diy 250mm, tén ip di
dim dgm day 100mm,

)

., dubmg ni bo:

dung duong ndi b, vin hinh xung quanh cum xi 1y m
44m, két chu duing BTXM M250.

) Céng, tomg rao:

rong Im di

Xy dumg b sung hing rio phin it m rang va kétndi véi hing rio hicn o5,
chiéu dai hing o xiy mi khong 64m. Thin tomg rio xiy gach diy 100mm: viia
16, it xi mang M7 tucmg b mats 2 16p + som e | 16p It v 2 16p hoin thns
chin tomg rio éng gach rang r c6 0.6m. Kétciu tr, mong, ping tuomg rio bing
BTCT M250; bé tong It mang M10.

- Cmg chinl bing thép hip gia cong,chiéu cso 2,17m, ring 3.6m.

8.2.3. Tram bom ting i

Trén mang lusi phin phsi nude sach xdy dyng 1 tram ting p s dung logi
‘bom dit Iéng trong éng. dién tich khu vurc tram ting dp khoang 120m”.

- Nén tram bom KT (4x49m diy 150mm, kit cdu bing BTCT M250; b tong
16t mong MI00, day 10cm,

Lip dat 02 miy bom (01 hoat dn, 01 dis phang) cong sudt miy borm 15KW,
luu lugng Q=30mYh, et dp H=60m v céc duomg ong, phu kién kém theo. Ngt
cip difn duge Ly i tram bién 8p xy dymg ms.

- Mai che tram bom tang ép KT (5,1x5,9)m. Mii lgp t6n song vudng diy 0,Smm;
vi kéo, xi g6 thép tron ma kem D42, D60, C80 két ciu cdt try thép tron ma kem DI
chiu Iy chin; litn két nén méng bing bu 1ong, ban .




image41.png
6

- San nén Khu vie tram bom ting dp: Cao d san nén 1 +4dm, dim chit K >
095

- Dutmg vio vi sin duomg ndi b tram bom ting dp dién ich 60m2; kit céu
bing BTXM M250.

- Xy dumg hing rio kb gt ram ting ip, chiu d hing o xiy méi khoing
38.75m. Thn tuim rio xy gach diy 100m: vt t, trit xi mang M75; tuimg bi
matis 2 1p v som nute | 1 ot 2 16p phs chin tuomg rio éng gach trang tri cao
0.6m. Két chu tru, mon. giing twong rio bing BTCT M250: bé tong lot méng
M100

- Comg chinl bing thép hip gia cong,chiéu ceo 2,15m, ring 3,1m.
8.2.4. 1 thing dwomg éng cép nudc

4) Tuyén éng truyén tai va phan phit

Xy ding mang hu tuén g ruyén . phin phs, cung clp dich v cip
e cung i e sach cho i rin KnongKlang v A Mo 0. 3 Huig
g hi

dutmg kinh D63-D280; rong do:
+ Gng nhya HDPE dutmg kinh D280 chiéu dai Khoing 265m

+ Ong nhym HDPE duong kinh D150 chitu dii khoang 7.942m vi éng thép
dutmg kinh D150 chiéu dai Khoing 28m.

 Ong sy HDPE duimg kinh D125 chitu i Khoing 15.469m vi éng thép
dutmg kinh D100 chiéu dai khoang 446m.

 Ong nhua HDPE dutmg kinh D90 chidu dii Khoing 6.363m va éng thép
dutmg kinh DSO chicu i khoang 130m

+ Ong nha HDPE dsomg kinh D63 chiéu dai Khoing 40.369m.

 Trén tuyén cip nude b3 e cic b ga, b van vi cie phu kién cip nude khic
lemtheo,

b) Diu néi dich vu:

B néicic didm chis cip e vio i 1 din h rin KrongKlan, x3 Mo O
v xi Huomg Hiép bao gom éng cip nuge HDPE, dong hd nude, van vi cic phu kién
Khic kem theo

8.2.5. 1 thbng dién cip cho cic tram bom, nhi miy xr Iy mc.
- Xiy dumg mei 02 tuyén dutmg diy 22KV ditrén Khong c6 tong chibu dii
248m. Trong do

+ Tuyén mtcip dién cho Tram bién ip Bom ting ip v chiéu dii 65m. Dugc
i ndi i vi tr 252/2/7A xdy dymg moi g khoing cit 25227 vi 2522 thuse
dutmg day 22KV nhinh ¢ Quéc 199 XT 4T4TRU.

 Tuyén i cdp dién cho Tram bién dp Bom nute ths vai chiéu dii 183m,

Duge diundi tai vi i cor s 243/1 duome day 22KV truc chinh XT 474TRU.
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- Xy dung méi 02 tram bién dp gbm: TBA Bom ting dp c6 céng sult 75kVA-
2200,4KV va TBA Bom nue tho o cong suit 100kVA-22/0,4kV.

a) Duong day trung dp 22kV:

dung kep cip nhom, cum diu 13 vi kep r nhinh
1 undi. Lip dat FCO 24KV v ching sét van 21KV
diu yén dé bio vé vi dong cit duin diy.

 Mang cot: Sit dung miéng bé tong bt thép mic 150 di ti chd logi MT-3T
Vi MTD-2T nh thidt k.

- Cot: Sir dung it bé tong Iy tim NPC.1-14-190-6,5 v NPC.L14-190-11 theo
TCVN 5847:2016,

- Xi: Gia cong trcic logi thép hinh, thép det vi duge ma kém nhing néng theo
tiéu chuin hign hinh,

- Cich dign: Sirdung cich dign dimg Pinpost 24KV vi cich din chui polyme
24KV c6 chiéu dii dong 1 theo quy pham.

- Day din: Sirdung diy nhom I3i thép boe AC/XLPE-70-12,7/24KV.

Tiép dia: Sirdung logi LR-4 va LR-8,c6 i 56 din et

) Tram bién dp:

- Xéy dung mdi 02 Tram bién 4p (01 tram 100kVA va 01 tram 7SKVA) ¢6 kidu
{3 43t ngod e, iy bién i, thiétbi dong cit va s dién ha dp duge treo trén 02
Gt BTLT Lim ghép dsi nhu thiét

- Bio v¢ qui tii phia trung p bing ciu chi t roi 24KV duge Iip dit tai vi
b i

- Bio vé qui

‘mit méy bién dp.
- B vé qué tai, ngén mach phi

chinh phi hop voi cong suit may bi

en dp phia trung dp bing chéng sét van 21KV duge Iip it rén

i p ing dp 1 mit Gng 3 pha o5 dai idu
ip. duge ip rong t dién b dp.

T dign b ap: S dun s i i Lo trm b9, vt 6 KT (945340x990)
mm bing Composite,duge teo rén cot TBA

Tidp dis:Sidung hé thng tiép dia tram TT-24 nhurthiét ke, o tr s dién
e tidp it theo quy pham

o s § tm trim ba ot b trigu dong). Trong dé

Chi phi xdy dyng 32.429.571.000
Chi phi thiét bi 2363.076.030
quin 1y dy dn 724320000
tw vin DTXD 5778.070.000
Khic 3.156.675.000

dy phong. 12.382.288.000
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10. Danh mye quy chuin, tiéu chuin dp dyng:

T “Tén tiéw chuan Ma higw
1 Khio st dia hinh - din chit:
e
Cong trinh thuy 11 - Ca quy dinh chi yéu ve ludi
2 khong ché mét bang dia hinh; TCVN 8224:2009
Cong trinh thuy loi - Cic quy dinh chi yéu ve ludi )
3| Khing ché cao 45 dia hinh: TCVN 8225:2009
Cong trinh thiy Ioi - Cc quy dinh ch
4| khio st mat cit va binh do dia inh cic 1y TCVN 82262000
dén 1/5.000
‘Cong rih thay 11 - y2u chu v& thanh phin 12
5 | luo khio it ia hinh trong cic gial doan lipdu | TCVN 8478.2018
inva thiét k.
[ Khito st cho xiy dung - Nguvén the co ban TCVN 4419: 1987
‘Cong trinh thiy Ioi - yeu chu vé thah phin _ kit
7| tugmg Khio st din chit trong cic gini dosn lip du | TCVN 8477-2018
inva thiée
8| Quy rnh khoan tham do djachit cong trinh 22TCN 2592000
o [ Yenciuky it Ko iy ong Ko i VN 91552012
1o Dl 2 dme e i 5 K810 0] v sz
1 [P o i chuyin vibio qun | 1CUN 20692012
T chon va bio
12 | quin miu di diing cho cic thi nghi¢m trong phong | TCVN 8733:2012
TovN
13 | Thi nghiém dit nén i it it idu xiy dumg 1952012
1
I
yéu vé Thiét QC 04
1| Cic quy dinh chi yéu vé Thiée PO L .
5| Cap mute - mang ot duomg Gng v comg N 0 | 1y 33,2008
chuin thift ké:
3| T chuin mde an uéng v sinh hoat cum b Y T |_QCVN 01/2009/BYT
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T “Ten téw chudn M biga
|5 g g s ong. Polyerylen () i ph | TCVN 7305-2008 (50
ting dim 06 clp nuse: 21-1:2007)
5| Tai trong v tic dong - Tiew chuln et k& ToVN 27372008
‘Cong tinh thiyIei-mdy born nuc - yéu cBu k5

6| thudt, i dat,van hinh, bio duomg vasimchin | TCVNB38-2011
méy bom chim

7| Quy pham rang bidien 1L-TON 15.19.20: 2006
An todn luti dign trong xiy dumg ~TCVN 408685

8 b1 dit, nd és TCVN4756: 89

9| Cotdien bé tong cbt thép ly tim TCVN 5847:2016

Két cdu bé tong va bé tong cdt thép - Ticu chuan

10 | et TCVN 5574 :2012
11| Cong tic dit - Thi cong vi nghiém thu: TCVN 447:2012
12 | Tiéu chuin thiét kd nén nha va cong trinh TCVN 9362: 2012
13 | An todn vé né. Yéu chu chung TCVN 3255: 1986
14 | Va mot sb tiéu chudn ky thuit khic

Dibu 2. Cic phong thuge Ban Quan 1§ dy in Diu tu xdy dung tinh Quing Tri,
can cit chite ning va nhigm vu duge giao, 16 chitc thuc hién céc bude tiép theo, dim
bio tuin thi iy dis edc thi tyc diu tur xy dymg theo quy dinh phap luat hién hinh.

Didu 3. Quyétdinh nay o6 hicu lyc k tr ngiy ky.

Chinh Van phong, Truimg cic phong thuge Ban Quin 1§ du in Diu t xiy
dumg tinh Quang Triz Gidm doc Lién danh Cong ty o phin dau t phit tricn muoe
Vi mbi traomg Dai Vict - Cong ty o phin t vin v xiy dmg ha ting din 8 Gidm
e Cong ty TNHH v cong nghé Techco; Thi trromg cic don i va ca nhin lién
quan chi trich nhiém ti hinh Quyét dih ny. .

Noi nhiin: GIAM DOC
Nbubiu 3.

Ph G déc: V0 Phong Luin

Cic phong: KHTH. QLDA NN: QLDA GT;
TCKT, GPMBAMT,

L VT, KTTD.
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‘CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dic Igp - Ty de gnh phy

BIEN BAN LAM VIEC
V& vige thbng nhit i tri bai chim vit ligu thanh thi trong qu trinh thi cong
“Tiéu dy dn: Xdy ding hé lhong cdp et sach thi trdn KréngKlang vi xa Mo
0, xa Hurémg Higp thuge Dic dn Xay dieng co 56 ha ting thich iimg voi bién d6i
khi hu cho déng bao dan tjc thiéu sé (CRIEM) - Dy dn thanh phan tinh Quing
Tvj, giai dogn khio sd, Idp thiét ké ban vé thi cdng va du todn, thiét ké coc
GPMB cong trinh”

Cin cir cic Quyét dinh cia UBND tin: 2696/QD-UBND  ngiy
18/10/2022 phé duyét bio céo nghicn ciru khi thi tiéu d dn Xay dymg hé thong
cép nuée sach thi tran Krong Klang v xi Mo O, xi Hutng Hiép thuge du an
Xay dung co s& ha Ijng thich (mg véi bién déi khi hiu cho déng bio din toc
thiéu s6 (CRIEM) - Dy én thinh phan tinh Quing Tri; s6 3164/QD: i
22/12/2023 vé phin bb ké hoach dau tu cong nam 2024 ngy
Trung wong; 6 D S151QD-UBND ngiy 1042024 phé duyét i
nha thiu (det 1) dy dn Xay dung co & ha ting thich tmg vGi bién déi khi hau
cho déng bao dan tdc thiéu sb (CRIEM) - Dy én thanh phan tinh Quing Tri;

Cin cit céc Quyét dinh cia Ban QLDA Déu tu xiy dng tinh: 56 207/QD-
BQLDA ngiy 28/6/2024 vé vice phé duyét d& cuong nhiém vu va dy todn phyc
v thiét ké bin v& thi cong tiu dy én Xy dyng hé thong cap mude sach th tran
KréngKlang va xi Mo 0, xa Huéng Hiép thude dy én Xdy dyng co s6 ha ting
thich tmg v3i bién d5i khi hiu cho dong bio dan 1 thiéu s6 (CRIEM) - D dn
thinh phin tinh Quing Tri; s 211/QD-BQLDA ngiy 28/6/2024 vé viée phé
duyét E-HSMT, qua mang gi thau CRIEM — TV20: Tu vin khio sit, thiét ké
bin & thi cong va dy todn, tiét ké coc GPMB, tiéu du i Xay dung h¢ thing
cép nude sach thi trin KrongKlang va xa Mo 0, xa Hutng Hiép thude dw an
Xdy dyng co s ha ting thich img véi bién dbi khi hau cho déng bio dén toc
thiéu s6 (CRIEM) - Dy én thanh phﬂn tinh Quang Tri; 0 355/QD-BQLDA ngiy
phé duyét danh sich nha thiu dap img yéu ciu ky thuit E-
370/QD-BQLDA ngiy 06/9/2024 vé viéc phé duyét két qua lva chon

nha thau;
Cin it Bién bin thuong thio hop ddng k§ ngly 12/8/2024 gitia Ban QLDA

dhu t xdy dung tinh va Lién danh Cong ty C5 phan Diu tw phit &
méi truomg Pai Viét - Cong ty
vévige (h\lc hwl\ gbl thiu s6 CRIEM- TVZO Tu

sach thi trin KrongKlang va xi Mo 0, x& Huéng Hicp thude du én: Xay dung
o s& ha ting thich img véi bién déi khi hau cho dong bo dan tdc thiéu sb
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